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TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


1.1 [bookmark: _bookmark1]Chất lượng.
1.1.1. Khái niệm chất lượng.
Chất lượng là một yếu tố quan trọng đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra lợi thế trên thị trường, nền tảng quan trọng tạo ưu thế cạnh tranh cho các tổ chức, một yêu cầu trọng điểm trong các hoạt động thương mại quốc tế. Chất lượng là phạm trù rất rộng và phức tạp, nó đặc trưng cho tất cả các hoạt động của tổ chức, phản ánh tổng hợp các nội dung kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Do tính phức tạp đó nên hiện nay có rất nhiều khái niệm khác nhau về chất lượng. Mỗi khái niệm đều có những cơ sở khoa học và nhằm giải quyết những mục tiêu, nhiệm vụ nhất định trong thực tiễn, việc xác định được khái niệm chất lượng phù hợp với thực tiễn hoạt động cũng như xác định được các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng có ý nghĩa rất lớn đối với các tổ chức.
Chất lượng là một khái niệm đã xuất hiện từ lâu và được sử dụng rất phổ biến trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, tuy nhiên hiểu như thế nào là chất lượng lại là vấn đề không đơn giản.
a) Các khái niệm cơ bản về chất lượng.
Theo tiêu chuẩn của nước Liên Xô (15467:70): “Chất lượng sản phẩm là tổng thể những thuộc tính sản phẩm quy định tính thích dụng của sản phẩm để thoả mãn những nhu cầu phù hợp với công dụng của nó”.
Theo quan điểm của các nhà sản xuất thì chất lượng là sự hoàn hảo và phù hợp của sản phẩm với một tập hợp các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn, quy cách đã được xác định trước, chẳng hạn: “Chất lượng là tổng hợp những tính chất đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức độ thoả mãn các yêu cầu định trước cho nó trong điều kiện kinh tế, xã hội nhất định”.
Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hoá ISO 9000-2000 đưa ra khái niệm:
“Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể, tạo cho thực thể đó khả năng thoả mãn những nhu cầu đã được công bố hay còn tiềm ẩn. Nói cách khác chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có”.
Thoả mãn nhu cầu là điều quan trọng nhất trong việc đánh giá chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào và chất lượng là phương diện quan trọng nhất của sức cạnh tranh.
b) Các thuộc tính của chất lượng.
Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thông qua các thuộc tính của mình. Mỗi sản phẩm đều được cấu thành bởi rất nhiều các thuộc tính có giá trị sử dụng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Mỗi thuộc tính chất lượng của sản phẩm thể hiện thông qua một tập hợp các thông số kinh tế - kỹ thuật phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các thuộc tính này có quan hệ chặt chẽ với nhau tạo ra một mức chất lượng nhất định của sản phẩm. Những thuộc tính chung nhất phản ánh chất lượng sản phẩm bao gồm:
· Các thuộc tính kỹ thuật: phản ánh công dụng, chức năng của sản phẩm được quy định bởi các chỉ tiêu kết cấu vật chất, thành phần cấu tạo và các đặc tính về cơ lý,

hoá của sản phẩm.
· Các yếu tố thẩm mỹ: đặc trưng cho sự truyền cảm, sự hợp lý về hình thức, dáng vẻ, kết cấu, kích thước, tính cân đối, màu sắc trang trí, tính thời trang.
· Tuổi thọ của sản phẩm: là yếu tố đặc trưng cho tính chất của sản phẩm giữ được khả năng làm việc bình thường theo đúng tiêu chuẩn thiết kế trong một thời gian nhất định trên cơ sở đảm bảo đúng các yêu cầu về mục đích, điều kiện sử dụng, chế độ bảo dưỡng quy định.
· Độ tin cậy của sản phẩm: được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất phản ánh chất lượng của một sản phẩm và đảm bảo cho tổ chức có khả năng duy trì và phát triển thị trường của mình.
· Độ an toàn của sản phẩm: trong sử dụng, vận chuyển sản phẩm, an toàn sức khoẻ đối với người tiêu dùng, môi trường là yếu tố tất yếu, bắt buộc phải có đối với sản phẩm hiện nay.
· Mức độ gây ô nhiễm của sản phẩm: được coi là yếu tố bắt buộc các nhà sản xuất phải xem xét đưa sản phẩm của mình vào thị trường.
· Tính tiện dụng: phản ánh những đòi hỏi về tính sẵn có, tính dễ vận chuyển, bảo quản, dễ sử dụng của sản phẩm và khả năng thay thế khi có những bộ phận bị hỏng.
· Tính kinh tế của sản phẩm: là yếu tố quan trọng của sản phẩm khi sử dụng có tiêu hao nhiên liệu, năng lượng. Tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng trong sử dụng trở thành một trong những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
c) Một số lưu ý về chất lượng.
Từ khái niệm chất lượng cho thấy một số lưu ý như sau:
· Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu cho nên, nếu một thực thể dù đáp ứng được tiêu chuẩn nhưng không phù hợp với nhu cầu, không được khách hàng chấp nhận thì phải bị coi là không chất lượng. Đây là vấn đề mang tính then chốt và là cơ sở để các nhà quản lý hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh sản phẩm.
· Chất lượng sản phẩm được xác định theo mục đích sử dụng trong những điều kiện cụ thể. Sản phẩm có chất lượng đối với một đối tượng tiêu dùng và được sử dụng vào một mục đích nhất định.
· Chất lượng phải được gắn với điều kiện cụ thể của nhu cầu, thị trường về các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội, phong tục, tập quán.
· Chất lượng cần được đánh giá trên cả hai mặt chủ quan và khách quan. Tính chủ quan của chất lượng thể hiện thông qua chất lượng thiết kế. Đó là mức độ phù hợp của sản phẩm thiết kế đối với nhu cầu của khách hàng. Tính khách quan thể hiện thông qua các thuộc tính vốn có trong từng sản phẩm. Nhờ tính khách quan này chất lượng có thể đo lường đánh giá thông qua các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể. Tính khách quan của chất lượng thể hiện thông qua chất lượng tuân thủ thiết kế.
· Chất lượng được đo bởi sự thoả mãn nhu cầu và là vấn đề tổng hợp. Sản phẩm muốn đáp ứng được các yêu cầu sử dụng thì phải có các tính chất về công dụng

phù hợp. Để tạo ra những tính chất đó cần có những giải pháp kỹ thuật thích hợp. Tuy nhiên chất lượng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề kinh tế. Mặt kinh tế của chất lượng thể hiện ở chỗ sự thoả mãn của khách hàng không phải chỉ bằng tính chất, công dụng của sản phẩm mà còn bằng chi phí phải bỏ ra để có được sản phẩm và sử dụng nó.
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Hình 1.1. Các yếu tố của chất lượng
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, có thể chia thành hai nhóm yếu tố chủ yếu, đó là nhóm yếu tố bên ngoài và nhóm yếu tố bên trong của tổ chức:
a) Nhóm yếu tố bên ngoài tổ chức.
· Nhu cầu của nền kinh tế: Ở bất cứ trình độ nào, với mục đích sử dụng gì, chất lượng sản phẩm bao giờ cũng bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu nhất định của nền kinh tế được thể hiện ở các mặt: nhu cầu của thị trường, trình độ kinh tế, trình độ sản xuất,...
· Nhu cầu của thị trường: Có thể khẳng định nhu cầu của thị trường là xuất phát điểm của quá trình quản lý chất lượng. Trước khi tiến hành thiết kế, sản xuất sản phẩm cần phải tiến hành nghiêm túc, thận trọng công tác điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích môi trường kinh tế - xã hội, nắm bắt chính xác những yêu cầu chất lượng cụ thể của khách hàng cũng như những thói quen tiêu dùng, phong tục tập quán, văn hoá, lối sống, khả năng thanh toán của khách hàng,... để có chiến lược đúng đắn.

· Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất: Đó là khả năng kinh tế (tài nguyên, tích luỹ, đầu tư,...) và trình độ kỹ thuật (chủ yếu là trang thiết bị công nghệ và kỹ năng). Đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề nội tại của bản thân nền sản xuất xã hội nhưng việc nâng cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của nền kinh tế. Cho nên, muốn sản xuất đầu ra có chất lượng thì phải trên cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất, trình độ kinh tế.
· Sự phát triển của khoa học kỹ thuật: Trong thời đại ngày nay, cùng với đặc điểm là khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì trình độ chất lượng của bất cứ sản phẩm nào cũng gắn liền và bị chi phối bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật , đặc biệt là sự ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
· Hiệu lực của cơ chế quản lý: Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước thông qua các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành chính, xã hội được cụ thể hoá bằng nhiều chính sách như chính sách đầu tư, chính sách giá, thuế, tài chính, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đối với một số tổ chức,... Hướng đầu tư, phát triển một sản phẩm nào đó cũng như mức thoả mãn các nhu cầu được thể hiện trong các chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hướng đến chất lượng sản phẩm. Hiệu lực của cơ chế quản lý là đòn bẩy quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của sản xuất, đảm bảo uy tín, quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mặt khác hiệu lực của cơ chế quản lý còn góp phần tạo tính độc lập, tự chủ, sáng tạo trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm của các tổ chức, hình thành môi trường thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực, các công nghệ mới, tiếp thu, ứng dụng những phương pháp quản lý chất lượng hiện đại. Bên cạnh đó, hiệu lực của cơ chế quản lý còn đảm bảo sự bình đẳng trong sản xuất kinh doanh của các tổ chức trong nước, tạo sự cạnh tranh, xoá bỏ sức ỳ, xoá bỏ tâm lý ỷ lại, không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến hoàn thiện sản phẩm.
b) Nhóm yếu tố bên trong tổ chức.
· Con người: Lực lượng lao động trong tổ chức (bao gồm tất cả các thành viên trong tổ chức). Năng lực, phẩm chất của mỗi thành viên và mối liên kết giữa các thành viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng.
· Phương pháp: Phương pháp công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của tổ chức. Phương pháp công nghệ thích hợp, trình độ tổ chức quản lý và sản xuất tốt sẽ tạo điều kiện cho tổ chức có thể triển khai tốt các nguồn lực hiện có, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.
· Máy móc thiết bị: Khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của tổ chức, trình độ công nghệ, máy móc thiết bị có tác động rất lớn trong việc nâng cao những tính năng kỹ thuật của sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.
· Nguyên vật liệu: Vật tư, nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên nhiên liệu của tổ chức. Nguồn vật tư, nguyên nhiên liệu được đảm bảo những yêu cầu chất lượng và được cung cấp đúng số lượng, đúng thời hạn sẽ tạo điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngoài những yếu tố cơ bản trên, chất lượng còn chịu ảnh hưởng bởi các yêu tố khác như thông tin, môi trường, đo lường, hệ thống,...
1.1.3. Chi phí chất lượng.
a) Khái niệm chi phí chất lượng COQ (Cost of quality).
Chế tạo một sản phẩm có chất lượng, cung cấp một dịch vụ có chất lượng hoặc một công việc phù hợp cao độ với mục đích vẫn là chưa đủ. Một sản phẩm/dịch vụ có sức cạnh tranh khi dựa trên sự cân bằng giữa hai yếu tố: chất lượng và chi phí để đạt được chất lượng đó. Chi phí để đạt được chất lượng phải được quản lý cẩn thận để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Những chi phí đó là thước đo chính xác sự cố găng về chất lượng.
Tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm/dịch vụ đều được coi là chi phí chất lượng. Các nhà quản lý cho rằng các chi phí liên quan đến chất lượng phong phú hơn nhiều các loại chi phí ghi trong sổ sách kế toán và lớn hơn chi phí sản phẩm theo báo cáo.
Khái niệm COQ truyền thống: Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn, quy cách đã được xác định trước và các chi phí liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với các tiêu chuẩn đã được xác định trước.
Khái niệm COQ mới: Chi phí chất lượng là tất cả các chi phí có liên quan đến việc đảm bảo răng các sản phẩm được sản xuất ra hoặc các dịch vụ được cung ứng phù hợp với nhu cầu của khách hàng và các chi phí liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chi phí chất lượng cũng giống như các chi phí khác là chúng cũng được dự toán, đo lường và phân tích.
b) Phân loại chi phí chất lượng.
· Cách thức phân loại chi phí chất lượng: Chi phí chất lượng có thể được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau như:
· Căn cứ theo hình thức biểu hiện người ta chia ra làm hai loại là chi phí hữu hình và chi phí vô hình;
· Căn cứ vào đối tượng, phạm vi ảnh hưởng có chi phí của người sản xuất, chi phí của người tiêu dùng và chi phí của xã hội;
· Căn cứ vào các giai đoạn tạo ra và sử dụng sản phẩm có chi phí trong thiết kế, chi phí trong sản xuất và chi phí trong sử dụng sản phẩm;
· Căn cứ vào sự phù hợp có những chi phí phù hợp và những chi phí không phù hợp;
· Căn cứ vào tính chất của chi phí chúng ta có thể phân chia chi phí chất lượng thành 3 nhóm: Chi phí phòng ngừa, chi phí kiểm tra và chi phí sai hỏng, thất bại.
· Chi phí phòng ngừa (prevention costs): Chi phí phòng ngừa là những chi phí liên quan đến các hoạt động nhằm ngăn ngừa sự không phù hợp có thể xảy ra hoặc

giảm thiểu các rủi ro của sự không phù hợp đó. Những chi phí này gắn liền với việc nghiên cứu, thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Chi phí phòng ngừa được đưa vào kế hoạch và phải gánh chịu trước khi đưa vào sản xuất thực sự. Công việc phòng ngừa gồm:
· Xác định các yêu cầu và sắp xếp theo đặc thù của các vật liệu nhập về, các quá trình sản xuất, các sản phẩm trung gian, các sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh;
· Đặt ra những kế hoạch về chất lượng, về độ tin cậy, về vận hành, sản xuất, giám sát, kiểm tra và thử nghiệm trước khi sản xuất để đạt tới mục tiêu chất lượng;
· Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tư khâu đầu đến khâu cuối;
· Thiết kế, triển khai và mua sắm thiết bị dùng trong công tác kiểm tra;
· Soạn thảo và chuẩn bị các chương trình đào tạo cho người thao tác, giám sát viên, nhân viên và cán bộ quản lý;
· Các hoạt động khác như văn thư, chào hàng, cung ứng, chuyên chở, thông tin liên lạc và các hoạt động quản lý ở văn phòng nói chung có liên quan đến chất lượng.
· Chi phí kiểm tra, đánh giá (Appraisal costs): Chi phí kiểm tra, đánh giá là những chi phí liên quan đến các hoạt động đánh giá việc đạt được các yêu cầu chất lượng. Công việc đánh giá gồm:
· Kiểm tra và thử tính năng của các nguyên vật liệu nhập về, quá trình chuẩn bị sản xuất, các sản phẩm loạt đầu, các quá trình vận hành, các sản phẩm trung gian và các sản phẩm/dịch vụ cuối cùng;
· Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng;
· Kiểm định và bảo dưỡng các thiết bị dùng trong mọi hoạt động kiểm tra;
· Phân loại người bán, nhận định và đánh giá tất cả cơ sở cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho mình.
· Chi phí sai hỏng, thất bại: Đây là những chi phí, thiệt hại gắn liền với việc xử lý, khắc phục loại bỏ những trục trặc, hỏng hóc, nhầm lẫn trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Chi phí sai hỏng, thất bại có thể được phân tích thành hai loại chi phí:
Chi phí sai hỏng bên trong tổ chức (Internal failure costs): là chi phí nảy sinh trong tổ chức do có sự không phù hợp hoặc sai hỏng ở một giai đoạn nào đó trong chu trình chất lượng. Chi phí sau hỏng bên trong tổ chức có thể bao gồm:
· Lãng phí: Phải tiến hành những việc làm không cần thiết do nhầm lẫn, tổ chức sản xuất tồi, chọn sai vật liệu,...;
· Phế phẩm: Sản phẩm có khuyết tật không thể sửa, dùng hoặc bán được;
· Gia công lại hoặc sửa chữa lại các sản phẩm có khuyết tật hoặc các chỗ sai sót để đáp ứng yêu cầu;

· Kiểm tra lại các sản phẩm sau khi đã sửa chữa lại;
· Dự trữ quá mức để đối phó với sai sót;
· Phân tích sai hỏng, hoạt động cần có để xác định nguyên nhân bên trong gây ra sai hỏng.
Chi phí sai hỏng bên ngoài tổ chức (External failure costs): là chi phí cho những sai sót hay sự không phù hợp được phát hiện sau khi sản phẩm đã được phân phối hoặc dịch vụ đã được thực hiện, chi phí sai hỏng bên ngoài tổ chức có thể bao gồm:
· Sửa chữa sản phẩm đã bị trả lại hoặc còn nằm ở hiện trường;
· Các khiếu nại bảo hành về những sản phẩm sai hỏng được thay thế khi còn bảo hành;
· Khiếu nại mọi công việc và chi phí do phải xử lý và phục vụ các khiếu nại khách hàng;
· Hàng bị trả lại: chi phí để xử lý và điều tra nghiên cứu các sản phẩm bị bác bỏ hoặc phải thu về bao gồm cả chi phí chuyên chở;
· Trách nhiệm pháp lý: chi phí liên quan đến việc kiện tụng về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm và các yêu cầu khác, có thể gồm cả việc thay đổi điều khoản hợp đồng;
· Chi phí xã hội hay chi phí môi trường: đó là cái giá mà xã hội đã, đang và sẽ phải trả do con người trong quá trình sản xuất đã tác động xấu đến môi trường.
c) Mô hình chi phí chất lượng.
· Mô hình chi phí chất lượng truyền thống:
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Hình 1.2. Mô hình chi phí chất lượng truyền thống

· Theo mô hình truyền thống, chi phí phòng ngừa và chi phí kiểm tra, đánh giá bằng 0 khi 100% sản phẩm bị lỗi và chi phí sai hỏng tăng lên khi số lỗi tăng lên. Mô hình lý thuyết này chỉ ra rằng tổng chi phí chất lượng cao hơn khi chất lượng của sản phẩm/dịch vụ thấp và chi phí này giảm xuống khi chất lượng được cải thiện. Mô hình này cũng chỉ ra rằng tồn tại một mức chất lượng mà ở đó tổng chi phí chất lượng đạt giá trị nhỏ nhất. Khi vượt qua mức chất lượng này chi phí phòng ngừa và chi phí kiểm tra, đánh giá lại tăng lên nhanh chóng và làm tổng chi phí chất lượng tăng lên, chi phí sai hỏng giảm dần về 0. Trường hợp này được gọi là quy luật đánh đổi.
· Mô hình chi phí chất lượng truyền thống là một mô hình mang tính lý thuyết, nó được xây dựng với giả thuyết là môi trường sản xuất cố định và quá trình sản xuất không thay đổi theo thời gian. Nhưng trong thực tế, quá trình sản xuất không ngừng thay đổi theo thời gian bởi sự thay thế của công nghệ mới, việc cải tiến các quy trình, sự tiến bộ của lực lượng sản xuất. Vì vậy, mối quan hệ giữa chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp luôn có tính động, đặc biệt là trong thời đại tri thức và công nghiệp hiện đại đối với những tổ chức sử dụng công nghệ và kiến thức để cải tiến chất lượng.
· Mô hình chi phí chất lượng hiện đại:
· Mô hình chi phí chất lượng hiện đại ra đời nhằm khắc phục sự hạn chế của mô hình chi phí chất lượng truyền thống trên cơ sở những thay đổi trong quy trình và công nghệ sản xuất. Theo quan niệm mới, chi phí phòng ngừa và chi phí kiểm tra đánh giá đã được chú trọng hơn nhiều. Chi phí phòng ngừa là cơ sở quan trọng để hình thành tư duy chất lượng.
· Mô hình chi phí chất lượng hiện đại cho rằng, tổng chi phí chất lượng bao gồm cả những chi phí vô hình. Chi phí này không thể giảm tới mức thấp nhất ở những điểm mức phù hợp nhỏ hơn 100%. Do hiệu ứng cấp số nhân, một khi khách hàng đã cảm nhận rằng chất lượng sản phẩm của tổ chức là kém, chi phí sai hỏng vô hình có thể tiếp tục kéo dài mặc dù những sai sót thực tế đã chấm dứt.
· Công nghệ mới đã làm giảm được chi phí chất lượng thông qua việc giảm tỷ lệ sai sót của vật liệu và chi phí lao động trực tiếp kết tinh trong sản phẩm. Tự động hoá quy trình và kiểm tra đã làm thay đổi hình dạng đường cong COQ. Mô hình này thể hiện những chi phí không phù hợp trước tiên giảm rất nhanh với việc tăng chất lượng và sau đó giảm chậm dần. Tổng chi phí chất lượng không có dạng đường cong chữ “U” mà có dạng đường cong giảm dần khi chất lượng tăng lên. Mô hình mới này xem xét chi phí chất lượng một cách tổng hợp; không quan tâm đến việc đánh đổi giữa các nhóm chi phí chất lượng mà quan tâm đến sự thay đổi của từng loại chi phí chất lượng theo thời gian.

Chi phí/đơn
 (
vị sản phẩm
Chi phí sai hỏng
Tổng chi phí chất lượng (COQ)
Chi phí phòng ngừa và kiểm tra
)

Hình 1.3. Mô hình chi phí chất lượng hiện đại.
1.2 [bookmark: _bookmark2]Quản lý chất lượng.
1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng và hệ chất lượng.
Chất lượng không tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau, muốn đạt được chất lượng mong muốn phải quản lý đúng đắn các yếu tố này, phải có hiểu biết và kinh nghiệm về quản lý chất lượng.
Quản lý chất lượng phải được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình tổ chức, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, có hoặc không tham gia vào thị trường quốc tế. Quản lý chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm. Mọi tổ chức muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế phải tìm hiểu và áp dụng có hiệu quả các tư tưởng và công cụ của quản lý chất lượng.
Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp của một tổ chức nhằm định hướng và kiểm soát về chất lượng.
Theo ISO 9000 “Quản lý chất lượng là tất cả những hoạt động của chức năng chung của quản lý, bao gồm các việc xác định chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất lượng”.
Để thực hiện quản lý chất lượng một tổ chức phải thiết lập và vận hành hệ chất lượng. Hệ chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức, các thủ tục, các quá trình và nguồn lực cần thiết. Trong đó cơ cấu tổ chức là những quy định về trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ với nhau của các bộ phận trong tổ chức. Hệ chất lượng được thiết kế chủ yếu là nhằm thoả mãn nhu cầu quản lý nội bộ của tổ chức. Nhu cầu này rộng hơn các yêu cầu của một khách hàng cụ thể vì khách hàng chỉ đánh giá phần của hệ chất lượng có liên quan đến sản phẩm mình lựa chọn.
1.2.2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng hiện đại.
Cũng giống như đối với khái niệm về chất lượng, rất nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều các tập hợp nguyên tắc quản lý chất lượng khác nhau. Về cơ bản có thể kể ra các nguyên tắc sau đây:

a) Hướng vào khách hàng. Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần phải hiểu các nhu cầu hiện tại cũng như tương lại của khách hàng để không chỉ đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của họ.
Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ là do khách hàng quyết định. Làm thế nào để khách hàng thoả mãn, ưa chuộng phải là trọng tâm của hệ thống quản lý chất lượng. Sự thoả mãn ưa chuộng của khách hàng chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt quá trình mua hàng, sử dụng và dịch vụ sau bán hàng. Những yếu tố này bao gồm cả mối quan hệ giữa tổ chức và khách hàng, tạo dựng nên niềm tin tưởng và sự gắn bó, ưa chuộng của khách hàng đối với tổ chức.
Quan hệ này về chất lượng không chỉ giới hạn ở việc sản xuất sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng mà còn phải nâng cao chất lượng hơn nữa, tạo nên ưu thế so với các sản phẩm và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh bằng các biện pháp khác nhau như đáp ứng kịp thời, cải tiến dịch vụ cung ấp, xây dựng các mội quan hệ đặc biệt,...
Chất lượng định hướng bởi khách hàng là một yếu tố chiến lược. Nó dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường, duy trì và thu hút khách hàng. Nó đòi hỏi phải luôn luôn nhạy cảm với những khách hàng mới, những yêu cầu thị trường và đánh giá những yếu tố dẫn đến sự thoả mãn khách hàng. Nó cũng đòi hỏi ý thức phát triển công nghệ, khả năng đáp ứng mau lẹ và linh hoạt của các yêu cầu thị trường, giảm sai sót, khuyết tật và những khiếu nại của khách hàng.
b) Cam kết của lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, đường lối và môi trường nội bộ trong tổ chức. Họ có thể lôi cuốn được mọi người trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Vì vậy, hoạt động chất lượng sẽ không thể có kết quả nếu không có sự cam kết triệt để của các cấp quản lý và lôi kéo được mọi người cùng tham gia để đạt mục tiêu chung.
Người lãnh đạo tổ chức phải có tầm nhìn cao, xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể và định hướng vào khách hàng. Để củng cố những mục tiêu này cần có sự cam kết và tham gia của từng cá nhân các nhà quản lý với tư cách một thành viên của tổ chức. Lãnh đạo phải chỉ đạo và tham gia xây dựng các chiến lược, hệ thống và các biện pháp huy động sự tham gia, tính sáng tạo của mọi nhân viên nhằm xây dựng, nâng cao năng lực của toàn tổ chức, đạt kết quả tốt nhất có thể. Qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động như lập kế hoạch, đánh giá hoạt động của tổ chức, ghi nhận những kết quả đạt được của nhân viên, lãnh đạo có vai trò củng cố giá trị và khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ tổ chức.
c) Sự tham gia của mọi thành viên. Con người là nguồn lực quan trọng nhất của một tổ chức và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ có thể sử dụng cho lợi ích của tổ chức. Thành công trong cải tiến chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, nhiệt tình hăng say trong công việc của lực lượng lao động. Tổ chức cần phải tạo điều kiện để nhân viên học hỏi, nâng cao kiến thức và thực hành những kỹ năng mới.
Tổ chức cần có hệ thống khen thưởng và ghi nhận để tăng cường sự tham gia của mọi thành viên vào mục tiêu chất lượng của tổ chức.
Khi được huy động nhân viên trong tổ chức sẽ: đảm nhận công việc, nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề; tích cực tìm hiểu các cơ hội để cải tiến, nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm, truyền đạt chúng trong tổ, đội công tác; tập trung nâng cao giá trị cho khách hàng; đổi mới và sáng tạo để nâng cao hơn nữa các mục tiêu của tổ chức; quảng bá tốt hơn về tổ chức cho khách hàng và cộng đồng; thoả mãn, nhiệt tình trong công việc và cảm thấy tự hào là thành viên của tổ chức.

d) Tiếp cận theo quá trình. Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình. Quá trình là các hoạt động có liên quan với nhau hoặc tương tác để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Để quá trình có ý nghĩa, giá trị của đầu ra phải lớn hơn đầu vào, có nghĩa là gia tăng giá trị phải là trọng tâm của mọi quá trình.
Trong một tổ chức, đầu vào của quá trình này là đầu ra của quá trình trước đó. Toàn bộ các quá trình trong tổ chức lập thành một mạng lưới quá trình thống nhất. Quản lý các hoạt động của một tổ chức được quy về quản lý các quá trình và các mối quan hệ giữa chúng. Quản lý tốt mạng lưới quá trình này cùng với sự đảm bảo tốt từ người cung cấp bên ngoài sẽ đảm bảo chất lượng đầu ra để cung cấp cho khách hàng bên ngoài.
e) Tiếp cận hệ thống. Không thể tạo nên chất lượng theo từng yếu tố tác động một cách riêng lẻ mà phải xem xét toàn bộ các yếu tố tác động đến chất lượng một cách hệ thống và đồng bộ, phối hợp hài hoà các yếu tố này. Phương pháp tiếp cận hệ thống trong quản lý là huy động và phối hợp toàn bộ nguồn lực để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Việc xác định, hiểu biết và quản lý một cách hệ thống các quá trình có liên quan lẫn nhau đối với mục tiêu đề ra sẽ đem lại hiệu quả cho hoạt động của tổ chức.
f) Cải tiến liên tục. Cải tiến không ngừng là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp của mọi tổ chức. Muốn có được khả năng cạnh tranh với mức độ chất lượng cao nhất, tổ chức phải không ngừng cải tiến. Cải tiến cần phải bám chắc vào mục tiêu của tổ chức.
g) Quyết định dựa trên sự kiện. Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh muốn có hiệu quả phải được xây dựng dựa trên việc phân tích các dữ liệu và thông tin. Việc đánh giá phải bắt nguồn từ chiến lược của tổ chức, các quá trình quan trọng, các yếu tố đầu vào và kết quả của các quá trình đó.
h) Phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng. Để đạt được mục tiêu chung, các tổ chức cần tạo dựng mối quan hệ hợp tác không chỉ trong nội bộ mà với cả bên ngoài. Các mối quan hệ bên ngoài là các mối quan hệ với bạn hàng, người cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các tổ chức đào tạo,... Các mội quan hệ bên ngoài này ngày càng trở nên quan trọng. Chúng có thể giúp cho tổ chức thâm nhập vào thị trường mới hoặc thiết kế sản phẩm, dịch vụ mới.
Các nguyên tắc trên đã được vận dụng triệt để khi xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại. Chúng cũng là cơ sở cho các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.
1.3 [bookmark: _bookmark3]Quy hoạch chất lượng.
1.3.1. Định nghĩa quy hoạch chất lượng.
Quy hoạch chất lượng bao gồm việc xác định những tiêu chuẩn chất lượng nào đó phù hợp với những sản phẩm/dịch vụ nhất định, đồng thời quyết định làm thế nào để đạt được những mục tiêu này.
Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 “Một phần của việc quản lý chất lượng chủ yếu tập trung vào xác định mục tiêu chất lượng, đồng thời quy định quá trình vận hành cần thiết và các nguồn lực liên quan để thực hiện mục tiêu chất lượng đó. Do vậy, quy hoạch chất lượng của sản phẩm/dịch vụ chính là căn cứ vào môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức để đặt ra mục tiêu và kế hoạch chất lượng. Ngoài ra để đảm bảo thực hiện mục tiêu này cần phải đưa ra sự phối hợp giữa các nguồn lực.

Chúng ta có thể nắm vững định nghĩa quy hoạch chất lượng một cách chính xác từ các phương diện như sau:
· Quy hoạch chất lượng sản phẩm/dịch vụ là một bộ phận cấu thành của quản lý chất lượng sản phẩm. Nó bao gồm quá trình phân biệt và xác định quá trình hình thành chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Tổ chức quản lý chất lượng thông qua quy hoạch chất lượng để thực hiện những quyết sách đúng đắn, làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng và các nhu cầu liên quan đối với chất lượng quản lý sản xuất.
· Để thực hiện mục tiêu chất lượng của dịch vụ/sản phẩm, tổ chức nên xây dựng mục tiêu chất lượng tương ứng đối với các tầng lớp và chức năng có liên quan. Do vậy, quy hoạch chất lượng là trách nhiệm rất quan trọng của nhà quản lý các cấp bậc, các nguồn lực là yếu tố rất quan trọng và cần thiết để phân biệt và lên kế hoạch chính xác.
· Quy hoạch chất lượng không thể coi là quá trình mang tính một lần. Cùng với nhu cầu của khách hàng, các yếu tố liên quan và sự thay đổi theo mong muốn, tổ chức nên tiến hành cải tiến đối với quá trình quản lý chất lượng hoặc quá trình thực hiện sản phẩm. Mỗi lần cải tiến đều nên tiến hành quy hoạch chất lượng, đồng thời quy hoạch chất lượng đang vận hành luôn được điều hành.
· Kết quả của quy hoạch chất lượng phải lập thành văn bản. Thông thường, quy hoạch chất lượng cũng có thể phù hợp với các tài liệu quản lý khác cần thiết đối với quá trình vận hành sản xuất.
Do vậy, khi tiến hành quy hoạch chất lượng, chúng ta phải nhận thức rõ nội dung hai phương diện sau:
· Quy hoạch chất lượng nên đề ra mục tiêu chất lượng. Để làm cho khách hàng và người được uỷ quyền thoả mãn, chúng ta cần hiểu và làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đề ra mục tiêu chất lượng phù hợp với thực tế, làm cho sản phẩm/dịch vụ đó không những phù hợp với yêu cầu của pháp luật, mà còn có thể thực hiện được kỳ vọng của khách hàng cũng như người quản lý điều hành, thậm chí còn vượt qua kỳ vọng của khách hàng và người quản lý. Do vậy, khi thiết lập mục tiêu chất lượng chúng ta nên xem xét phương châm chất lượng của người điều hành, làm cho hai yếu tố đó thống nhất, đồng thời làm cho mục tiêu chất lượng phù hợp với yêu cầu phương châm chất lượng. Các nhà quản lý từng cấp nên chịu trách nhiệm đối với quy hoạch chất lượng của các cấp liên quan. Phương pháp này nên chú trọng đến việc đưa ra quyết định đối với quá trình thực hiện mục tiêu chất lượng có hiệu quả cao và những yêu cầu cần thiết.
· Quy hoạch quản lý chất lượng nên hình thành rõ chất lượng mang tính chất quá trình và các quá trình nên phối hợp các điều kiện liên quan đến đảm bảo chất lượng với nhau. Muốn thực hiện mục tiêu quản lý chất lượng thì chúng ta cần phải quy định quy trình tác nghiệp của các quá trình hình thành chất lượng, trách nhiệm của các nhân viên trong quá trình hình thành chất lượng để đảm bảo mỗi quá trình đều có thể tiến hành điều khiển một cách tuần hoàn theo mô hình quy hoạch, chấp hành, kiểm tra và xử lý đồng thời thông qua các điều kiện cần thiết như nhân viên, thiết bị, tài liệu, tiền vốn, môi trường bắt buộc để đảm bảo các chất lượng mang tính quá

trình hình thành một cách thuận lợi.
Vấn đề mấu chốt của việc quy hoạch chất lượng không những là đề ra mục tiêu chất lượng và tìm cách làm cho mục tiêu đó trờ thành hiện thực mà còn là quy hoạch quá trình hình thành chất lượng và quy hoạch mục tiêu chất lượng. Khi thực hiện quy hoạch chất lượng, chúng ta nên thiết lập việc phân chia mục tiêu chất lượng của từng tầng trước và các chức năng tương ứng.
1.3.2. Quá trình quy hoạch chất lượng.
Chuyên gia quản lý chất lượng Scott Daniel cho rằng, quy hoạch chất lượng là hoạt động vừa đề ra mục tiêu chất lượng, vừa khai thác quá trình hình thành sản phẩm, thông thường các bước thực hiện như sau: (i) Đề ra mục tiêu chất lượng; (ii) Phân biệt khách hàng - người bị ảnh hưởng bởi mục tiêu; (iii) Xác định yêu cầu của khách hàng, phản ánh đặc trưng sản phẩm do khách hàng yêu cầu; (iv) Khai thác quá trình có thể sản xuất sản phẩm có những đặc tính này;
 (
Đề ra phương pháp điều hành quá trình và thao tác đầu vào
Phát hiện đặc tính quá trình
Phát hiện đặc tính sản phẩm
Phân biệt nhu cầu khách hàng
Phân biệt khách hàng
Đề ra mục tiêu chất lượng
) (
Hoạt động
)(v) Đề ra quá trình thực hiện nhất định, đồng thời chuyển hoá kế hoạch đó thành kế hoạch thực hiện.


 (
Chi tiêu kiểm tra
) (
Hoạt động
) (
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
Liệt kê ra tiêu chuẩn chất lượng
)

Hình 1.4. Quy trình quy hoạch chất lượng
a) Thiết lập mục tiêu chất lượng.
Quá trình hình thành sản phẩm phải thực hiện tất cả các mục tiêu chất lượng đang theo đuổi. Đầu tiên, tổ chức phải đề ra mục tiêu chất lượng chiến lược có khả năng thực hiện. Thực

hiện mục tiêu sách lược có thể tạo ra thách thức cho nhân viên. Những thách thức này sẽ cổ vũ nhân viên toàn tâm toàn lực thực hiện công việc. Thực hiện được mục tiêu này sẽ làm khách hàng rất thoả mãn.
Nguồn gốc để có thể đề ra mục tiêu là khách hàng. Yêu cầu của khách hàng luôn luôn có liên quan trực tiếp đến mục tiêu chất lượng.
Đầu vào của các mục tiêu đó rất có giá trị. Để có được khách hàng mục tiêu, cần phải có phương pháp khoa học. Thông qua sử dụng các phương pháp như phân tích các sự kiện ngẫu nhiên, phân biệt yêu cầu của khách hàng, phân tích điều tra tình hình hiện tại,... tổ chức quản lý chất lượng để cho mục tiêu đã lựa chọn thống nhất với sự hài lòng của khách hàng trong khi quy hoạch chất lượng. Đồng thời chúng ta phải chú ý đến các yếu tố như môi trường canh tranh không ngừng nâng cao, kỳ vọng của khách hàng, chất lượng mà chúng ta đang cố gắng đạt được trong hiện tại chỉ là chất lượng cơ bản trong tương lai. Do vậy, tổ chức quản lý chất lượng phải không ngừng nghiên cứu mong muốn của khách hàng để quyết định mức độ chất lượng mà khách hàng có thể tiếp nhận. Một khi đã nhận được thông tin liên quan đến kỳ vọng của khách hàng, chúng ta có thể tận dụng công cụ quy hoạch chất lượng và mục tiêu kỹ thuật đề ra, đồng thời chúng ta cũng tận dụng chất lượng nội bộ.
b) Xác định giới hạn quy hoạch chất lượng.
Xác định giới hạn là để đảm bảo công việc quá trình hoàn thành chất lượng sản phẩm/dịch vụ cần thực hiện, tuy nhiên chỉ hoàn thành các công việc theo quy định. Như vậy, chúng ta đã đạt được mục đích quản lý mục tiêu chất lượng. Một dự án công trình không thể tồn tại các loại hợp đồng giống nhau trong giai đoạn khác nhau như hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng giám sát chất lượng công trình, hợp đồng thiết kế công trình, hợp đồng thầu thi công,... Mỗi loại hợp đồng yêu cầu Nhà thầu cung cấp nội dung dịch vụ không giống nhau, thời gian thực hiện các loại hợp đồng đó cũng không giống nhau, chi phí quản lý sử dụng cho nội dung các dịch vụ này cũng không giống nhau. Do vậy, nội dung của mỗi giai đoạn quy hoạch chất lượng cũng khác nhau, giới hạn chuyển giao kết quả cuối cùng của sản phẩm với các giới hạn theo giai đoạn của sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu chất lượng cuối cùng.
c) Kế hoạch chuyển tiếp giai đoạn.
Kế hoạch chuyển tiếp giai đoạn này rất có ý nghĩa. Kế hoạch này bắt đầu từ chính công tác và mục tiêu chất lượng. Tiếp theo, sau khi hoàn thành các hoạt động yêu cầu của mục tiêu chất lượng, chúng ta vừa tiến hành lập kế hoạch vừa tiến hành quy hoạch chất lượng mang tính giai đoạn đối với các chất lượng mang tính quá trình của các giai đoạn khác nhau. Kế hoạch của mỗi giai đoạn thực hiện để phục vụ mục tiêu quy hoạch chất lượng tổng thể.
1.3.3. Kế hoạch quản lý chất lượng.
Thành quả của quy hoạch chất lượng là hình thành kế hoạch quản lý chất lượng, dựa vào thuật ngữ trong ISO 9000, kế hoạch quản lý chất lượng cần phải nêu rõ hệ thống quản lý chất lượng. Kết cấu tổ chức, trình tự trách nhiệm, các nguồn lực mà quá trình quản lý chất lượng quán triệt và quy trình yêu cầu. Tổ quản lý sản phầm/dịch vụ cần phải làm rõ như thế nào là chủ trương quán triệt chất lượng, nên nhấn mạnh vào việc kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.
a) Khái niệm.

Kế hoạch chất lượng là tài liệu chỉ các trình tự hoạt động và nguồn lực, quy định phương pháp chất lượng chuyên môn đối với mỗi sản phẩm/dịch vụ và hợp đồng.
Kế hoạch chất lượng là sự sắp xếp có kế hoạch để đạt được mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng luôn có mục tiêu nhất định và như nhu cầu đặc biệt của sản phẩm/dịch vụ.
Do phạm vi và tính chất của mục tiêu không giống nhau nên kế hoạch chất lượng cũng có sự khác biệt rất lớn về mặt hình thức và nội dung.
Kế hoạch chất lượng là thành quả của hoạt động quy về chất lượng. Khi quá trình hoàn thành sản phẩm/dịch vụ mới có một số thay đổi so với quá trình thông thường (sản phẩm, hợp đồng), chỉ cần các bộ phận có trách nhiệm giải quyết đã có thể đạt được mục đích. Nhưng khi kế hoạch chất lượng yêu cầu thay đổi tương đối lớn thì kế hoạch đòi hỏi nhiều bộ phận hợp tác thực hiện; thậm chí, cần phải đề ra văn bản kế hoạch chuyên môn để thực hiện.
b) Quan hệ giữa kế hoạch chất lượng và hệ thống chất lượng.
Kế hoạch chất lượng là quy định về chuyên môn đối với các đơn vị liên quan khi thực hiện sản phẩm/dịch vụ nhất định trong hệ thống chất lượng. Những quy định chuyên môn này có thể yêu cầu nhiều hay ít đối với hệ thống chất lượng. Trước tình hình đã có hệ thống chất lượng chính thức, kế hoạch chất lượng có thể sử dụng các quy định có liên quan đến hệ thống chất lượng, đặc biệt là các yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ. Khi không có hệ thống chất lượng chính thức thì chúng ta nên căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm, dựa vào kế hoạch chất lượng chi tiết có liên quan đến tiêu chuẩn ISO 9000 để xác định rõ nhu cầu thực tế của các yếu tố tiêu chuẩn. Khi yêu cầu quy định của kế hoạch chất lượng và hệ thống chất lượng tương tự nhau thi chúng ta phải ưu tiên chấp hành kế hoạch chất lượng.
c) Phương pháp đề ra kế hoạch chất lượng.
Kế hoạch chất lượng nên phù hợp với nhu cầu khách hàng, phương thức thao tác của bên cung cấp và tính phức tạp trong hoạt động phải phản ánh kết quả quy hoạch chất lượng. Yêu cầu chất lượng toàn diện mà bên liên quan đưa ra phải phản ánh kế hoạch chất lượng. Hơn nữa, phương pháp chất lượng cần phải đảm bảo nguồn lực thích hợp và hoạt động cụ thể. Thiết kế chất lượng phải thể hiện các yếu tố như xác định mục tiêu rõ ràng, quy định nghiêm ngặt, tính khả thi thiết thực, có tính linh hoạt và có thể kiểm tra. Kế hoạch chất lượng phải quy định cụ thể việc kiểm soát chất lượng toàn bộ quá trình hoạt động chất lượng như trình tự sản xuất, phương pháp điều hành, phương pháp kiểm nghiệm, phối hợp nguồn lực, sắp xếp tiến độ và các bộ phận, nhân viên chịu trách nhiệm.
Về mặt nội dung, chúng ta nên tập trung vào các quy định về nguồn lực, quá trình, trình tự và kết cấu tổ chức để đạt được mục tiêu đặc biệt. Mục tiêu đó chủ yếu bao gồm: điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng, phương pháp cải tiến sau bán hàng, quá trình liên lạc hoặc khuyến khích, việc uỷ quyền và trách nhiệm. Mục đích đó còn bao gồm sách lược chất lượng, yếu tố ảnh hưởng đến thành công của sản phẩm, tiêu chuẩn mức độ chất lượng, yêu cầu của tài liệu quản lý chất lượng, quá trình thẩm tra và báo cáo, thẩm tra kế hoạch. Nói một cách tổng thể, mục đích đó bao gồm việc đề ra kế hoạch quản lý, kiểm tra kế hoạch quản ly, thực thi và điều chỉnh, tổng kết.
d) Đề ra kế hoạch quản lý chất lượng.
Đề ra kế hoạch quản lý chất lượng là việc xác định tiêu chuẩn chất lượng có liên quan đến

sản phẩm, đồng thời xác định phương pháp để đạt được các tiêu chuẩn đó. Đây là một trong những quá trình chủ yếu trong việc đề ra kế hoạch quản lý chất lượng cho nên chúng ta phải xác định thời kỳ tiến hành, đồng thời phải thực hiện cùng với quá trình đề ra kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm khác. Ví dụ: chất lượng quản lý dự kiến có thể yêu cầu điều chỉnh tiến độ và vốn hoặc chất lượng sản phẩm dự kiến có thể yêu cầu phân tích rủi ro chi tiết các vấn đề đặc biệt.
· Nội dung kế hoạch quản lý chất lượng:
· Trước khi đề ra kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nhà quản lý phải tiến hành nghiên cứu tính khả thi của sản phẩm. Thông thường, nội dung sản phẩm bao gồm: Định nghĩa nội dung sản phẩm, phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường, sách lược sản phẩm,... sau đó đề ra kế hoạch thực hiện. Kế hoạch thực hiện có thể nói là sự phát triển của tính khả thi về mặt kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu tính khả thi. Nghiên cứu tính khả thi nên miêu tả tất cả các nhiệm vụ và tiến độ, sự sắp xếp nhân viên tương ứng cần phải hoàn thành trong quá trình thực hiện, liệt kê những điều kiện yêu cầu của sản phẩm.
· Sau khi định nghĩa hoàn chỉnh tất cả những vấn đề, kiểm nghiệm và kiểm tra nhân viên liên quan, kế hoạch thực hiện phải được bộ phận cấp trên kiểm tra và đảm bảo thống nhất với quy phạm của tổ chức. Hơn nữa, trong các giai đoạn thực hiện sản xuất, các bộ phận phải không ngừng sửa đổi “kế hoạch thực hiện thống nhất” để phản ánh trạng thái phía trước của sản phẩm. Đồng thời các bộ phận thực hiện cũng phải làm rõ những nội dung cụ thể của kế hoạch quản lý chất lượng. Thông thường, nội dung của kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm: giới thiệu tóm tắt sự hình thành sản phẩm, mục tiêu tổng thể và phân tích, sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng, trách nhiệm của nhân viên các cấp về chất lượng sản phẩm, quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn và văn bản căn cứ để điều hành chất lượng sản phẩm, trình tự điều hành chất lượng sản phẩm.
· Các bước đề ra kế hoạch quản lý chất lượng:
· Tìm hiểu tình hình cơ bản của quá trình sản xuất sản phẩm, thu thập thông tin các sản phẩm có liên quan hoặc sản phẩm tương tự. Giai đoạn đề ra kế hoạch quản lý chất lượng nên tập trung tìm hiểu các nội dung cụ thể như mục tiêu chất lượng sản phẩm trong quá trình hình thành và pháp nhân, phương pháp thực hiện sản phẩm đã xác định. Tất cả các tài liệu cần thu thập chủ yếu thể hiện các vấn đề như quy định về sản xuất sản phẩm, quy trình thực hiện, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và các sản phẩm tương tự,...
· Xác định cây mục tiêu chất lượng, lập sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng. Đầu tiên phải căn cứ vào mục tiêu tổng thể chất lượng, sự hình thành và kế hoạch nhỏ hơn để tiến hành phân tích, lý giải sơ bộ, xây dựng cây mục tiêu chất lượng sản phẩm. Sau đó, căn cứ vào quy mô sản xuất sản phẩm, đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất, kế hoạch tiến độ và cây mục tiêu chất lượng đã xây dựng, sắp xếp nhân viên quản lý chất lượng các cấp, thiết bị và máy móc, xác định trách nhiệm chất lượng và vai trò của nhân viên các cấp, xây dựng cơ cấu quản lý chất lượng, vẽ sơ đồ cơ

cấu tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm.
· Đề ra trình tự điều hành chất lượng sản phẩm và những vấn đề khác. Trình tự điều hành chất lượng sản phẩm chủ yếu bao gồm: Trình tự xác định và kiểm nghiệm ban đầu, trình tự kiểm tra chất lượng trong quá trình thực hiện, trình tự điều hành những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, trình tự điều hành chất lượng được ghi chép lại của quá trình sản xuất sản phẩm tương tự đã thực hiện và trình tự cung cấp sản phẩm ra thị trường. Sau khi đề ra trình tự điều hành chất lượng, tiếp tục lập ra kế hoạch chất lượng sản phẩm độc lập, nên căn cứ vào kế hoạch tổng thể, lập ra bảng kế hoạch công tác chất lượng sản phẩm phù hợp, bảng kế hoạch nhân viên quản lý chất lượng và bảng kế hoạch thiết bị quản lý chất lượng,...
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Bảng 1.1. Vai trò và trách nhiệm mà nhân viên các cấp phải thực hiện
· Sau khi lập ra kế hoạch chất lượng, kế hoạch đó được các bộ phận liên quan xem xét, cấp quản lý phê chuẩn thì sản phẩm đó sẽ được thực hiện.
e) Thực thi, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch quản lý chất lượng.
Kế hoạch quản lý chất lượng, đặc biệt là cây mục tiêu chất lượng được lập ra trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng các đặc điểm sản phẩm và các văn bản thiết kế. Do vậy, tính đối ứng rất mạnh, đặc biệt là yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện như những sự thay đổi về thiết kế, phát sinh nằm ngoài dự kiến hay thay đổi môi trường xung quanh đều có thể gây tác dụng làm hạn chế trở ngại việc tạo điều kiện thực hiện thuận lợi kế hoạch chất lượng. Do đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch chất lượng, chúng ta phải liên tục tăng cường kiểm tra, tình hình thực hiện kế hoạch chất

lượng, phát hiện vấn đề và kịp thời điều chỉnh. Ví dụ, trong quá trình thực hiện dự án, do ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan ngẫu nhiên mà phát sinh hiện tượng chất lượng thực hiện dự án của một bộ phận nào đó sau khi đã được kiểm nghiệm không đạt được yêu cầu quy định kế hoạch chất lượng đã đề ra. Do vậy, nó đã gây ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau đối với mục tiêu chất lượng dự án. Lúc đó, nếu mục tiêu tổng thể dự án không đổi thì nên tiến hành phân tích so sánh, kịp thời phát hiện, kịp thời điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch chất lượng ban đầu. Đồng thời đề ra phương pháp kỹ thuật thích hợp để điều chỉnh kế hoạch ban đầu nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu tổng thể chất lượng dự án, đáp ứng nhu cầu chất lượng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của dự án.
1.4 [bookmark: _bookmark4]Bảo đảm chất lượng.
1.4.1. Khái quát về bảo đảm chất lượng.
a) Lịch sử phát triển bảo đảm chất lượng.
Quan điểm tư tưởng về bảo đảm chất lượng thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi này thích ứng với sự phát triển về nội dung của chính bản thân việc quản lý chất lượng. Những người làm nghề thủ công mỹ nghệ của Nhật Bản trước đây có một câu nói “Phương châm của việc chế tác chính là sự tỉ mỉ và tinh xảo, người tiêu dùng nếu ủng hộ phương châm này nãy đến sử dụng sản phẩm của cửa hiệu chúng tôi”. Câu nói này thể hiện khí chất của người làm thủ công mỹ nghệ thời xưa. Đối với những nhà sản xuất, tư tưởng và cách làm này chính là sự quản lý chất lượng, mà nguyên tắc của quản lý chất lượng cũng chính là cách xem trọng những sản phẩm của mình và cung cấp sự tín nghiệm cho việc mua bán sản phẩm.
Sau cuộc cách mạng công nghiệp, việc sản xuất hàng hoá với số lượng lớn đã có khả năng thực hiện. Nhà sản xuất hàng hoá với số lượng lớn. Để ngăn chặn những sản phẩm chất lượng kém ra thị trường thì nhân viên kiểm tra phải thực hiện kiểm tra chất lượng nghiệm ngặt. Trong thời đại tiêu dùng, nếu phát hiện ra những sản phẩm chất lượng kém bị đưa ra thị trường, thông thường người tiêu dùng có thể đổi sản phẩm lỗi đó lấy sản phẩm mới đạt chất lượng một cách miễn phí, nhà cung cấp sẽ thực hiện việc bảo hành, bảo trì trong một khoảng thời gian nhất định. Cách làm này thể hiện rõ quan điểm về đảm bảo chất lượng.
Cách làm cơ bản của quản lý chất lượng và bảo đảm chất lượng trong thời đại ngày nay hiển nhiên là dựa vào khâu kiểm tra. Quan niệm này cho thấy, việc quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng là một công việc của bộ phận kiểm tra. Sau này người ta mới phát hiện ra rằng, nếu chỉ có kiểm tra thì không thể đảm bảo được chất lượng một cách đầy đủ mà công sức, thời gian hao phí và chi phí cho việc kiểm tra, bảo hành, bảo trì đều lãng phí. Tình trạng về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng của thời kỳ này có thể xảy ra việc mặc dù đã kiểm tra 100%, nhưng do sơ suất trong quá trình kiểm tra vẫn có thể có những sản phẩm không đảm bảo chất lượng được xuất xưởng, hoặc có những sản phẩm không thể kiểm tra 100% vì một số lý do chủ quan và khách quan.
Do vậy, chất lượng phải được thể hiện trong từng hạng mục, phân đoạn công việc sản xuất thông qua việc quản lý các công đoạn để đảm bảo chất lượng là việc có lợi. Đây là tư tưởng đảm bảo chất lượng của thời kỳ mới về quản lý chất lượng, bắt đầu thực hiện từ những năm 1949 tại Nhật Bản. Trong thời đại hàng hoá tiêu dùng được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn từ những năm thập niên 60, nhà sản xuất bắt buộc phải quan niệm “khách hàng là thượng đế”, từ đó bắt đầu hình thành “sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người tiêu dùng”. Nếu phương pháp phát triển mở rộng sản phẩm mới không chuẩn xác, thiết kế chế tạo không chuẩn,

bất kể có cố gắng như thế nào thì việc ngăn chặn những sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chế tạo sản phẩm cũng là việc hết sức khó khăn hoặc là điều kiện không thể, như vậy thì muốn quản lý tốt các công đoạn để nâng cao sự tin cậy và độ bền của sản phẩm cũng khó có thể thực hiện. Cho nên, nếu thực hiện không tốt việc thử nghiệm độ tin cậy của giai đoạn phát triển những sản phẩm mới thì rất khó thu được sản phẩm tin cậy và đương nhiên cũng không thực hiện được việc đảm bảo chất lượng.
Ngày nay, quan niệm về đảm bảo chất lượng đã được toàn thế giới thừa nhận, rất nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, không chỉ trong nội bộ công ty mà còn cung cấp những căn cứ đảm bảo chất lượng cho bên ngoài công ty.
b) Hàm ý bảo đảm chất lượng.
Bảo đảm chất lượng trong tiêu chuẩn ISO 9000 được định nghĩa như sau: Một bộ phận quản lý chất lượng, tập trung công sức vào việc tăng cường năng lực đáp ứng yêu cầu chất lượng (yêu cầu có thể là một lĩnh vực có liên quan bất kỳ, như tính hữu hiệu, hiệu suất và tính linh động). Nói cách khác, bảo đảm chất lượng là để nâng cao sự tín nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng và trong khi thực hiện hệ thống chất lượng cần tiến hành các hoạt động một cách có kế hoạch, có hệ thống theo nhu cầu đề ra.
Bảo đảm chất lượng là một bộ phận hợp thành việc quản lý chất lượng: Mục đích của việc bảo đảm chất lượng là cung cấp sự tin tưởng, tín nhiệm đối với những đặc tính vốn có của sản phẩm, của hệ thống và của một quá trình. Cho nên, hạt nhân của việc bảo đảm chất lượng là cung cấp đầy đủ cho mọi người sự tín nhiệm, khiến cho khách hàng và các bên liên quan khác thực sự tin tưởng rằng sản phẩm, hệ thống cũng như quá trình hoạt động của doanh nghiệp đều đạt được yêu cầu chất lượng được quy định. Để có thể nâng cao được sự tin tưởng, tín nhiệm, tổ chức buộc phải triển khai hàng loạt các hoạt động đảm bảo chất lượng, bao gồm việc triển khai một cách có hiệu quả sự kiểm soát chất lượng đối với những yêu cầu về chất lượng theo quy định và có thể cung cấp được những chứng cứ khách quan chứng thực việc đã đạt được những yêu cầu chất lượng, để hệ thống quản lý chất lượng của khách hàng và của các tổ chức tin cậy có liên quan khác hoạt động một cách hiệu quả, cung cấp những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu đã quy định và cung cấp đủ năng lực phục vụ.
Bảo đảm chất lượng được chia thành hai phần: bảo đảm chất lượng nội bộ và bảo đảm chất lượng bên ngoài.
· Bảo đảm chất lượng nội bộ: là cung cấp sự tín nghiệm tin tưởng cho nhà quản lý của doanh nghiệp, thông qua việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng để kiểm tra đánh giá và tự thẩm định. Căn cứ vào sự chứng thực chất lượng, dựa vào các tài liệu đã được kiểm chứng để cung cấp đầy đủ sự tin tưởng cho nhà quản lý về những yêu cầu đã quy định, cũng như chất lượng của hệ thống sản phẩm và quy trình sản xuất của doanh nghiệp.
· Bảo đảm chất lượng đối với bên ngoài: là cung cấp sự tin tưởng tín nhiệm cho khách hàng và bên thứ ba, khiến họ tin tưởng vào chất lượng hệ thống sản phẩm và quá trình sản xuất của doanh nghiệp đã đạt được những yêu cầu nhất định, có đủ năng lực duy trì đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm khiến họ hài lòng.
Bảo đảm chất lượng cần phản ánh nhu cầu của khách hàng: Trong việc bảo đảm chất

lượng, những yêu cầu bảo đảm chất lượng của khách hàng đối với sản phẩm không hoàn toàn giống nhau, yêu cầu đối với các hoạt động bảo đảm chất lượng của các doanh nghiệp cũng không hoàn toàn như nhau. Cho nên, yêu cầu về sản phẩm và yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp đều cần phản ánh một cách đầy đủ và hoàn chỉnh các yêu cầu của khách hàng, của các bên liên quan cũng như các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, cần phải phản ánh hoàn chỉnh và đầy đủ yêu cầu cũng như nguyện vọng của khách hàng và các bên liên quan, như vậy bảo đảm chất lượng mới có thể có đủ sự tin cậy và tín nhiệm.
c) Ý nghĩa quan trọng của việc bảo đảm chất lượng.
Xu thế phát triển toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đã dẫn đến sự nâng cao không ngừng về yêu cầu chất lượng của thị trường. Quan điểm chất lượng của con người đang được đề cao một cách không ngừng, sự đề cao này đã thúc đẩy một cách rất tự nhiên sự phát triển các ngành nghề của xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải cũng như kiến trúc và xây dựng. Bên cạnh đó, sự nâng cao không ngừng của chất lượng sản phẩm đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển về khoa học kỹ thuật và năng lực sản xuất. Công tác triển khai một cách rộng rãi việc bảo đảm chất lượng của nước ta trong giai đoạn hiện nay có một ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển của xã hội.
Chất lượng sản phẩm là căn cứ vật chất của việc xây dựng nền kinh tế đất nước. Bất kể tổ chức nào cũng đều phải cung cấp cho xã hội và khách hàng những sản phẩm/dịch vụ đáp ứng được nhu cầu, sự hài lòng. Bên cạnh việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng và tính hiệu quả của xã hội, còn phải tạo hiệu quả kinh tế cho tổ chức. Xuất phát từ góc độ khách hàng, tổ chức buộc phải luôn luôn duy trì nguyên tắc tính kinh tế và tính thích hợp thống nhất với nhau. Mỗi một giá trị kinh tế mà sản phẩm mang lại đều là căn cứ vật chất tạo ra tiền của cho xã hội, không đạt chất lượng tức là không có chút giá trị kinh tế gì, càng không thể đạt được hiệu quả kinh tế. Để đảm bảo nhu cầu vật chất xây dựng nền kinh tế đất nước, bảo đảm sự thống nhất giá trị kinh tế và giá trị sử dụng, cần phải xây dựng quan điểm chất lượng là số một. Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng là sự ủng hộ cả bên trong lẫn bên ngoài cho việc thực hiện mục tiêu chất lượng sản phẩm.
Chất lượng sản phẩm là sự phản ánh tổng hợp trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ văn hoá. Sự yếu kém của chất lượng sản phẩm, ngoài ảnh hưởng của truyền thống và kinh nghiệm ra, nó chủ yếu được quyết định bởi trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ văn hoá, trình độ quản lý chất lượng của tổ chức, tức là sự cao thấp về những tố chất mang tính tổng hợp của một tổ chức. Sản phẩm trong thời kỳ hiện đại đã tập trung những thành quả mới nhất của khoa học kỹ thuật, của sự quản lý hiện đại và sự phát triển nền văn hoá. Các tổ chức buộc phải không ngừng nâng cao những tố chất khoa học kỹ thuật của chính bản thân, dám sáng tạo, đáp ứng và vượt qua những nguyện vọng của khách hàng, như vậy mới có thể chiếm lĩnh thị trường một cách chân chính.
Chất lượng là mấu chốt cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp thực hiện sản phẩm. Lấy chất lượng để tồn tại, để phát triển, hướng tới hiệu quả của chất lượng, những điều này đã trở thành điểm mấu chốt cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Trong sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, muốn làm cho tổ chức luôn thành công, tất nhiên phải tốn nhiều công sức trong quá trình xây dựng chất lượng sản phẩm; phải nâng cao hiệu quả chất lượng, xây dựng thương hiệu chất lượng, tích luỹ tài sản vô hình, tìm kiếm sự thừa nhận của khách hàng và xã hội; nếu không, sẽ bị thị trường đào thải, cuối cùng thì tổ chức sẽ không thể tồn tại.

Ba yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của thị trường bao gồm chất lượng, giá thành và thời gian giao hàng, trong đó chất lượng đóng vai trò số một. Sản phẩm chất lượng kém chỉ có thể dựa vào giá thành rẻ mạt để tìm cách tồn tại trên thị trường, nó không có năng lực cạnh tranh lâu dài. Chất lượng là tấm giấy thông hành để thâm nhập vào thị trường, chất lượng sản phẩm tốt không chỉ có thể thâm nhập vào thị trường, mà còn có thể chiếm lĩnh thị trường một cách lâu dài, mở rộng phát triển thị phần chiếm hữu thị trường, tạo một căn cứ bền vững cho sự phát triển của tổ chức.
Dựa trên những xuất phát điểm nói trên, sự bảo đảm chất lượng mới thể hiện được những yếu tố hết sức quan trọng, nó đã trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong việc quản lý chất lượng, đã đem lại một căn cứ nền tảng bảo đảm chất lượng mạnh mẽ trong sự phát triển.
d) Căn cứ chủ yếu của việc bảo đảm chất lượng.
· Kế hoạch quản lý chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, trình tự, quy trình và nguồn lực cần thiết của việc thực thi quản lý chất lượng.
· Kết quả đánh giá, kiểm soát chất lượng là bản ghi chép việc thử nghiệm và đánh giá kiểm soát, điều chỉnh chất lượng, mẫu cách thức ghi chép này dùng để so sánh và phân tích.
· Tiêu chuẩn chất lượng đánh giá một sự việc như thế nào và nó được quy định như thế nào trong quá trình kiểm soát, điều chỉnh chất lượng. Vì dụ, cấp quản lý dự án phải chỉ ra mỗi một hoạt động có buộc phải bắt đầu đúng thời hạn hay không, có buộc phải kết thúc đúng thời hạn hay không; có thể tiến hành đánh giá một hoạt động đơn lẻ hay không, hay là chỉ cần tiến hành đánh giá kết quả đối với mỗi hoạt động đã được bàn giao, cuối cùng thì những kết quả nào có thể bàn giao.
1.4.2. Nội dung cơ bản của công tác bảo đảm chất lượng.
a) Hoạch định tiêu chuẩn chất lượng.
Các lĩnh vực tiếp cận của mỗi sản phẩm không nhất định phải giống nhau dù đó là các sản phẩm ở trong cùng một lĩnh vực, do sự khách nhau về hoàn cảnh môi trường và quy mô, các tiêu chuẩn áp dụng của nó cũng không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, hoạch định tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình thực thi là để đạt hoặc vượt tiêu chuẩn của nó. Khi hoạch định tiêu chuẩn chất lượng cũng có thể trực tiếp áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, hoặc tiêu chuẩn hiện hành của ngành.
Ví dụ, đối với dự án công trình đường hầm của một thành phố, trong công tác triển khai bảo đảm chất lượng dự án, người ta đã hoạch định ra tiêu chuẩn chất lượng như: Tiêu chuẩn chất lượng thi công công trình này chủ yếu áp dụng các quy định, quy phạm và các bản vẽ thiết kế có liên quan của ngành được ban hành bởi cấp tỉnh, thành phố, quy phạm pháp luật có “quy định về thiết kế giao thông và thiết kế không gây trở ngại của thành phố”, “quy định thiết kế giao thông thành phố”, “quy định thiết kế đường hầm công cộng”,...
b) Hoạch định quy trình kiểm soát, điều chỉnh chất lượng.
Trong các giai đoạn thực thi khác nhau của sản phẩm khác nhau, việc bảo đảm chất lượng, áp dụng quy trình kiểm soát không giống nhau, việc hoạch định mỗi một quy trình kiểm soát đều phải đặc biệt phản ánh đặc tính chất lượng của sản phẩm.
c) Phương pháp và kỹ thuật chủ yếu bảo đảm chất lượng.

Đề ra quy hoạch bảo đảm chất lượng. Quy hoạch bảo đảm chất lượng là căn cứ và kim chỉ nam cho việc tiến hành đảm bảo chất lượng, được soạn thảo và ban hành trên căn cứ tiến hành phân tích một cách đầy đủ đặc điểm của sản phẩm. Quy hoạch bảo đảm chất lượng bao gồm các lĩnh vực như kế hoạch bảo đảm chất lượng, đề cương bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng.
Kiểm nghiệm chất lượng. Thông qua các phương pháp kiểm nghiệm như trắc nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm để xác định kết quả kiểm soát điều chỉnh chất lượng có đạt yêu cầu hay không.
Xác định phạm vi và cấp bậc bảo đảm. Phạm vi và cấp bậc bảo đảm chất lượng phải tương ứng phù hợp với nhau, phạm vi hẹp, cấp bậc thấp có thể sẽ không đạt được yêu cầu đảm bảo chất lượng; phạm vi rộng, cấp bậc cao có thể sẽ làm gia tăng chi phí và khối lượng công tác bảo đảm chất lượng. Sự tiến hành phân chia cấp bậc cần căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan.
Phân tích, giải thích hoạt động chất lượng. Đối với những hoạt động chất lượng cơ bản nhất, cần tiến hành phân giải dần từng bước các hoạt động có liên quan đến chất lượng, để thực hiện việc quản lý và điều chỉnh chất lượng một cách có hiệu quả. Phương pháp phân giải các hoạt động chất lượng có rất nhiều loại, trong đó phương pháp ma trận là hình thức thông dụng nhất.
d) Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.
Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng trước tiên cần xác định rõ và quán triệt phương châm chất lượng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, xây dựng một trách nhiệm về chất lượng vững mạnh đối với tất cả những nhà quản lý, người thực hiện, người thao tác, những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc kiện toàn toàn bộ quá trình hình thành nên chất lượng. Xây dựng các văn bản như sổ tay hướng dẫn bảo đảm chất lượng, văn bản trình tự bảo đảm chất lượng, xây dựng chế độ đánh giá thẩm định hệ thống bảo đảm chất lượng, để cho hoạt động bảo đảm chất lượng được vận hành một cách có hiệu quả ở mọi bộ phận.
Hệ thống bảo đảm chất lượng đối với một sản phẩm thông thường bao gồm:
· Hoạch định phương châm chất lượng sản phẩm. Nhà quản lý phụ trách các bộ phận có liên quan của công ty đề ra các phương pháp bảo đảm chất lượng, tham khảo các tiêu chuẩn tiên tiến trong và ngoài nước, xây dựng tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng sản phẩm và biên soạn sổ tay quy định hướng dẫn chất lượng cho việc thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng của sản phẩm cụ thể, định kỳ kiểm chứng và đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng. Thông qua việc tiến hành các hoạt động quản lý chất lượng toàn diện, bảo đảm việc cung cấp sự phục vụ sản xuất sản phẩm hợp quy cách trong quá trình sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.
· Xác định người có liên quan và quy định trách nhiệm có liên quan đến hệ thống bảo đảm chất lượng sản phẩm. Căn cứ vào phương châm chất lượng sản phẩm để tổ chức các cấp quản lý. Lãnh đạo tổ chức trao quyền cho bộ phận quản lý chất lượng phụ trách chất lượng sản phẩm và toàn bộ cán bộ nhân việc thuộc các bộ phận quản lý, sản xuất và thực hiện phối hợp nhịp nhàng sự tham gia thực thi quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, tiến hành hoạt động dự trù, phòng tránh, xác nhận, giải quyết và điều chỉnh kiểm soát các vấn đề có liên quan cho việc chuẩn bị sản xuất, quá trình sản xuất và lắp đặt phục vụ đối với sản phẩm. Cung cấp cho khách hàng, người tiêu dùng các vấn đề như danh sách nhân viên, trách nhiệm chức trách của cán bộ nhân viên và các nguồn lực liên quan đến việc bảo đảm chất lượng.

· Bảo đảm các cán bộ nhân viên có liên quan đến việc bảo đảm chất lượng sản phẩm đều được đào tạo một cách phù hợp. Tiến hành định kỳ bồi dưỡng đào tạo và kiểm tra đối với tất cả những cán bộ nhân viên có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ, bảo đảm họ có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí công tác của mình. Đối với những cán bộ nhân viên thực hiện ở bộ phận hoặc quản lý sản phẩm có tính đặc thù, không chỉ tiến hành đào tạo bồi dưỡng nội bộ, mà mỗi năm đều được gửi ra nước ngoài để đào tạo, bảo đảm tư cách vị trí công việc của họ có hiệu quả và thich ứng với cương vị công tác hiện nay.
· Xây dựng chế độ đánh giá thẩm định hệ thống bảo đảm chất lượng sản phẩm. Người phụ trách bộ phận chất lượng định kỳ tiến hành đánh giá thẩm định chất lượng sản phẩm và bản thân hệ thống đảm bảo chất lượng, đưa ra ý kiến đánh giá và ý kiến sửa chữa, đảm bảo tính hợp quy cách tiêu chuẩn của chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm, lắp đắt và dịch vụ đạt tiêu chuẩn.
· Hoạch định biện pháp cụ thể bảo đảm chất lượng sản phẩm. Căn cứ theo phương châm về chất lượng, thông qua các hình thức văn bản như sổ tay hướng dẫn bảo đảm chất lượng, xây dựng và bảo đảm duy trì toàn bộ quá trình bảo đảm chất lượng một cách có kế hoạch, có sự tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên, có cấp bậc tổ chức và có sự phân chia rõ trách nhiệm. Trong đó, bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan đến nguyên vật liệu, mua sắm máy móc, gia công sản phẩm ở nước ngoài. Tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn các tiêu chuẩn chất lượng tương ứng trong nước. Quá trình thực hiện của mỗi công đoạn sản xuất sản phẩm được cán bộ kiểm nghiệm chất lượng phụ trách kiểm tra chất lượng, bao gồm chất lượng của sản phẩm, việc lắp đặt, dịch vụ và hàng loạt các hoạt động được cung cấp liên quan đến nguồn lực của sản phẩm khác.
1.5 [bookmark: _bookmark5]Kiểm soát, đánh giá chất lượng.
1.5.1. Ý nghĩa của việc kiểm soát, đánh giá chất lượng.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng là việc cán bộ quản lý áp dụng một biện pháp hiệu quả để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cụ thể của sản phẩm, phán đoán xem chúng đã phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng liên quan của sản phẩm hay chưa, đồng thời vạch ra phương pháp khắc phục nguyên nhân làm nảy sinh hậu quả không tốt. Nói cách khác, tiến hành kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm là quá trình đảm bảo cho chất lượng sản phẩm được thực hiện một cách hoàn thiện.
Hoạt động kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm nói chung bao gồm việc đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, giám sát cơ cấu bên trong và bên ngoài, phát hiện những sai lệch với tiêu chuẩn chất lượng, loại bỏ nguyên nhân làm cho tính năng của sản phẩm và tính năng dịch vụ không được thoả mãn, thẩm tra tiêu chuẩn chất lượng để quyết định mục tiêu và giá thành có thể đạt được, tức là vấn để hiệu quả, đồng thời còn có thể sửa đổi tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoặc mục tiêu cụ thể khi cần thiết.
Kết quả cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng, nó cũng bao gồm cả kết quả của quá trình sản xuất. Công tác kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm nói chung là do bộ phận chức năng kiểm soát chất lượng phụ trách, quá trình kiểm soát, đánh giá chất lượng có thể bao gồm kế hoạch cụ thể về hoạt động và nguồn lực. Kế hoạch quản lý chất lượng, hướng dẫn thực

hiện và kết quả làm việc là cơ sở tiền đề cho việc tiến hành kiểm soát, đánh giá chất lượng.
1.5.2. Nội dung của kiểm soát, đánh giá chất lượng.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý sản xuất. Đảm bảo chất lượng sản phẩm là sứ mệnh quan trọng của nhân viên kỹ thuật chất lượng. Đồng thời công tác kiểm soát, đánh giá chất lượng là một quá trình có hệ thống, cần được thực hiện trong toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm để kiểm soát một cách toàn diện.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng thực hiện trên hai phương diện sau:
a) Kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm nói theo cách nói trong y học là một quá trình “chẩn đoán và trị liệu”. Sau khi sản phẩm được sản xuất ra, cần kiểm tra xem quy cách của sản phẩm có phù hợp với tiêu chuẩn cần thiết hay không, đồng thời phải loại bỏ bất cứ sản phẩm nào bị lỗi. Muốn tiến hành hoạt động kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm, phải không ngừng tiến hành thực hiện kế hoạch, kiểm tra độ chính xác, ghi chép và phân tích.
b) Kiểm soát, đánh giá chất lượng của quá trình.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng của quá trình được tiến hành thông qua việc thẩm tra, thẩm định quá trình theo các bước hình thành sản phẩm. Việc kiểm tra, đối chiếu chất lượng từ khâu thiết kế so với các tiêu chuẩn đặt ra cũng như kế hoạch chất lượng đặt ra ở giai đoạn này. Khi chất lượng ở giai đoạn này đã đạt được yêu cầu thì tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của quá trình. Ở mỗi một giai đoạn trong quá trình hình thành sản phẩm sẽ do một bộ phận phụ trách, việc kiểm soát, đánh giá chất lượng của quá trình ở các giai đoạn khác nhau sẽ giúp cho việc kiểm soát, điều chỉnh chất lượng ở ngay giai đoạn và hạn chế sản phẩm lỗi dây chuyền.
1.5.3. Các bước kiểm soát, đánh giá chất lượng.
Cách thức quan trọng để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm chính là tiến hành kiểm soát một cách hiệu quả chất lượng sản phẩm. Kiểm soát theo phương thức áp dụng một phương pháp hoặc biện pháp nhất định để thực hiện một cách hiệu quả mục tiêu chất lượng sản phẩm đã được đề ra, đồng thời đảm bảo cho sản phẩm đó thực hiện được mục tiêu này theo một quỹ đạo chính xác. Phương pháp hay biện pháp này bao gồm việc tiến hành quan sát tình hình thực hiện hình thành sản phẩm, đồng thời so sánh kết quả quan sát được với kế hoạch hoặc tiêu chuẩn. Nếu tình hình thực tế quan sát được có sự sai lệch rõ rệt với kế hoạch hoặc tiêu chuẩn thì phải áp dụng một đối sách tương ứng. Quá trình kiểm soát này có tính chất tuần hoàn vô hạn, nói chung đều phải trải qua những bước cơ bản sau:
a) Lựa chọn đối tượng kiểm soát, đánh giá. Thời kỳ khác nhau, giai đoạn khác nhau, đối tượng và trọng điểm kiểm soát chất lượng cũng khác nhau trong tiến trình thực hiện sản phẩm đòi hỏi người thực hiện phải có sự phân biệt và lựa chọn trong quá trình thực hiện. Đối tượng của kiểm soát chất lượng có thể là một nhân tố nào đó, một khâu nào đó, một công việc hoặc công đoạn nào đó và tất cả các nhân tố có liên quan tới chất lượng sản phẩm như thành quả của một điểm mốc nào đó hay một giai đoạn nào đó.
b) Xác định tiêu chuẩn hoặc mục tiêu cho đối tượng kiểm soát.
c) Kiểm soát kế hoạch thực hiện, xác định các biện pháp đảm bảo.
d) Thực hiện theo kế hoạch.

e) Theo dõi quan sát, kiểm tra.
f) Phát hiện và phân tích sai sót.
g) Áp dụng đối sách tương ứng với từng sai sót.
1.5.4. Nguyên lý cơ bản của kiểm soát, đánh giá chất lượng.
Đối tượng nghiên cứu của lý thuyết kiểm soát, đánh giá chất lượng chủ yếu là một hệ thống có tính phức tạp hoặc tính cụ thể. Kiểm soát là một quá trình hành vi do một chủ thể nhất định dựa vào kế hoạch và tiêu chuẩn đã được định trước, thông qua mọi phương thức để tiến hành đôn đốc, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn và sửa chữa đối tượng bị kiểm soát nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu của nó trong điều kiện có sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Sự kiểm soát đối với bất kỳ một hệ thống nào cũng cần phải hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi điều kiện của môi trường hệ thống, từ lúc đưa ra đến lúc có kết quả phản hồi, đồng thời so sánh nó với kế hoạch và tiêu chuẩn đã được vạch ra, đây là đặc trưng quan trọng của quá trình kiểm soát. Biện pháp đưa ra, sự biến đổi, phản hồi, phân tích và sửa chữa,... là các bước cơ bản của sự kiểm soát hệ thống.
Dựa vào lý luận trên chúng ta thấy rằng, muốn thực hiện kiểm soát, trước tiên cần thoả mãn được hai điều kiện sau: (1) chủ thể kiểm soát đạt tiêu chuẩn, (2) có mục tiêu kiểm soát rõ ràng.
(1) Chủ thể kiểm soát là một nhân viên hoặc một tổ chức đảm nhận trách nhiệm kiểm soát. Dựa vào nhiệm vụ và trách nhiệm khách nhau của việc kiểm soát, chúng ta có thể phân chia chủ thể kiểm soát thành những cấp độ khác nhau, cơ bản có 2 cấp độ như sau:
· 	Cấp kiểm soát trực tiếp: Là nhân viên hoặc tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát. Trong công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, ban giám đốc, đội ngũ quản lý sản xuất,... đều thuộc cấp kiểm soát trực tiếp.
· Cấp kiểm soát gián tiếp hay còn gọi là cấp kiểm soát chiến lược là chỉ nhân viên hoặc các tổ chức gián tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát. Cấp kiểm soát gián tiếp chủ yếu dựa vào những thông tin phản hồi của cấp kiểm soát trực tiếp để tiến hành kiểm soát, đánh giá. Thông thường cấp kiểm soát gián tiếp thường là những đối tượng không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm.
(2) Mục tiêu kiểm soát là mục đích mà chủ thể kiểm soát cần đạt được khi thực hiện kiểm soát đối tượng bị kiểm soát. Bất cứ một hệ thống kiểm soát nào cũng đều phải có mục tiêu kiểm soát rõ rãng, nếu không sẽ làm mất ý nghĩa của kiểm soát. Đối với một số sản phẩm có nhiều quy trình sản xuất, giai đoạn sản xuất thì sẽ xuất hiện nhiều đối tượng kiểm soát, vì vậy có nhiều hệ thống kiểm soát nhỏ, mỗi một hệ thống kiểm soát nhỏ lại có một mục tiêu kiểm soát tương ứng.
Ngoài việc chủ thể kiểm soát đạt tiêu chuẩn và mục tiêu kiểm soát rõ ràng, còn cần cơ chế kiểm soát lý tưởng. Trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, chúng ta có thể áp dụng cơ chế điều tiết cùng trạng thái. Điều tiết cùng trạng thái là một cơ chế đảm bảo duy trì giá trị đặc trưng của chất lượng trong một mức độ quy định. Điều tiết là quy trình đảm bảo duy trì đặc tính chất lượng tồn tại trong một giới hạn nhất định. Bộ phận được dùng để thực hiện điều tiết trong hệ thống kiểm soát chất lượng được gọi là bộ máy điều tiết. Trong khi điều tiết, không những phải đưa hệ thống vào một quỹ đạo nhất định mà còn phải xác định rõ quỹ đạo này, đó chính là kiểm soát. Vì vậy, kiểm soát bao gồm hai yếu tố quan trọng, thứ nhất là xác định quỹ đạo của hệ thống, tức là mục tiêu kiểm soát, thứ hai là dùng phương pháp điều tiết để

đảm bảo cho hệ thống được duy trì trên quỹ đạo này.
Trong quá trình kiểm soát chất lượng, có thể chia sự điều tiết thành 3 loại hình sau:
· Sự điều tiết được tiến hành thông qua việc loại bỏ trạng thái thực tế và những sai sót về tiêu chuẩn hoặc kế hoạch của đối tượng kiểm soát.
· Sự điều tiết được tiến hành thông qua việc tránh sự phiền nhiễu của những nhân tố bất thường.
· Sự điều tiết được tiến hành thông qua việc phát hiện và loại bỏ ảnh hưởng của những nhân tố bất thường.
Tóm lại, để thực hiện việc kiểm soát chất lượng cần phải xác định rõ được mục tiêu kiểm soát, đồng thời xây dựng được cơ chế kiểm soát, hươn nữa còn phải coi trọng tăng cường việc truyền đạt và phản hồi thông tin.
Việc kiểm soát được đề cấp đến ở đây là toàn bộ quá trình kiểm soát đối với toàn bộ hệ thống bị kiểm soát, tức là kiểm soát hệ thống bị kiểm soát từ đầu vào đến đầu ra, hơn nữa còn phải kiểm soát tất cả các yêu tố của hệ thống bị kiểm soát. Trong quá trình kiểm soát chất lượng, có thể dựa vào các giai đoạn khác nhau của toàn bộ quá trình hệ thống bị kiểm soát để phân chia kiểm soát thành 3 loại như sau:
· Kiểm soát trước khi sự việc xảy ra: Kiểm soát trước khi xảy ra hay còn gọi là kiểm soát dự kiến tức là sự kiểm soát được tiến hành trong giai đoạn đầu vào. Trên thực tế, đây là sự kiểm soát mang tính dự phòng.
· Kiểm soát quá trình: Kiểm soát quá trình hay còn gọi là kiểm soát trong khi sự việc đang xảy ra. Sự kiểm soát này được tiến hành trong giai đoạn chuyển hoá.
· Kiểm soát sau khi sự việc xảy ra: Kiểm soát sau khi sự việc xảy ra chính là sự kiểm soát được tiến hành trong giai đoạn đầu ra.
1.6 [bookmark: _bookmark6]Các phương pháp, kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng.
1.6.1. Tấn công não (Brainstoming).
a) Khái niệm.
Tấn công não là một kỹ thuật tạo ra ý tưởng trong công việc theo nhóm. Kỹ thuật này được sáng tạo từ cuối năm 1930 nhằm giải quyết các vấn đề. Nó đã được miêu tả trong cuốn sách Applied Imagination do Alex F.Osborn, một nhà quản trị quảng cáo nêu ra tại Mỹ.
Brainstoming được sử dụng trong các công việc sau đây:
· Phát triển sản phẩm mới.
· Quảng cáo.
· Giải quyết vấn đề.
· Quá trình quản trị.
· Quản trị dự án.
· Xây dựng nhóm.
· Xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Việc sử dụng Brainstoming nhằm mục đích:
· Lựa chọn chủ đề với sự tham gia và nhất trí của các thành viên.
· Xác định nguyên nhân có thể của vấn đề.
· Xác định những giải pháp phù hợp cho vấn đề và các cơ hội tiềm tàng để cải tiến chất lượng.
b) Các bước thực hiện tấn công não.
Các bước thực hiện tấn công não được nêu dưới đây tuỳ thuộc tình hình thực tế của danh nghiệp mà người phụ trách có thể thay đổi trình tự của chúng:
· Xác định người điều phối.
· Tuyên bố rõ ràng mục đích của tấn công não.
· Mỗi thành viên trong đội lần lượt nêu ý kiến cá nhân.
· Nếu có thể, các thành viên trong đội nêu ý kiến dựa trên ý kiến của người khác.
· Ở giai đoạn này, không phê phán hay tranh luận các ý kiến.
· Ghi các ý kiến tại nơi mà tất cả các thành viên có thể nhìn thấy.
· Quá trình này tiếp tục cho đến khi không tạo ra được thêm ý kiến nào nữa.
· Mọi ý kiến được xem xét lại rõ ràng.
Tấn công não kết thúc khi không còn ý kiến nào đưa ra. Nhóm sẽ đánh giá mọi ý kiến để lựa chọn một ý kiến tốt nhất hoặc một vài ý kiến thích hợp. Thông thường việc đánh giá thường được thực hiện bằng cách bỏ phiếu.
Cần lưu ý rằng để thực hiện được tấn công não, cần phải có một nhóm làm việc từ ba người trở lên, trong đó có một người đứng đầu điều hành cuộc làm việc, có một thư ký của nhóm ghi chép các ý kiến đóng góp của thành viên. Các thành viên đều có quyền bình đẳng, không bị phân biệt bởi một bên nào, không bị tước quyền phát biểu, cho ý kiến.
c) Nguyên tắc tấn công não.
Để tiến hành hiệu quả tấn công não, cần lưu ý một số nguyên tắc sau:
· Cho mọi người cơ hội được nói.
· Không phê bình chỉ trích các ý kiến.
1.6.2. So sánh theo chuẩn mực (Lập chuẩn đối sánh – Benchmarking).
a) Khái niệm.
Benchmarking được khởi đầu từ giải thưởng chất lượng quốc gia Malcolm Baldrige (Mỹ). Benchmarking đã phát triển từ Benchmarking cạnh tranh tới quy trình và cuối cùng là Benchmarking chiến lược. Khái niệm Benchmarking cùng thay đổi so với ý nghĩa ban đầu của nó.
Đầu tiên Benchmarking mang ý nghĩa nghiên cứu những đối tượng thành công lâu dài để học hỏi, phấn đấu. Thuật ngữ Benchmarking ngày nay mang ý nghĩa một tiêu chuẩn tham khảo mà các đối tượng khác nhau có thể so sánh được.
So sánh theo chuẩn mực là tiến hành so sánh các quá tình, chất lượng của sản phẩm và dịch

vụ với các quá trình dẫn đầu đã được công nhận. Nó cho phép xác định các mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho việc chuẩn bị các kế hoạch nhằm đạt đến lợi thế cạnh tranh thị trường.
b) Tác dụng.
Tác dụng của Benchmarking là:
· Phân tích vị thế cạnh tranh của chính mình so với đối thủ;
· Xác định các mục tiêu và thiết lập thứ tự ưu tiên cho việc chuẩn bị các kế hoạch nhằm đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường;
· Dùng để so sánh quá trình với những quá trình dẫn đầu đã được công nhận để tìm cơ hội cải tiến chất lượng.
c) Cách sử dụng.
Bước 1. Xác định các mục đề so sánh: Các mục này sẽ là những đặc trưng chính của quá trình và đầu ra của nó. Các chuẩn mực so sánh đầu ra của quá trình cần quan hệ trưc tiếp với nhu cầu của khách hàng.
Bước 2. Xác định tổ chức để so sánh: Các tổ chức tiêu biểu có thể là đối thủ trực tiếp và/hay không phải là đối thủ cạnh tranh, đó là những tổ chức đã được công nhận là dẫn đầu trong mục được xét.
Bước 3. Thu thập dữ liệu: Dữ liệu về chất lượng của quá trình, về nhu cầu của khách hàng có thể thu được nhờ những phương tiện như tiếp xúc trực tiếp, điều tra, phỏng vấn, tiếp xúc cá nhân, nghề nghiệp và các tạp chí kỹ thuật.
Bước 4. Tổ chức và phân tích dữ liệu: Việc phân tích trực tiếp hướng vào việc thiết lập các mục tiêu thực tế tốt nhất cho các mục tương ứng.
Bước 5. Thiết lập các chuẩn so sánh: Xác định cơ hội để cải tiến chất lượng dựa trên nhu cầu của khách hàng và trình độ chất lượng của đối thủ và không phải là đối thủ.
d) Các dạng Benchmarking.
Tuỳ theo đối tượng so sánh hoặc mục tiêu so sánh để phân chia thành nhiều dạng Benchmarking, cụ thể:
· Benchmarking cạnh tranh: là một dạng so sánh với bên ngoài bao gồm cả so sánh về quá trình, sản phẩm, chi phí với các đối thủ cạnh tranh.
· Benchmarking các đặc tính của sản phẩm nhằm xác định những đặc tính tạo lợi thế cạnh tranh đối với các đối thủ và xác định xem tổ chức cần làm gì đối với công tác thiết kế để tạo ra những đặc tính này.
· Benchmarking chi phí nhằm xác định và loại trừ chi phí sản xuất không phù hợp. Đây là một trong những loại Benchmarking khó khăn hơn cả.
· Benchmarking chức năng là sự so sánh về chức năng trong các ngành khác nhau.
· Benchmarking quá trình nhằm xác định các quá trình có hiệu quả nhất từ nhiều tổ chức có quá trình tương tự. So sánh theo quá trình có thể dẫn đến việc thiết kế lại các quá trình.
· Benchmarking kết quả hoạt động giúp tổ chức đánh giá lại vị trí cạnh tranh của

mình thông qua so sánh sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ.
· Benchmarking chiến lược nhằm xem xét cách thức cạnh tranh của tổ chức, qua đó xây dựng chiến lược đem lại thành công của tổ chức trên thị trường.
· Benchmarking tổng quát là cách so sánh toàn diện hoạt động của tổ chức. Đây là hình thức so sánh có hiệu quả nhất, nhưng công phu và không phải lúc nào cũng có điều kiện thực hiện.
· Benchmarking nội bộ là sự so sánh trong cùng một tổ chức.
· Benchmarking với bên ngoài là sự so sánh với các tổ chức khác tương tự.
1.6.3. Phương pháp quản lý 6 Sigma.
a) Khái niệm và đặc điểm của phương pháp quản lý 6Sigma.
Quản lý 6Sigma thường được viết thành quản lý 6-σ, một thuật ngữ thống kê với hàm ý là tiêu chuẩn thấp. Tiêu chuẩn thấp là chỉ tiêu được dùng để chỉ mức độ sai lệch trong một nhóm số liệu hoặc quy trình bất kỳ, 6 Sigma nghĩa là tiêu chuẩn thấp 6 lần, về mặt chất lượng biểu thị tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn trong 1 triệu sản phẩm nhỏ hơn 3,4.
Về quản lý 6Sigma, hiện nay không có định nghĩa thống nhất, dưới đây là một số định nghĩa về 6Sigma của một số nhà quản lý:
· Theo Ronal Snee: 6Sigma là con đường chiến lược kinh doanh để đồng thời tìm kiếm sự hài hòng ở khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp.
· Theo Tom Pyzdek, quản lý 6Sigma được định nghĩa là một kiểu thức quản lý doanh nghiệp hoàn toàn mới, chủ yếu 6Sigma không phải là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề quản lý.
Chúng ta có thể định nghĩa 6Sigma như sau: Là hệ thống quản lý tổng hợp và chiến lược phát triển để doanh nghiệp dành được và duy trì sự thành công trong kinh doanh, đồng thời làm cho thành tích kinh doanh trở thành lớn nhất, là phương thức kinh doanh giúp doanh nghiệp có được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Quản lý 6 Sigma là con đường chiến lược trong kinh doanh nhằm đồng thời đạt được sự hài lòng của khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp. Là phương thức kinh doanh để doanh nghiệp có được tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cao. Nó không phải là một sự trích dẫn đơn thuần một phương pháp kỹ thuật, mà nó là một mô hình quản lý hoàn toàn mới.
Các đặc điểm của quản lý 6Sigma:
· Bằng cách nhìn rộng hơn so với trước đây về công lao và sự nghiệp, nó nhấn mạnh rằng cần xuất phát từ tiêu điểm là yêu cầu chủ yếu của khách hàng và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm cơ hội đột phá cho sự nghiệp, tạo những giá trị lớn hơn cho khách hàng và doanh nghiệp.
· Nhấn mạnh việc định lượng trong công lao sự nghiệp và quá trình, thông qua định lượng để đưa ra mặt bằng so sánh giữa mục tiêu mang tính thách thức và trình độ.
· Cung cấp phương pháp cải tiến sự nghiệp, hướng tới các mục đích và lĩnh vực ứng dụng khác nhau, quá trình chuyên nghiệp hoá này bao gồm: Quá trình DMAIC – cải tiến quá trình sản phẩm/dịch vụ 6Sigma, quy trình DFSS – thiết kế 6Sigma.

· Trong khi thực hiện, coi đội ngũ nhân viên đã qua đào tạo biết xác định rõ chức trách như “champion”, “MBB-Master black belt”. “BB-Black belt”, cũng như GB-Green Belt để bảo đảm cho tổ chức.
· Thông qua việc xác định và thực hiện dự án 6Sigma để thực hiện việc cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả sự nghiệp.
· Quy định rõ ràng tiêu chuẩn của sự thành công, phương pháp định lượng cũng như khen thưởng đối với những nhân viên hoàn thành công việc.
· Tổ chức đổi mới văn hoà là một phần cấu thành quan trọng của quản lý 6 Sigma.
b) Nguyên lý thống kê trong phương pháp 6 Sigma.
Phương pháp quản lý 6 Sigma là một phương pháp hệ thống rất linh hoạt mang tính tổng hợp, biểu đạt một luận điểm giúp doanh nghiệp dành được, duy trì và phát triển tối đa sự thành công của chủ thể, phương pháp 6 Sigma chú trọng đến sự hiểu biết nhu cầu của khách hàng, cách sử dụng đúng đắn sự việc và số liệu, thống kê, phân tích, mối quan hệ chặt chẽ giữa quản lý, cải tiến và tái tạo quy trình thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoặc thương mại thì chỉ cho phép có 3,4 đơn vị không đạt tiêu chuẩn trong số 1 triệu đơn vị, nhưng mục tiêu của nó lại không phải là cố gắng đạt đến trình độ 6 Sigma, mà thông qua việc kết hợp hoạt động của 6 Sigma với phương châm sách lược của công ty để đạt được mục tiêu loại trừ chi phí chìm, tạo ra giá trị cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Tư tưởng trung tâm bao hàm trong phương pháp quản lý 6Sigma là thông qua độ lớn của sự sai lệch trong quá trình đánh giá để loại bỏ những sai lệch đó một cách có hệ thống, từ đó thực hiện tối đa “khuyết điểm bằng 0”. Cụ thể là đạt trình độ 6Sigma, ý nghĩa từ 1Sigma đến 6 Sigma thể hiện như sau:

	
Sigma
	Tỷ lệ chính phẩm (%)
	
Lấy ví dụ là in ấn sai
	Lấy ví dụ là đồng hồ sai giờ

	
1
	
33,85
	Trong 1 quyển sách trung bình 1 trang có 170 lỗi chữ
	Mỗi thế kỷ là 31,75 năm

	
2
	
69,15
	Trong 1 quyển sách trung bình 1 trang có 25 lỗi chữ
	
Mỗi thế kỷ là 4,5 năm

	
3
	
93,32
	Trong 1 quyển sách trung bình 1 trang có 15 lỗi chữ
	Mỗi thế kỷ là 3,5 tháng

	
4
	
99,38
	Trong 1 quyển sách trung bình 30 trang có 1 lỗi chữ
	Mỗi thế kỷ là 2,5 ngày

	5
	99,977
	Trong cả bộ sách cho có 1 lỗi chữ
	Mỗi thế kỷ là 30 phút

	
6
	
99,99966
	Trong cả kho sách của 1 thư viện chỉ có 1 lỗi chữ
	
Mỗi thế kỷ là 6 giây


Bảng 1.2. 6 Cấp độ của 6Sigma

Trên thực tế, quản lý 6 Sigma hiện nay không chỉ là quản lý chất lượng sản phẩm mà còn là phương pháp luận và thực tiễn về quản lý doanh nghiệp trong toàn bộ hệ thống. Trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp và tất cả các khâu của nó, quản lý 6 Sigma đều yêu cầu dồn tâm sức vào việc vận dụng phương pháp khoa học để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu sai sót, từ đó khiến cho toàn bộ quy trình đạt được trạng thái tốt nhất, và để tỷ   lệ khiếm khuyết trong mỗi một triệu cơ hội của toàn bộ quy trình là nhỏ hơn 3,4, điều này là một mục tiêu rất cao đối với một doanh nghiệp, đối với khách hàng thì là một yêu cầu có độ phù hợp cao.
Xét cụ thể thì chất lượng 6 Sigma có hàm ý trên hai mặt: Trước tiên đặc tính chất lượng nhất thiết phải phù hợp nhu cầu của khách hàng; tiếp theo là tránh khiếm khuyết. Đặc tính chất lượng phù hợp nhu cầu của khách hàng, đòi hỏi cần phải xác định chính xác chất lượng, dùng ngôn ngữ được lượng hoá để miêu tả đặc tính chất lượng (đặc tính cơ hữu và đặc tính được gán cho) của sản phẩm, cân nhắc kỹ lưỡng về hai mặt lợi ích và chi phí. Trên cơ sở chất lượng, xác định chính xác sự hài lòng và trung thành của khách hàng, tránh bất kỳ khiếm khuyết và rủi ro nào, khiến cho sai sót chỉ có 3,4 phần triệu. Chúng ta có thể sử dụng công thức dưới đây để biểu thị:
Đặc tính chất lượng về sự hài lòng và trung thành của khách hàng + khiếm khuyết của trình độ 6Sigma = chất lượng 6 Sigma.
6 Sigma thường được nhắc đến hiện nay từ lâu đã vượt qua cái ý nghĩa ban đầu của nó. 6 Sigma mà chúng ta nói tới hiện nay không chỉ là con số thống kê về quá trình hoặc sản phẩm, mà hơn thế, nó là một mục tiêu chỉ ra, việc cải tiến sự nghiệp của doanh nghiệp đang nghiêng về sự hoàn hảo, nó là một hệ thống quản lý giúp thực hiện việc duy trì sự nghiệp ở hàng đầu và có đẳng cấp quốc tế.
c) Nguyên lý về quản lý học trong phương pháp quản lý 6 Sigma.
Quản lý 6 Sigma là một kiểu quản lý mục tiêu. Nó lấy sự kỳ vọng của khách hàng là mục tiêu, hơn nữa không ngừng để vượt qua sự kỳ vọng đó. Doanh nghiệp bắt đầu từ 3Sigma, sau đó là 4,5 rồi cuối cùng là đạt 6 Sigma. Trong mỗi quá trình đều nhấn mạnh định nghĩa, đánh giá, phân tích, cải tiến, kiểm soát và doanh nghiệp dần dần tiến tới một quỹ đạo đã quy định sẵn.
Quản lý 6 Sigma là một kiểu quản lý dựa trên sự việc và số liệu. Bản thân 6 Sigma là một loại công cụ để đánh giá tiêu chuẩn và sai số, có thể đánh giá từ nhỏ như sản phẩm và dịch vụ đơn lẻ, đến vừa như bộ phận, một dự án rồi đến lớn như một doanh nghiệp. Bắt đầu từ Tale đề xuất ra quản lý khoa học, quản lý lượng hoá chính là nền tảng của khoa học quản lý. Trong bộ não của người giám đốc, trước tiên là không cho phép có những khái niệm mơ hồ kiểu “sai không nhiều”, “vẫn tạm được”, “có thể là”, tuyết đối không để khách hàng đánh giá sản phẩm hay dịch vụ của Công ty “sản phẩm cũng tạm được”, “nghe nói cũng sử dụng được”,... Chỉ có cách loại bỏ mầm hoạ của quan niệm lập lờ nước đôi trong nhân viên thì chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mới đảm bảo tốt nhất, quản lý của doanh nghiệp mới là kiểu quản lý khoa học và lành mạnh.
Quản lý 6 Sigma là một kiểu quản lý văn minh. Trong rất nhiều doanh nghiệp, có lúc người ta không biết làm thế nào, không biết đâu là mục tiêu của mình. Nhưng khi thực hiện 6 Sigma, mỗi người đều biết mình phải làm ra cái gì, phải làm như thế nào, toàn bộ các bộ phận doanh nghiệp sẽ tràn đầy lòng nhiệt tình và nâng cao được hiệu suất.

Quản lý 6Sigma là một kiểu quản lý chủ động cải tiến. Nắm vững 6Sigma tức là đã gần như tìm thấy chiếc kính phóng đại để quan sát doanh nghiệp lại từ đầu. Mọi người ngạc nhiên nhận ra rằng, khiếm khuyết như tro bụi tồn tại ở tất cả mọi ngóc ngách của doanh nghiệp, nó khiến cho chủ doanh nghiệp và người lao động cảm thấy bất an, thúc giục họ chủ động làm gì đó cho doanh nghiệp. Người lao động sẽ không ngừng tự hỏi: Bây giờ là mấy Sigma? Vấn đề chất lượng đang gặp phải là ở đâu? Có thể làm đến đâu? Đã nâng cao chưa? Như vậy, doanh nghiệp sẽ luôn ở trong quá trình cải tiến không ngừng.
Quản lý 6Sigma là một kiểu quản lý thực sự, nó cho bạn biết cách làm như thế nào, cung cấp cho bạn phương tiện để loại bỏ hết những khiếm khuyết trong công việc.
Mục tiêu của quản lý 6 Sigma không chỉ giới hạn ở trình độ 6 Sigma. Mục đích thực sự của quản lý 6Sigma là muốn thông qua việc kết hợp hoạt động của 6Sigma với phương châm sách lược của Công ty để đạt được 3 mục tiêu sau:
· Loại bỏ chi phí chìm: Chi phí chìm là chi phí về lao động, thời gian và vật liệu cần bỏ ra do lần đầu chưa làm tốt chất lượng sản phẩm, phải gia công lại hoặc xử lý bỏ phế thải, nó là chi phí ẩn của nhà xưởng. Trong hoạt động của Công ty nó là phần mà gần như không có giá trị và thường bị bỏ quên trong tính toán giá thành sản phẩm. Ví dụ: thời gian giao hàng kéo dài, mất đơn đặt hàng, làm lại kế hoạch, tăng giá thành tồn kho, thiết kế thay đổi liên tục,... Chúng làm cho tổng chi phí chất lượng không đạt chiếm khoảng 15÷20% doanh số. Dùng 6Sigma chính là tách bỏ thiệt hại do những chi phí chìm này và để giải quyết chúng.
· Tạo ra giá trị cho khách hàng. Nhu cầu của khách hàng thay đổi theo sự biến đổi của không gian và thời gian, do vậy, có thể từ  giọng nói của khách hàng mà nhận biết được kỳ vọng của người sử dụng đối với đặc tính và công dụng của sản phẩm, thông qua thiết kế chuyển đổi thành nhu cầu cụ thể và khả thi, như thế mới có thể tạo ra giá trị. Chuyên gia về chất lượng của Nhật Bản đã phân chia chất lượng thành 3 loại dựa trên cảm thụ của khách hàng với mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Chất lượng trung bình, chất lượng kỳ vọng và chất lượng hấp dẫn.
· Chất lượng trung bình. Nhu cầu mà khách hàng đánh giá là phải có, nếu thiếu thì khách hàng không vừa ý, cho dù nhu cầu này được thoả mãn thì khách hàng cũng không thấy hài lòng.
· Chất lượng kỳ vọng còn gọi là chất lượng nhất nguyên (chất lượng thống nhất). Khi đặc tính này không đầy đủ, tức là không thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thì khách hàng rất khó chịu; Khi đầy đủ thì khách hàng hài lòng. Càng thiếu thì càng không hài lòng, càng đủ thì càng vừa ý. Quan hệ giữa nhu cầu đại diện và độ hài lòng là quan hệ tuyến tính, càng cung cấp nhiều nội dung thì mức độ hài lòng càng cao.
· Chất lượng hấp dẫn: Loại nhu cầu này khi chưa được đáp ứng cũng chưa thể khiến cho khách hàng thất vọng hay khó chịu, nếu được đáp ứng thì khách hàng vô cùng hài lòng.


 (
Chất lượng hấp dẫn
Chất lượng kỳ vọng
Chất lượng trung bình
)Hài lòng



Mức độ hài lòng của khách hàng


Không hài
lòng	Nhu cầu không được đáp ứng	Nhu cầu được đáp ứng


Hình 1.5. Phân loại nhu cầu của khách hàng
Chất lượng trung bình là chất lượng cơ sở, là đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất; chất lượng kỳ vọng là hình thái chất lượng thường thấy; chất lượng hấp dẫn là yếu tố mang tính cạnh tranh của chất lượng.
Việc phân tách ba loại chất lượng đã tạo phương hướng cho việc cải tiến 6 Sigma. Nếu là chất lượng theo lẽ đương nhiên thì phải đảm bảo đặc tính chất lượng cơ bản phù hợp quy cách (tiêu chuẩn), thực hiện đáp ứng yêu cầu cơ bản của khách hàng, các nhóm nội dung phải tập trung vào việc làm sao hạ thấp tỷ lệ sự cố; Nếu là chất lượng kỳ vọng thì nội dung mà các nhóm chú trọng không phải là phù hợp hay không phù hợp quy cách (tiêu chuẩn) mà là làm sao nâng tầm quy cách (tiêu chuẩn) đó, không ngừng nâng cao đặc tính chất lượng, thúc đẩy nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Nếu là chất lượng hấp dẫn thì cần thông qua việc đáp úng nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng để làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ đạt đến trên mức tưởng tượng. Vấn đề nội dung mà nó quan tâm đến là làm sao trên cơ sở duy trì hai mức chất lượng nêu trên, cần nghiên cứu nhu cầu khách hàng, sáng tạo ra sản phẩm mới và tăng thêm chất lượng mới không ngờ tới.
· Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu đem so sánh hiệu ích do 3Sigma và 6Sigma mang lại cho doanh nghiệp thì sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt:

	3Sigma
	6Sigma

	Chi phí cho sản phẩm không đạt chất lượng chiếm 15÷20% doanh số
	Chi phí cho sản phẩm không đạt chất lượng chiếm dưới 5% doanh số

	Tỷ lệ thất bại (DPMO) là 66,807 phần triệu (PPM)
	Tỷ lệ thất bại (DPMO) là 3,4 phần triệu (PPM)



	3Sigma
	6Sigma

	Phát hiện sản phẩm không đạt chất lượng bằng cách kiểm nghiệm
	Dựa vào khả năng lập trình để không sản sinh sản phẩm không đạt chất lượng

	Cho rằng hướng tới chất lượng cao là quá đặt đỏ
	Hiểu rằng chất lượng cao không đại diện cho giá thành cao

	Thu thập và phân tích số liệu lộn xộn và không có yêu cầu mang tính hệ thống
	Thu thập và phân tích số liệu một cách có tổ chức và có hệ thống

	Coi đối thủ cạnh tranh là đối thượng để ganh đua
	Coi các doanh nghiệp ưu tú ở các ngành nghề là đối tượng để ganh đua

	Tin tưởng 99% là rất ưu tú
	Cho rằng 99% khó có thể làm người ta vừa ý

	Lấy quan điểm giá trị của Chủ thể để quyết định sản xuất quan trọng
	Lấy quan điểm giá trị của khách hàng để quyết định sản xuất quan trọng


Bảng 1.3. So sánh giữa 3Sigma và 6Sigma
Cho nên, 6Sigma ngoài việc nâng cao chất lượng, loại bỏ thiệt hại, tăng thêm lợi ích, còn phân tích một cách hệ thống, có tổ chức đối với các số liệu được lượng hoá, xây dựng quản lý tiêu chuẩn hoá, hình thành văn hoá doanh nghiệp tốt đẹp. Nói một cách tương đối là đã tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
6Sigma có thể ứng dụng trong quy trình chế tạo, quy trình thiết kế triển khai, dịch vụ hoặc thương mại, ngoại trừ những nội dung về chi tiết thực hiện là có khác biệt, còn về cơ bản các bước và nguyên tắc thực hiện đều gần như giống nhau.
Từ đó, chúng ta không gặp khó khăn gì khi khái quát đặc điểm của hệ thống quản lý 6Sigma.
· Thứ nhất, nó coi trọng quản lý tổng hợp được lượng hoá, 6 Sigma rất quan tâm đến việc tập hợp và phân tích số liệu. Các nhà quản lý doanh nghiệp trong nước vốn có nhận thức rất coi trọng tình cảm, lý giải sâu sắc về thực thể, nhưng lại thiếu đi sự coi trọng cái lý, cho nên trong quản lý lại càng phải chú ý để lượng hoá.
· Thứ hai, sự quan tâm đặc biệt đối với quy trình doanh nghiệp. Trong hệ thống quản lý, 6 Sigma quy trình doanh nghiệp rất được coi trọng, nội dung chú trọng thường được phân thành hai mảng, một mảng là cải tiến và nâng cao quy trình, còn mảng kia là thiết kế và tái thiết kế quy trình.
· Thứ ba, lấy khách hàng làm trung tâm, tức là coi tiêu chuẩn của khách hàng là quy cách để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

· Thứ tư, hệ thống quản lý 6Sigma có thể ảnh hưởng đến văn hoá của doanh nghiệp.
d) Phương pháp chủ yếu trong quản lý 6Sigma.
6Sigma đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhận thức và cách nhìn nhận của số lớn các nhà quản lý và người lao động và ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hành động thực tế của họ, nó trở thành hạt nhân để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt đến thành công. Ngoài các doanh nghiệp như Motorola, Dupont, ... từ sau năm 1987, những doanh nghiệp nào dựa vào 6Sigma để tạo dựng trình độ quản lý tốt và lợi nhuận dồi dào đều đã được nâng vị trí trong danh sách 500 công ty mạnh nhất thế giới.
Một khâu quan trọng trong việc thực hiện quản lý 6Sigma là nghiên cứu “công trình bí mật”. Doanh nghiệp ứng dụng phương pháp 6Sigma để thực hiện mục tiêu sự nghiệp cần coi trọng ba nhóm bộ phận hoặc hoàn thành 3 đường cong quản lý 6Sigma: Kiện toàn tổ chức 6Sigma, làm tốt việc hoạch định 6Sigma và triển khai quá trình 6Sigma.
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Hình 1.6. Ba đường cong quản lý 6Sigma
· Tổ chức 6Sigma là nền tảng để xúc tiến phương pháp 6Sigma. Trọng điểm của nó là xây dựng và ứng dụng một số kế hoạch triển khai, hệ thống báo cáo và quá trình thực hiện để hỗ trợ cho hoạch định và quá trình 6Sigma. Mục tiêu của tổ chức 6Sigma là thông qua việc cải tiến năng lực kinh doanh của tổ chức để có được sự nghiệp kinh doanh tốt.
· Hoạch định 6Sigma là chú trọng đến việc loại bỏ các loại sai sót và rủi ro liên quan đến thiết kế sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình. Nghiên cứu thêm một bước có thể thấy hoạch định 6Sigma có hai mục đích quan trọng như nhau và liên hệ thường xuyên với nhau. Một là giảm bớt những sai sót và rủi ro có liên quan đến thành quả chức năng đã được thiết kế và đặc tính chất lượng. Hai là giảm bớt sai sót và rủi ro liên quan đến ảnh hưởng của thiết kế đối với việc kinh doanh của cả tổ chức. Thông qua việc thực hiện hoạch định 6Sigma, thiết kế của sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình đủ khả năng đạt đến trình độ mục tiêu, giảm thiểu biến động và độ mập mờ, thực hiện mục đích làm khách hàng hài lòng và hạ thấp chi phí.

· Quá trình 6Sigma có thể chia thành 6Sigma cải tiến, 6Sigma thiết kế. Hiện nay, nội dung 6Sigma cải tiến chiếm 85%, cũng tức là hầu hết các nội dung đều bắt đầu từ đó. Khi 6Sigma cài tiến không có không gian lớn hơn thì có thể xem xét đến 6Sigma thiết kế. 6Sigma cải tiến coi trọng việc loại trừ sai sót và rủi ro có liên quan đến hệ thống và quá trình, đặc biệt là những sai sót và rủi ro trực tiếp có liên quan với thao tác của hệ thống và quá trình làm ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng và hạ giá thành. 6Sigma cải tiến có mục đích rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng đối với thao tác hệ thống và quá trình, để đảm bảo giá trị chi phí tối thiểu mà khách hàng vẫn hài lòng thì trong một triệu lần cơ hội chỉ có số không đạt chất lượng nhỏ hơn 3,4 lần. Do vậy, trước tiên cần phải xác định nội dung cải tiến 6Sigma, thông qua các biện pháp đo thử và thống kê phân tích phát hiện ra những yếu tố thực sự quan trọng đối với khách hàng và thực sự quan trọng đối với tổ chức, để áp dụng những biện pháp cải tiến và biện pháp kiểm soát hiệu quả, nhằm đạt được thành tích cao nhất.
1.6.4. Quản lý chất lượng toàn diện.
a) Khái niệm.
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total quality management) là một quá trình quản lý chất lượng sản phẩm cho toàn bộ nhân viên, toàn bộ quá trình và toàn bộ doanh nghiệp. Nó chỉ một tổ chức lấy chất lượng làm trung tâm, lấy việc tham gia của toàn thể thành viên làm cơ sở, thông qua việc làm khách hàng hài lòng, làm tất cả các thành viên trong tổ chức đó và xã hội đều thu được lợi ích, để đạt mục đích kinh doanh bền vững.
Luận điểm hạt nhân của TQM là khách hàng hài lòng, giá trị thặng dư và liên tục cải thiện.
Khách hàng hài lòng: Khách hàng là người tiếp nhận những sản phẩm được cung cấp, họ có thể ở nội bộ của tổ chức cũng có thể ở bên ngoài tổ chức.
Liên tục cải thiện: Xây dựng hệ thống quản lý liên tục cải thiện với cơ sở là vòng tuần hoàn PDCA.
b) Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện.
Nội dung quản lý chất lượng trong quá trình thiết kế: Quản lý chất lượng của quá trình thiết kế sản phẩm là khâu quan trọng đầu tiên trong quản lý chất lượng toàn diện, chủ yếu bao gồm các quá trình: điều tra thị trường, phát triển ra sản phẩm, thiết kế sản phẩm, chuẩn bị công nghệ, chế tạo thử và giám định. Nội dung công việc chủ yếu bao gồm: Căn cứ theo nghiên cứu điều tra thị trường để lập mục tiêu thiết kế chất lượng sản phẩm; tổ chức để các bộ phận tiêu thụ, sử dụng, nghiên cứu khoa học, thiết kế, công nghệ, chế tạo, chất lượng tham gia vào việc xác định phương án thích hợp; Đảm bảo chất lượng của văn bản kỹ thuật; Làm tốt công tác thẩm tra tiêu chuẩn hoá; Đốc thúc việc tuân thủ trình tự làm việc trong khi thiết kế và chế tạo thử.
Nội dung quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo: Quá trình chế tạo là quá trình gia công trực tiếp ra sản phẩm. Nó là cơ sở để quy định chất lượng sản phẩm, là khâu cơ bản trong quản lý chất lượng doanh nghiệp. Nội dung của công tác quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo gồm có: Tổ chức công tác kiểm nghiệm chất lượng; Tổ chức và thúc đẩy sự sản xuất tiên tiến; Tổ chức phân tích chất lượng, nắm bắt động thái chất lượng; Tổ chức kiểm soát chất lượng tại các khâu sản xuất, xác lập các điểm quản lý.

Nội dung quản lý chất lượng trong quá trình phụ trợ: Quá trình phụ trợ là quá trình cung cấp các điều kiện kỹ thuật, vật tư nhằm đảm bảo quá trình chế tạo được diễn ra bình thường. Nó bao gồm việc mua và cung ứng vật tư, đảm bảo chất lượng thu mua, kiểm tra nghiệm thu nghiêm ngặt đối với vật tư nhập kho, cung cấp các loại vật tư cần thiết cho sản xuất đúng chất lượng, đúng số lượng và đúng thời hạn; Tổ chức tốt công tác duy tu thiết bị, đảm bảo trạng thái kỹ thuật tốt cho thiết bị; Làm tốt công tác quản lý chất lượng trong việc chế tạo và cung ứng công cụ.
Nội dung quản lý chất lượng trong quá trình sử dụng: Quá trình sử dụng là quá trình khảo nghiệm chất lượng thực tế của sản phẩm, nó là sự nối tiếp từ quản lý chất lượng nội bộ doanh nghiệp, cũng là điểm xuất phát, điểm khởi đầu của quản lý chất lượng toàn diện. Nhiệm vụ cơ bản của quản lý chất lượng trong quá trình sử dụng là nâng cao chất lượng dịch vụ (dịch vụ trước và sau bán hàng), đảm bảo hiệu quả sử dụng thực tế của sản phẩm, không ngừng thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm. Nội dung công việc chủ yếu gồm: triển khai công tác dịch vụ kỹ thuật; xử lý những vấn đề chất lượng sản phẩm xuất xưởng; Điều tra hiệu quả sử dụng của sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.
c) Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện. Nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện:
· Nguyên tắc kinh tế. Mục đích cuối cùng của TQM là doanh nghiệp phải đạt được
giá trị thặng dư ở mức lớn nhất có thể trên cơ sở thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
· Nguyên tắc hợp tác. TQM yêu cầu các phòng ban trong doanh nghiệp duy trì sự phối hợp chặt chẽ, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó thu được hiệu quả kinh tế tốt hơn.
· Nguyên tắc hệ thống. Doanh nghiệp là một hệ thống gồm rất nhiều khâu liên quan với nhau, nhiều phòng ban và nhiều yếu tố, do vậy muốn thúc đẩy TQM phải phân tích vấn đề một cách hệ thống, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hệ thống.
Yêu cầu cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện:
· Yêu cầu về toàn bộ quá trình. Chất lượng sản phẩm là sự biểu hiện cuối cùng của sản xuất doanh nghiệp, nó được đảm bảo thông qua toàn bộ quá trình từ điều tra thị trường, phát kiến thiết kế, sản xuất chế tạo đến tiêu thụ, dịch vụ, thực hiện việc kiểm soát một cách hiệu quả.
· Yêu cầu về toàn bộ doanh nghiệp. Chức năng quản lý chất lượng được phân bố ở các tầng lớp quản lý, các bộ phận chức năng. Do vậy, TQM yêu cầu các tầng lớp quản lý, các bộ phận chức năng của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng tại tầng lớp, bộ phận của mình.
· Yêu cầu toàn bộ nhân viên tham gia. Do chất lượng sản phẩm là sự phản ánh tổng hợp về chất lượng công việc của các bộ phận trong doanh nghiệp, các khâu và các loại nhân viên. Cho nên, yêu cầu từ lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp xuống tới nhân viên quản lý các cấp, đến các nhân viên thao tác tuyến 1 đều phải quán triệt TQM, mọi người đều phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, tham gia vào các loại hoạt động quản lý chất lượng.
· Yêu cầu về phương pháp quản lý. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

vừa bao gồm yếu tố sự vật, vừa bao gồm yếu tố con người, vừa có yếu tố kỹ thuật, vừa có cả yếu tố quản lý, vừa có yếu tố nội bộ doanh nghiệp, vừa có cả yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp thực hiện TQM phải phân biệt được các loại yếu tố con người, thời gian hay sự việc để áp dụng các loại kỹ thuật và phương pháp quản lý nhằm kiểm soát một cách hiệu quả.
d) Kỹ thuật quản lý chất lượng toàn diện. Phân tích biến lượng của chất lượng:
· Nguyên nhân biến dị của chất lượng. Với sản phẩm cùng lô, dù cho nguyên vật liệu sử dụng giống nhau, công nghệ và phương pháp thao tác giống nhau, nhưng chất lượng trong mỗi lô sản phẩm không phải hoàn toàn giống nhau, giữa chúng dù ít dù nhiều cũng có sự khác biệt nhất định. Sự khác biệt về chất lượng sản phẩm này được gọi là biến dị. Yếu tố ảnh hưởng đến sự biến dị chất lượng có nhiều, nói chung có thể chia thành hai loại:
· Nhân tố mang tính ngẫu nhiên. Có rất nhiều loại nhân tố mang tính ngẫu nhiên, nó cũng là nhân tố thường có tác dụng đến chất lượng sản phẩm, nhưng ảnh hưởng của chúng tới chất lượng sản phẩm không lớn, không thể vì chúng và gây ra phế phẩm. Đặc điểm sự khác biệt về chất lượng do nhân tố ngẫu nhiên mang tới được gọi là sai lỗi ngẫu nhiên. Loại nhân tố này tuy không dễ nhận biết nhưng khó loại trừ hoặc xét về mặt kinh tế thì không đáng phải loại trừ.
· Nhân tố mang tính hệ thống, còn gọi là nhân tố phi ngẫu nhiên. Loại nhân tố này có ảnh hưởng tương đối lớn đến sự khác biệt chất lượng, nó có khả năng gây ra phế phẩm hoặc thứ phẩm. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng do loại nhân tố này gây ra có thể đo được, dễ nhận biết, cần phải tăng cường phòng tránh.
· Quy luật phân bổ của biến dị chất lượng. Đối với một sản phẩm đơn lẻ sự biến dị chất lượng do nhân tố ngẫu nhiên mang lại là ngẫu nhiên, nhưng đối với cả một lô sản phẩm thì lại có tính quy luật nhất định. Thống kê toán học chứng minh rằng, trong điều kiện bình thường việc phân bổ đặc tính của chất lượng sản phẩm nhìn chung phù hợp với quy luật phân bổ trạng thái chủ yếu. Trong quá trình sản xuất, chúng ta kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách dựa vào lý thuyết đường cong phân bố trạng thái chủ yếu cần phải đủ các điều kiện sau:
· Chỉ có ở điều kiện sản xuất lô lớn thì phân bố chất lượng sản phẩm mới phù hợp đường cong phân bố trạng thái chủ yếu, còn đối với sản phẩm sản xuất đơn chiếc, lô nhỏ thì không chắc đã phù hợp với phân bố trạng thái chủ yếu.
· Cần phải xây dựng quá trình sản xuất tương đối ổn định. Nếu sản xuất không ổn định, số lượng sản phẩm lúc nhiều lúc ít thay đổi không kiểm soát được thì không thể hình thành quy luật phân bổ, do đó không thể kiểm soát được quá trình sản xuất.
· Yêu cầu kiểm tra tính đồng bộ và độ chính xác của thiết bị đo thử, nếu không sẽ không thu được số liệu chính xác, do đó sẽ không đạt được mục

đích kiểm soát và phân tích chất lượng sản phẩm.
Một số kỹ thuật liên quan đến TQM: Một số kỹ thuật liên quan đến TQM có thể được nhà quản lý bộ phận sử dụng để kiểm soát và điều phối nhiệm vụ công việc phức tạp, trong đó bao gồm 3 loại:
· Phân tích sơ đồ nhân quả. Đây là loại kỹ thuật đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để kiểm tra chất lượng, nó còn được gọi là sơ đồ yếu tố đặc tính hoặc sơ đồ vây cá. Đó là kỹ thuật do Ishikawa sử dụng lần đầu tiên vào năm 1953, còn gọi là sơ đồ Ishikawa. Kỹ thuật này trước tiên xác định kết quả (vấn đề chất lượng), sau đó phân tích nguyên nhân cấu thành loại kết quả đó. Việc xây dựng sơ đồ nhân quả gồm 4 bước cơ bản như sau:
· Xác nhận: Cần xác nhận và chỉ định phạm vi của vấn đề. Trong giai đoạn đầu xây dựng sơ đồ nhân quả có thể sử dụng các kỹ thuật như sơ đồ hàng lối,...
· Mục tiêu: Chỉ định mục tiêu và mục đích cần thiết lập trong giai đoạn này. Mỗi một người liên quan đến việc xây dựng sơ đồ nhân quả đều phải nắm rõ cần đạt mục tiêu như thế nào.
· Xây dựng: Xây dựng sơ đồ nhân quả là một cơ hội tốt đối với thành viên nhóm bộ phận có liên quan, nó có khả năng khích lệ họ tham gia vào thực tiễn giải quyết vấn đề.
· Tư duy: Cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, kín kẽ về tư tưởng, xuất hiện vào thời điểm đó. Nghĩa là trong một thời gian suy nghĩ, mỗi người đều có thể dự đoán về ảnh hưởng của tình thế, hơn nữa còn thiết kế, phát kiến ra phương án hành động tương ứng.
· Phân tích sơ đồ hoán vị:. Sơ đồ hoán vị còn được gọi là sơ đồ preto, đó là phương pháp tìm ra nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Sơ đồ hoán vị ban đầu do nhà kinh tế học người Ý Pareto sử dụng để phân tích tình trạng phân bố tài sản xã hội. Preto phát hiện ra rằng, trong xã hội tư bản một số ít người lại chiếm hữu lượng tài sản khổng lồ, trong khi hầu hết mọi người lại chỉ có rất ít tài sản. Số ít người này có tác dụng chi phối mang tính quyết định về tài sản. Từ đó ông đề xuất quan hệ “thiểu số quan trọng và đa số thứ yếu. Quan hệ này tồn tại trong rất nhiều mặt của xã hội và đời sống kinh tế. Sau đó, nhà quản lý chất lượng Châu Lan đã đem nguyên lý này ứng dụng vào quản lý chất lượng, xây dựng phương pháp tìm nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng. Thông qua sơ đồ hoán vị tìm ra nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng, từ đó mới có biện pháp giải quyết, để có được hiệu quả kinh tế cao.
· Phương pháp Dahaq. Phương pháp này dựa trên quan điểm sau: Bất kể là sử dụng cái gì để khống chế thì cũng đều nhằm xác định mục tiêu sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Nếu sai số của yếu tố đầu vào nhỏ, giá thành của nó thường cũng nhỏ, nhưng loại tình huống này đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ về hiệu quả của các đầu vào khác nhau và các mối quan hệ giữa chúng. Trong công tác chế tạo, tuy rằng có yếu tố đầu vào rộng nhưng vẫn cần xử lý đối với từng điều kiện. Nếu duy trì một cách hệ thống tất cả các đầu vào khác tại một mức độ, chỉ thay đổi

từng đầu vào để đo chính xác xem mỗi đầu vào có hiệu quả ảnh hưởng ra sao đối với sản phẩm cuối cùng, khi đó cũng cần thực nghiệm hàng loạt, trừ phi đó là hệ thống đặc biệt đơn giản. Phương pháp Dahaq cho phép sự biến đổi đồng thời của nhiều đầu vào, nhưng chỉ phân tích sự ảnh hưởng của mỗi một đầu vào đơn lẻ. Phương pháp này sử dụng một ma trận cân bằng của dãy số trực giao. Trong ma trận này, một số đầu vào bắt đầu biến đổi từ giá trị tiêu chuẩn của nó. Bản chất của phương pháp này là mỗi lần thực nghiệm đều được thiết kế để chỉ xem xét hiệu quả của một đầu vào đơn lẻ nào đó trong khi các đầu vào khác cũng đang biến đổi. Tuy nhiên, trị số của các đầu vào này có xác suất biến đổi lên xuống như nhau so với trị số tiêu chuẩn, do vậy, hiệu quả của chúng có thể bị triệt tiêu, chỉ để lại đúng đầu vào cần phân tích. Dãy số thực nghiệm có thể dùng phân tích quay vòng cho từng đầu vào. Kết quả của chúng thể hiện cường độ ảnh hưởng của từng đầu vào, cũng có thể hiển thị cường độ tác dụng tương hỗ giữa các đầu vào bất kỳ. Nếu sử dụng thoả đáng, phương pháp Dahaq có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, nhưng lại có những điều kiện cơ bản dưới đây:
· Phải có chất lượng có thể định lượng được;
· Phải có những hiểu biết cơ bản về những đầu vào quan trọng cũng như ảnh hưởng tương hỗ giữa những đầu vào đó.
1.6.5. Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000.
a) Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO.
ISO là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá, có tên đầy đủ là: The international Organization for Standardization. Thành viên của ISO là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của khoảng 161 nước trên thế giới. Các quốc gia thành viên của ISO cần phải tuân thủ mọi điều lệ của ISO ban hành.
ISO không phải là từ viết tắt, nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là công bằng, ISO cũng là tiếp đầu ngữ của một số thành ngữ isometric chỉ sự tương đương của đơn vị đo lường hoặc kích thước, isonomy chỉ sự công bằng của pháp luật hay của công dân trước pháp luật. Sự liên hệ về mặt ý nghĩa giữa “equal” – công bằng với “standard” – tiêu chuẩn là điều khiến cho cái tên ISO được chọn cho Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hoá. Hơn nữa tên gọi ISO cũng được dùng phổ biến trên toàn thế giới để biểu thị tên của tổ chức, tránh việc dùng tên viết tắt được dịch ra từ những ngôn ngữ khác nhau.
ISO là một tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ ngày 23/2/1947, Trụ sở chính tại Genève – Thuỵ Sĩ. Ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng anh, pháp và Tây Ban Nha.
Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hoá và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ quốc tế và sự hợp tác phát triển trong các lĩnh vực trí tuệ, khoa học, kỹ thuật và mọi hoạt động kinh tế khác.
Kết quả hoạt động của ISO là việc ban hành các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đến nay đã có trên 17.400 tiêu chuẩn được ban hành. Mạng lưới thông tin của ISO được đặt tại nhiều quốc gia chuyên cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy chế kỹ thuật, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng ở khắp nơi trên thế giới. Riêng đối với lĩnh vực chất lượng, ISO cũng ban hành nhiều tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm, các quá trình sản xuất, trong đó có bộ tiêu chuẩn ISO 9000 – Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng,

nhằm thống nhất hoá các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trên bình diện quốc tế.
Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977 và là thành viên thứ 72 của ISO. Năm 1996, lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào ban chấp hành của ISO với nhiệm kỳ hai năm.
b) Sự hình thành và phát triển của ISO 9000.
Các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng xuất hiện đầu tiên ở Anh do Bộ Quốc phòng xây dựng vào những năm 1950, nhằm đảm bảo chất lượng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, chế biến thực phẩm, đây là những ngành công nghiệp đòi hỏi về chất lượng và mức độ an toàn cao. Sau đó, thấy rõ những lợi ích to lớn của việc áp dụng các tiêu chuẩn này, người ta đã mở rộng phạm vi sử dụng chúng sang các ngành công nghiệp và dịch vụ khác.
Việc hình thành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bắt nguồn từ kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cho các dự án quân sự (MIL, STD 9858A) do Uỷ ban Đảm bảo chất lượng của Hiệp ước Quận sự Bắc Đại Tây Dương NATO nghiên cứu năm 1955. Sau đó năm 1968, Bộ Quốc phòng Anh biên soạn lại và công bố thành tiêu chuẩn DEF.STAN 05-08.
Vào những năm 1972-1973, Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (British Standards Institure – BSI) phát hành các tiêu chuẩn BS 4891-Hướng dẫn đảm bảo chất lượng, BS 4778 – Thuật ngữ về đảm bảo chất lượng, rồi BS 5179 – Tiêu chuẩn hướng dẫn đảm bảo chất lượng, áp dụng trong các hoạt động ngoài lĩnh vực quốc phòng. Mặc dù vậy đó chỉ là những hướng dẫn xem xét đánh giá các đề xuất, không đi sâu vào chi tiết. Năm 1979, BSI đưa ra tiêu chuẩn BS5750
– Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản trị và đảm bảo chất lượng theo mô hình QAQP-1 của NATO, được áp dụng cho các cơ quan vừa thiết kế vừa sản xuất, các cơ quan chỉ sản xuất và cơ quan chỉ làm dịch vụ. Tiêu chuẩn này được coi là tiền thân của tiêu chuẩn ISO 9000. Để phục vụ cho nhu cầu giao lưu thương mại quốc tê, BSI một thành viên của ISO đã chính thức đề nghị ISO thành lập một uỷ ban kỹ thuật để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật và thực hành đảm bảo chất lượng. Uỷ ban kỹ thuật 176 ra đời gồm đa số thành viên là của cộng đồng châu Âu. Mục đích của nhóm TC 176 là thiết lập một tiêu chuẩn duy nhất sao cho có thể áp dụng được vào nhiều lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Bản thảo đầu tiên xuất bản vào năm 1985, công bố chính thức năm 1987 với tên gọi là ISO 9000, sau đó được tu chỉnh và ban hành phiên bản hai vào năm 1994. Đến năm 2000, ISO 9000 được soát xét, sửa đổi lần thứ 2 và phiên bản 3 của ISO 9000 đã chính thức ban hành vào ngày 15/12/2000 và lần cuối sửa đổi này ra đời phiên bản ISO 9000:2000.
Ngày 20/9/2008, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO 9000:2005. Tại Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chấp nhận tiêu chuẩn ISO 9000 và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam với ký hiệu TCVN ISO9000.
c) Cấu trúc của ISO 9000.
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO) ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
ISO 9000 đề cập các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng chính sách và chỉ đạo về chất lượng, nghiên cứu thị trường, thiết kế và triển khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát quá trình, bao gói, phân phối dịch vụ sau khi bán, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo.
Thực chất của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng, áp

dụng các biện pháp cải tiến chất lượng không ngừng để thoả mãn khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chứ không phải là kiểm định chất lượng sản phẩm.
Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 dựa trên mô hình quản lý theo quá trình, lấy phòng ngừa làm phương châm chủ yếu trong chu trình sản phẩm.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 có cấu trúc:
· ISO 9001: Các tiêu chuẩn trong thiết kế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
· ISO 9002: Các tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
· ISO 9003: Các tiêu chuẩn trong kinh doanh, dịch vụ.
· ISO 9004: Các tiêu chuẩn trong dịch vụ.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 gồm các tiêu chuẩn như sau:
· ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
· ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
· ISO 9004: Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
· ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng/môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 với phiên bản mới nhất:
· ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
· ISO 9001:2008 (đang chuyển đổi thành ISO9001:2015) Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
· ISO 9004:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
· ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.
d) Nguyên tắc cơ bản của ISO 9000.
Trong quá trình soạn thảo các tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 các chuyên gia thuộc Uỷ ban kỹ thuật đã xuất bản một tài liệu chi tiết về các nguyên tắc quản lý chất lượng và những hướng dẫn áp dụng. Về thực chất các nguyên tắc này đã được bắt nguồn và hình thành từ kinh nghiệm tập thể và kiến thức của những chuyên gia quốc tế có trách nhiệm cao trong việc soạn thảo, phát triển, vận hành và duy trì các tiêu chuẩn của ISO 9000. Trên cơ sở các tài liệu này nhiều tổ chức và chuyên gia ở cả trong và ngoài nước đều thống nhất cho rằng các nguyên tắc cơ bản nhất về quản lý chất lượng nằm ở 8 nguyên tắc sau:
· Định hướng vào khách hàng (Customer Forcus)
· Sự lãnh đạo (Leadership)
· Sự tham gia của các thành viên (Involvement of people)
· Cách tiếp cận/Quản lý theo quá trình (System Approach)
· Tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý (System approach to management)
· Cải tiến liên tục (Continual Improvement)
· Quyết định dựa trên sự kiện (Factual Approach to decision making)

· Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng (Matually benificial supplier relationships)
Nguyên tắc thứ 1. Quản lý chất lượng phải được định hướng bởi khách hàng:
· Trong cơ chế thị trường, khách hàng là người chấp nhận và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Khách hàng đề ra các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ, chất lượng và giá cả. Do đó, quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ phải được hướng tới khách hàng và nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng, xây dựng và thực hiện chính sách chất lượng, thiết kế sản phẩm, sản xuất, kiểm tra, dịch vụ sau khi bán hàng đều phải lấy việc phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu. Những lợi ích then chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này là:
· Sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.
· Tăng được doanh thu và thị phần thông qua việc phản ứng linh hoạt và nhanh chóng đối với các cơ hội thị trường.
· Thêm hiệu quả về việc sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
· Lòng trung thành, chung thuỷ của khách hàng tăng lên dẫn đến sự bền lâu, chắc chắn và tái hợp tác kinh doanh giữa đôi bên.
· Để áp dụng tốt nguyên tắc này, chung ta cần phải:
· Nghiên cứu và hiểu được nhu cầu cùng mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả, phân phối, tính đáng tin cậy, mức độ an toàn,...
· Bảo đảm chắc chắn rằng các mục tiêu của tổ chức (doanh nghiệp) được liên kết với các nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng về chất lượng.
· Đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng giữa nhu cầu và mong đợi của khách hàng cùng với lợi ích của các bên liên quan (chủ sở hữu, người dân, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và toàn bộ xã hội nói chung).
· Truyền đạt và phổ biến thông tin về nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng trong tất cả các tổ chức (doanh nghiệp).
· Đo lường sự hài lòng của khách hàng, theo dõi phản ứng tiếp theo và dựa trên kết quả thu nhận được.
· Quản trị và áp dụng cách tiếp cận hệ thống tới các mối quan hệ khách hàng.
Nguyên tắc thứ 2. Vai trò của lãnh đạo
· Những người lãnh đạo phải xây dựng được chính sách chất lượng cho doanh nghiệp và phải thiết lập được sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích, chính sách và môi trường nội bộ trong doanh nghiệp. Họ phải lôi cuốn, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi người vào việc đạt được mục tiêu vì chất lượng của doanh nghiệp. Hoạt động chất lượng của doanh nghiệp sẽ không có hiệu quả nếu không có sự liên kết triệt để của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp.

· Những người quản lý trung gian là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, chính sách chất lượng của doanh nghiệp. Công nhân là người trực tiếp thực hiện các yêu cầu về đảm bảo, cải tiến chất lượng và chủ động sáng tạo đề xuất các kiến nghị về đảm bảo và nâng cao chất lượng.
· Những lợi ích chủ chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này là:
· Xây dựng và đưa ra được các chủ trương, chính sách, đường lối quản lý chất lượng có hiệu quả;
· Xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống, cân nhắc tính toán và đưa ra các giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng sản phẩm.
· Cán bộ, công nhân viên sẽ hiểu được những mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức và sẽ có động cơ để đạt được chúng.
· Các hoạt động khác nhau được đánh giá, bố trí, sắp xếp và thực hiện một cách đồng bộ.
· Các mối quan hệ kém hiệu quả (giao tiếp) giữa các cấp trong bộ máy tổ chức sẽ được giảm thiểu đáng kể.
· Để áp dụng tốt nguyên tắc này chúng ta cần phải:
· Tiên phong và lãnh đạo bằng tấm gương.
· Hiểu và phản ứng với các thay đổi ở môi trường bên ngoài.
· Xem xét nhu cầu của tất cả mọi người có quyền lợi liên quan, bao gồm: khách hàng, chủ sở hữu, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và toàn bộ xã hội.
· Thiết lập một tầm nhìn rõ ràng về tương lai của tổ chức.
· Thiết lập các mục tiêu và nhiệm vụ trong tương lai.
· Tạo và duy trì những giá trị chung, tính công bằng và mô hình đạo đức hành vi ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp.
· Xây dựng niềm vui và loại bỏ sự sợ hãi.
· Cung cấp cho nhân viên các nguồn lực cần thiết, đào tạo, giúp đỡ và cho phép họ được tự do hành động trong những khuôn khổ trách nhiệm và báo cáo nhất định.
· Cổ vũ, khuyến khích, động viên và thừa nhận sự đóng góp của mọi người.
· Giáo dục, đào tạo và huấn luyện nhân viên.
· Thiết lập các mục đích và triển khai thực hiện các chiến lược để đạt được những mục đích và mục tiêu này.
Nguyên tắc thứ 3. Sự tham gia của các thành viên
· Con người là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển, nếu việc huy động con người một cách đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện tốt các công việc, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Những lợi ích cốt lõi mà doanh

nghiệp có thể nhận được từ việc áp dung nguyên tắc này là:
· Tạo sự đồng tâm và hiệp lực của cán bộ công nhân viên trong việc nâng cao chất lượng.
· Tạo động cơ và sự tham gia của mọi người vào các hoạt động của doanh nghiệp.
· Đổi mới, sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.
· Cán bộ công nhân viên phải chịu trách nhiệm cho công việc của mình đồng thời luôn tìm cách tham gia và đóng góp vào việc cải tiến liên tục.
· Khi áp dụng nguyên tắc này vào thực tế nên chú ý:
· Cán bộ công nhân viên cần hiểu rõ tầm quan trọng về những đóng góp và vai trò của mình trong doanh nghiệp.
· Chấp nhận quyền sử hữu và trách nhiệm để giải quyết vấn đề.
· Nhân viên luôn tìm cách nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết và kinh nghiệm của mình, đồng thời cũng xác định và thừa nhận những hạn chế tồn tại trong các hoạt động và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết chúng.
· Nhân viên nên được tự do chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong nhóm, luôn cởi mở và thảo luận các vấn đề về công việc và làm cho họ luôn tận tình, chu đáo và tự hào là một phần của tổ chức.
Nguyên tắc thứ 4. Tiếp cận theo quá trình
· Tiếp cận theo quá trình là phải thực hiện phương pháp quản lý chất lượng theo quá trình để đảm bảo sự thông suốt trong các hoạt động. Mục đích của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 là khuyến khích việc áp dụng cách tiếp cận theo quá trình để quản lý một tổ chức. Cách tiếp cận trên nhấn mạnh tầm quan trọng của:
· Việc hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
· Xem xét giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện để tạo ra giá trị gia tăng.
· Có được kết quả về tính hiệu lực và hiệu quả của mục tiêu.
· Cải tiến liên tục quá trình trên cơ sở đo lường đối lượng.
· Những lợi ích cơ bản mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này là:
· Thiết lập được vai trò vị trí, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng của các bên tham gia vào quá trình.
· Loại bỏ được sự chồng chéo, bất hợp lý trong phần lớn các hoạt động và các khâu chủ yếu về nâng cao chất lượng.
· Tập trung được nỗ lực và giảm thiểu được sự va chạm không cần thiết giữa các bộ phận.
· Giảm chi phí và giảm chu kỳ thời gian do việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

· Các kết quả được cải tiến, có thứ tự và được dự báo trước.
· Các khả năng được định hướng và xây dựng theo các ưu tiên một cách rõ ràng để cải tiến và hoàn thiện.
· Áp dụng nguyên tắc này thường dẫn tới những công việc cần phải làm là:
· Xác định có tính hệ thống các dạng hoạt động cần thiết và định rõ quá trình để đạt kết quả mong muốn.
· Xác định và đo lường lượng đầu vào và đầu ra của quá trình cũng như các khả năng của các dạng hoạt động then chốt.
· Xác định những điểm chung và riêng cũng như chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và của doanh nghiệp.
· Đánh giá khả năng rủi ro, hậu quả cùng tác động của quá trình dẫn đến hành vi và hoạt động khách hàng, nhà cung cấp và những người có liên quan khác.
· Thiết lập trách nhiệm, thẩm quyền và báo cáo giải trình rõ ràng, đầy đủ trong việc quản lý về các hoạt động then chốt và các quá trình quản trị.
· Xác định các khách hàng nội bộ và bên ngoài, nhà cung cấp và các bên có liên quan khác của quá trình.
· Trên thực tế đang diễn ra hai cách quản trị liên quan tới quản lý chất lượng: Quản trị theo quá trình (MBP) và quản trị theo mục tiêu (MBO). Để có thể nhìn nhận vấn đề quản lý chất lượng một cách rõ nét hơn ta xem xét hai quan điểm về quản lý được coi là phổ biến và đó cùng là hai mô hình quản lý kế thừa nhau từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, bao gồm: quản lý theo mục tiêu tài chính và quản lý theo quá trình.
· Quản lý theo mục tiêu là cách quản lý tập trung chỉ ở khâu kiểm tra sản phẩm cuối cùng, xem có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không, nếu phát hiện ra sản phẩm lỗi sẽ tìm vị trí và nguyên nhân gây ra lỗi để quy trách nhiệm. Quản lý chất lượng theo cách này sẽ đảm bảo cho các sản phẩm xuất bán cho khách hàng không bị lỗi nhưng có thể doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả vì sẽ gây ra nhiều lãng phí, và quan trọng hơn, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong từng bộ phận, công đoạn sản xuất.
· Quản lý theo quá trình: Quản lý theo quá trình hay quản lý dựa vào kiểm soát quá trình bằng thống kê. Đây là một mô hình quản lý rất hiệu quả, tiên tiến, được hình thành từ cuối thể kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Mô hình quản lý theo quá trình được tổng kết từ những thành công của nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức của các nước công nghiệp phát triển. Mô hình quản lý theo quá trình có rất nhiều biến thể như ISO9000, ISO 14000, ISO 22000, SA 8000,... Quản lý chất lượng theo quá trình là cách thức quản lý được áp dụng rộng rãi hiện nay, thể hiện quan điểm mới về quản lý chất lượng. Nhờ sự kiểm soát liên tục trên các điểm kết nối giữa các quá trình riêng lẻ, quản lý chất lượng theo quá trình sẽ giúp cho việc đảm bảo đầu ra của quá trình này

sẽ là đầu vào tốt của quá trình tiếp theo và kết quả là sản phẩm cuối cùng sẽ được đảm bảo chất lượng tốt. Chất lượng theo quá trình cũng giúp chúng ta khắc phục những sai sót kịp thời do thông tin được truyền tải nhanh và chính xác. Ngoài ra quản lý theo quá trình còn tạo điều kiện cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp tham gia vào việc cải tiến chất lượng.
Nguyên tắc thứ 5. Quản lý theo hệ thống.
· Quản lý theo hệ thống là nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ giữa hoạt động tác nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động trong Công ty. Những lợi ích then chốt mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này là:
· Tạo được điều kiện để giải quyết động bộ, toàn diện và triệt để những vấn đề về nâng cao chất lượng của tổ chức.
· Hợp nhất và xây dựng các quy trình để đạt được những kết quả tốt nhất.
· Khả năng tập trung vào các quá trình trọng điểm, chủ chốt.
· Tạo cho các bên liên quan sự tự tin trong những vấn đề có liên quan đến tính bền vững kết quả và hiệu quả của doanh nghiệp.
· Xây dựng mối quan hệ có tính hệ thống giữa hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý khác.
· Để áp dụng có hiệu quả nguyên tắc này chúng ta cần phải:
· Xây dựng hệ thống bằng cách xác định hoặc phát triển những quá trình có ảnh hưởng đến mục tiêu.
· Xây dựng kết cấu hệ thống để đạt được các mục tiêu của doanh nhgiệp theo cách có kết quả hiệu quả hơn.
· Tiếp cận theo các cấu trúc hệ thống để hoà hợp và hội nhập các quá trình.
· Đảm bảo và hiểu rõ vai trò trách nhiệm cần thiết để đạt mục tiêu chung và tạo sự hiểu biết về khả năng của tổ chức, dự đoán, đánh giá, thiết lập các yêu cầu về các nguồn tài nguyên và xác lập các nguồn tài nguyên khó khăn trước khi hành động.
· Cải tiến các hệ thống liên tục thông qua đo lường và đánh giá.
Nguyên tắc thứ 6. Cải tiến liên tục
· Cải tiến liên tục phải trở thành mục tiêu của doanh nghiệp, điều này càng trở nên quan trọng hơn trong sự biến động của môi trường kinh doanh. Những lợi ích cơ bản mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này:
· Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
· Tạo ra các ưu thế trong hoạt động nhờ các khả năng của doanh nghiệp được gia tăng.
· Giải quyết dễ dàng hơn bài toán cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
· Xây dựng và giữ được uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp.

· Định hướng các hoạt động vào mục tiêu và cải tiến ở tất cả các cấp nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
· Phản ứng linh hoạt, nhanh chóng với các cơ hội được phát hiện.
· Khi áp dụng nguyên tắc này doanh nghiệp cần phải làm những công việc sau:
· Tạo bầu không khí, tình huống trong đó việc cải tiến liên tục sản phẩm, các quá trình và hệ thống sẽ trở thành mục tiêu của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp.
· Áp dụng những khái niệm cải tiến căn bản về cải tiến gia tăng và cải tiến để nâng cao chất lượng.
· Sử dụng đánh giá định kỳ dựa trên các tiêu chí về xuất sắc đã được thiết lập để xác định các khu vực cải tiến tiềm năng.
· Việc áp dụng cách tiếp cận phối hợp chặt chẽ phải được phổ biến rộng rãi trong toàn bộ doanh nghiệp để cải tiến liên tục các hoạt động của tổ chức.
· Thiết lập mục tiêu để hướng dẫn việc thực hiện các cải tiến liên tục và đo lường đánh giá chúng để quản lý theo dõi được cải tiến này.
· Nâng cao liên tục hiệu năng và hiệu quả của tất cả các quy trình.
· Đẩy mạnh các hoạt động dựa vào phòng ngừa.
· Đào tạo cán bộ công nhân viên bằng các phương pháp và công cụ cải tiến liên tục như chu kỳ PCDA.
· Thiết lập các mục tiêu và cách thức đo lường để hướng dẫn và theo dõi công tác cải tiến.
· Xác định và công nhận cải tiến.
Nguyên tắc thứ 7. Ra quyết định dựa trên sự kiện thực tế.
· Ra quyết định có hiệu quả được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin. Những lợi ích cơ bản mà doanh nghiệp có thể nhận được từ việc áp dụng nguyên tắc này là:
· Nâng cao được tính minh bạch, khách quan trong quá trình ra quyết định.
· Ra quyết định có luận chứng.
· Góp phần xác định trách nhiệm, quyền lợi một cách rõ ràng.
· Nâng cao được năng lực trình bày về tính hiệu quả của các quyết định được thông qua trước đó bằng cách trích dẫn theo các ghi chép lại các sự kiện tương ứng.
· Nâng cao được khả năng phân tích, nghi vấn, thay đổi ý kiến và ra quyết định.
· Để áp dụng được nguyên tắc này, doanh nghiệp cần phải.
· Đo lường và thu thập dữ liệu, thông tin liên quan đến mục tiêu.
· Đảm bảo dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy.

· Có thể dễ dàng tiếp cận dữ liệu và được phép truy cập đến chúng.
· Phân tích dữ liệu và thông tin bằng cách sử dụng các phương pháp hợp lệ và đúng quy cách.
· Hiểu giá trị của các thống kê tích hợp.
· Đưa ra quyết định cùng các biện pháp hành động được dựa trên việc phân tích logic các sự kiện và có tính đến kinh nghiệm, trực giác và linh cảm.
Nguyên tắc thứ 8. Quan hệ cùng có lợi với các bên cung cấp
· Thiết lập mối quan hệ cùng có lợi với bên cung ứng sẽ nâng cao khả năng tạo ra giá trị của các bên. Những lợi ích then chốt có thể nhận được khi áp dụng nguyên tắc này là:
· Năng lực tạo ra giá trị cho cả hai bên được nâng cao.
· Tính linh hoạt cùng tốc độ, phản ứng mau lẹ đối với những thay đổi của thị trường hay nhu cầu và sự mong đợi của người tiêu dùng.
· Hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết công việc.
· Tối ưu hoá chi phí và việc sử dụng các nguồn tài nguyên.
· Khi áp dụng nguyên tắc này thường phải làm những công việc sau:
· Xác định và lựa chọn các nhà cung cấp chủ yếu.
· Thiết lập mối quan hệ với nhà cung cấp trên cơ sở đảm bảo tính cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và các lợi ích, lý lẽ dài hạn cho tổ chức và toàn xã hội.
· Tạo ra các quan hệ giao tiếp cởi mở, rõ ràng.
· Xây dựng và phát triển các hoạt động liên kết nhằm cải tiến sản phẩm, đồng thời thiết lập các hiểu biết về nhu cầu của khách hàng cũng như việc kết hợp các nguồn lực và kinh nghiệm thực tế.
e) Các bước triển khai áp dụng ISO 9001:2015.
Quá trình triển khai ISO 9001 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS). Để thực hiện thành công QMS, tổ chức cần triển khai theo trình tự các bước cơ bản sau đây. Các bước này được cụ thể hóa qua 5 giai đoạn triển khai sau:
· Giai đoạn chuẩn bị
· Cam kết của Lãnh đạo cao nhất và toàn thể thành viên của Tổ chức/ Doanh nghiệp và mục đích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;
· Lập Ban chỉ đạo dự án ISO 9000 hoặc phân công nhóm thực hiện dự án (đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ);
· Bổ nhiệm/phân công trách nhiệm của các thành viên và thư ký/cán bộ thường trực (khi cần thiết);
· Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống văn bản;

· Khảo sát, đánh giá thực trạng;
· Xác định các vấn đề tích cực và tiêu cực bên trong và bên ngoài có liên quan và phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Tổ chức/ Doanh nghiệp;
· Lập kế hoạch thực hiện.
· Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
· Thiết lập các quy trình để chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát các quá trình trong hệ thống;
· Xác định các rủi ro và cơ hội cần phải được giải quyết;
· Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm: Chính sách, mục tiêu chất lượng; Các quy trình kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần thiết.
· Triển khai áp dụng
· Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu;
· Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
· Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.
· Kiểm tra, đánh giá nội bộ
· Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
· Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
· Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá;
· Xem xét của lãnh đạo về chất lượng.
· Đăng ký chứng nhận
· Lựa chọn tổ chức chứng nhận;
· Đánh giá thử trước chứng nhận (nếu có nhu cầu và khi cần thiết);
· Chuẩn bị đánh giá chứng nhận;
· Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;
· Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là một ý tưởng tốt cho tổ chức. Các công ty lớn và nhỏ đều đã gặt hái được rất nhiều thành quả và lợi ích từ việc áp dụng tiêu chuẩn này.
Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2015
· Giúp doanh nghiệp củng cố và nâng cao hình ảnh, uy tín của mình đối với khách hàng, đối tác: Giữa một doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận ISO 9001 với một doanh nghiệp chưa được cấp thì khách hàng và đối tác có xu hướng lựa chọn đơn vị đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vì trong tiềm thức của họ, đây là đơn vị có phong cách làm việc chuyên nghiệp, đồng thời những sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp ra thị trường đều có chất lượng rất tốt và đảm bảo.
· Hiệu quả làm việc được cải thiện rõ rệt: Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho

các tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy người lao động không ngừng nỗ lực làm việc và cải thiện hiệu quả công việc để đáp ứng mục tiêu đã đề ra. Không chỉ có các đơn vị sản xuất và kinh doanh mới áp dụng ISO 9001 để cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên. Trên thực tế cho thấy, ngay cả các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước cũng đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và gặt hái được những thành công bước đầu.
· Tạo sức mạnh nội bộ trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp và thúc đẩy người lao động không ngừng cố gắng trong công việc: Áp dụng ISO 9001 trong mỗi tổ chức mang lại sự khách quan trong việc đánh giá người lao động bởi vì:
· Việc thực hiện công việc thực tế cùng với những đóng góp của nhân viên trong việc hoàn thành các mục tiêu công việc đề ra luôn được tổ chức theo dõi qua dữ liệu cụ thể.
· Những quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự rõ ràng và có hệ thống tổ chức biết được năng lực thực sự của người lao động.
· Việc thưởng - phạt và bổ nhiệm chức vụ cho nhân viên đều được thực hiện minh bạch dựa trên những dữ liệu cụ thể để làm căn cứ kèm theo.
· Người lao động cảm thấy có tinh thần và trách nhiệm hơn trong công việc: Việc áp dụng ISO 9001 khiến người lao động hiểu được tầm quan trọng của công việc mình đang đảm nhận, đặc biệt là vai trò của họ trong sự phát triển chung của tổ chức, doanh nghiệp. Kết quả là mỗi nhân viên sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn trong công việc. Quan trọng hơn, khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 thì trách nhiệm và quyền hạn được phân công rõ ràng và được truyền thông công khai trong nội bộ tổ chức. Điều này giúp cho giải quyết công việc được trơn tru và tránh tình trạng chồng tréo hay đùn đẩy công việc cho nhau.
· Phát huy và nâng cao tinh thần sức mạnh tập thể: Trong 1 tổ chức, doanh nghiệp thường có những người có năng lực chuyên môn và đạo đức vượt trội . Đây chính là những chiếc "chìa khóa vàng" để xây dựng và thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào những con người này thì tổ chức sẽ lâm vào cảnh khốn đốn nếu họ đột ngột rời tổ chức. Phải làm sao khi những nhân viên mới chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để giải quyết công việc một cách trôi chảy? Việc áp dụng ISO 9001 là giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Các vấn đề phát sinh trong công việc đều được ghi chép lại, sau đó mọi người cùng nhau bàn bạc, phân tích để đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm giải quyết vấn đề triệt để. Dần dần những kinh nghiệm và cách xử lý công việc sẽ được chuyển thành quy trình hướng dẫn công việc cụ thể cho nhân viên.
· Hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong công việc: Việc ban hành những quy trình hướng dẫn công việc khiến cho tất cả nhân viên liên quan đều phải đọc và làm theo những quy trình/hướng dẫn công việc đó, đặc biệt là trong công việc có độ phức tạp cao và đòi hỏi sự làm việc nhóm của nhiều phòng ban với nhau. Kết quả sẽ giúp công việc có tính chuẩn hóa cao và tránh được những sai sót cả chủ quan lẫn khách quan.
· Nhân viên mới dễ dàng được tiếp nhận công việc: Các hướng dẫn công việc đã

được ban hành thành quy trình cụ thể giúp tổ chức/doanh nghiệp dễ dàng và tiết kiệm được thời gian trong việc đào tạo nhân viên mới. Không chỉ vậy, những người mới làm sẽ ít mắc phải sai sót hơn nhờ vào các quy trình, hướng dẫn xử lý công việc có sẵn.
· Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được giữ vững: Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp công việc được kiểm soát và quản lý chặt chẽ, năng lực của nhân viên đồng đều và không ngừng được nâng lên, do đó mà chất lượng sản phẩm và dịch vụ giữ ở mức ổn định.
· Giảm rủi ro đối với nguồn nguyên liệu đầu vào: Các doanh nghiệp xây dựng và triển khai ISO 9001 buộc phải đánh giá một cách kỹ càng hơn nguồn nguyên liệu đầu vào khi nhập từ các nhà cung cấp. Quá trình này sẽ giúp chúng ta lựa chọn được những nhà cung cấp tốt và phù hợp với mình.
· Lợi nhuận tăng cho dù doanh thu được giữ vững: Khi các sai sót được hạn chế ở mức tối đa nhờ áp dụng ISO 9001 thì tổ chức, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được những khoản chi phí phát sinh cho việc sửa chữa, khắc phục những sai lầm ấy. Kết quả là, lợi nhận sẽ tăng mà không cần phải bán được thêm nhiều sản phẩm. Áp dụng ISO 9001 khiến công việc của người lao động được chuẩn hóa. Giúp hiệu quả và năng suất làm việc sẽ trở lên tốt hơn. Trong kinh tế khi năng suất tăng thì đồng nghĩa với chi phí trên một sản phẩm sẽ giảm xuống kéo theo đó thì lợi nhuận của công ty tăng lên.
· Cải thiện uy tin tổ chức thông qua việc làm thỏa mãn khách hàng: Nếu yếu tố quan trọng làm thỏa mãn khách hàng là mỗi doanh nghiệp nên hạn chế ở mức tối đa những sai sót trong công việc thì ISO 9001 sẽ giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này. Các tổ chức và doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 có xu hướng giải quyết công việc một cách trơn tru và ít phát sinh lỗi hơn so với các đơn vị chưa áp dụng ISO 9001.
· Có thêm nhiều cơ hội kinh doanh phát triển: Khi áp dụng iso 9001 vào doanh nghiệp, Ban giám đốc sẽ tiết kiệm được thời gian trong công tác quản lý vì hệ thống đã được vận hành theo một quy trình khoa học và hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo sẽ có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường, xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh với những doanh nhân khác trong cộng đồng.
· Áp dụng ISO 9001 tạo tiền đề cho việc áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác: Nhiều doanh nghiệp thất bại trong việc áp dụng các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp) và CRM (Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ với khách hàng) vì chưa áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Ngược lại, ISO 9001 giúp mọi công việc, quá trình được chuẩn hóa thành quy trình, thủ tục và hướng dẫn công việc nên việc triển khai ERP hoặc CMR sau này sẽ trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.
· Tăng lượng hàng hóa/dịch vụ bán ra: Từ những lợi ích kể trên thì thật không khó để chúng ta nhận ra được lợi ích này.
· Khi doanh nghiệp được khách hàng tin tưởng thì họ sẽ ưu tiên lựa chọn mua hàng và sử dụng các dịch vụ mà đơn vị bạn cung cấp.

· Khách hàng cũ hài lòng sẽ tiếp tục mua hàng và sử dụng dịch vụ của công ty cung cấp.
· Khi khách hàng hài lòng về công ty thì khách hàng sẽ giới thiệu cho các khách hàng tiềm năng khác.
· Thực tế khi quảng cáo sản phẩm có nhắc tới đã được chứng nhận ISO 9001 đều đạt được sự tin tưởng và ấn tượng trong đầu đối với khách hàng.
· Có nhiều lợi thế, cơ hội ký được hợp đồng khi tham gia đấu thầu.
· Dễ dàng hơn khi chào hàng với những khách hàng lớn vì những công ty thích lựa chọn các nhà cung cấp đã áp dụng và được chứng nhận ISO 9001.
· Bán được nhiều sản phẩm hàng hóa/dịch vụ hơn nhờ năng lực của nhân viên bán hàng được cải thiện, hiểu rõ về sản phẩm.
· Có cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài vì hầu hết mọi công ty ở châu Âu và Châu Mỹ đều chỉ mua hàng của các nhà cung cấp đã được chứng nhận ISO 9001.
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


2.1. [bookmark: _bookmark8]Dự án đầu tư xây dựng công trình và quá trình hình thành chất lượng.
2.1.1. Khái niệm, phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình (ĐTXDCT).
Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian nhất định.
Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại như sau:
a) Theo quy mô và tính chất đầu tư: Dự án quan trọng quốc gia (do Quốc hội xem xét quyết định về chủ trương đầu tư); các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A,B,C.
b) Theo nguồn vốn đầu tư:
· Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
· Dự án sử dụng vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
· Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước;
· Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.
2.1.2. Quá trình hình thành chất lượng dự án.
Chất lượng của dự án được hình thành qua các giai đoạn của mỗi một dự án, ứng với mỗi một giai đoạn khác nhau của dự án, mức độ và nội dung yêu cầu đáp ứng của chất lượng dự án là khác nhau.
Đối với mỗi một dự án nói chung sẽ có các giai đoạn:
· Nghiên cứu, thiết kế: Đây là giai đoạn giải quyết về mặt lý thuyết phương án để thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Chất lượng của công tác thiết kế đóng vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng của sản phẩm hình thành trong tương lai. Chất lượng dự án ở giai đoạn này được thể hiện bằng sản phẩm thiết kế đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của dự án và thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.
· Giai đoạn hình thành sản phẩm dự án: là giai đoạn thực hiện sản phẩm theo thiết kế đã được hình thành ở giai đoạn trước đó. Quá trình thực hiện chịu tác động của rất nhiều yếu tố, các thành phần tham gia vào quá trình hình thành sản phẩm. Đây là giai đoạn quan trọng nhất bởi ở giai đoạn này, sản phẩm được hình thành.
· Giai đoạn sử dụng sản phẩm: Đây là giai đoạn đánh giá được một cách đầy đủ, chính xác chất lượng của sản phẩm. Để đảm bảo chất lượng một cách thật sự trong tay khách hàng, đòi hỏi cần có quá trình kiểm tra, bảo hành.
2.2. [bookmark: _bookmark9]Quản lý chất lượng dự án.
2.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng dự án.
Quản lý chất lượng trong khuôn khổ quản lý dự án là hệ thống các phương pháp, phương

tiện và hoạt động hướng tới việc thực hiện các yêu cầu và mong đợi của khách hàng dự án đối với chất lượng bản thân dự án.
 (
Thoả mãn nhu cầu
An toàn
Giao hàng
Giá cả
Dịch vụ
) (
Chất lượng sản phẩm dự án
)Đối với các sản phẩm thông thường, chất lượng được coi là toàn diện nếu nó không chỉ thoả mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng mà còn phải có các đặc tính “gán cho nó” như giao hàng đúng hạn, dịch vụ và giá cả. Đối với một dự án, các đặc tính vốn có là thuộc về sản phẩm dự án, còn các đặc tính đối với sản phẩm thông thường được coi là gán cho sản phẩm đó thì ở đây, hợp lý hơn nếu gán cho bản thân dự án. Nghĩa là, một dự án là thành công nếu sản phẩm của dự án thoả mãn các yêu cầu và mong đợi của khách hàng về các tiêu chuẩn kỹ thuật, còn bản thân dự án thì phải được hoàn thàn đúng thời hạn (giao hàng), trong khuôn khổ ngân sách đã định (giá cả) và với các điều kiện bàn giao thanh toán tốt nhất (dịch vụ). Đối với các dự án người ta còn đặt vấn đề về an ninh, an toàn , không có sự cố trong thi công và vệ sinh môi trường.














 (
Chất lượng bản thân dự án
)Hình 2.1. Chất lượng sản phẩm dự án và chất lượng bản thân dự án.
Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm dự án và chất lượng bản thân dự án có thể miêu tả qua các ví dụ đơn giản sau:
· Các nỗ lực đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn bằng cách tăng cường độ làm việc có thể dẫn đến sự tăng lên của các sai lỗi trong các quá trình công nghệ, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm. Nghĩa là, các nỗ lực đảm bảo chất lượng bản thân dự án có thể dẫn đến chất lượng kém của sản phẩm dự án;
· Các nỗ lực đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật của sản phẩm dự án dẫn đến sự kéo dài thời gian trong thực hiện các công việc hoặc dẫn đến nhu cầu tăng thêm về chi phí. Như vậy, các nỗ lực đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án có thể dẫn đến chất lượng không đảm bảo của bản thân dự án.
2.2.2. Nội dung quản lý chất lượng dự án.
Quản lý chất lượng dự án bao gồm tất cả các chức năng như lập kế hoạch chất lượng, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động trong dự án nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
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Hình 2.2. Nội dung công tác quản lý chất lượng theo vòng tròn Deming
P (Plan) - Lập kế hoạch chất lượng, D (Do) - Tổ chức thực hiện, C (check) - Kiểm tra, A (act) - Điều chỉnh
a) Lập kế hoạch chất lượng (Plan).
Đây là giai đoạn đầu tiên của quản lý chất lượng dự án nhằm hình thành chính sách chất lượng của dự án. Lập kế hoạch chất lượng chính xác và đầy đủ sẽ giúp định hướng tốt các hoạt động tiếp theo. Nó cho phép xác định mục tiêu, phương hướng phát triển chất lượng cho cả dự án theo một hướng thống nhất.
Lập kế hoạch chất lượng bao gồm các công việc:
· Xác lập mục tiêu chất lượng tổng quát và chính sách chất lượng mà dự án theo đuổi;
· Xác định các khách hàng bên trong và bên ngoài, các đối tác mà dự án có liên hệ, chủ thể sẽ tiêu dùng sảm phẩm của dự án;
· Xác định các nhu cầu và đặc điểm nhu cầu của khách hàng;
· Phát triển các đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các nhu cầu đó;
· Phát triển các quá trình tạo ra các đặc điểm cần thiết của sản phẩm và dịch vụ;
· Xác định trách nhiệm của từng bộ phận của dự án với chất lượng dự án, chất lượng sản phẩm dự án và chuyển giao các kết quả lập kế hoạch cho các bộ phận.
Để bắt đầu quá trình lập kế hoạch cần có thông tin về: Chính sách của dự án về lĩnh vực chất lượng; nội dung dự án; mô tả sản phẩm dự án (tốt nhất là những đặc điểm cụ thể từ phía người tiêu dùng); các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với các quá trình công nghệ; tài liệu về hệ thống chất lượng.

Trong quá trình lập kế hoạch chất lượng có thể áp dụng các công cụ sau:
· Phân tích lợi ích - chi phí;
· Xác lập cấp độ mong muốn của các chỉ tiêu chất lượng dự án, xuất phát từ sự so sánh với các chỉ tiêu tương ứng của các dự án khác;
· Các thử nghiệm;
· Các dạng biểu đồ.
Biểu đồ nguyên nhân - hậu quả (biểu đồ Ishikawa) mô tả mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân và các hậu quả hiện thời và tiềm ẩn.
Sơ đồ khối mô tả mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của các phần tử khác nhau của hệ thống hay quá trình.
 (
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Hình 2.3. Biểu đồ xương cá về nguyên nhân và hậu quả
Kết quả của lập kế hoạch chất lượng là bản kế hoạch chất lượng (kế hoạch các biện pháp kỹ thuật - tổ chức đảm bảo hệ thống chất lượng dự án). Bản kế hoạch này phải trình bày các biện pháp cụ thể thực hiện chính sách chất lượng gắn với thời hạn thực hiện cụ thể với người chịu trách nhiệm thực hiện, ngân sách và các chỉ tiêu đánh giá.
Trong kế hoạch chất lượng cần có các thủ tục tiến hành các biện pháp kiểm tra và thử nghiệm, danh mục các chỉ tiêu kiểm tra đối với tất cả các công việc và loại sản phẩm. Trong kế hoạch chất lượng có thể gồm cả bản đồ công nghệ của một số quá trình phức tạp nhất định, các phiếu kiểm tra hướng dẫn thực hiện một số bước cụ thể hay quá trình cụ thể thực hiện công việc.
b) Tổ chức thực hiện (Do).
Đây là quá trình điều khiển các hoạt động tác nghiệp của dự án thông qua các kỹ thuật, phương tiện, phương pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng những yêu cầu, kế hoạch đã lập. Tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định đến việc biến kế hoạch chất

lượng thành hiện thực.
Tổ chức thực hiện có thể được thực hiện theo các bước sau:
· Đảm bảo mọi nhân viên, mọi bộ phận trong dự án phải nhận thức một cách đầy đủ các mục tiêu, xác định kế hoạch phải thực hiện của mình;
· Giải thích cho mọi người trong dự án biết chính xác những nhiệm vụ kế hoạch chất lượng cụ thể cần thiết phải thực hiện;
· Tổ chức những chương trình đào tạo, cung cấp những kiến thức kinh nghiệm cần thiết đối với việc thực hiện kế hoạch;
· Cung cấp đầy đủ các nguồn lực ở những lúc và những nơi cần thiết, thiết kế những phương tiện kỹ thuật dùng để kiểm soát chất lượng.
c) Kiểm tra (check).
Kiểm tra chất lượng dự án là hoạt động theo dõi, thu thập, phát triển và đánh giá những trục trặc, khuyết tật của quá trình, của sản phẩm và dịch vụ được tiến hành trong mọi khâu, mọi cấp, mọi giai đoạn xuyên suốt vòng đời dự án.
Mục đích của kiểm tra không phải là tập trung vào việc phát hiện sản phẩm hỏng mà là phát hiện những trục trặc, khuyết tật ở mọi khâu, mọi công đoạn, mọi quá trình, tìm kiếm những nguyên nhân gây ra những trục trặc, khuyết tật đó để có những biện pháp ngăn chặn và điều chỉnh kịp thời.


Giới hạn trên của giá trị thông số kiểm tra


Giới hạn trung bình của giá trị thông số kiểm tra

Giới hạn dưới của giá trị thông số kiểm tra




Ngày, tháng

Hình 2.4. Mô hình phiếu kiểm tra thực hiện các công việc dự án Những nhiệm vụ chủ yếu của kiểm soát chất lượng là:
· Đánh giá tình hình thực hiện chất lượng và xác định mức độ chất lượng đạt được
trong thực tế dự án;

· So sánh chất lượng thực tế với kế hoạch để phát hiện ra các sai lệch và đánh giá các sai lệch đó trên các phương diện kinh tế kỹ thuật và xã hội;
· Phân tích các thông tin về chất lượng làm cơ sở cho cải tiến và khuyến khích cải tiên chất lượng;
· Tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm khắc phục những sai lệch, đảm bảo thực hiện đúng những yêu cầu ban đầu.
Kiểm tra chất lượng dự án có thể áp dụng các phương pháp và công cụ sau:
· Các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất;
· Sử dụng phiếu điều tra mô tả bằng biểu đồ kết quả của quá trình;
· Biểu đồ Pareto biểu diễn các nguyên nhân gây ra sai lệch, sắp xếp chúng theo thứ tự tần suất xuất hiện.
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Hình 2.5. Biểu đồ Pareto
d) Điều chỉnh (act).
Hoạt động điều chỉnh nhằm làm cho các hoạt động của dự án có khả năng thực hiện được các tiêu chuẩn chất lượng đề ra, đồng thời cũng là hoạt động đưa chất lượng dự án thích ứng với tình hình mới nhằm giảm dần khoảng cách giữa những mong đợi của khách hàng và thực tế chất lượng đạt được, thoả mãn nhu cầu của khách hàng ở mức cao hơn.
Các bước công việc điều chỉnh và cải tiến chủ yếu bao gồm:
· Xây dựng những đòi hỏi cụ thể về cải tiến chất lượng, từ đó xây dựng các kế hoạch cải tiến chất lượng;

· Cung cấp các nguồn lực cần thiết như tài chính, kỹ thuât, lao động;
· Động viên, khuyến khích các quá trình thực hiện cải tiến chất lượng.
Khi chỉ tiêu về chất lượng không đạt được cần phân tích xác định sai sót ở khâu nào để tiến hành các hoạt động điều chỉnh. Điều chỉnh về thực chất là quá trình cải tiến chất lượng cho phù hợp với điều kiện môi trường hiện tại của dự án.
2.3. [bookmark: _bookmark10]Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2.3.1. Chất lượng công trình xây dựng và đặc điểm của xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng.
a) Chất lượng công trình xây dựng.
Thông thường, xét từ góc độ bản thân sản phẩm xây dựng và người thụ hưởng sản phẩm xây dựng, chất lượng công trình được đánh giá bởi các đặc tính cơ bản sau: công năng, độ tiện dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật; độ bền vững, tin cậy; tính thẩm mỹ; an toàn trong khai thác, sử dụng; tính kinh tế và đảm bảo về tính thời gian (thời gian phục vụ của công trình).
Rộng hơn, chất lượng công trình xây dựng còn có thể và cần được hiểu không chỉ góc độ của bản thân sản phẩm và người thụ hưởng sản phẩm xây dựng mà còn cả trong quá trình hình thành sản phẩm xây dựng đó với các vấn đề liên quan. Một số vấn đề cơ bản trong đó là:
· Chất lượng công trình xây dựng được hình thành ngay từ trong các giai đoạn đầu tiên của quá trình đầu tư xây dựng công trình đó. Nghĩa là vấn đề chất lượng xuất hiện và cần được quan tâm ngay từ trong khi hình thành ý tưởng về xây dựng công trình, từ khâu quy hoạch, lập dự án, đến khảo sát, thiết kế, thi công đến giai đoạn khai thác, sử dụng và dỡ bỏ công trình sau khi hết thời hạn phục vụ,... thể hiện ở chất lượng của các sản phẩm trung gian như chất lượng quy hoạch xây dựng, chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng bản  vẽ thiết kế.
· Chất lượng công trình tổng thể phải được hình thành từ chất lượng của nguyên vật liệu, kết cấu; chất lượng của các công việc xây dựng riêng lẻ, của các bộ phận, hạng mục công trình.
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ thể hiện ở các kết quả thí nghiệm, kiểm định nguyên vật liệu, cấu kiện, máy móc thiết bị mà còn ở quá trình hình thành và thực hiện các bước công nghệ thi công, chất lượng các công việc của đội ngũ công nhân, kỹ sư lao động trong quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng.
· Vấn đề an toàn không chỉ là trong khâu khai thác, sử dụng đối với người thụ hưởng công trình mà còn là cả trong giai đoạn thi công xây dựng đối với đội ngũ công nhân, kỹ sư xây dựng.
· Tính thời gian không chỉ thể hiện ở thời hạn công trình có thể phục vụ mà còn   ở thời hạn phải hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
· Tính kinh tế không chỉ thể hiện ở số tiền quyết toán công trình Chủ đầu tư phải chi trả mà còn thể hiện ở góc độ đảm bảo lợi nhuận cho các Nhà thầu thực hiện các hoạt động và dịch vụ xây dựng như lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng.

· Vệ sinh và bảo vệ môi trường trong và sau khi thi  công xây dựng công trình, đưa vào khai thác sử dụng.
b) Đặc điểm của sản phẩm xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng.
Sản phẩm xây dựng với tư cách là các công trình xây dựng hoàn chỉnh thường có các đặc điểm chủ yếu sau ảnh hưởng đến chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:
· Tính cá biệt, đơn chiếc: Sản phẩm xây dựng mang tính đơn chiếc vì phụ thuộc vào đơn đặt hàng của người mua (Chủ đầu tư), điệu kiện địa lý, địa chất công trình nơi xây dựng, sản phẩm xây dựng mang nhiều tính cá biệt, đa dạng về công dụng, cấu tạo và phương pháp sản xuất, chế tạo. Vì lý do đó, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình quy phạm, công nghệ thi công rất phức tạp và đa dạng.
· Được xây dựng và sử dụng tại chỗ: Sản phẩm xây dựng là các công trình được xây dựng và sử dụng tại chỗ. Vốn đầu tư xây dựng lớn, thời gian xây dựng cũng như thời gian sử dụng lâu dài. Vì tính chất này nên khi tiến hành xây dựng phải chú ý ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, chọn địa điểm xây dựng, khảo sát thiết kế và tổ chức thi công xây lắp công trình sao cho hợp lý, tránh phá đi làm lại hoặc sửa chữa không đảm bảo về thời hạn hoàn thành công trình, gây thiệt hại vốn đầu tư của Chủ đầu tư, vốn sản xuất của các Nhà thầu và giảm tuổi thọ công trình.
· Kích thước và trọng lượng lớn, cấu tạo phức tạp: Sản phẩm xây dựng thường có kích thước lớn, trọng lượng lớn, số lượng chủng loại vật tư, thiết bị xe máy thi công và hao phí lao động cho mỗi công trình cũng rất khác nhau, luôn thay đổi theo tiến độ thi công. Công tác giảm sát chất lượng của nguyên vật liệu, cấu kiện, máy móc thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. Giá thành sản phẩm xây dựng rất phức tạp, thường xuyên thay đổi theo từng khu vực, từng thời kỳ gây khó khăn cho công tác khống chế giá thành công trình xây dựng.
· Liên quan đến nhiều ngành, đến môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư: Sản phẩm xây dựng liên quan đến nhiều ngành cả về phương diện cung cấp các yếu tố đầu vào, thiết kế và chế tạo sản phẩm, cả về phương diện sử dụng sản phẩm xây dựng công trình. Sản phẩm xây dựng ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan và môi trường tự nhiên, do đó liên quan nhiều đến lợi ích cộng đồng, nhất là  đối với dân cư địa phương nơi đặt công trình. Do đó, vấn đề vệ sinh và bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm trong xây dựng công trình.
· Thể hiện trình độ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội từng thời kỳ: Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng. Sản phẩm xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng của nhân tố thượng tầng kiến trúc, mang bản sắc văn hoá dân tộc, thói quen tập quán sinh hoạt của dân cư,...
c) Đặc điểm của sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng.
Những đặc điểm của sản phẩm xây dựng có ảnh hưởng lớn đến phương thức tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng, làm cho việc thi công xây dựng công trình có nhiều điểm khác biệt so với việc sản xuất sản phẩm của các ngành công nghiệp khác. Sản xuất xây dựng có các đặc điểm sau ảnh hưởng đến chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

· 	Sản xuất xây dựng có tính di động cao: Sản xuất xây dựng thiếu tính ổn định, có tính di động cao theo phạm vi lãnh thổ. Đặc điểm này gây ra các bất lợi như: Thiết kế có thể thay đổi theo yêu cầu của Chủ đầu tư về công năng hoặc trình độ kỹ thuật, vật liệu,... Ngoài ra thiết kế có thể phải thay đổi cho phù hợp với thực tế phát sinh tại công trường; Các phương án công nghệ và tổ chức xây dựng phải luôn luôn biến đổi phù hợp với thời gian và địa điểm xây dựng, gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, cải tiến điều kiện làm việc và nảy sinh nhiều chi phí cho vấn đề di chuyển lực lượng sản xuất, cho xây dựng công trình tạm phục vụ thi công; Địa điểm xây dựng công trình luôn thay đổi nên phương pháp tổ chức sản xuất và biện pháp kỹ thuật cũng phải thay đổi cho phù hợp.
· Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí sản xuất sản phẩm lớn: Vốn đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư và vốn sản xuất của các doanh nghiệp xây dựng thường bị ứ đọng lâu trong và sau khi kết thúc thi công xây dựng. Doanh nghiệp xây dựng dễ gặp các rủi ro ngẫu nghiên theo thời gian như rủi ro về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời tiết, các rủi ro thanh toán, biến động giá cả, rủi ro an ninh, an toàn,...
· Tổ chức quản lý, sản xuất phức tạp: Quá trình sản xuất xây dựng mang tính tổng hợp, cơ cấu sản xuất phức tạp, các công việc xen kẽ và có ảnh hưởng lẫn nhau, có thể có nhiều đơn vị cùng tham gia thi công công trình. Do đó, công tác tổ chức quản lý sản xuất trên công trường rất phức tạp, biến động, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải phối hợp hoạt động của các nhóm làm việc khác nhau trên cùng một diện công tác.
· Sản xuất xây dựng tiến hành ngoài trời: Sản xuất xây dựng thường được tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện thiên nhiên tới các hoạt động lao động, khí hậu. Ngoài ra, sản xuất xây dựng là lao động nặng nhọc, làm việc trên cao, dễ mất an toàn lao động và phát sinh bệnh nghề nghiệp.
· Sản xuất theo đơn đặt hàng: Sản xuất xây dựng thường theo đơn đặt hàng và thường là các sản phẩm xây dựng được sản xuất đơn chiếc, đặc điểm này dẫn đến: Sản xuất xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng thường có tính bị động và rủi ro do phụ thuộc vào kết quả đấu thầu; Việc tiêu chuẩn hoá, định hình hoá các mẫu sản phẩm và công nghệ chế tạo sản phảm xây dựng gặp nhiều khó khăn; Giá cả của sản phẩm xây dựng thường không thống nhất và phải được xác định trước khi sản phẩm ra đời (theo phương pháp dự toán) trong hợp đồng giao nhận thầu hoặc đấu thầu. Doanh nghiệp xây dựng phải coi trọng công tác ký kết hợp đồng, tìm hiểu kỹ đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương để có các biện pháp kỹ thuật thích hợp, quản lý hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng, thời hạn và hiệu quả kinh tế.
2.3.2. Nội dung hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Quản lý chất lượng công trình xây dựng là nhiệm vụ của tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình hình thành nên sản phẩm xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, Nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng.

	

	· Tự giám sát của Nhà thầu khảo sát;
· Giám sát của Chủ đầu tư.

· Tự giám sát của Nhà thầu thiết kế;
· Giám sát của Chủ đầu tư.

· Tự giám sát của Nhà thầu thi công;
· Giám sát của TVGS;
· Giám sát của Chủ đầu tư;
· Giám sát tác giả của TVTK;
· Giám sát của cơ quan QLNN;
· Giám sát của nhân dân.
· Bảo hành của Nhà thầu thi công;

	- Bảo trì của Chủ đầu tư.
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)Hình 2.6. Quản lý chất lượng theo giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình
a) Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn khảo sát.
Nhà thầu khảo sát phải có bộ phận chuyên trách tự giám sát công tác khảo sát xây dựng.
Chủ đầu tư tự thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi hoàn thành công việc. Trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì Chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng.
Nội dung tự giám sát công tác khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát xây dựng:
· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt;
· Ghi chép kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký khảo sát xây dựng. Nội dung giám sát công tác khảo sát xây dựng của Chủ đầu tư:
· Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các Nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm được Nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng;
· Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo xây xây dựng.
· Theo dõi và yêu cầu Nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát.
b) Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn thiết kế.
Sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công phải được Chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận.
Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho Nhà thầu thi công xây dựng.
Tuỳ theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây dựng, Chủ đầu tư được thuê

đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình để thực hiện thẩm tra thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra. Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì Nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.
Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải chịu bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
Nội dung tự giám sát công tác thiết kế của Nhà thầu thiết kế:
· Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế;
· Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình;
· Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;
· Trình Chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định;
· Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định của pháp luật. Nội dung giám sát công tác thiết kế của Chủ đầu tư:
· Thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động tư vấn thiết kế của các Nhà thầu tư vấn thiết kế so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự, các chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật,...;
· Thường xuyên bám sát, theo dõi kết quả thực hiện công tác thiết kế theo từng giai đoạn của dự án theo phương án thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt. Kiểm tra đối chiếu căn cứ thiết kế mà Nhà thầu thiết kế sử dụng bao gồm: Kết quả khảo sát, các tiêu chuẩn chất lượng, chỉ dẫn kỹ thuật,...
· Nghiệm thu kết quả thiết kế theo quy định.
c) Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng.
Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Nhà thầu thiết kế, cơ quan quản lý nhà nước và giám sát của nhân dân.
Trường hợp Chủ đầu tư không có tổ chức tư vấn giám sát đủ điều kiện năng lực thì phải thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện:
Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng của Nhà thầu thi công:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công

trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;
· Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
· Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
· Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
· Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
· Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
· Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu;
· Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận. Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư:
· Kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng.
· Kiểm tra sự phù hợp năng lực của Nhà thầu thi công xây dựng công trình với Hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.
· Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế.
· Kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công công trình gồm có: Kiểm tra biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình; Kiểm tra và giám sát thường xuyên và có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của Chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định; Xác nhận bản vẽ hoàn công; Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định; Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng; Phát hiện sai sót bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu Nhà thầu thiết kế điều chỉnh; Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng; Chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình;
Nội dung giám sát tác giả của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:

· Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng;
· Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát của Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện đúng thiết kế. Trường hợp không khắc phục, Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư. Việc thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải tuân thủ quy định hiện hành.
· Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Qua giám sát, nếu có phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản gửi Chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
d) Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn bảo hành.
Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu Nhà thầu thi công xây dựng công trình, Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, thay thế; giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của Nhà thầu thi công xây dựng và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng; xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho Nhà thầu thi công xây dựng công trình và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.
Nhà thầu thi công xây dựng công trình và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi phí tổn khắc phục, được từ chối bảo hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trường hợp:
· Công trình xây dựng và thiết bị công trình hư hỏng không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra như: do các điều kiện bất khả kháng, lỗi của Nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát, lỗi của bên thứ ba,...
· Chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ;
· Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành.
e) Quản lý chất lượng công trình sau khi đưa vào sử dụng.
Sau khi đã đưa vào sử dụng, các công trình phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài.
Công tác bảo trì bao gồm các cấp độ: Duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn,...
Nhà thầu khảo sát xây dựng, Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, Nhà thầu thi công xây dựng công trình, Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng trong thời gian bảo hành.
2.4. [bookmark: _bookmark11]Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
2.4.1. Khái niệm, nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
a) Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội

chủ nghĩa ở Việt Nam là một vấn đề lớn cả trong lý luận và thực tiễn. Trong lý luận, có thể hiểu:
Khái niệm quản lý nhà nước theo nghĩa rộng: Là hoạt động tổ chức, điều hành của cả bộ máy nhà nước, nghĩa là bao hàm cả sự tác động, tổ chức của quyền lực Nhà nước trên các phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo cách hiểu này, Quản lý nhà nước được đặt trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ”.
Theo nghĩa hẹp, Quản lý nhà nước chủ yếu là quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo pháp luật nhằm đạt được những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Đồng thời, các cơ quan nhà nước nói chung còn thực hiện các hoạt động có tính chất chấp hành, điều hành, tính chất hành chính Nhà nước nhằm xây dựng tổ chức bộ máy và củng cố chế độ công tác nội bộ của mình.
Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là hoạt động can thiệp gián tiếp thông qua công cụ pháp luật tác động vào công tác quản lý sản xuất hàng ngày giữa người đặt hàng (Chủ đầu tư) và người bán hàng (Các Nhà thầu) để làm ra sản phẩm xây dựng - một loại sản phẩm có tính đơn chiếc và không cho phép có phế phẩm.
Chất lượng công trình là yếu tố quyết định đảm bảo công năng, an toàn công trình khi đưa vào sử dụng và hiệu quả đầu tư của dự án. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là khâu then chốt, được thực hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình.
b) Bản chất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
· Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh của Nhà nước:
· Trong quản lý, khách thể quản lý phải phục tùng chủ thể quản lý một cách nghiêm minh. Nếu khách thể làm trái, phải bị truy cứu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
· Chất lượng công trình là yếu tố quyết định đảm bảo công năng, an toàn công trình khi đưa vào sử dụng và hiệu quả đầu tư của dự án. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là khâu then chốt, được thực hiện xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Quản lý nhà nước theo mục tiêu, chiến lược, chương trình và kế hoạch đã định:
· Mục tiêu, chiến lược, chương trình và kế hoạch là những công cụ để hoạch định phát triển. Nghĩa là đặt ra những mục tiêu kinh tế - xã hội cần đạt được trong khoảng thời gian đã định sẵn và cả cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra.
· Đặc điểm này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải có chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Có chỉ tiêu khả thi và có biện pháp tổ chức hữu hiệu để thực hiện chỉ tiêu. Đồng thời, có cả các chỉ tiêu chủ yếu vừa mang tính định hướng vừa mang tính pháp lệnh.
· Có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt: Trong việc điều hành, phối hợp, huy động mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ chức lại nền sản xuất và cuộc sống xã hội trên địa bàn của mình theo sự phân công, phân cấp đúng thẩm quyền theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Có như vậy trong quản lý hành chính mới luôn

có tính chủ động sáng tạo và linh hoạt.
· Quản lý đối với dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước:
· Tất cả các dự án đều có một Ban quản lý đi kèm, có thể Ban quản lý tồn tại tạm thời, có thể tồn tại lâu dài nhưng luôn cần có sự quản lý của nhà nước.
· Ban quản lý dự án do Nhà nước thành lập chỉ chuyên quản với tư cách chủ đầu tư. Họ đại diện cho Nhà nước về mặt vốn đầu tư. Và có sứ mạng biến vốn đó sớm thành mục tiêu đầu tư nên những ảnh hưởng khác của dự án được quan tâm ít hơn so với việc hoàn thành mục tiêu đầu tư. Nếu như không có sự quản lý của nhà nước đối với các Ban này thì các dự án quốc gia trong khi theo đuổi các mục tiêu chuyên ngành lại làm tổn hại đến quốc gia ở mặt khác mà họ không lường được hoặc không quan tâm.
· Việc Nhà nước quản lý đối với các dự án này để ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực như hiện tượng tham nhũng, bòn rút công trình...
· Quản lý đối với dự án dân lập:
· Sản phẩm đầu ra của dự án gồm cả các công trình xây dựng và các loại chất thải. Đối với chất thải rắn có tác động ảnh hưởng tới cộng đồng. Do vậy Nhà nước hải quản lý chặt chẽ, ngay cả những dự án đem lại lợi ích rõ ràng cho cộng đồng nhưng nó vẫn có thể tiềm ẩn những tác hại nhất định. Điều này buộc Nhà nước phải luôn theo sát, quản lý các hoạt động này.
· Đầu vào của mỗi dự án là tài nguyên của quốc gia, là máy móc, thiết bị công nghiệp... Việc sử dụng đầu vào của chủ đầu tư sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng về nhiều mặt. Nó liên quan đến nguồn lợi con người, chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người dân. Nhà nước cần Quản lý để cân đối nguồn lực trong nền kinh tế và để kiểm tra độ an toàn của các yếu tố đầu vào.
· Việc quản lý nhà nước đảm bảo việc xây dựng đúng quy hoạch, đảm bảo an toàn trong xây dựng, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng xây dựng và kiến trúc chung, hạn chế việc tác động xấu đến môi trường... Đây là vai trò quan trọng nhất trong công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
· Do đặc tính mỗi công trình xây dựng như: đặc điểm phân bố công trình, các chỉ tiêu kết cấu, kiến trúc, cấu trúc công trình,... sẽ có ý nghĩa về mặt kinh tế chính trị, quốc phòng an ninh, xã hội,... một cách sâu sắc. Do vậy Nhà nước cần tiến hành quản lý.
c) Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý điều chỉnh hành vi và mối quan hệ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng hướng tới việc hình thành công trình có chất lượng cao làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Sau khi đã tạo được môi trường pháp lý và kỹ thuật, Nhà nước phải tổ chức hướng dẫn việc thực thi trong thực tế. Việc kiểm tra phải được thực hiện theo đúng nội dung và thẩm quyền nhằm cưỡng chế các chủ thể thực hiện đầy đủ về nội dung và trình tự quy định trong công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

2.4.2. Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Tuỳ theo quy mô, tính chất và vị trí địa lý mà việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được phân cấp quản lý cụ thể như sau:

	Tên cơ quan
	Phạm vi quản lý
	Cấp dự án quản lý
	Quyền ban hành

	Bộ Xây dựng
	Cả nước
	Nhóm A
	Văn bản pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng

	UBND cấp Tỉnh
	Địa phương
	Nhóm B,C
	Các văn bản quy định, hướng dẫn áp dụng tại địa phương.

	Bộ có công trình xây dựng chuyên ngành
	Cả nước
	Các dự án thuộc Bộ
	Quy định quản lý chất lượng chuyên ngành khi có sự thống nhất với Bộ Xây dựng

	Bộ	chuyên ngành kỹ thuật (Cháy, nổ, an toàn lao động, môi trường,...)
	Cả nước
	Các dự án thuộc Bộ
	Quy định quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật khi có sự thống nhất với Bộ Xây dựng


Bảng 2.1. Phân cấp quản lý xây dựng
Quản lý nhà nước đóng vai trò vừa hỗ trợ vừa giám sát quá trình hình thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo những tiêu chuẩn đã được quy định.
 (
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tiêu
chuẩn kỹ 
thuật 
chuyên
 
ngành
Hệ thống
tổ chức
Nhu cầu của khách hàng
Thoả mãn nhu cầu khách hàng
Hướng dẫn, kiểm tra giám sát
Văn bản quy định quản lý chất lượng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
)
Hoàn thành sản phẩm
Hình 2.7. Quá trình hỗ trợ, giám sát để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu chất lượng

Chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được quy định như sau:
a) Đối với Chính phủ:
· Chính phủ là cơ quan ban hành Nghị định hướng dẫn các Luật về xây dựng; ban hành các quy định và phân cấp thẩm quyền cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp.
· Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng để giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công tác quản lý chất lượng, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu các công trình quan trọng quốc gia và một số công trình quan trọng khác khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
b) Đối với Bộ Xây dựng:
· Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước và quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật.
· Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.
· Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng khi cần thiết.
· Yêu cầu, đôn đốc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi quản lý của mình.
· Công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý về thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên cả nước.
· Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý.
· Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý và phối hợp với Bộ quản lý công trình chuyên ngành kiểm tra đối với các công trình chuyên ngành.
· Tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực; tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định của pháp luật.
· Chủ trì tổ chức xét giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định.
· Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
· Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền.

· Thực hiện các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng.
c) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Các Bộ quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hầm, mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp, có trách nhiệm:
· Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho các công trình chuyên ngành.
· Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi cần thiết hoặc khi được Bộ Xây dựng yêu cầu.
· Báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
· Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo thẩm quyền quản lý.
· Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
· Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên ngành.
· Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định.
d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý chất lượng công trình xây dựng phục vụ cho quốc phòng, an ninh, có trách nhiệm:
· Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
· Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ quản lý.
· Tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế đối với các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ quản lý.
· Kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
· Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ quản lý.
e) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: có trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính quản lý, có trách nhiệm:
· Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

· Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
· Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa bàn.
· Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định của pháp luật.
· Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định.
f) Sở Xây dựng: Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện các việc sau:
· Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
· Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng công trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.
· Phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành.
· Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành do Sở quản lý.
· Công bố trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn.
· Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình sự cố trên địa bàn.
· Kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định đối với công trình chuyên ngành do Sở quản lý.
· Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
· Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ hàng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn.
g) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:
· Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch

và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.
· Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành quản lý.
· Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành.
· Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên ngành; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất.
h) Ủy ban nhân dân cấp huyện:
· Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.
· Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.
· Báo cáo sự cố công trình và giải quyết sự cố theo quy định.
2.4.3. Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Đánh giá chất lượng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đánh giá chất lượng của việc thực hiện nội dung các công việc quản lý nhà nước về xây dựng nêu trên. Tuy nhiên, để đánh giá một cách khách quan và tương đối chính xác, ta hãy nhìn vào kết quả của việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đó trên cơ sở sản phẩm đầu ra của việc quản lý nhà nước về xây dựng. Các sản phẩm quản lý nhà nước về xây dựng này chủ yếu được nhìn nhận và đánh giá ở một số công tác sau:
· Chất lượng công tác thẩm định đồ án quy hoạch.
· Chất lượng công tác thẩm định dự án.
· Chất lượng công tác cấp phép xây dựng.
· Chất lượng công tác thanh tra xây dựng.
· Chất lượng công tác xử lý sai phạm và khắc phục hậu quả.
a) Đánh giá công tác quy hoạch xây dựng.
· Công tác thẩm định quy hoạch không chỉ đảm bảo đúng về các chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc trong tương lai mà còn đảm bảo về các vấn đề kinh tế, văn hóa, môi trường. Quan trọng nhất nó định khung cho sự phát triển của địa phương hay đất nước trong thời gian dài.

· Mức độ hoàn thành công tác quản lý thẩm định quy hoạch xây dựng đánh giá qua góc độ: Số liệu thống kê hoặc (%) về số lượng hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải điều chỉnh quy hoạch so với tổng số hồ sơ đồ án quy hoạch.
b) Đánh giá công tác thẩm định dự án xây dựng.
· Việc thẩm định các dự án xây dựng nhằm phát hiện các sai sót trong quá trình đầu tư như: thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu... cho các công trình so với hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. Từ đó đưa ra những kiến nghị về kết cấu công trình, biện pháp thiết kế - kỹ thuật, thay đổi biện pháp thi công... để đảm bảo chất lượng công trình và chống lãng phí cho ngân sách nhà nước.
· Mức độ hoàn thành việc quản lý công tác thẩm định các dự án xây dựng đánh giá qua góc độ: Số liệu thống kê hoặc (%) về số lượng hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở đã tham gia ý kiến được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phải điều chỉnh biện pháp kỹ thuật trong quá trình thi công so với tổng số hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở.
c) Đánh giá công tác cấp phép xây dựng.
· Giấy phép xây dựng là văn bản luật pháp cho phép cá nhân hoặc tổ chức xây dựng hay phá dỡ các kiến trúc cũ (đã xây dựng từ trước). Giấy phép xây dựng bảo đảm công trình xây dựng sẽ được thực hiện đúng qui định và luật lệ. Những tiêu chuẩn này được đặt ra để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng và người sử dụng công trình đó.
· Mức độ hoàn thành công tác quản lý cấp phép xây dựng đánh giá qua góc độ: Số liệu thống kê hay tỷ lệ (%) trung bình số lượng công trình có giấy phép xây dựng với tổng số công trình xây dựng, tỷ lệ (%) trung bình số công trình được cấp phép đúng so với tổng số công trình xây dựng được cấp phép.
d) Đánh giá công tác thanh tra, xử lý các công trình xây dựng kém chất lượng.
· Thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
· Thanh tra việc lựa chọn nhà thầu xây dựng: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lựa chọn nhà thầu phải tiến hành xem xét, đánh giá về qui trình, hình thức, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; kiểm tra việc lựa chọn thầu phụ của nhà thầu chính hoặc tổng thầu; việc giao thầu lại cho các thầu phụ; kiểm tra hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu, hợp đồng giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với các nhà thầu phụ. Trong trường hợp nhà thầu chính hoặc tổng thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư nhưng giao từng phần việc cho các nhà thầu phụ thực hiện thì kiểm tra hợp đồng đã ký và việc thực hiện hợp đồng giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với các nhà thầu phụ.
· Thanh tra việc lựa chọn hình thức quản lý dự án của chủ đầu tư: Quá trình thanh tra việc áp dụng các hình thức quản lý dự án của chủ đầu tư phải xem xét, đánh

giá về điều kiện của chủ đầu tư đối với việc lựa chọn hình thức quản lý dự án, điều kiện năng lực của ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập hoặc điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án do chủ đầu tư thuê.
· Thanh tra việc thi công xây dựng công trình: Quá trình thanh tra việc thi công xây dựng công trình phải xem xét, đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng. Trong trường hợp kiểm tra thực tế công trình xây dựng nếu có căn cứ cho rằng chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo thì Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra trưng cầu các đơn vị tư vấn, kiểm định có tư cách pháp nhân và năng lực phù hợp tiến hành kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng công trình.
· Về thanh tra công trình theo quy hoạch xây dựng:Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng. Kiểm tra sự phù hợp giữa qui hoạch chi tiết xây dựng so với qui hoạch chung xây dựng; kiểm tra sự phù hợp giữa qui hoạch xây dựng chi tiết 1/500 so với qui hoạch chi tiết 1/2000; kiểm tra về năng lực của các tổ chức lập qui hoạch xây dựng, năng lực của chủ nhiệm đồ án qui hoạch, chủ trì các bộ môn chuyên ngành của đồ án qui hoạch xây dựng và kiểm tra về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án qui hoạch xây dựng.
· Thanh tra việc triển khai sau khi quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nội dung quy hoạch; trách nhiệm cắm mốc giới theo qui hoạch xây dựng đã được duyệt ngoài thực địa của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng; trách nhiệm, thẩm quyền công bố công khai qui hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật về việc công bố công khai quy hoạch xây dựng.
· Thanh tra việc xây dựng công trình theo qui hoạch xây dựng: Thanh tra việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và bản đồ quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh giá về sự phù hợp của công trình với quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch đó. Mức độ hoàn thành công tác thanh tra các công trình xây dựng được đánh giá qua: Số liệu thống kê hoặc (%) về số công trình xây dựng được thực hiện thanh tra so với tổng số công trình xây dựng.
2.4.4. Các nhân tố trực tiếp quyết định chất lượng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Các yếu tố sau đây quyết định trực tiếp nhiều nhất chất lượng quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng:
· Mức độ đáp ứng nhu cầu của bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng;
· Mức độ đáp ứng nhu cầu ngành nghề và trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng;
· Mức độ đáp ứng nhu cầu về điều kiện làm việc và về điều kiện sống cho đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng.
a) Về mức độ đáp ứng nhu cầu của bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng:
· Đảm bảo việc hình thành và triển khai các quyết định (các biện pháp) quản lý sát

đúng, có hiệu lực nhất.
· Đảm bảo một cấp dưới, một người thừa hành chỉ chịu sự lãnh đạo, sự chỉ huy trực tiếp của một thủ trưởng cấp trên.
· Đảm bảo quan sát được hệ thống quyền lực và chịu trách nhiệm trong quá trình ra quyết định, trong quản lý.
· Để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của bộ máy quản lý về xây dựng ta cần đánh giá được mức độ đáp ứng các yêu cầu trên, như: Bộ máy chồng chéo, có chức năng nhiều bộ phận cùng chủ trì, có chức năng không có bộ phận chủ trì; số lượng cán bộ có năng lực phù hợp với chức trách; số lượng cán bộ đảm nhiệm cùng một lúc từ 3 chức trách trở lên...
b) Về mức độ đáp ứng nhu cầu ngành nghề và trình độ chuyên môn được đào tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng:
Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng là mức độ đáp ứng nhu cầu về mặt chuyên môn được đào tạo thể hiện cụ thể ở sự phù hợp về ngành nghề đào tạo và trình độ chuyên môn được đào tạo.
Nói đến quản lý nhà nước về xây dựng thì ngành nghề cần phải đào tạo trước hết phải nói đến là các ngành nghề kỹ thuật, chuyên môn liên quan đến lĩnh vực xây dựng như: Kiến trúc, xây dựng dân dụng, xây dựng công trình, thủy lợi, kinh tế xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý xây dựng....
Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng phải là người có khả năng tư duy biện chứng, tư duy hệ thống, tư duy kiểu nhân – quả liên hoàn, nhạy cảm và hiểu được những gì mới, tiến bộ, dũng cảm áp dụng những gì mới, tiến bộ vào thực tế...
c) Về mức độ đáp ứng nhu cầu về điều kiện làm việc và về điều kiện sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng
Điều kiện làm việc: Mức độ đáp ứng về điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: không gian làm việc, thời gian làm việc, trang thiết bị máy móc, các cơ chế chính sách về điều kiện làm việc, công tác phí...
để phục vụ công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ.
Điều kiện sống của cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước về xây dựng: Mức đáp ứng nhu cầu về điều kiện sống của cán bộ, nhân viên được đánh giá thông qua thu nhập thực tế bình quân của cán bộ, nhân viên so với nhu cầu thực tế về thu nhập bình quân để đảm bảo mức sống trung bình tại địa phương. Thu nhập bình quân là tổng thu nhập bình quân một tháng của cán bộ, nhân viên bao gồm toàn bộ lương, thưởng, các khoản phụ cấp, hỗ trợ,...
2.4.5. Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
a) Tổng quan về hệ thống quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng.
Hệ thống tiêu chuẩn xây dựng quốc tế: hệ thống tiêu chuẩn ISO ngày càng được phổ biến trên thế giới với hơn 161 thành viên và trong hệ thống hơn 17.400 tiêu chuẩn của ISO có khoảng 400 tiêu chuẩn về xây dựng, chiếm khoảng 3% tiêu chuẩn của ISO. Trong số này đa số là các tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm và vật liệu, các tiêu chuẩn về thiết kế và thi công xây dựng, cũng như về công trình kỹ thuật hạ tầng hầu như không có. Điều đó cho thấy, tiêu chuẩn quốc tế

quy định về xây dựng chưa nhiều, chưa toàn diện cho các lĩnh vực của xây dựng. Vì vậy, cần phải xây dựng, bổ sung hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng áp dụng ở Việt Nam.
Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: Từ năm 2003 khi mà Luật Xây dựng số 16/2003/QHII được ban hành, hệ thống quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng mới được quy định chặt chẽ và rõ ràng.
Hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng phải do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành hoặc công nhận để áp dụng thống nhất trong hoạt động xây dựng.
Hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, trong trường hợp áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế thì phải được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
Theo Luật, Nghị định ban hành đã quy định rất rõ cơ quan ban hành, cơ quan quản lý các tiêu chuẩn, quy chuẩn.
b) Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, chúng ta chỉ sử dụng tiêu chuẩn xây dựng là đủ cho hoạt động xây dựng. Bởi chúng ta vẫn quen với khái niệm tiêu chuẩn là văn bản pháp quy kỹ thuật và bắt buộc phải áp dụng. Vì vậy, không cần phải có Quy chuẩn xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng vừa có vai trò là quy phạm kỹ thuật, vừa có vai trò là quy chuẩn xây dựng. Tuy nhiên, từ năm 1991, tiêu chuẩn không còn tính pháp chế nữa và hầu như trở thành tự nguyện áp dụng. Do đó, cần phải có quy chuẩn xây dựng để Nhà nước có thể quản lý ngành xây dựng bằng pháp luật. Mặt khác trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, bắt đầu từ năm 1986 đã chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, có rất nhiều dự án vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, các Chủ đầu tư cũng trở nên đa dạng (Nhà nước, tư nhân, liên doanh nước ngoài,...) để có thể quản lý hoạt động xây dựng một cách thống nhất trên cả nước cần phải có một loại văn bản pháp luật và quy chuẩn xây dựng ra đời để đáp ứng yêu cầu đó.
Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác
Cấu trúc của quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Tiếp thu và vận dụng phương pháp biên soạn quy chuẩn tiên tiến đó là phương pháp quy định yêu cầu về tính năng (Performance Method), Quy chuẩn xây dựng Việt Nam có cấu trúc mở và có 3 cấp:
· Cấp 1. Mục tiêu.
· Cấp 2. Các yêu cầu tối thiểu cần đạt được để đảm bảo mục tiêu đã xác định.
· Cấp 3. Các giải pháp được chấp thuận là đạt các yêu cầu đã đề ra.
Cần lưu ý là các giải pháp được chấp thuận không chỉ là các giải pháp được đề ra trong quy chuẩn xây dựng mà còn có thể là những giải pháp khác ngoài quy chuẩn xây dựng nhưng qua thẩm tra thấy chúng cũng đảm bảo được các yêu cầu đề ra. Kể cả các giải pháp nước ngoài được phép áp dụng ở Việt Nam. Đây chính là một sự đổi mới tư duy trong kỹ thuật, nó phá bỏ các “hàng rào kỹ thuật” theo yêu cầu của tổ chức thương mại thế giới WTO và phù hợp với quy

luật của nền kinh tế thị trường.
Cấu trúc mở của quy chuẩn xây dựng Việt Nam:
 (
Mục tiêu
Các yêu cầu tối thiểu
Các giải pháp được chấp thuận
Đã nêu trong QCXDVN
Giải pháp chấp
 
thuận.
TCXD Việt
 
Nam
Chưa nêu trong QCXDVN
Giải pháp
 
mới.
TCXD Nước
 
ngoài
)

Hình 2.8. Cấu trúc của quy chuẩn xây dựng Việt Nam
Mục tiêu của quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Ngành xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đất nước, vừa cải tạo, vừa nâng cấp các công trình cũ, vừa xây dựng các công trình mới. Rất nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng văn hoá xã hội đã, đang được xây dựng trên khắp mọi miện của Tổ quốc. Mục tiêu của quy chuẩn xây dựng Việt Nam là phải xây dựng được một cơ sở pháp lý về mặt kỹ thuật nhằm quản lý các hoạt động xây dựng đạt hiệu quả về mọi mặt, hạn chế được các tác động có hại. Trước hết phải đảm bảo được những yêu cầu tối thiểu sau:
· Bảo vệ được lợi ích của cộng đồng, của xã hội bao gồm: an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm an ninh quốc phòng.
· Bảo đảm lợi ích cho người đầu tư xây dựng.
· Bảo đảm việc sử dụng công trình được an toàn và tiện nghi.
Nhằm đảm bảo các yêu cầu trên, quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với các sản phẩm của hoạt động xây dựng. Điều đó có nghĩa là nếu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo được các yêu cầu vượt trên những yêu cầu tối thiểu thì càng tốt, và điều đó tạo ra một động lực cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa các Chủ đầu tư, các nhà thiết kế, tư vấn và các Nhà thầu xây dựng. Sự cạnh tranh đó làm cho các công trình ngày càng có chất lượng hơn, tiện nghi hơn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Là một văn quản pháp quy, quy chuẩn xây dựng không quy định các giải pháp chi tiết mà chi yêu cầu chung như sau:
· Các giải pháp kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quy định trong quy

chuẩn. Nếu hoàn cảnh thực tế không cho phép đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn (như vùng sâu, vùng xa, điều kiện thi công đặc biệt khó khăn) thì phải có giải pháp phù hợp tương đương với các giải pháp được chấp thuận.
· Các giải pháp kỹ thuật được chấp thuận là:
· Những giải pháp đã được nêu trong quy chuẩn xây dựng gồm: Những giải pháp được đề xuất dựa trên một số tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, khi một tiêu chuẩn xây dựng nào đó trong số này được thay thế thì tiêu chuẩn thay thế sẽ mặc nhiên được chấp thuận trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Khi có sự khác biệt giữa tiêu chuẩn xây dựng và quy chuẩn xây dựng thì phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.
· Những giải pháp kỹ thuật không được nêu trong quy chuẩn xây dựng nhưng được cấp có thẩm quyền thẩm định là đạt yêu cầu của quy chuẩn xây dựng thì được chấp thuận.
· Những giải pháp kỹ thuật được đề xuất dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng.
· Các thiết kế điển hình của kết cấu, cấu kiện, chi tiết các bộ phận của công trình do Bộ Xây dựng ban hành.
Quy chuẩn xây dựng là văn bản pháp luật vì vậy cần phải có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Các yêu cầu quy định trong quy chuẩn đã được đề ra trên cơ sở cân nhắc sự hài hoà các mặt đối lập nhau:
· Lợi ích cộng đồng, xã hội và lợi ích của người đầu tư, người sử dụng.
· Kỹ thuật, chất lượng và kinh tế.
· Xây dựng mới và xây dựng cải tạo, nâng cấp.
· Đổi mới, hội nhập và kế thừa giữ gìn bản sắc dân tộc.
c) Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng.
Như vậy, tiêu chuẩn xây dựng là một cấu trúc mở, đa dạng và mềm dẻo, sẽ có một số tiêu chuẩn xây dựng mang tính pháp luật bắt buộc phải áp dụng cho mọi đối tượng đó là các tiêu chuẩn về:
· Điều kiện khí hậu xây dựng.
· Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí tượng thuỷ văn.
· Phân vùng động đất.
· Phòng chống cháy nổ.
· Bảo vệ môi trường.
· An toàn lao động.

Đây là tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam bắt buộc phải áp dụng mang tính pháp luật, bởi vì đó là những yêu cầu về đặc điểm địa lý Việt Nam và các yêu cầu về xây dựng an toàn lao động và bảo vệ môi trường có ảnh hưởng đến cộng đồng và toàn xã hội.
Ngoài các tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc, đa số các tiêu chuẩn còn lại mang tính kỹ thuật, chất lượng, chỉ khuyến khích áp dụng hoặc cho phép áp dụng nếu sử dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài.
Sự khác nhau giữa quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng được thể hiện sau đây:

	Nội dung
	Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

	Cấp ban hành hoặc công nhận
	Bộ Xây dựng
	Các Bộ, Ngành.
Các cơ quan có thẩm quyền

	Nơi soạn thảo hoặc nguồn tư liệu
	Bộ Xây dựng Các Bộ, Ngành
Các tổ chức, cá nhân
	Các Bộ, Ngành.
Các hiệp hội chuyên môn. Các tổ chức và cá nhân Các tổ chức quốc tế.
Các nước thành viên của ISO

	Áp dụng
	Bắt buộc phải áp dụng
	Bắt buộc phải áp dụng.
Khuyến khích hoặc cho phép áp dụng.

	Các hoạt động về xây dựng cần có quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng
	Quy hoạch và kiến trúc đô thị. Khảo sát, thiết kế công trình. Thẩm tra, thẩm định thiết kế. Thi công xây lắp.
Kiểm định chất lượng.
Nghiệm thu, khai thác sử dụng và bảo trì công trình
	Các tiêu chuẩn xây dựng tương ứng cho từng lĩnh vực.

	Cấp bậc
	Chỉ có một cấp duy nhất. Cấp quốc gia.
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
	Có 2 cấp:
Cấp quốc gia TCXDVN
Cấp Bộ, Ngành TCXD-BXD, TCXD-BGTVT,...


Bảng 2.2. So sánh giữa Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn xây dựng
Mối quan hệ giữa quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng trong hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật xây dựng Việt Nam sẽ được thể hiện dưới đây:






Mục tiêu

Các yêu cầu tối thiểu về công năng

Các yêu cầu tối thiểu về tính năng

Các giải pháp, các biện pháp, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật của các định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện


Hệ thống Quy chuẩn xây dựng Việt Nam





Hệ thống Quy chuẩn xây dựng Việt Nam



Hình 2.9. Mô hình cấu trúc hệ thống quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng
[image: ][image: ]Luật xây dựng là văn bản pháp chế cao nhất của hệ thống pháp quy xây dựng Việt Nam. Quy chuẩn xây dựng là văn bản dưới luật, có tính pháp chế và quy định các vấn đề về kỹ thuật đối với các sản phẩm của hoạt động xây dựng. Các Nghị định cũng là văn bản dưới Luật, có tính pháp chế và quy định các văn bản về quản lý. Mối quan hệ giữa quy chuẩn xây dựng trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam được thể hiện như sau:

	
	LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
	

	Quản lý
	Kỹ thuật


 (
CÁC NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ
Các Thông tư (Bộ Xây dựng, Liên Bộ)
Các 
quyết 
định
(Bộ 
Xây 
dựng)
) (
QUY CHUẨN XÂY DỰNG
Các yêu cầu tối thiểu về kỹ
 
thuật.
Các giải pháp được chấp
 
thuận
TCXD Nước ngoài (được Bộ Xây dựng chấp thuận)
-
Cho phép 
áp 
dụng
TCXD Việt Nam
Bắt
 
buộc.
Khuyến khích áp 
dụng
)
Hình 2.10. Sơ đồ quan hệ giữa Luật xây dựng và các văn bản pháp quy xây dựng Việt Nam

d) Sử dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng trong xây dựng.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất giúp các nhà sản xuất chống lại sự giả mạo của các hàng hoá kém chất lượng trên thị trường. Tiêu chuẩn còn là cơ sở để liên kết các nhà sản xuất hỗ trợ nhau trong sản xuất, vì họ có được mục tiêu chung về chất lượng sản phẩm, chính vì thế mà tiêu chuẩn được ra đời trước tiên do sáng kiến của các nhà sản xuất, sau đó được sự ủng hộ của người tiêu dùng và bây giờ tiêu chuẩn trở thành yêu cầu chung của xã hội.
Với người tiêu dùng, tiêu chuẩn là cơ sở để đánh giá hoặc để so sánh về mặt giá trị sản phẩm với các sản phẩm khác có cùng mục đích sử dụng. Tiêu chuẩn giúp người tiêu dùng có thế tìm mua các bộ phận thay thế, bộ phận lắp sẵn khi phải sử dụng các nguồn hàng khác nhau. Nhưng mục đích chính của tiêu chuẩn đối với người tiêu dùng là họ biết được chất lượng hàng của mình sẽ mua như thế nào và trả tiền đúng với chất lượng hàng đã biết.
Tiêu chuẩn là một hệ thống động, nó thay đổi theo thời gian, nó phụ thuộc vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ và phụ thuộc vào yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Vì vậy, trên thế giới trung bình khoảng 5 năm các tiêu chuẩn được đem ra soát xét, sửa chữa bổ sung một lần cho phù hợp với thực tế.
Trong nền kinh tế thị trường do nguồn vốn đầu tư đa dạng nên việc sử dụng các tiêu chuẩn cũng đa dạng, nó phụ thuộc vào yêu cầu chất lượng của Chủ đầu tư. Để sử dụng tốt các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng trong các hoạt động xây dựng rất cần một quy định chặt chẽ và bắt buộc. Phải tạo ra một thói quen nghề nghiệp là phải sử dụng quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng trong từng công việc khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành khia thác. Trong từng quá trình thực hiện dự án xây dựng.
Trong suốt quá trình thực hiện một dự án xây dựng, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng như một phương tiện, một công cụ hữu hiệu cho các hoạt động xây dựng, từ giai đoạn đầu chuẩn bị dự án đến giai đoạn triển khai dự án và sau khi dự án đã hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng.
· 	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Để lập được dự án đầu tư cần phải có các số liệu khảo sát phục vụ cho thiết kế cơ sở, phải đưa các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho công tác khảo sát. Tiếp theo là thiết kế cơ sở cần phải có bảng danh mục các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng. Với các dự án cần làm báo cáo kinh tế - kỹ thuật cũng phải đưa danh mục các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng để phục vụ cho thiết kế bản vẽ thi công.
· Giai đoạn thực hiện đầu tư: Công tác khảo sát kỹ thuật cần có số liệu khảo sát cho các bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Phải đưa danh mục các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho khảo sát. Công tác khảo sát cần phải có danh mục quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng cho công tác thiết kế với các nội dung: (1) Các tiêu chuẩn về thiết kế, (2) Các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng, (3) Các tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình.
· Đấu thầu lựa chọn Nhà thầu thi công: Trong hồ sơ mời thầu và dự thầu thi công phải nói rõ các tiêu chuẩn về đánh giá kiến trúc, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn về vật liệu, tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình. Trên cơ sở danh mục các tiêu chuẩn đã được ghi, trong hồ sơ thiết kế phải ghi chính xác mã số các tên tiêu chuẩn và phải trích dẫn các

điều khoản chính có liên quan đến yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc chi tiết hoá các yêu cầu về tiêu chuẩn đảm bảo tính công bằng trong quá trình đấu thầu, sẽ loại bỏ được các doanh nghiệp không đủ năng lực kỹ thuật bỏ thầu một cách nhiễu loạn về giá làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Mặt khác nó cũng bảo vệ các Nhà thầu chân chính, bỏ giá thầu sát với giải pháp công nghệ, đảm bảo được các tiêu chuẩn đề ra, đồng nghĩa với việc đảm bảo được tính khả thi của chất lượng theo mong muốn của Chủ đầu tư đã đưa ra. Việc cụ thể các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng ngay từ giai đoạn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu cũng là căn cứ để giải quyết các tranh chấp về chất lượng nếu có trong quá trình thực hiện dự án.
· Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu: Trong hợp đồng kinh tế giao nhận thầu, việc trích dẫn các tiêu chuẩn xây dựng thành các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng càng chi tiết sẽ tạo điều kiện cho việc giám sát, nghiệm thu trong quá trình thực hiện. Các tiêu chuẩn này vừa đóng vai trò là yêu cầu kỹ thuật, vừa đóng vai trò là cơ sở pháp lý của Hợp đồng.
· Thi công xây dựng công trình: Nhà thầu thi công phải đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật đã thoả thuận trong hợp đồng. Tư vấn giám sát có trách nhiệm giám sát và cùng với Nhà thầu thực hiện đúng các tiêu chuẩn xây dựng bằng hoặc tốt hơn các tiêu chuẩn đã thoả thuận. Trong thực tế, nhiều Nhà thầu muốn quảng bá thương hiệu của mình cho các công trình sau, đã có chiến lược làm tốt hơn các tiêu chuẩn của Chủ đầu tư để cạnh tranh với các công ty khác. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam phù hợp với các công nghệ mới thì Chủ đầu tư và Nhà thầu phải thoả thuận để dùng các tiêu chuẩn nước ngoài khi được sự đồng ý của cơ quan quản lý.
· Giai đoạn kết thúc đầu tư:
· Tổ chức nghiệm thu để đưa công trình vào sự dụng, việc nghiệm thu công trình được phân ra thành 3 dạng nghiệm thu theo thời gian như sau: (i) Nghiệm thu từng công việc thi công trong quá trình xây dựng, (ii) Nghiệm thu từng bộ phận công trình xây dựng, (iii) Nghiệm thu toàn bộ công trình.
· Trong trường hợp cần thiết phải kiểm định chất lượng trước khi nghiệm thu. Đối với các công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm hoạ phải được kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: (i) Nhà chung cư, khách sạn, (ii) Các công trình hoá chất, công trình kho chứa dầu, chất đốt (iii) Rạp hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, siêu thị, sân vận động, trường học, (iv) đê, đập, cầu, hầm lớn. Các công trình quan trọng theo yêu cầu của Chính phủ phải được kiểm tra và chứng nhận chất lượng.
· Việc thực hiện kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng phải dựa trên danh mục các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng được thể hiện trong thiết kế, trong thi công xây dựng, các công việc phải tiến hành là kiểm định hoặc giám định công trình để xem có đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Nếu không đạt thì Nhà thầu phải sửa chữa lại cho

đến khi đạt yêu cầu, trong trường hợp do lỗi của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế (ví dụ đưa ra tiêu chuẩn yêu cầu thấp, đưa sai tiêu chuẩn,...) thì Chủ đầu tư phải thiết kế lại và thuê Nhà thầu sửa chữa lại. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa và đảm bảo các yêu cầu thì khi đó công trình mới được cấp giấy chứng nhận phù hợp với chất lượng và mới được phép đưa công trình vào sử dụng.
·  (
Báo cáo Kinh tế
- Kỹ thuật
Dự án đầu tư
Giai đoạn 1 chuẩn bị đầu tư
Báo cáo đầu tư
) (
Dự án xây dựng
NT Công việc
Thi công
Thiết kế kỹ thuật
Khảo sát
Hợp đồng
Đấu thầu
Thiết kế BVTC
Thiết kế cơ sở
Khảo sát
) (
Giai đoạn 3 kết thúc đầu tư
) (
Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng
Giám định
Kiểm định
) (
Nghiệm thu
Công trình
Hạng mục
)[image: ] (
TCXD
) (
TCXD
) (
TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
TCXD
) (
TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
TCXD
) (
Giai đoạn 2 thực hiện đầu tư
) (
QCXD-TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
QCXD-TCXD
) (
TCXD
)Giai đoạn sau đầu tư: Giai đoạn này công trình đã được đưa vào khai thác sử dụng, trong thời hạn bảo hành Nhà thầu xây dựng phải bảo hành theo các tiêu chuẩn xây dựng hoặc các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư thoả thuận trong Hợp đồng. Tư vấn giám sát sẽ thực hiện giám sát việc bảo hành này. Hết thời hạn bảo hành, công trình sẽ được bảo trì theo quy trình bảo trì đã được quy định trong thiết kế.





































 (
Đưa vào khai thác sử dụng
Bảo trì
Bảo hành
) (
TCXD
)
Hình 2.11. Sơ đồ áp dụng quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng
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3.1. [bookmark: _bookmark13]Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng.
3.1.1. Khái niệm và yêu cầu của công tác khảo sát xây dựng.
a) Khái niệm.
Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng để phục vụ thiết kế. Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát phục vụ cho hoạt động xây dựng.
Để xây dựng được công trình có chất lượng cao đồng thời thoả mãn điều kiện thời gian xây dựng ngắn, chi phí lao động, vật tư tiền vốn ít thì việc thiết kế công trình phải tiến hành trên cơ sở khảo sát xây dựng kỹ lưỡng, áp dụng các phương pháp tính toán hiện đại cũng như phương pháp thi công tiên tiến.
Tiến hành khảo sát xây dựng là nhằm giải thích rõ tính cần thiết về mặt xã hội, tính hữu ích về mặt kinh tế, tính khả thi về mặt kỹ thuật của công trình xây dựng. Kết quả khảo sát xây dựng phải nêu rõ phương thức để thoả mãn nhu cầu của xã hội đối với công trình xây dựng, những điều kiện, khả năng xây dựng công trình, lợi ích cho việc xây dựng công trình đó mang lại trong quá trình tái sản xuất xã hội. Không thể nào có một bản thiết kế có chất lượng mà lại không dựa trên cơ sở những tài liệu chuẩn xác của khảo sát xây dựng.
Khảo sát xây dựng bao giờ cũng phải được thực hiện theo một số giai đoạn nhất định dựa trên nguyên tắc từ chung đến riêng, từ tổng quát đến chi tiết nhằm cung cấp những tài liệu chuẩn xác nhất cho thiết kế công trình.
Khảo sát xây dựng là một hoạt động đặc thù trong các hoạt đông xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng vì nó cung cấp các số liệu đầu vào cho các quá trình xử lý thông tin, đó là các hoạt động:
· Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
· Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình;
· Thi công xây dựng công trình;
· Bảo hành, bảo trì, khai thác sử dụng công trình.
Ứng với mỗi một hoạt động khác nhau có các yêu cầu riêng cho việc khảo sát, các yêu cầu này do Chủ đầu tư đưa ra có sự giúp đỡ của các Nhà thầu thiết kế hoặc tư vấn.
b) Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng: Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây
· Nhiệm vụ khảo sát phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thực hiện.
· Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế.
· Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

· Đối với khảo sát địa chất công trình thì ngoài các yêu cầu như trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình có quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng.
· Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
3.1.2. Phân loại hoạt động khảo sát xây dựng.
a) Phân loại theo giai đoạn thực hiện.
· Giai đoạn thiết kế:
· Khảo sát phục vụ nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Khảo sát phục vụ thiết kế cơ sở;
· Khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật;
· Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;
· Khảo sát bổ sung, khảo sát đặc biệt phục vụ các giải pháp đặc biệt, các giải pháp dự phòng, thay đổi giải pháp.
· Giai đoạn thi công xây dựng công trình:
· Khảo sát phục vụ kiểm tra trước khi thi công;
· Khảo sát chi tiết phục vụ gia cố nền đất yếu;
· Khảo sát phục vụ kiểm tra chất lượng vật liệu,...
· Giai đoạn sau khi thi công xây dựng công trình: Nhiều hoạt động thuộc công tác khảo sát xây dựng được tiến hành sau công tác thi công xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng như:
· Quan trắc lún nền đường, bến cảng, sân ga,...
· Quan trắc chuyển vị nhà và công trình sau xây dựng, sự cố lún nứt.
· Khảo sát đánh giá nguyên nhân sự cố lún, nứt, nghiêng,...
b) Phân loại theo chuyên môn công tác khảo sát.
Công tác khảo sát xây dựng được hợp thành từ nhiều bộ môn khoa học kỹ thuật khác nhau, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau để phục vụ cho mục địch chung là thiết kế, thi công xây dựng công trình, các loại hình khảo sát xây dựng cơ bản bao gồm:
· Khảo sát đo đạc địa hình và trắc địa công trình;
· Khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật;
· Khảo sát thăm dò nước dưới đất phục vụ dân dụng và công nghiệp;
· Khảo sát vật liệu xây dựng;...
3.1.3. Trình tự và nội dung thực hiện công tác khảo sát xây dựng.
a) Trình tự thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

Công tác khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, khảo sát khí tượng thủy văn phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, lựa chọn địa điểm, lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình.
Công tác khảo sát xây dựng được thực hiện theo trình tự và nội dung sau:
· Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
· Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
· Thực hiện và giám sát quá trình khảo sát xây dựng.
· Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
· Nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng.
b) Nội dung công tác khảo sát xây dựng.
· Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:
· Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc đơn vị khảo sát xây dựng lập và được Chủ đầu tư phê duyệt;
· Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát, từng bước thiết kế, bao gồm các nội dung: (i) Mục đích của công tác khảo sát; (ii) Xác định rõ phạm vi, đối tượng khảo sát; (iii) Lựa chọn phương pháp khảo sát phù hợp với đặc điểm của công trình; (iv) Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến; (v) Lựa chọn các tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng theo quy định hiện hành; (vi) Lập thời gian thực hiện khảo sát.
· Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
· Phương án kỹ thuât khảo sát xây dựng do đơn vị khảo sát xây dựng lập và được Chủ đầu tư phê duyệt;
· Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được áp dụng;
Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
· Thực hiện và giám sát quá trình khảo sát xây dựng:
· Sau khi được Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng công trình tổ chức nhân lực, thiết bị triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát theo đúng nội dung đã được phê duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định áp dụng.
· Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, đơn vị tư vấn khảo sát chịu sự giám sát của Chủ đầu tư, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác khảo sát cũng như có những đề xuất điều chỉnh nếu có trong quá trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.
· Chủ đầu tư nếu không đủ năng lực giám sát chất lượng công tác khảo sát thì có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện chức năng giám sát đảm bảo chất lượng công tác khảo sát.

· Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
Sau khi thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường, tổng hợp, phân tích kết quả và đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định áp dụng, đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nội dung của báo cáo bao gồm:
· Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
· Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình;
· Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng;
· Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng;
· Khối lượng khảo sát;
· Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát;
· Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;
· Đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình;
· Kết luận và kiến nghị;
Báo cáo kết quả khảo sát phải được Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
· Bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng:
Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được bổ sung trong các trường hợp sau:
· Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, Nhà thầu khảo sát xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;
· Trong quá trình thiết kế, Nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu tham khảo không đáp ứng yêu cầu thiết kế;
· Trong quá trình thi công, Nhà thầu thi công xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế và biện pháp thi công;
Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung nhiệm vụ khảo sát theo nhu cầu của công việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
· Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng:
Căn cứ để nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
· Hợp đồng khảo sát xây dựng;
· Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt;
· Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng;

· Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
Nội dung nghiệm thu:
· 	Đánh giá chất lượng công tác khảo sát so với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng:
· Kiểm tra hình thức và số lượng báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
· Nghiệm thu khối lượng công việc khảo sát xây dựng theo hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết. Trường hợp kết quả khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng khảo sát và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đầu tư đã đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.
Kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải lập thành biên bản, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
3.1.4. Công tác đo đạc địa hình và trắc đạc công trình.
a) Công tác đo đạc địa hình: Đo đạc địa hình là vẽ bản đồ về địa hình của một khu đất, dự kiến làm một dự án xây dựng, theo một tỷ lệ yêu cầu. Do đó, nội dung cơ bản của công tác đo vẽ bản đồ địa hình bao gồm các hạng mục sau:
· Công tác lập các loại lưới khống chế bao gồm các công việc sau:
· Lập các loại lưới khống chế (từ cấp I đến cấp IV tuỳ theo yêu cầu) phụ thuộc loại địa hình (từ loại 1 đến loại 4) và đơn vị tính là bằng số điểm.
· Có các loại lưới thuỷ chuẩn phụ thuộc loại địa hình (từ loại 1 đến 4) và đơn vị tính là chiều dài (bằng m hoặc km).
· Xây dựng các mốc chỉ giới.
· Kiểm tra và tính toán bình sai.
· Công tác đo vẽ bản đồ: Với kỹ thuật hiện đại, người ta thường sử dụng thiết bị toàn đạc điện tử để tự động vẽ chi tiết bản đồ địa hình. Thiết bị gắn liền với máy in khổ lớn.
· Máy móc thiết bị phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình:
· Máy phục vụ đo góc: Máy kinh vĩ với nhiều loại, chế tạo ở các nước khác nhau như máy kinh vĩ quang học Opyical Theo.DKM-2AE( Thuỵ sỹ) hoặc Theo.020 (Đức).
· Máy đo chiều cao: bao gồm các loại máy thuỷ chuẩn như Ni.025 (Đức) đi kèm với mia.
· Máy đo vẽ chi tiết có thể sử dụng loại kinh vĩ điện tử như Elictric – Theodolite DTM 300.
· Máy đo chiều dài có thể sử dụng máy kinh vĩ điện tử như Elictric – Theodolite DTM300
· Các tiêu chuẩn quy phạm thường được áp dụng:

· “Quy phạm về công tác thuỷ chuẩn” do Cục đo đạc bản đồ công bố.
· “Quy phạm mạng tam giác – Đo đạc thực địa đường truyền” do Cục đo đạc bản đồ công bố.
· “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 – Phần hiện trường” do Cục đo đạc bản đồ công bố.
· “Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình, tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 – Phần nội nghiệp” do Cục đo đạc bản đồ công bố.
· “Ký hiệu cho bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đến 1/500” do Cục đo đạc bản đồ công bố.
· Giám sát, quản lý chất lượng công tác đo vẽ bản đồ địa hình:
· Kiểm tra thiết bị, tính năng và độ chính xác có đúng theo yêu cầu kỹ thuật và công bố trong phương án kỹ thuật, thoả thuận trong hợp đồng tư vấn.
· Kiểm tra diện đo vẽ, độ chính xác của mạng khống chế, các tính toán bình sai.
· Kiểm tra xác suất các điểm đo vẽ và chất lượng đo vẽ bản đồ.
· Các yêu cầu kỹ thuật của công tác đo đạc bản đồ địa hình theo quy phạm hiện hành.
b) Công tác trắc địa công trình: Trắc địa công trình là một công tác rất quan trọng, nó bao gồm các nội dung công việc như sau:
· Công tác định vị điểm khoan và thí nghiệm hiện trường:
· Xác định mốc chuẩn công trình có số liệu cao độ, toạ độ. Trường hợp khu đất dự án chưa có mốc chuẩn, cần mua và xây dựng mốc, truyền số liệu từ mốc chuẩn Quốc gia về công trình hoặc lập các mốc giả định, tuỳ yêu cầu cụ thể của dự án.
· Định vị các điểm thăm dò từ bản đồ, bố trí khảo sát ra thực địa và bàn giao cho bên thi công.
· Sau khi thi công xong cần xác định lại cao toạ độ tại vị trí khoan thực tế cung cấp cho chủ nhiệm khảo sát. Cần lưu ý, do điều kiện thực địa khó phù hợp với điều kiện thi công nên vị trí thực tế khảo sát có thể không trùng với điểm định vị trong thiết kế.
· Công tác lập hệ trục công trình (bao gồm cả mốc dự án và mốc chỉ giới):
· Lập mạng các mốc chuẩn dự án, kể cả mốc chỉ giới.
· Truyền các số liệu cao toạ độ chính thức Quốc gia về các mốc chuẩn công trình.
· Lập các mốc của hệ trục công trình (XY hoặc AB). Hệ này do thiết kế quy định.
· Chuyển đổi các số liệu cao toạ độ Quốc gia vào các mốc của hệ trục công trình.

· Công tác định vị và đo đạc các hạng mục công trình xây dựng:
· Xác định vị trí từ bản vẽ ra thực địa cho tất cả các hạng mục và chi tiết có trên mặt bằng tầng trệt và tầng hầm, hay ở các tầng khác (móng, cọc, cột, tường, các công trình ngầm, đường ống cống, điện, nước,...)
· Xác định và định vị cốt cao các tầng, xác định độ thẳng đứng, độ nghiêng, các cột, tường, mái. Xác định các điểm giao cắt của các hạng mục công trình trong không gian,...
· Xác định cao độ, bề dày, kích thước các hạng mục công trình đào và đắp.
· Quan trắc chuyển vị công trình (nhà, đất đắp, nén tĩnh cọc, bàn nén tĩnh): Quan trắc chuyển vị công trình thường tiến hành theo chu kỳ trong khoảng thời gian từ vài ngày đến hàng trăm năm. Các đối tượng công trình cần quan trắc chuyển vị chủ yếu là đo lún, đo nghiêng cho nhà và công trình công cộng, đang có sự cố hoặc cần quan trắc, đặc biệt là với đất đắp trên nền đất yếu. Với thí nghiệm nén tĩnh cọc hay thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh đôi khi dùng. Các công việc đo đạc cơ bản cần tiến hành như sau:
· Liên hệ mốc chuẩn cơ sở với vị trí cần lựa chọn là cố định và không bị tác động chuyển vị của công trình cần quan trắc. Xác định cao toạ độ các mốc cơ sở (theo hệ Quốc gia hoặc giả định).
· Lập lưới mốc quan trắc được gắn lên các đối tượng và vị trí công trình cần quan trắc chuyển vị. Xác định cao toạ độ các điểm quan trắc theo số liệu, các mốc cơ sở.
· Tiến hành quan trắc chuyển vị bằng cách định vị đo đạc cao - toạ độ các điểm quan trắc trên cơ sở các mốc chuẩn cơ sở.
· Công tác này được tiến hành theo một đề cương hay phương án chi tiết được duyệt.
· Giám sát, quản lý chất lượng công tác trắc địa công trình:
· Kiểm tra lại vị trí, chất lượng và số liệu mốc chuẩn đối với số liệu định vị điểm khoan (bao gồm cả trường hợp giả định);
· Đối với công tác lập hệ trục công trình: Kiểm tra vị trí, số lượng, chất lượng mốc và số liệu cao toạ độ chính thức của các mốc chuẩn, mốc chỉ giới, mốc hệ trục công trình. Thường xảy ra trường hợp mốc bị mất, bị phá hỏng không đủ độ chính xác hoặc bị tẩy xoá số liệu; Kiểm tra xác suất chính xác một số mốc bằng máy riêng; Cùng Nhà thầu thi công rà soát lại xem hệ mốc chuẩn công trình đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, chính xác về số liệu gốc làm cơ sở để định vị và kiểm tra các hạng mục và chi tiết công trình trong và sau quá trình thi công, lập báo cáo về hệ mốc và trục công trình.
· Đối với công tác định vị và đo đạc: Yêu cầu cán bộ trắc địa Nhà thầu trình bày phương án, quy trình, phương pháp định vị và xác định cao toạ độ các vị trí cần đo đạc; Kiểm tra độ chính xác của thiết bị và phương pháp tiến hành xem có phù hợp yêu cầu; Kiểm tra xác suất theo định kỳ về vị trí và

cốt cao các hạng mục và chi tiết kế cấu cần thiết;
· Đối với công tác quan trắc chuyển vị công trình: Kiểm tra vị trí, số liệu và tính ổn định mốc chuẩn cơ sở và lưới các mốc quan trắc lún; Kiểm tra độ chính xác thiết bị và sử dụng thiết bị
· Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công tác khảo sát, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát (nếu có) phải kết hợp cùng Nhà thầu chủ động đề xuất hướng giải quyết cho các sự cố kỹ thuật do thực tế hiện trường; Yêu cầu bên nhà thầu định kỳ cung cấp các số liệu kết quả và lập báo cáo về tiến độ, khối lượng, chất lượng các công việc thực hiện.
3.1.5. Công tác khảo sát địa chất công trình.
Công tác khảo sát nhằm cung cấp thông tin về đất nền và nước ngầm phục vụ thiết kế nền móng có thể có hai dạng sau:
Khảo sát đất nền là thuần tuý cung cấp số liệu về địa chất, đất đai địa tầng, tính chất cơ lý và nước dưới đất.
Khảo sát địa kỹ thuật: ngoài việc cung cấp số liệu như trên thì còn tiến hành phân tích các giải pháp nền móng dựa trên điều kiện đất nền đó kết hợp với thông tin về kết cấu. Các thức này thường được áp dụng tại các nước phát triển và bắt đầu áp dụng tại Việt Nam.
a) Nội dung công tác khảo sát địa chất.
· Lập phương án khảo sát địa chất công trình theo yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư, trên cơ sở các tiêu chuẩn hiện hành hay kiến nghị. Phương án cần được Chủ đầu tư chấp thuận, Chủ đầu tư có thể tham vấn ý kiến của đơn vị tư vấn thiết kế.
· Triển khai thi công hiện trường: khoan, đào, lấp các loại mẫu (đất, đá, nước), thí nghiệm hiện trường, đo nước dưới đất.
· Triển khai thí nghiệm trong phòng trên các mẫu đất, đá, nước, theo phương án đã đề ra.
· Tiến hành tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát. Báo cáo kết quả có thể trình bày dưới hai dạng:
· Báo cáo kết quả khảo sát đất nền chỉ thuần tuý tổng hợp kết quả khảo sát đất nền, mô tả phân chia địa tầng, tổng hợp tính chất cơ lý của các lớp, tổng hợp nước dưới đất kèm theo phụ lục bản vẽ.
· Báo cáo địa kỹ thuật là ngoài phần kết quả khảo sát đất nền trên còn có phần 2 là kết quả phân tích các giải pháp nền móng làm cơ sở để kiến nghị
b) Giám sát, quản lý chất lượng công tác khảo sát địa chất.
· Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ sở để kiểm tra, giám sát.
· Với công tác khoan và lấy mẫu, kiểm tra thiết bị khoan, kiểm tra và giám sát độ sâu khoan, khoảng các, số lượng, chất lượng và quy cách đóng gói mẫu nguyên dạng theo quy định.
· Với thí nghiệm hiện trường:

· Với thí nghiệm SPT: Kiểm tra thiết bị theo tiêu chuẩn quy định, đặc biệt khả năng rơi tự do của tạ. Kiểm tra khoảng thí nghiệm và giám sát vét sạch đáy, số tạ đóng,...và tổng số lượng thí nghiệm.
· Với thí nghiệm xuyên tĩnh: Kiểm tra loại máy, năng lực máy, số lượng neo, chất lượng cần và mũi xuyên, độ nhạy và số kiểm định đồng hồ áp lực. Giám sát quá trình xuyên, sau đó kiểm tra độ sâu xuyên và đo ghi kết quả.
· Với thí nghiệm cắt cánh: Kiểm tra đường kính cánh cắt cần tương ứng với trạng thái đất, độ chính xác động hồ áp lực và số kiểm định, giám sát tốc độ quay khoảng thí nghiệm và cuối cùng là số lượng thí nghiệm.
· Với thí nghiệm nén tĩnh cọc và bàn nén tải trọng tĩnh: Kiểm tra độ an toàn hệ đối tải, kiểm tra sơ đồ chất tải, kiểm tra chủng loại và độ chính xác của kích, đồng hồ đo đi kèm số kiểm định. Giám sát quá trình quan trắc tăng áp lực và chuyển vị của đồng hồ, đặc biệt là chuyển vị nghiêng góc.
· Với thí nghiệm trong phòng: Kiểm tra và giám sát công tác thí nghiệm phân loại, đặc biệt loại lấy theo yêu cầu, theo phương án và theo tiêu chuẩn; Thí nghiệm cắt trực tiếp cần kiểm tra số kiểm định và hệ số hiệu chỉnh vòng ứng biến, chất lượng và số lượng mẫu thí nghiệm; Với thí nghiệm nén ba trục cần kiểm tra loại thiết bị, xác định đúng sơ đồ cắt và giám sát vận tốc vận hành tương ứng sơ đồ; Với thí nghiệm nén đế cần đặc biệt kiểm tra lại thiết bị, hộp bão hoà, sơ đồ cấp áp lực, giám sát quá trình chuyển vị theo thời gian và thời gian cố kết theo quy định cho một cấp áp lực. Với thí nghiệm nén nở hông cần kiểm tra chất lượng lõi, độ chính xác, số kiểm định của vòng ứng biến và hệ số chuyển đổi, giám sát quá trình nén theo đúng vận tốc quy định.
3.1.6. Công tác khảo sát vật liệu xây dựng.
a) Nội dung cơ bản công tác khảo sát vật liệu xây dựng.
· Lập phương án thăm dò mỏ vật liệu xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trên cơ sở các tiêu chuẩn hiện hành.
· Triển khai thi công hiện trường: Khoan, đào lấy các loại mẫu (đất, đá, nước,...).
· Triển khai thí nghiệm trong phòng trên các mẫu đất, đá, nước theo phương án đã được phê duyệt.
· Tiến hành tổng hợp kết quả và lập báo cáo khảo sát với các nội dung:
· Vị trí địa lý, điều kiện địa chất, địa hình, giao thông vận chuyển và điều kiện khai thác.
· Kết quả địa tầng, tính chất thạch học, cơ lý, hoá học,... phục vụ cho từng mục đích sử dụng.
· Tính toán khối lượng, trữ lượng và số bộ ước tính giá thành.
b) Giám sát, quản lý chất lượng công tác khảo sát vật liệu xây dựng.
· Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ

sở để kiểm tra, giám sát.
· Kiểm tra, giám sát công tác khoan, lấy mẫu ở hiện trường.
· Kiểm tra, giám sát công tác thí nghiệm trong phòng với thành phần hạt, đầm chặt tiêu chuẩn cho mẫu vật liệu đắp.
· Kiểm tra và giám sát công tác thí nghiệm thành phần thạch học, độ cứng đá, độ mài mòn tang quay, độ nhiễm bẩn với đá dăm làm cốt liệu.
· Kiểm tra và giám sát việc đánh giá trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, vận chuyển và giá thành với các mỏ vật liệu xây dựng đề nghị sử dụng.
· Báo cáo định kỳ kết quả thăm dò, nhận xét, đánh giá kết quả thăm dò với những yêu cầu kỹ thuật của dự án.
3.1.7. Công tác khảo sát cung cấp nước dưới đất.
a) Nội dung cơ bản của công tác khảo sát cung cấp nước dưới đất.
· Lập phương án thăm dò mỏ nước dưới đất phục vụ cấp nước theo yêu cầu của Chủ đầu tư trên cơ sở tiêu chuẩn hiện hành.
· Triển khai thi công hiện trường: Khoan tạo lỗ, lấy các mẫu (đất, đá, nước...).
· Tiến hành lắp đặt giếng thăm dò phục vụ thí nghiệm hệ số thấm (trong trường hợp thăm dò kết hợp làm giếng thì lắp đặt đó đồng thời phục vụ khai thác nước sau này).
· Tiến hành công tác bơm thổi rửa làm sạch lỗ khoan.
· Triển khai công tác bơm thí nghiệm và quan trắc độ hạ thấp để xác định hệ số thấm K.
· Triển khai thí nghiệm trong phòng trên các mẫu đất, đá, nước,... theo phương án đã đề ta.
· Tiến hành tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát với nội dung:
· Tổng hợp điều kiện tự nhiên, địa chất.
· Mô tả địa tầng, sơ đồ kết cấu giếng.
· Phân tích kết quả bơm thổi rửa, bơm thí nghiệm, quan trắc độ hạ thấp.
· Tính toán hệ số thấm, lưu lượng, trữ lượng và chất lượng nước dưới đất.
b) Giám sát, quản lý chất lượng khảo sát thăm dò nước dưới đất.
· Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ sở để kiểm tra, giám sát.
· Kiểm tra và giám sát công tác khoan tạo lỗ, độ sâu khoan, địa tầng và công tác lấy mẫu.
· Kiểm tra sơ đồ kết cấu, chất lượng và quy cách ống lọc, ống chống, ống lắng, máy bơm và các vật tư thiết bị khác để so sánh với thiết kế và phương án.
· Giám sát các quá trình lắp đặt giếng thăm dò, bơm thổi rửa, bơm thí nghiệm và so sánh đối chiếu với các tiêu chí đề ra trong phương án, yêu cầu kỹ thuật và hợp đồng.

· Kiểm tra và giám sát công tác thí nghiệm trong phòng về phân loại đất, thành phần hạt tầng khai thác và chất lượng nước.
· Đánh giá lưu lượng và chất lượng nước sau khi kết thúc so với yêu cầu, với tiêu chuẩn quy định.
3.1.8. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng công trình.
a) Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khảo sát công trình xây dựng.
Chất lượng nhân lực, thiết bị: Đối với bất kỳ công việc nào, yếu tố con người là quan trọng nhất, khi trình độ năng lực chuyên môn hạn chế sẽ dẫn đến chất lượng công việc không đáp ứng được yêu cầu đề ra, đặc biệt là những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu và kết quả công việc có ảnh hưởng rất lớn. Công tác khảo sát thiết kế là bước đầu của mỗi một dự án đầu tư xây dựng. Kết quả thực hiện của công tác khảo sát ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình từ thiết kế, thi công, vận hành khai thác công trình. Với nét đặc thù chuyên ngành, đòi hỏi nguồn nhân lực thực hiện phải có kinh nghiệm, năng lực mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Sự tỉ mỉ, kiên trì cũng như kinh nghiệm của bản thân sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế. Kinh nghiệm của kỹ sư khảo sát sẽ giúp cho việc đánh giá sơ bộ hiện trạng, kinh nghiệm lựa chọn các vị trí khoan khảo sát hay những đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn có tính khả thi cao. Ngoài ra, chất lượng thiết bị, công nghệ sử dụng cho công tác khảo sát cũng rất quan trọng, thiết bị sử dụng trong quá trình khảo sát phải được kiểm định đạt chất lượng trong thời gian sử dụng, việc sử dụng các thiết bị cũ, sai số lớn làm ảnh hưởng đến kết quả công tác khảo sát. Ngoài ra việc cập nhật, nâng cấp thiết bị có công nghệ hiện đại sẽ góp phần chuẩn hoá số liệu.
Chất lượng nội dung khảo sát: Nội dung khảo sát phải đầy đủ, phản ánh được các yếu tố chính của công tác khảo sát, cung cấp đủ số liệu cần thiết cho công tác thiết kế, thi công và vận hành khai thác. Nội dung khảo sát sơ sài, công tác khảo sát không đủ cơ sở dữ liệu sẽ dẫn đến việc thiết kế không phù hợp với điều kiện thực tế công trường, không phản ánh hết đặc tính cơ lý của địa khí hậu, điều này dẫn đến việc áp dụng sai tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế không đảm bảo được tính bền vững của kết cấu như không tính đến động đất, cát chảy, lớp đất yếu,... Ngoài các yếu tố kỹ thuật, nội dung khảo sát cũng cần nêu rõ các đặc tính vùng miền, các điều kiện kinh tế xã hội để từ đó có những đề xuất kỹ thuật phù hợp, tránh ảnh hưởng đến các vấn đề thuần phong mỹ tục, đặc tính vùng miền.
Các yêu tố khách quan do tự nhiên, địa lý, khí hậu: Ngoài những yếu tố chủ quan do con người, thiết bị, năng lực kinh nghiệm thì các yếu tố như tự nhiên, địa khí hậu cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng khảo sát. Việc điều kiện địa chất phức tạp, biến thiên liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả khảo sát, kết quả khảo sát không thể phản ánh đầy đủ tính chất cơ lý phức tạp. Điều kiện tự nhiên khí hậu biến đổi bất thường, không nằm trong chu kỳ được thống kê sẽ làm kết quả khảo sát phản ánh không chính xác. Từ đó ảnh hưởng đến số liệu cũng như những đánh giá, dự báo của công tác khảo sát. Ví dụ mực nước cao đột biến so với số liệu thống kê trong vòng 50 năm trở lại đây, địa chất thay đổi liên tục, tồn tại các lớp cát chảy xen kẹp dẫn đến giải pháp kỹ thuật không hoàn hảo,...
b) Nguyên nhân sự cố và sự suy giảm chất lượng công trình xây dựng do khảo sát.
Không phát hiện hoặc phát hiện không đầy đủ quy luật phân bổ theo chiều rộng và theo chiều sâu các phân vị địa tầng, đặc biệt các lớp đất yếu hoặc các đới yếu trong khu vực xây

dựng công trình và các khu vực lân cận có ảnh hưởng đến công trình.
Khoảng cách khảo sát giữa các lỗ khoan quá lớn nên không thể phản ánh chính xác, đầy đủ tình hình thực tế của các lớp đất về thế nằm và vị trí của nó trong nền đất dẫn đến nhầm lẫn trong việc dùng giải pháp móng không thích ứng như chọn chiều dài cọc không đúng, đặt vị trí khe lún không phải tại nơi có biến đổi chiều dày và tính chất đất nền... Ví dụ do công tác khảo sát địa chất kỹ thuật sơ sài, thiếu sự hiểu biết về nền đất, đánh giá sai về các chỉ tiêu cơ lý của nền đất không phát hiện đầy đủ quy luật phân bố theo chiều rộng và theo chiều sâu các lớp đất yếu, đánh giá các đặc trưng tính chất xây dựng của các phân vị địa tầng có mặt trong khu vực xây dựng không chính xác, dẫn đến phát sinh thiết kế chiều dài cọc, điều này sẽ làm tăng chi phí xây dựng.
Đánh giá không chính xác các đặc trưng tính chất xây dựng của các phân vị địa tầng có mặt trong khu vực xây dựng; thiếu sự hiểu biết về nền đất hay do công tác khảo sát địa chất kỹ thuật sơ sài, đánh giá sai về các chỉ tiêu cơ lý của nền đất.
Độ sâu lỗ khoan khảo sát địa chất không đủ nên không thể xác định được chiều dày các lớp đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của móng và nhất là không xác định được lớp đất chịu lực mà công trình đặt vào lớp đó. Điều này dễ dẫn đến sự lựa chọn giải pháp móng không đủ căn cứ hoặc độ tin cậy thấp mà hậu quả của nó sẽ rất khó lường về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế.\
Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình và thí nghiệm không rõ ràng chính xác. Nguồn tư liệu thường hay sai sót nhất là các số liệu về nước ngầm, đặc biệt là sai lầm về dòng chảy và thẩm thấu nước mặt thay đổi. Khi khảo sát địa hình cần khảo sát cả về khả năng thay đổi dòng chảy của nước mặt trong các vùng thực vật khác nhau; phải chú ý khả năng thẩm thấu nước mặt của đất liền xung quanh và ảnh hưởng của tải trọng công trình bên cạnh. Tất cả những điều trên có thể gây chuyển động và trượt bề mặt.
Không phát hiện được sự phát sinh và chiều hướng phát triển của quá trình địa kỹ thuật có thể dẫn đến sự mất ổn định của công trình xây dựng. Nhiều trường hợp không thể lường trước khả năng xảy ra sự cố cho những công trình đã đưa vào sử dụng do các nguyên nhân đất nền bị nhão, bị ngập nước, thay đổi tính chất cơ lý của đất do chịu tác động của chấn động, mực nước ngầm bị dâng cao hoặc hạ thấp, thay đổi lớn về nhiệt độ, ảnh hưởng sinh vật học và hoá học hoặc do tổng hợp các nguyên nhân trên cùng các hiện tượng khác nhau. Những điều này có liên quan đến công tác khai thác và bảo trì công trình cũng như giữ gìn môi trường địa chất không bị biến đổi bất lợi cho công trình.
Không điều tra, khảo sát công trình lân cận và các tác động ăn mòn của môi trường.
c) Quản lý chất lượng của khảo sát xây dựng. Căn cứ quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:
· Hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng.
· Nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
· Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
· Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
· Nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng.
· Tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát.

Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng là quản lý từ giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, giám sát quá trình khảo sát, nghiệm thu kết quả khảo sát và giai đoạn điều chỉnh, bổ sung nếu có. Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát thực hiện như sau:
· Lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát:
· Đơn vị tư vấn khảo sát được lựa chọn phải là đơn vị đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong công tác khảo sát. Đơn vị có đăng ký kinh doanh đúng chuyên ngành cần khảo sát, có đủ năng lực kinh nghiệm đã thực hiện công tác khảo sát công trình tương tự, đặc biệt là các công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng.
· Ngoài năng lực kinh nghiệm của đơn vị tư vấn khảo sát, năng lực nhân sự, thiết bị, tài chính,... cũng là những yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng đối với đơn vị được lựa chọn. Nhân lực phải đáp ứng đủ số lượng, có chuyên ngành phù hợp với nội dung yêu cầu khảo sát, những trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyên môn cần được loại trừ để đảm bảo chất lượng công tác khảo sát. Việc sử dụng các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không được kiểm định chất lượng sẽ dẫn đến nguy cơ chất lượng công tác khảo sát kém. Vì vậy, trong quá trình lực chọn đơn vị tư vấn khảo sát cần kiểm tra kỹ năng lực, thiết bị sử dụng trong quá trình khảo sát, ưu tiên sử dụng các thiết bị mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, năng lực tài chính cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của đơn vị được lựa chọn, việc đảm bảo năng lực tài chính sẽ là điều kiện để Nhà thầu triển khai công tác khảo sát đảm bảo chất lượng, tránh gián đoạn.
· Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật lựa chọn:
· Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định bao gồm: mục đích, phạm vi, đối tượng khảo sát, phương án khảo sát phản ánh khối lượng công việc, tiêu chuẩn khảo sát và tiến độ thực hiện. Công tác kiểm tra nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật phải được Chủ đầu tư thực hiện cẩn trọng, bao quát toàn bộ các nội dung cần có ở kết quả kháo sát, việc không xác định cụ thể, chính xác phạm vi cũng như nội dung công việc khảo sát sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả khảo sát, kết quả thu được sẽ không đáp ứng yêu cầu thiết kế. Trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật được phê duyệt, Chủ đầu tư thực hiện giám sát quá trình thực hiện của đơn vị khảo sát. Quá trình thực hiện phải bám theo nội dung đã được duyệt. Chủ đầu tư có thể phân chia giai đoạn khảo sát để kiểm tra, đôn đốc đơn vị khảo sát. Việc thường xuyên giám sát, đối chiếu kết quả khảo sát thu được sẽ hạn chế sái sót, nâng cao chất lượng khảo sát.
· Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát:
· Sau khi thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường và tổng hợp, phân tích kết quả, hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát là sản phẩm của công tác khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát phải phản ánh được tất cả những số liệu, đánh giá về dự án mà Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế cần. Chất lượng của báo cáo kết quả được đánh giá ở những số liệu thống kê chính xác, đầy đủ,

phản ánh được những đặc tính kỹ thuật của công trình, những đánh giá, đề xuất làm cơ sở cho bước thiết kế. Việc đánh giá sai, đánh giá qua loa, không đúng thực tế sẽ dẫn đến hậu quả không lường được. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả báo cáo được thực hiện dưa trên các số liệu thống kê của báo cáo, các tiêu chuẩn được áp dụng cho công tác khảo sát.
· 	Trong trường hợp các số liệu, đánh giá sơ sài, không phản ánh hoặc phản ánh chưa đầy đủ các thông số cần thiết cho giai đoạn thiết kế và thi công thì Chủ đầu tư phải yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.
· Nghiệm thu công tác khảo sát:
· 	Hình thức, số lượng báo cáo khảo sát: Hình thức hồ sơ báo cáo phải đúng theo quy định hiện hành, nội dung phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, các số liệu đưa vào phải có dữ liệu đối chứng, có công thức tính toán, nội suy đẩy đủ. Trường hợp sử dụng các số liệu không thông qua khảo sát thì phải được viện dẫn rõ ràng nguồn gốc, có đánh giá mức độ chính xác của số liệu sử dụng. Số lượng báo cáo phải đúng theo quy định đã thoả thuận trong hợp đồng tư vấn khảo sát.
· Nội dung báo cáo khảo sát phải đầy đủ, đúng theo nội dung nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật đã được phê duyệt.
· Đơn vị tư vấn khảo sát phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, Pháp luật về nội dung báo cáo khảo sát.
3.2. [bookmark: _bookmark14]Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.
3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.
a) Khái niệm.
Thiết kế là một hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng mô tả hình dáng kiến trúc, nội dung kỹ thuật và tính kinh tế của các công trình xây dựng tương lai thích ứng với năng lực sản xuất sản phẩm hay dịch vụ và công dụng đã định.
Các văn bản, hồ sơ đồ án thiết kế một công trình là một tài liệu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp phản ánh ý đồ thiết kế thông qua các bản vẽ, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật về công trình tương lai với những luận chứng, tính toán có căn cứ khoa học.
Thiết kế cơ sở là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ nhằm cụ thể hoá các yếu tố đã nêu trong nội dung của dự án đầu tư.
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và các bản vẽ được phát triển từ thiết kế cơ sở trong hồ sơ dự án đầu tư được duyệt. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo đủ điều kiện để lập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và triển khai lập bản vẽ thi công.
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là bước thiết kế chi tiết, bao gồm các tài liệu thể hiện trên bản vẽ được lập trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phải thể hiện được các chi tiết kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình và công nghệ để nhà thầu xây lắp thực hiện thi công.
Mọi công trình trước khi xây dựng đều phải:

· Có đồ án thiết kế;
· Thiết kế phải do tổ chức cá nhân có giấy phép hành nghề lập, phải tuân theo Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng;
· Khi thiết kế công trình phải căn cứ vào tài liệu khảo sát xây dựng phù hợp với đối tượng và yêu cầu của các giai đoạn thiết kế. Bản vẽ thiết kế phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
· Tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế phải do pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng cung cấp. Pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu do mình cung cấp.
b) Ý nghĩa của công tác thiết kế.
· Chất lượng công tác thiết kế có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả của vốn đầu tư. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng thiết kế quyết định việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hợp lý, kinh tế. Nếu chất lượng của công tác thiết kế trong giai đoạn này không tốt dễ dẫn đến việc lãng phí vốn đầu tư, ảnh hưởng đến các giai đoạn thiết kế sau bởi các giai đoạn thiết kế sau đều được phát triển trên cơ sở các thiết kế trước đó.
· Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng công tác thiết kế có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình tốt hay không tốt, an toàn hay không an toàn, tiết kiệm hay lãng phí, điều kiện thi công thuận lợi hay khó khăn, tiến độ thi công nhanh hay chậm... Giai đoạn này công tác thiết kế được coi là có vai trò quan trọng nhất trong các giai đoạn của quá trình đầu tư.
· Trong giai đoạn khai thác dự án, chất lượng thiết kế có vai trò chủ yếu quyết định việc khai thác, sử dụng công trình an toàn, thuận lợi hay nguy hiểm khó khăn; chất lượng công trình tốt hay xấu; giá thành công trình cao hay thấp; tuổi thọ công trình có đảm bảo yêu cầu đề ra trong dự án không.
· Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trọng hàng đầu trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nó có vai trò chủ yếu quyết định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. Đồng thời thiết kế xây dựng góp phần tạo ra môi trường mới, một không gian thiên nhiên mới thoả mãn yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và đời sống của con người cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
c) Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình.
Thiết kế xây dựng công trình phải đảm bảo các yêu cầu chung sau đây:
· Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc, dự án đầu tư xây dựng công trình đã được duyệt.
· Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ.
· Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, và các công trình lân cận.
· Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu và chức năng sử dụng, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý.

· An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho người tàn tật.
· Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành; đồng bộ với các công trình liên quan.
Đối với các công trình dân dụng và công trình công nghiệp thì ngoài các yêu cầu trên còn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
· Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và văn hoá, xã hội của từng vùng, từng địa phương.
· An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điều kiện thuận lợi, hiệu quả cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; bảo đảm khoảng cách giữa các công trình, sử dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh.
· Các điều kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng.
· Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng.
3.2.2. Tổ chức công tác thiết kế công trình xây dựng.
a) Một số nguyên tắc thiết kế công trình xây dựng.
· Giải pháp thiết kế phải cụ thể hoá tốt nhất chủ trương đầu tư thể hiện ở dự án đầu tư của chủ đầu tư.
· Giải pháp thiết kế phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đường lối phát triển chung của đất nước, có vận dụng tốt kinh nghiệm của nước ngoài.
· Khi lập các phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh tế - tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. Phải chú ý đến khả năng cải tạo và mở rộng sau này.
· Khi lập dự án các phương án thiết kế phải giải quyết tốt các mối quan hệ giữa các mặt: tiện nghi, bền chắc, kinh tế và mỹ quan.
· Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế là trước hết phải đi từ vấn đề chung và sau đó mới đi vào các vấn đề cụ thể.
· Phải lập một số phương án để so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất.
· Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh của giải pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ ăn khớp giữa các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện xây dựng trên thực tế.
· Phải tận dụng các thiết kế mẫu để giảm chi phí thiết kế.
· Phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức thiết kế có cơ sở khoa học và tiến bộ, xác định đúng mức độ hiện đại của công trình xây dựng.
· Phải cố gắng rút ngắn thời gian thiết kế để công trình thiết kế xong không bị lạc hậu.

b) Các bước thiết kế xây dựng công trình.
Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công.
Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể lập một bước, hai bước hoặc ba bước như sau:
· Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với các công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
· Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với các công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với các công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng và có quy mô lớn, phức tạp.
Đối với các công trình phải thực hiện thiết kế hai bước trở lên, các bước thiết kế tiếp theo chỉ được triển khai thực hiện trên cơ sở bước thiết kế trước đã được duyệt.
c) Tổ chức công tác thiết kế xây dựng.
· Công tác thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên môn thực hiện. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu xây dựng thực hiện các bước thiết kế.
· Tổ chức thiết kế hoặc cá nhân có chuyên môn thiết kế phải có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, kết quả tính toán, an toàn kết cấu và sự ổn định của công trình (bao gồm cả tính chính xác của tiên lượng, dự toán).
· Mỗi đồ án thiết kế phải có chủ nhiệm đồ án, đối với những đồ án thiết kế lớn ngoài chủ nhiệm đồ án tổng thể còn có cả chủ nhiệm hạng mục thiết kế. Người chủ nhiệm đồ án phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng và tính đúng đắn của đồ án thiết kế, giải pháp kỹ thuật nêu ra và tiên lượng thiết kế.
· Tổ chức thiết kế phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công xây lắp, hoàn thiện và nghiệm thu công trình.
d) Nội dung công tác tổ chức quản lý thiết kế.
Tổ chức quản lý thiết kế bao gồm các công việc sau:
· Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.
· Tổ chức quá trình thiết kế bao gồm từ khâu đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) tư vấn thiết kế, ký kết hợp đồng, lập thẩm định, xét duyệt, kiểm tra và điều chỉnh thiết kế trong quá trình thực hiện.
· Tổ chức cơ cấu mạng lưới thiết kế, các hình thức tổ chức kinh doanh của các cơ quan thiết kế và các chức năng nhiệm vụ kèm theo.
· Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức thiết kế.
· Xây dựng các quy trình công nghệ lập các phương án thiết kế.

3.2.3. Nội dung của các hồ sơ thiết kế.
a) Nội dung của hồ sơ Thiết kế cơ sở.
Nội dung thiết kế cơ sở của dự án bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
· Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
· Đặc điểm tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
· Kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án.
· Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình.
· Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng.
· Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:
· Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.
· Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.
· Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
· Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.
b) Nội dung của hồ sơ Thiết kế kỹ thuật.
· Phần thuyết minh của thiết kế kỹ thuật bao gồm các phần sau:
· Thuyết minh tổng quát: (i) Căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật; (ii) Nội dung cơ bản của dự án đầu tư được duyệt; (iii) Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, thiết kế mẫu được sử dụng; (iv) Tóm tắt nội dung đồ án thiết kế được chọn và các phương án so sánh; (v) Các thông tin và chỉ tiêu cần đạt được của công trình theo phương án được chọn.
· Điều kiện tự nhiên, tác động của môi trường, điều kiện kỹ thuật chi phối thiết kế: (i)Tài liệu địa hình, địa chất công trình, thuỷ văn, khí tượng và động đất ở khu vực xây dựng; (ii) Điều tra tác động môi trường; (iii) Những điều kiện phát sinh sau khi lập dự án đầu tư.
· Phần kinh tế kỹ thuật: (i) Năng lực, công suất thiết kế và các thông số của công trình; (ii) Phương án, danh mục, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm; (iii) Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hiệu quả đầu tư.
· Phần công nghệ: (i) Phương pháp sản xuất và bố trí dây chuyền công nghệ sản xuất và sử dụng; (ii) Tính toán và lựa chọn thiết bị; (iii) Biện pháp an

toàn lao động, an toàn sản xuất, phòng nổ, phòng cháy, chống độc hại, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái.
· Giải pháp kiến trúc xây dựng: Bố trí tổng mặt bằng, diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng công trình (kể cả công trình phục vụ thi công); Giải pháp về kiến trúc, kết cấu chính, nền móng...; Giải pháp kỹ thuật xây dựng: kết cấu chịu lực chính, nền móng có bảng tính kèm theo nêu rõ cơ sở, phương pháp và kết quả tính toán; Lắp đặt thiết bị và trang trí nội thất; Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nhiệt, cấp nước, thoát nước, thông tin, báo cháy, điều khiển tự động... có bảng tính kèm theo nêu rõ phương pháp và kết quả tính toán; Tổ chức giao thông và thiết bị vận tải; Trang trí bên ngoài: trồng cây xanh, sân vườn, lối đi...; Tổng hợp khối lượng xây lắp, vật tư chính, thiết bị công nghệ của từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án thiết kế.
· Thiết kế tổ chức xây dựng: Nêu lên các chỉ dẫn chính về biện pháp thi công và an toàn trong quá trình xây dựng.
· Phần bản vẽ của thiết kế kỹ thuật bao gồm:
· Hiện trạng của mặt bằng và vị trí trên bản đồ của công trình được thiết kế.
· Tổng mặt bằng bố trí chi tiết các hạng mục công trình và các hệ thống kỹ thuật.
· Các bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng (san nền, thoát nước), và các công trình hạ tầng ngoài nhà (đường, cấp điện, cấp nước, thải nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường).
· Dây chuyền công nghệ và vị trí các thiết bị chính.
· Mặt bằng, mặt cắt ngang, cắt dọc chính, các mặt đứng của hạng mục công trình.
· Bố trí trang thiết bị và các bộ phận công trình phụ cần thiết.
· Sơ đồ mặt bằng các phương án bố trí và kích thước các kết cấu chịu lực chính: nền, móng, cột, dầm, sàn...
· Phối cảnh toàn bộ công trình.
· Các hệ thống công trình kỹ thuật bên trong công trình: cấp điện, cấp nước, thải nước, thông gió, điều hoà nhiệt độ, thông tin, báo cháy, chữa cháy.
· Lối thoát nạn và giải pháp chống cháy nổ công trình.
· Xây dựng bên ngoài: hàng rào, cây xanh, sân vườn.
· Tổng mặt bằng tổ chức xây dựng và mặt bằng thi công các hạng mục lớn.
· Mô hình toàn bộ công trình hoặc từng bộ phận công trình.
· Phần tổng dự toán:
· Tổng dự toán xây dựng công trình nói lên toàn bộ chi phí công trình mà các chủ đầu tư phải bỏ vốn thực hiện. Tổng dự toán không được vượt tổng

mức đầu tư được duyệt.
· Tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm các dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình; chi phí quản lý dự án và chi phí khác của dự án chưa được tính trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình.
c) Nội dung của hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công.
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm 2 phần chính: bản vẽ thi công và dự toán thiết kế bản vẽ thi công.
· Bản vẽ thi công bao gồm các chi tiết sau:
· Chi tiết về mặt bằng, mặt cắt các hạng mục công trình; thể hiện đầy đủ vị trí kích thước các chi tiết kết cấu, thiết bị công nghệ, có biểu liệt kê khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục công trình đó, chất lượng, quy cách của từng loại vật liệu, cấu kiện điển hình được gia công sẵn, có thuyết minh hướng dẫn về trình tự thi công, các yêu cầu về kỹ thuật an toàn lao động trong thi công.
· Chi tiết các bộ phận công trình: thể hiện đầy đủ vị trí, kích thước, quy cách và số lượng từng loại vật liệu cấu kiện có ghi chú cần thiết cho người thi công.
· Chi tiết lắp đặt thiết bị công nghệ và hệ thống kỹ thuật đường xá.
· Gia công cấu kiện và các chi tiết phải làm tại công trường.
· Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành...
· Biểu tổng hợp khối lượng xây lắp, thiết bị, vật liệu của từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình (thể hiện đầy đủ các quy cách, số lượng của từng loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị).
· Quy trình kỹ thuật bảo hành, bảo trì công trình.
· Dự toán thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:
· Căn cứ và cơ sở để lập dự toán.
· Bảng tiên lượng, dự toán chi phí xây dựng của từng hạng mục công trình và tổng hợp dự toán chi phí xây dựng của tất cả các hạng mục công trình.
3.2.4. Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình.
a) Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế công trình xây dựng.
· Nhóm thứ 1: Gồm những lỗi vi phạm các tiêu chuẩn, định mức trong thiết kế. Nhóm nguyên nhân này có thể liệt vào nhóm nguyên nhân chủ quan của con người. Trình độ và kinh nghiệm của những người trực tiếp tham gia thiết kế, thẩm tra không phù hợp đã gây ra hậu quả về chất lượng công trình. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi mắc những lỗi này thì sự phá hoại một phần hoặc toàn bộ công trình về nguyên tắc sẽ xảy ra trong giai đoạn thi công. Nhiều trường hợp như vậy đã được biết đến trong thực tế. Nếu không xảy ra sự cố sập đổ công trình thì những khuyết tật này về chất lượng sẽ gặp trở ngại trong việc sửa chữa và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình. Như vậy, cần được quan tâm về nguyên nhân kỹ thuật chính

là năng lực của các cá nhân và tập thể tham gia hoạt động thiết kế xây dựng.
· Nhóm thứ 2: Gồm các bài học về quản lý chất lượng thiết kế. Tất cả những sai phạm về thiết kế như thiết kế kém an toàn hay thiết kế quá phung phí; những sai phạm trong thiết kế và năng lực tổ chức thiết kế; những bài học về hư hỏng theo thời gian như lún không đều của nền, móng, tác động của môi trường,... chưa được cơ quan chức năng tổng kết và phổ biến để các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, việc thẩm định làm căn cứ khoa học khi xem xét chất lượng thiết kế.
· Nhóm thứ 3: Có thể liệt kê những nguyên nhân khách quan bất khả kháng và khó lường. Đó là những tác động bất lợi từ môi trường địa kỹ thuật (thay đổi đột ngột về địa chất, dòng chảy ngầm,...) thiên tại lũ lụt hay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những tác động này làm cho kết cấu công trình được thiết kế để sẵn sàng tiếp nhận và vượt qua các tiêu chuẩn thiết kế, nhưng chỉ dẫn thiết kế đã không được quy định. Những tác động này đang là nguy cơ lớn nhưng không dễ loại trừ. Nhiều chương trình nghiên cứu về ảnh hưởng của mực nước dâng và biến đổi khí hậu đang được nhiều Quốc gia quan tâm nghiên cứu trong đó có Việt Nam.
b) Nguyên nhân sự cố và sự suy giảm chất lượng công trình xây dựng do thiết kế.
Đặc tính khác biệt của sản phẩm xây dựng (công trình xây dựng) và các sản phẩm tiêu dùng khác bởi giá trị lớn, tuổi thọ cao và là sản phẩm riêng biệt ít khi trùng lặp. Người sử dụng ít có kiến thức, kinh nghiệm vì công trình xây dựng không phải là sản phẩm thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy, không thể xem các công trình xây dựng như những sản phẩm bình thường, đồng thời còn cần có chính sách cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt ở khâu thiết kế hiện còn nhiều vấn đề hạn chế.
Có nhiều nguyên nhân nhưng khởi đầu là do cung cách giao nhận thiết kế hiện nay.
Hiện nay trong lĩnh vực thiết kế, có không ít người thiết kế thiếu tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, thiếu năng lực và ít đầu tư chuyên môn đã tạo ra những sản phẩm kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu. Có người chọn phương án phức tạp để nhằm loại bớt đối thủ thi công, có người vì quá thiếu trách nhiệm nên gây ra lãng phí cho Chủ đầu tư và xã hội. Có những phương án rất kém về sử dụng và thẩm mỹ gây thiệt hại lớn cho Chủ đầu tư. Thiếu trách nhiệm với sản phẩm do mình làm ra, không xem mỗi đồ án thiết kế là một tác phẩm, là một đứa con tinh thần, là danh dự nghề nghiệp đã lan toả trong giới thiết kế. Hậu quả là công trình bị suy giảm chất lượng, phát sinh sự cố. Có thể điểm qua những nhóm nguyên nhân sau:
· Nguyên nhân do việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ thiết kế:
· Trong thiết kế xây dựng, việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn là hết sức cần thiết. Nhiều trường hợp không những sử dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam mà còn phải tham khảo, sử dụng cả tiêu chuẩn của nước ngoài.
· Trên thực tế một số tác giả chưa quan tâm, chưa áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, một số khác áp dụng sai quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế dẫn đến những sự cố tác động đáng tiếc trong quá trình thi công, vận hành khai thác sử dụng,... Những sai sót thông thường do chưa áp dụng hoặc áp dụng sai quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế như: Thiết kế lan can các công trình cao tầng bố trí các thanh ngang rất nguy hiểm đối với trẻ em hay leo trèo, áp dụng sai quy chuẩn về thiết kế hệ thống cửa đi cho các công trình công

cộng thiết kế mở vào rất nguy hiểm khi công trình gặp sự cố cháy nổ; thiết kế hệ thống điện không hợp lý dẫn đến các nguy cơ xảy ra sự cố chập, cháy nổ hay mất an toàn khi sử dụng.
· Mặt khác do mỗi quốc gia có quy chuẩn xây dựng khác nhau, do đó có các quy chuẩn trong cùng nhóm ngành nhưng cho các thông số kỹ thuật ở mỗi công trình là khác nhau. Đôi khi một số tác giả chọn quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế của một số quốc gia khác cùng cho công tác thiết kế xây dựng tại Việt Nam mà không am tường các điều kiện khí hậu, địa lý, địa chất thuỷ văn từng vùng, miền của Việt Nam.
· Nguyên nhân do phương án thiết kế:
· Phương án thiết kế không phù hợp có thể dẫn đến sự cố đáng tiếc, trong thiết kế xây dựng các phương pháp thiết kế phải phù hợp với trình tự thiết kế, tuân thủ các quy định cơ bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
· Thực tế không ít trường hợp tác giả thiết kế chọn phương án thiết kế nền móng không hợp lý gây ra sự cố cho chính công trình đang thi công hoặc các công trình lân cận. Một số dự án đầu tư xây dựng do chọn phương án thiết kế không phù hợp nên không thu hút được nguồn vốn đầu tư, làm chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện và hoàn thành dự án gây ảnh hưởng chất lượng công trình.
· Sai sót sơ đồ tính toán: Sơ đồ tính toán kết cấu là khâu quyết định độ bền vững của công trình. Sơ đồ kết cấu phải phản ánh được giả thiết chịu lực và các tải trọng thực tế. Sơ đồ kết cấu đảm bảo sự chịu lực và biến dạng khi có nhiều dạng tải trọng tác động riêng biệt và tổ hợp. Sơ đồ kết cấu sai sẽ dẫn đến hư dỏng kết cấu. Chọn sơ đồ kết cấu sai dẫn đến tình trạng giữa sơ đồ tính khác với sơ đồ tải trọng thực tế rất nhiều, tình trạng thiếu thép hoặc thừa thép dẫn đến khả năng làm việc của kết cấu giảm, làm cho công trình không đáp ứng về mặt chịu lực.
· Bỏ qua kiểm tra điều kiện ổn định của kết cấu: Khi tính toán thiết kế, đối với những thiết kế thông thường, các kỹ sư thiết kế thường tính toán kiểm tra kết cấu theo trạng thái giới hạn thứ nhất. Tuy nhiên, trong trạng thái giới hạn thứ nhất, chỉ tính toán kiểm tra đối với điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực, bỏ qua kiểm tra điều kiện ổn định của kết cấu. Đối với những công trình có quy mô nhỏ, kích thước cấu kiện kết cấu không lớn thì việc kiểm tra theo điều kiện ổn định có thể bỏ qua. Tuy nhiên, đối với công trình có quy mô vừa và lớn, kích thước cấu kiện lớn thì việc kiểm tra điều kiện ổn định là rất cần thiết.
· Bố trí thép không hợp lý: Trong kết cấu bê tông cốt thép, cốt thép được bố trí để khắc phục nhược điểm của bê tông là khả năng chịu kéo kém. Việc bố trí cốt thép không đúng sẽ dẫn đến bê tông không chịu được ứng suất và kết cấu bị nứt.
· Sai sót do dùng quá nhiều giải pháp cấu tạo:
· Với một số các cấu kiện không lớn đa phần người thiết kế không tính toán

mà bố trí cốt thép, tiết diện theo cấu tạo. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều cấu kiện lớn người thiết kế cũng sử dụng các giải pháp cấu tạo để bố trí dễ dẫn đến những sai sót gây hư hỏng công trình.
· Một số người thiết kế khi lựa chọn các yêu cầu về cấu tạo cho công trình lại chọn giải pháp cấu tạo lớn hơn quá nhiều so với yêu cầu trong tiêu chuẩn hoặc các quy định hướng dẫn.
· Sai sót do không coi trọng giải pháp cấu tạo: Trong tính toán kết cấu bê tông cốt thép có những loại tải trọng và tác động chúng ta không kể đến trong quá trình tính toán như: Hiện tượng co ngót, từ biến, lún lệch,... mà được giải quyết bằng các giải pháp cấu tạo như: bố trí khe nhiệt, khe lún, thép cấu tạo,... Điều đó cho thấy việc các giải pháp cấu tạo là rất quan trọng, nếu các kết cấu không có các giải pháp cấu tạo có thể dẫn đến hư hỏng cho kết cấu.
· Sai sót về chỉ định vật liệu thiết kế không phù hợp:
· Lựa chọn thành phần vật liệu, thiết kế cấp phối ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình xây dựng. Do đặc thù của chất lượng công trình xây dựng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều kiện khí hậu nên việc lựa chọn vật liệu ngoài tiêu chuẩn chất lượng còn cần lựa chọn để phù hợp với các điều kiện địa khí hậu vùng miền.
· Ví dụ trong công tác thi công bê tông asphalt đối với các địa phương có điều kiện thời tiết năng nóng kéo dài, mặt đường nhựa xảy ra hiện tượng hằn lún, điều này đòi hỏi phải sử dụng các loại phụ gia như phụ gia SBS hay việc lựa chọn bê tông nhựa nóng hay bê tông polime sử dụng cho công tác thi công mặt đường.
· Sai sót công tác phục vụ thiết kế:
· Công tác phục vụ thiết kế chủ yếu bao gồm công tác cung cấp số liệu đầu vào cho người thiết kế.
· Trong bước thiết kế kỹ thuật, việc tính toán thiết kế kết cấu thường được phân ra để thiết kế. Tuy nhiên, đối với các công trình có quy mô lớn, việc phân ra thành các nhóm kỹ sư chuyên ngành hẹp, các nhóm này tiến hành thiết kế một cách độc lập, các phần việc chuyên ngành này chỉ được giáp nối khi các nhóm cơ bản đã hoàn thành phần việc của mình. Vấn đề bất cập ở chỗ khi các phần việc được giáp nối thông qua các bản vẽ không chính thống hoặc các bản vẽ nhỏ, khó đọc hoặc nhầm lẫn giữa các phiên bản không chính thức. Chính những điều này đã gây ra những nhầm lẫn đáng tiếc trong tính toán thiết kế kết cấu công trình. Nguyên nhân của sai sót này là do sự phối hợp giữa các nhóm thiết kế không chặt chẽ, các khâu kiểm bản vẽ không được thực hiện một cách cẩn trọng dẫn đến những nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra trong việc tính toán thiết kế kết cấu công trình ở những bước nối tiếp. Cùng với đó là sự thiếu quan sát tổng thể của người thiết kế trong việc kiểm soát chất lượng công trình.
· Các công trình xây dựng thường có tuổi thọ từ hàng chục năm đến trăm năm. Trong quá trình sử dụng và khai thác công trình, mục đích sử dụng

nhiều khi có những thay đổi so với thiết kế ban đầu, để đáp ứng nhu cầu sử dụng, phải sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình hiện có để thay đổi tính năng, quy mô đáp ứng được chức năng mới mà sử dụng yêu cầu. Trong quá trình thiết kế, nhiều khi các nhà thiết kế đã không xác định tuổi thọ còn lại của công trình cần cải tạo, tuổi thọ của phần công trình được để lại công trình cải tạo, xem tuổi thọ của chúng còn tương đương với tuổi thọ phần công trình được nâng cấp cải tạo hay không dẫn đến tình trạng tuổi thọ từng phần của công trình cải tạo không đồng đều và tuổi thọ của toàn bộ công trình bị giảm. Đồng thời nhà thiết kế chưa quan tâm đến sơ đồ chịu lực của công trình cũ và sơ đồ chịu lực của công trình sau cải tạo. Sự khác biệt quá xa của sơ đồ kết cấu mới sau khi cải tạo và sơ đồ kết cấu của công trình cũ đã dẫn đến sự can thiệp quá sâu vào kết cấu của công trình cũ và đẫn đến sự cố công trình.
· Số liệu đầu vào của hồ sơ khảo sát: Số liệu từ công tác khảo sát rất quan trọng, việc số liệu sai, không đầy đủ sẽ dẫn đến việc lựa chọn giải pháp kết cấu không đúng. Việc các số liệu không phản ánh hết các tầng địa chất, chiều sâu lớp đất yếu không đúng làm ảnh hưởng đến việc tính toán chiều dài cọc hay việc không phản ánh đúng tính chất đất dẫn đến đặt sai vị trí khe lún,...
· Năng lực thiết kế:
· Do trình độ của người thiết kế cũng có nhiều khiếm khuyết, chưa đáp ứng được đối với các yêu cầu đặt ra của công trình. Người thiết kế không kiểm soát hết được những sai lầm theo lối mòn. Ngoài ra do ít kinh nghiệm, người thiết kế không lường trước được các tác động mang tính đặc thù của Việt Nam tới chất lượng công trình xây dựng.
· Một vấn đề khác cũng dẫn đến hư hỏng trong thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép là do người thiết kế không có hướng dẫn và cảnh báo về nguy cơ có thể gây tác động nghiệm trọng của công trình nếu quá trình thi công và đưa công trình vào sử dụng không tuân thủ đúng quy trình.
· Đối với các công trình hiện đại, đòi hỏi sử dụng công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu phức tạp, việc tiếp cận tài liệu nước ngoài, kinh nghiệm thực tế cũng như việc cấp nhật công nghệ mới cũng là một rào cản đối với năng lực của kỹ sư thiết kế dẫn đến chất lượng thiết kế không đáp ứng được yêu cầu.
· Do quy trình thiết kế:
Thông thường, quy trình thực hiện thiết kế theo tuần tự như sau: (i) Lập mặt bằng kết cấu và xác định sơ bộ tiết diện các cấu kiện; (ii) Xác định sơ đồ kết cấu; (iii) Xác định tải trọng và tác động lên kết cấu; (iv) Tính toán nội lực trong từng cấu kiện và tiết diện; (v) Thể hiện bản vẽ chi tiết cho từng cấu kiện; (vi) Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế;
· Trong quá trình thiết kế, một số công trình thông thường sẽ có nhiều người cùng tham gia vào công việc thiết kế đồng thời để đảm bảo tiến độ của công việc. Do làm việc đồng thời nên người thiết kế có thể không kiểm soát được hết các tác động của các bộ phận kết cấu với nhau cũng như các

chi tiết liên kết giữa các bộ phận với nhau dẫn đến sai sót cho hệ kết cấu.
· Một công trình lớn thì khi thiết kế có thể chia ra nhiều bước nhỏ với thời gian kéo dài theo năm, thậm chí chỉ ở một giai đoạn thiết kế thời gian kéo dài vài tháng. Việc thay đổi người thiết kế trong quá trình này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những người làm thiết kế sau gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt phần thiét kế do người trước đã làm cũng như việc thiết kế tiếp tục để phù hợp với phần thiết kế trước.
· Sau khi thiết kế sản phẩm thiết kế thường được người soát xét kiểm tra. Nhưng thông thường người kiểm tra cũng chỉ dừng lại ở mức kiểm tra bản vẽ, xem các lỗi ở trên bản vẽ chứ thường không đi vào tính toán chi tiết. Nên thường cũng không thể phát hiện ra hết những sai sót trong sản phẩm thiết kế đó. Người kiểm soát thông thường cũng không lường hết được những sai sót do việc không khớp giữa phần kết cấu và phần kiến trúc,...
c) Quản lý chất lượng của thiết kế xây dựng.
Quản lý chất lượng trong quá trình thiết kế trước hết phải dựa vào hợp đồng thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.
Tuỳ vào tính chất, quy mô và yêu cầu công trình xây dựng, Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực kinh nghiệm phù hợp với loại hình, cấp công trình để thực hiện thẩm tra, thẩm định. Trường hợp thiết kế không đảm bảo yêu cầu theo Hợp đồng thì Nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.
Để đảm bảo chất lượng trong thiết kế xây dựng, cần quản lý chất lượng trong các bước lựa chọn đơn vị thiết kế, thực hiện thiết kế, quy cách hồ sơ thiết kế, nghiệm thu hồ sơ thiết kế và cả việc thay đổi thiết kế:
· Năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế xây dựng:
· Kiểm soát năng lực tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình. Đơn vị được lựa chọn phải đáp ứng được các điều kiện năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính, nhân sự,... phải được kiểm chứng các công trình tương tự, có sự phản hồi chất lượng đối với các dự án đã thực hiện.
· Kiểm soát năng lực cá nhân tham gia thực hiện thiết kế công trình xây dựng. Cá nhân tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng thông qua việc xem xét chứng chỉ hành nghề theo quy định, điều kiện năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
· Đối với các vị trí Chủ nhiệm thiết kế,... cần được kiểm soát các điều kiện năng lực kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.
· Hồ sơ thiết kế các bước:
· Căn cứ để lập hồ sơ thiết kế: Nhiệm vụ thiết kế; báo cáo kết quả khảo sát theo giai đoạn thiết kế, các số liệu bổ sung về khảo sát và các điều kiện khác tại địa điểm xây dựng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng; các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

· Hồ sơ thiết kế phải phù hợp với yêu cầu, hồ sơ thiết kế bước sau phải phù hợp với hồ sơ thiết kế bước trước đó đã được phê duyệt. Hồ sơ thiết kế bao gồm các thành phần theo quy định. Thuyết minh phải thể hiện được phương án lựa chọn kỹ thuật, so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích các nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện lập dự toán, tổng dự toán.
· Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn thiết kế:
· Trong quá trình đơn vị thiết kế thực hiện công việc thiết kế, cần được kiểm soát kết quả thực hiện phân kỳ theo giai đoạn, có sự đối chiếu kết quả với cơ sở dữ liệu đã có như: Kết quả khảo sát thiết kế, thiết kế đã được phê duyệt ở giai đoạn trước đó, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, chỉ dẫn kỹ thuật cũng như kinh nghiệm đã có ở những dự án tương tự.
· Yêu cầu về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình:
· Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích thước, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thiết kế, dấu của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp Nhà thầu thiết kế là cá nhân hành nghề độc lập;
· Các thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.
· Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình:
· Sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công phải được Chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho Nhà thầu thi công xây dựng.
· Căn cứ nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình; Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình gồm thuyết minh, bản vẽ thiết kế và dự toán, tổng dự toán.
· Nội dung nghiệm thu: Đánh giá chất lượng thiết kế; Kiểm tra hình thức và số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.
· Tuỳ theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây dựng, Chủ đầu tư được thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình để thực hiện thẩm tra thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra. Trường hợp thiết kế không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng thì Nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.

· Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
· Thay đổi thiết kế xây dựng công trình:
· Thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi trong các trường hợp sau đây: Khi dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu thay đổi thiết kế; Trong quá trình xây dựng công trình phát hiện thấy có những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.
· Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình.
3.3. [bookmark: _bookmark15]Thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng.
3.3.1. Khái niệm, mục đích và nội dung công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.
a) Khái niệm.
Thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
Thẩm tra thiết kế xây dựng là một bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình là công tác bắt buột được nhà nước quy định cụ thể trong các Thông tư, Nghị định, và các Luật liên quan đến quy trình quản lý chất lượng xây dựng công trình tại Việt Nam.
b) Mục đích của thẩm tra thiết kế xây dựng.
Đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế xây dựng, khắc phục các sai sót còn tồn tại trong quá trình thiết kế lý thuyết và đưa ra các giải pháp hiệu quả cho hồ sơ thiết kế.
Tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh những phát sinh không đáng có gây mất thời gian và chi phí đầu tư của chủ xây dựng.
Đồ án thiết kế sẽ có chất lượng hơn và đáng tin cậy hơn. Mang lại hiệu quả về kinh tế cũng như chất lượng công trình cho Chủ đầu tư xây dựng.
c) Nội dung của thẩm tra thiết kế xây dựng.
Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật: Kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế; kiểm tra điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế.
Sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho

công trình.
Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác, bao gồm: Sự phù hợp của giải pháp thiết kế nền - móng với đặc điểm địa chất công trình, kết cấu công trình và an toàn đối với các công trình lân cận; sự phù hợp của giải pháp kết cấu với thiết kế công trình, với kết quả khảo sát xây dựng và với công năng của công trình.
Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (trong trường hợp thiết kế một bước).
Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình: Kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức của dự toán; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng.
3.3.2. Khái niệm và nội dung công tác thẩm định thiết kế xây dựng.
a) Khái niệm.
Thẩm định thiết kế xây dựng là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét, phê duyệt.
Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng, tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình, Nhà nước quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng.
Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được thực hiện với toàn bộ công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc theo giai đoạn, gói thầu của dự án nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định.
b) Nội dung công tác thẩm định thiết kế xây dựng gồm các nội dung chủ yếu như sau. Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp các bước thiết kế của công trình;
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy chuẩn thiết kế được áp dụng, sự phù hợp về phương án kỹ thuật, công nghệ được áp dụng, vật liệu sử dụng,...
Sự tuân thủ các quy định có liên quan đến vệ sinh, an toàn, môi trường, cháy nổ,...
c) Trình tự thực hiện.
· Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trước khi trình thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
· Trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình:
· Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định;
· Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định. Riêng đối với phần thiết kế công nghệ, thiết kế của công trình cấp IV, công trình xây dựng lưới điện trung áp, hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định;

· Đối với công trình của dự án sử dụng vốn khác thuộc đối tượng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế xây dựng và đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng;
· Đối với công trình không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định toàn bộ các nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình.
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KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRƯỚC KHI THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


4.1. [bookmark: _bookmark17]Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình.
4.1.1. Khái niệm giám sát thi công xây dựng công trình.
Giám sát xây dựng là gồm các công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và đánh giá công việc của những người tham gia công trình. Nó lấy hoạt động của hạng mục công trình xây dựng làm đối tượng; lấy pháp luật, chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản làm cơ sở; lấy quy phạm thực hiện công việc, lấy nâng cao hiệu quả xây dựng làm mục đích.
Hoạt động xây dựng, gồm các công việc: Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình đều cần đến sự giám sát.
Giám sát thi công xây dựng công trình là một công việc trong hoạt động giám sát xây dựng nhằm: Theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo đúng hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật của công trình. Giám sát thi công xây dựng giúp phòng ngừa các sai sót dẫn đến sự cố hay hư hỏng công trình.
4.1.2. Nguyên tắc cơ bản của giám sát thi công xây dựng công trình.
Các nguyên tắc làm việc cơ bản của giám sát thi công xây dựng công trình:
· Quán triệt, nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng như: Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, quy định, quy chế, chính sách,…
· Làm việc nghiêm túc, công minh, không vụ lợi, kiên quyết loại trừ những việc làm thiếu trung thực, không chính đáng;
· Thực hiện giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công xây dựng công trình và duy trì thường xuyên trong quá trình thi công xây dựng;
· Thực thi công tác giám sát thi công nghiêm túc, theo đúng thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với công trình/dự án hiện hành của Nhà nước;
· Báo cáo phản ánh công tác giám sát xây dựng một cách trung thực, khách quan, khoa học. Giải quyết, xử lý các vấn đề một cách đúng đắn và lấy đó làm cơ sở để đánh giá các hoạt động thi công xây dựng;
· Thực hiện một cách nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của cấp có thẩm quyền, tích luỹ các kiến thức thực tế làm phong phú thêm các bài học kinh nghiệm của công tác giám sát.
4.1.3. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình.
Có thể thấy rằng trong giai đoạn khảo sát và giai đoạn thiết kế nội dung giám sát chủ yếu gắn với việc quản lý chất lượng của các công tác khảo sát và thiết kế. Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, ngoài quản lý chất lượng, giám sát còn gắn với quản lý tiến độ, quản lý giá thành, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong đó, ba yếu tố quan
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Hình 4.1. Các nội dung chủ yếu của giám sát thi công xây dựng công trình
a) Giám sát chất lượng trong thi công xây dựng.
Chất lượng công trình xây dựng được hình thành ngay từ trong các giai đoạn đầu tiên của dự án đầu tư xây dựng công trình và từ chất lượng của các nguyên vật liệu, cấu kiện xây dựng, chất lượng của các công việc xây dựng, chất lượng của các bộ phận, hạng mục công trình.
Đặc điểm phức tạp của sản phẩm và quá trình sản xuất xây dựng làm cho trong khi tiến hành công việc người thi công xây dựng công trình có thể có những sai phạm trong thao tác, trong sử dụng vật tư kỹ thuật, trong sử dụng thiết bị thi công, trong việc tuân thủ các quy trình, quy phạm và những quy định khác của thiết kế. Vì vậy, rất cần thiết phải theo dõi, kiểm tra trực tiếp, thường xuyên, liên tục để đôn đốc, nhắc nhở người thi công xây dựng công trình thực hiện đúng những yêu cầu kỹ thuật cần thiết để đạt mục đích về chất lượng công trình.
Giám sát chất lượng trong thi công xây dựng công trình là theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống việc thực hiện công tác thi công xây lắp tại hiện trường để đảm bảo thi công đúng yêu cầu của tài liệu, bản vẽ thiết kế được duyệt, quy trình đã được thông qua và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Mục đích của giám sát chất lượng trong thi công xây dựng công trình là phòng ngừa, loại trừ các sai phạm kỹ thuật, đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng thiết kế, phù hợp với

tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng.
Nguyên tắc cơ bản của giám sát chất lượng trong thi công xây dựng là lấy phòng ngừa làm cốt lõi, kiểm soát sự việc trước, phòng tránh ngay từ đầu khi chưa xảy ra, kiên quyết loại trừ vấn đề không đảm bảo chất lượng khi nó còn ở trạng thái manh nha, vừa kiểm tra chặt chẽ, nghiêm ngặt vừa giúp đỡ tận tình.
Theo nghĩa mở rộng, chất lượng công trình phải được kết hợp với các mục tiêu về tiến độ và chi phí. Nghĩa là công trình xây dựng nói chung và các công tác xây lắp nói riêng đảm bảo chất lượng, được làm tốt ngay từ đầu sẽ tránh phải sửa chữa hoặc phá đi làm lại dẫn đến kéo dài thời gian và tăng chi phí, giá thành.
· Giám sát chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công: Trong giai đoạn chuẩn bị thi công giám sát chất lượng cần triển khai các công việc sau:
· Kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý sử dụng trong thi công xây dựng như: Tài liệu thiết kế công trình (chủ yếu là các tài liệu Khảo sát địa chất khu vực xây dựng công trình và bản vẽ thi công xây lắp); Tài liệu thiết kế tổ chức thi công (biện pháp thi công, bố trí và sử dụng thiết bị, nhu cầu nhân lực, các phương thức huy động vật tư vật liệu kể cả vấn đề bố trí vận chuyển; các phương tiện cung cấp năng lượng, nước và các loại vật chất cần thiết khác; bảng tiến độ xây dựng, kế hoạch triển khai các công việc; bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng; biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường,...). Quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng trong thi công xây dựng công trình; Tài liệu hợp đồng thi công xây lắp công trình; Tài liệu khác có liên quan.
· Kiểm tra chất lượng vật tư chuẩn bị sử dụng vào công trình về: (i) Chứng chỉ chất lượng; (ii) Phương thức vận chuyển, bảo quản; (iii) Kế hoạch thí nghiệm, xác định chất lượng; (iv) Các tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo.
· Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị thi công tập kết tới công trường về:
(i) Tính năng kỹ thuật; (ii) Sự phù hợp của chúng với biện pháp tổ chức thi công; (iii) Thời hạn đăng kiểm; (iv) Biện pháp an toàn khi vận hành;
(v) Các vấn đề khác có liên quan.
· Kiểm tra chất lượng tim, mốc, trắc đạc là công việc đầu tiên chuyển từ bản vẽ thiết kế ra thực tế hiện trường nên yêu cầu độ chính xác tuyệt đối cao. Để đảm bảo độ chính xác cần thiết, giám sát chất lượng cần lưu ý: (i) Lập lưới khống chế trắc đạc thi công; (ii) Trắc đạc thi công các công trình/bộ phận công trình riêng biệt.
· Kiểm tra chất lượng lực lượng lao động chuẩn bị thi công công trình về: Phương thức tổ chức lực lượng lao động: bộ máy tổ chức quản lý có đủ thẩm quyền để điều khiển và kiểm soát chất lượng, tổ chức lao động khoa học, có hệ thống đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả; Trình độ lành nghề và kinh nghiệm thi công, tính tự giác cao, kỷ luật lao động chặt chẽ, gắn trách nhiệm với sản phẩm làm ra; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; Chính sách khuyến khích vật chất của đơn vị.

· Kiểm tra chất lượng chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng: Điều kiện mặt bằng xây dựng; Giải quyết các vấn đề kết nối điện, nước, đường giao thông. Các vấn đề an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; Tình hình tổ chức quản lý, chuẩn bị lực lượng và xe máy thiết bị; Tình hình chuẩn bị tài chính theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
· Giám sát chất lượng giai đoạn thực hiện các công tác xây lắp.
· Căn cứ giám sát: (i) Bản vẽ thi công; (ii) Biện pháp tổ chức thi công được thông qua; (iii) Kế hoạch, tiến độ và trình tự xây dựng; (iv) Hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm được phép áp dụng; (v) Các chế độ quản lý xây dựng hiện hành.
· Phương thức kiểm tra, giám sát: Có 3 phương thức chủ yếu để kiểm tra, giám sát là (i) kiểm tra, giám sát bằng trực quan; (ii) Kiểm tra, giám sát bằng thiết bị; (iii) Kiểm tra giám sát bằng thí nghiệm.
Các thời điểm bắt buộc phải kiểm tra chất lượng là: (i) Kiểm tra trước khi khởi công; (ii) Kiểm tra khi bàn giao nối tiếp công việc, chuyển tiếp giai đoạn; (iii) Kiểm tra các bộ phận công trình hoặc công trình sẽ bị che lấp;
(iv) Kiểm tra trước khi thi công trở lại những công việc mà trước đó bị đình chỉ hoặc ngừng thi công.
· Trách nhiệm của giám sát: Khi kiểm tra chất lượng, nếu có nghi ngờ gì về tài liệu chất lượng thì kỹ sư giám sát chất lượng yêu cầu đơn vị thi công làm rõ thêm. Nếu phát hiện thấy công trình có vấn đề về chất lượng, đầu tiên giám sát phải thông báo cho nhà thầu tạm ngừng công việc thi công, yêu cầu nhà thầu báo cáo rõ tình trạng sai sót về chất lượng và mức độ nghiêm trọng của nó, nguyên nhân phát sinh, biện pháp xử lý/khắc phục để đảm bảo chất lượng sau này. Sau khi xử lý, đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật, được kỹ sư giám sát chất lượng chứng nhận nhà thầu thi công xây dựng công trình mới được tiếp tục công việc thi công. Trách nhiệm của giám sát chất lượng chủ yếu là:
Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị mà nhà thầu đưa ra hiện trường dùng cho thi công công trình theo các tiêu chuẩn chất lượng mà hợp đồng đã quy định.
Kiểm tra tình hình thực hiện của nhà thầu về vấn đề chất lượng như việc chấp hành kế hoạch chất lượng, việc triển khai mục tiêu chất lượng, sự vận hành của hệ thống bảo đảm chất lượng.
Kiểm chứng đối với những thay đổi đã được thoả thuận.
Tham gia thẩm tra, xử lý những vấn đề kỹ thuật lớn, kiểm tra biện pháp an toàn lao động, thẩm tra các báo cáo thí nghiệm thi công và nhật ký thi công.
Thẩm tra các thí nghiệm áp lực, thí nghiệm chạy thử, chạy không tải, vận hành thử động lực, thẩm tra các công trình nước, điện, chiếu sáng, thông tin, điều khiển,...
Đề xuất các yêu cầu báo cáo chất lượng thi công.

Khi có cơ quan kiểm tra chất lượng đến kiểm tra chất lượng công trình, đơn vị giám sát phải phối hợp tốt, đồng thời đôn đốc nhà thầu chấp hành việc kiểm tra.
Đề xuất báo cáo xin nghiệm thu giai đoạn, tham gia nghiệm thu, đánh giá chất lượng từng giai đoạn, tổng thể công trình.
Thẩm tra bản vẽ hoàn công và các tài liệu thi công do nhà thầu lập và trình cho Chủ đầu tư để nghiệm thu và lưu trữ.
Đánh giá cấp bậc chất lượng công trình, ghi ý kiến về cấp chất lượng do mình đánh giá.
· Nội dung giám sát: Trong giai đoạn thực hiện công tác xây lắp, kỹ sư giám sát thực hiện giám sát thông qua các công việc: thẩm tra tài liệu kỹ thuật và các báo cáo có liên quan; trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát ngoài hiện trường; thí nghiệm.
Thẩm tra tài liệu kỹ thuật và các báo cáo có liên quan: Thẩm tra chứng chỉ trình độ của nhà thầu phụ; Thẩm tra báo cáo khởi công sau khi kiểm tra hiện trường, chuẩn bị ra lệnh khởi công; Thẩm tra phương án thi công và thiết kế tổ chức thi công do nhà thầu chính trình; Thẩm tra báo cáo thí nghiệm chất lượng vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm do nhà thầu trình; Thẩm tra tài liệu thống kê hoặc bảng biểu quản lý phản ánh trạng thái, diễn biến chất lượng công trình trong khi thực hiện công việc do nhà thầu trình; Thẩm tra thay đổi thiết kế, bản vẽ sửa đổi và những quyết định về kỹ thuật; Thẩm tra báo cáo sự cố chất lượng công trình có liên quan; Thẩm tra tài liệu kiểm định ứng dụng công nghệ mới, kết cấu mới có liên quan; Thẩm tra và ký chứng chỉ, hồ sơ kỹ thuật liên quan tới chất lượng ở hiện trường.
Giám sát hiện trường: Theo dõi và kiểm tra chất lượng của từng công việc, tham gia nghiệm thu từng bộ phận công trình, các bộ phận/công trình che khuất, tham gia nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu công trình hoàn thành; Thẩm tra kết quả thí nghiệm vật liệu và công nghệ, ký xác nhận đạt yêu cầu; Thẩm tra khối lượng và chất lượng của công trình để Chủ đầu tư tạm ứng theo tiến độ thi công; Thẩm tra phương án thi công, tiến độ xây dựng công trình và báo cáo kịp thời cho các cấp theo quy định của Hợp đồng; Gửi/phát thông báo tình hình hiện trường thi công và thông báo sai phạm chất lượng cho Chủ đầu tư; Tham gia thẩm tra kế hoạch, phương pháp, biện pháp thi công do nhà thầu lập hoặc dự thảo; Tổ chức/tham gia thẩm tra đối với các yêu cầu nhà thầu và các đề xuất ý kiến xử lý; Thẩm tra ghi chép nhật ký giám sát của giám sát viên chất lượng, phân tích, tổng kết, viết báo cáo hàng tuần về chất lượng các công việc thi công; Chỉ đạo và kiểm tra công việc của giám sát viên chất lượng; Thu thập, bảo quản nhật ký, tư liệu về công tác quản lý chất lượng, chỉnh lý, lưu trữ chúng và gửi cho Chủ đầu tư; Viết báo cáo tình hình chất lượng từng giai đoạn công trình, kế hoạch công tác chất lượng quý, năm và viết báo cáo tổng kết về chất lượng.

· Giám sát chất lượng giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào sử dụng: Giai đoạn hoàn thành, chuẩn bị đưa công trình vào khai thác sử dụng là thời điểm công trình/hạng mục công trình về cơ bản đã được xây dựng và lắp đặt xong, bắt đầu chuyển sang thời kỳ hiệu chỉnh, thử nghiệm và thực hiện các chế độ chạy thử (chạy thử không tải, chạy thử có tải, sản xuất thử,...) hoặc đối với công trình dân dụng thì bắt đầu tiến hành kiểm tra cuối cùng để trang bị nội thất, thử nghiệm các hệ thống công nghệ phục vụ như điện, nước, chiếu sáng, điều hoà không khí và những phương tiện khác. Sau quá trình hiệu chỉnh và thử nghiệm là việc thực hiện công tác kiểm tra toàn diện, đánh giá chất lượng và nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Nội dung chính của giám sát chất lượng giai đoạn này là: (i) Theo dõi công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, thử nghiệm thiết bị và các hệ thống công nghệ phục vụ. (ii) theo dõi quá trình sản xuất thử sản phẩm, kể cả việc thí nghiệm xác định chất lượng sản phẩm. (iii) Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình. (iv) Đánh giá chất lượng công trình. (v) Tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành.
Theo dõi công tác hiệu chỉnh, thí nghiệm và chạy thử:
· Công tác hiệu chỉnh, thí nghiệm, chạy thử được thực hiện theo sự chỉ dẫn của nhà chế tạo thiết bị. Trước khi tiến hành công việc này, đơn vị thiết kế cùng với nhà chế tạo phải xây dựng một chương trình hiệu chỉnh, thí nghiệm và chạy thử để Nhà thầu thực hiện, trong đó phải thể hiện cụ thể nội dung, trình tự, tiến độ và những yêu cầu kỹ thuật, nhân lực, thiết bị phục vụ.
· Giám sát chất lượng phải theo dõi việc tiến hành công tác hiệu chỉnh, thí nghiệm, chạy thử, kiểm tra việc tuân thủ chương trình nêu trên đối với các đơn vị thực hiện. Thông qua những chỉ tiêu, thông số kỹ thuật thu được từ các công tác thí nghiệm và chạy thử đó, so sánh với các chỉ tiêu của nhà chế tạo, các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, giám sát chất lượng đánh giá chất lượng của máy móc thiết bị, hệ thống công nghệ theo sự nghiên cứu, phân tích, xem xét của mình và báo cáo cho Chủ đầu tư.
Theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất thử sản phẩm:
· Đối với những công trình sản xuất sản phẩm công nghiệp như xi măng, đường, giấy, sắt thép,... để đánh giá được năng lực sản xuất/công suất  của nhà máy do thiết kế quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phải có sản xuất thử sản phẩm. Việc sản xuất thử sản phẩm là nhằm đánh giá công suất thực tế của nhà máy và chất lượng của sản phẩm sản xuất ra. Công việc này được thực hiện trong một thời gian nhất định trước khi vận hành chính thức theo quy định của nhà chế tạo thiết bị và theo hợp đồng. Việc sản xuất thử sản phẩm thường kéo dài từ một tuần đến một tháng tuỳ theo yêu cầu của hệ thống thiết bị công nghệ cần thiết, sau đó tiếp tục hiệu chỉnh để chạy ổn định với công suất thiết kế.
· Công tác vận hành sản xuất thử sản phẩm cũng phải theo một chương trình do nhà chế tạo và đơn vị thiết kế lập ra, được chấp thuận của người có thẩm quyền. Giám sát chất lượng phải theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ chương trình này và đo lường, xác định được công suất thực tế của nhà

máy. Sau khi so sánh, đối chiếu với thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, giám sát chất lượng ký xác nhận.
· Công tác thí nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất thử phải thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn/quy phạm kỹ thuật tương ứng hiện hành. Giám sát chất lượng phải theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định đó trong quá trình thí nghiệm; theo dõi, kiểm tra việc phân tích xử lý số liệu và đánh giá để đưa ra kết luận về chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng báo cáo kết quả của cơ sở thí nghiệm.
Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình:
· Theo quy định hiện hành, hồ sơ hoàn công là một tiêu chuẩn quan trọng để xem xét trong nghiệm thu công trình. Trường hợp hồ sơ hoàn công không đạt chất lượng (không đủ văn bản tài liệu theo quy định, không đảm bảo yêu cầu pháp lý,...) thì dù các tiêu chí khác như chất lượng công trình, công suất và chất lượng sản phẩm thoả mãn thiết kế ... công trình vẫn không được nghiệm thu.
· Thông thường những tài liệu không thể thiếu trong bộ hồ sơ hoàn công là:
(i) Bản vẽ thiết kế thi công; (ii) Bản vẽ hoàn công của các bộ phân kết cấu và toàn bộ công trình; (iii) Các văn bản xác nhận đảm bảo yêu cầu quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về các lĩnh vực chuyên ngành như phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...; (iv) Các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu công trình hoàn thành có kèm theo các tài liệu kỹ thuật như tài liệu thí nghiệm, tài liệu kiểm tra thử nghiệm,...
· Công việc này đòi hỏi kỹ sư giám sát có kinh nghiệm thực hiện vì có nhiều tài liệu kỹ thuật phức tạp và chưa có quy định cụ thể về nội dung hồ sơ hoàn công cho từng loại công trình cụ thể.
Đánh giá chất lượng công trình:
· Việc đánh giá chất lượng công trình là một công việc phức tạp và phải được thực hiện đối với tất cả các loại công trình trước khi tiến hành nghiệm thu.
· Đánh giá chất lượng công trình được bắt đầu từ khi đánh giá chất lượng công việc thi công, chất lượng của bộ phận công trình, của hạng mục công trình và cuối cùng là chất lượng của toàn bộ công trình. Chất lượng công trình chỉ xác định được khi đánh giá được chất lượng của từng công việc thi công (công việc xây dựng). Chất lượng từng công việc xây dựng được đánh giá trên cơ sở chất lượng của nguyên vật liệu, cấu kiện,... và công nghệ thi công, biện pháp thi công công việc đó.
· Công việc xây dựng là những công việc thi công thường xuyên đã được xác định tại bản vẽ thi công, chúng có tính đồng bộ và tương đối trọn vẹn, có kết quả có thể kiểm tra được và sau khi kết thúc sẽ đáp ứng điều kiện để chuyển sang trình tự thi công bước sau. Thông thường một công việc xây dựng ứng với một công việc ở cấp cuối cùng trong cơ cấu phân tách công việc WBS.

· Tuỳ theo vai trò của công việc trong thi công xây dựng công trình, các công việc xây dựng có thể phân loại thành công việc chính, công việc cơ bản và công việc có sai số cho phép. Nội dung đánh giá chất lượng các công việc này như sau:
Công việc xây dựng chính: Công việc chính là công việc liên quan đến an toàn kết cấu hoặc có tính năng sử dụng quan trọng, toàn bộ bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật. Đối với công việc chính, nội dung kiểm tra bao gồm: (i) Chất lượng vật liệu chính, bán thành phẩm và phụ kiện, giấy chứng nhận kiểm tra xuất xưởng và số liệu thí nghiệm kèm theo; (ii) Số liệu về cường độ, độ cứng và tính ổn định của kết cấu, báo cáo thí nghiệm kiểm tra. Yêu cầu chất lượng của công việc chính là phải đạt các chỉ tiêu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật quy định, không cho phép sai sót hoặc khiếm khuyết.
Công việc xây dựng cơ bản: Công việc cơ bản là những công việc có ảnh hưởng đến yêu cầu sử dụng, công năng sử dụng, mỹ quan của kết cấu/công trình. Công việc cơ bản được xếp dưới công việc chính về tầm quan trọng của chất lượng và cho phép có sai lệch. Đối với công việc cơ bản, giám sát chất lượng thông qua lấy mẫu thí nghiệm để xác định mức độ chất lượng, đối chiếu với yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật tương ứng hiện hành để xác định mức độ sai lệch. Cho phép có sai lệch ở mức độ nhất định, nếu sai lệch này không ảnh hưởng đến độ bền vững và an toàn, không ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan của kết cấu/công trình.
Công việc có sai số cho phép: Công việc có sai số cho phép là những công việc có yêu cầu chất lượng thấp hơn công việc cơ bản. Đối với những công việc loại này, giám sát chất lượng cho phép tồn tại sai sót với điều kiện sai sót đó không ảnh hưởng đến độ bền vững hoặc/và an toàn của kết cấu/công trình. Giám sát chất lượng phải thông thạo, phân loại các công việc xây dựng trên thực tế để thực hiện công tác giám sát, đánh giá chất lượng và nghiệm thu cho phù hợp với từng đối tượng, không hạ thấp cấp bậc công việc gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, cũng không nâng cấp bậc công việc gây khó dễ cho quá trình thi công.
b) Giám sát giá thành trong thi công xây dựng công trình.
Để khống chế chi phì đầu tư xây dựng công trình một cách hữu hiệu phải có sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan từ người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát,... trong tất cả các giai đoạn của dự án.
Các giai đoạn đầu của dự án lượng kinh phí đầu tư không nhiều nhưng là các giai đoạn hình thành chỉ tiêu giá thành công trình xây dựng. Chỉ tiêu này dần dần được chi tiết và chính xác hoá theo tiến trình phát triển của dự án. Vì vậy, khống chế giá thành công trình từ các giai đoạn đầu của dự án có ý nghĩa chiến lược.
Giám sát giá thành trong quá trình thi công xây dựng, một mặt phải xuất phát từ sự tự kiểm soát chi phí của Nhà thầu thi công xây dựng, mặt khác là sự giám sát của Chủ đầu tư, thông qua bộ máy giám sát của mình.

Như vậy, giám sát giá thành trong thi công xây dựng là hoạt động của Chủ đầu tư nhằm khống chế chi phí xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Các ngưỡng khống chế trong giám sát giá thành công trình xây dựng:
Theo các giai đoạn hình thành giá công trình xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng công trình được khống chế theo bất đẳng thức sau:
Gquyết toán ≤ GHợp đồng≤ GDTCFXDCT ≤ GDTXDCT ≤ GTDT ≤ GĐT ≤ GĐT sơ bộ
Trong đó:
GĐT sơ bộ	: Tổng mức đầu tư sơ bộ.
GĐT	: Tổng mức đầu tư
GTDT	: Tổng dự toán
GDTXDCT	: Dự toán xây dựng công trình GDTCFXDCT	: Dự toán chi phí xây dựng công trình GHợp đồng	: Giá hợp đồng
Gquyết toán	: Vốn đầu tư được quyết toán
Công thức trên thể hiện trong các quy định hiện hành như sau:
· Khi chi phí không vượt Tổng dự toán đã được phê duyệt kể cả thay đổi cơ cấu chi phí trong tổng dự toán thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh và không phải phê duyệt lại.
· Khi chi phí vượt tổng dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư:
· Do thay đổi tỷ giá ngoại tệ thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh, không phải phê duyệt lại và báo cáo Người quyết định đầu tư, riêng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thi Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư phê duyệt lại.
· Do thay đổi giá vật liệu, giá nhân công, các cơ chế chính sách của Nhà nước thì Chủ đầu tư phải thẩm định và phê duyệt lại đồng thời báo cáo Người quyết định đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của kết quả thẩm định, phê duyệt của mình.
· Vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định.
Nội dung giám sát giá thành trong thi công xây dựng công trình:
Giá trị thanh toán được tính toán từ khối lượng thực hiện và đơn giá thanh toán của các công tác xây lắp. Do đó, về bản chất, có thể thấy rằng giám sát giá thành trong thi công công trình xây dựng chính là giám sát các thay đổi về khối lượng các công tác xây lắp và đơn giá của các công tác xây lắp đó.
Đơn giá các công tác có thể thay đổi do các nguyên nhân chủ yếu là giá vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, đơn giá ca máy, giá nhân công thay đổi.
Khối lượng công tác thay đổi có thể do các nguyên nhân chủ yếu sau:
· Thay đổi thiết kế.

· Thay đổi biện pháp, điều kiện thi công.
· Thay đổi quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật.
· Thay đổi trình tự thi công.
· Thay đổi kế hoạch tiến độ.
· Các nguyên nhân về điều kiện thời tiết, khí hậu, thiên tai, địch hoạ và các bất khả kháng không thể lường trước được
Giám sát thay đổi đơn giá: Tuỳ vào từng công trình mà đơn giá áp dụng có thể là đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh.
· Đơn giá cố định: là đơn giá được xác định cho một đơn vị công việc hoặc đơn vị khối lượng cần thực hiện trong hợp đồng xây dựng và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Đơn giá cố định được xác định ngay khi ký hợp đông xây dựng. Đơn giá cố định thường được áp dụng trong trường hợp:
· Công trình hoặc gói thầu có các công việc mang tính chất lặp lại, có đủ điều kiện để xác định được các đơn giá cho từng loại công việc cần thực hiện.
· Nhà thầu xây dựng phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, có đủ tài liệu thiết kế để xác định các đơn giá và các rủi ro liên quan đến việc xác định mức đơn giá cố định.
· Hợp đồng xây dựng có thời hạn thực hiện dưới 12 tháng hoặc dài hơn nhưng tình hình thị trường có khả năng ổn định về giá.
· Đơn giá điều chỉnh: Trong các hợp đồng theo giá điều chỉnh đơn giá các công việc xây lắp có thể được điều chỉnh. Đơn giá có điều chỉnh là đơn giá tạm tính cho các khối lượng công việc thực hiện trong hợp đồng xây dựng mà tại thời điểm ký hợp đồng xây dựng không đủ điều kiện xác định chính xác. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thường được áp dụng trong các trường hợp:
· Công trình hoặc gói thầu không thể xác định chính xác về khối lượng, thời gian thực hiện,...
· Hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng.
· Các công việc có trong Hợp đồng chưa có đơn giá.
Xác nhận khối lượng công trình:
· Nguyên tắc xác nhận khối lượng công trình: Xác nhận khối lượng công trình trong thi công công trình xây dựng là chỉ sự theo dõi, tính toán và ký xác nhận của đơn vị giám sát đối với khối lượng các công tác xây lắp mà Nhà thầu thi công xây dựng công trình đã hoàn thành đúng các yêu cầu và quy định của Hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết. Khi xác nhận khối lượng công trình cần phải lưu ý:
· Khối lượng các công tác trong hợp đồng chỉ là khối lượng dự kiến kế hoạch. Khối lượng mà đơn vị giám sát xác nhận mới là khối lượng cuối cùng được thanh toán.
· Đối chiếu với các danh mục công tác của hợp đồng, dựa vào trình tự thi công, tiến hành tính toán khối lượng công trình đã hoàn thành theo hạng

mục tương ứng.
· Vì lệnh thay đổi là một bộ phận của Hợp đồng nên các hạng mục thay đổi cũng là các hạng mục trong hợp đồng, nên phải thanh toán và xác nhận khi hoàn thành và ghi vào bảng thanh toán khối lượng công trình tăng giảm.
· Điều kiện để xác nhận khối lượng công trình là các công tác hoàn thành phải đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật đã quy định trong hợp đồng, có các số liệu thí nghiệm đầy đủ, được kỹ sư giám sát chất lượng nghiệm thu.
· Trình tự xác nhận khối lượng công trình: Việc tính toán khối lượng có thể được thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là Nhà thầu và giám sát cùng tính toán khối lượng hoàn thành thực tế. Cách thứ hai là giám sát và Nhà thầu tính toán độc lập với nhau sau đó xác nhận chéo để loại bỏ sai sót. Việc xác nhận khối lượng công trình của giám sát diễn ra theo trình tự như sau:
· Nhà thầu trong thời gian quy định giao báo cáo khối lượng công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng cho Chủ đầu tư và kỹ sư giám sát. Kỹ sư giám sát nhận được báo cáo, trong khoảng thời gian nhất định xác nhận khối lượng công trình đã hoàn thành theo bản vẽ hoàn công. Trước khi xác nhận, kỹ sư giám sát thông báo Nhà thầu để Nhà thầu cử người cùng tham gia tính toán và ký xác nhận. Nếu Nhà thầu khôgn tham gia mà không có lý do, kết quả tính toán và xác nhận của giám sát vẫn có hiệu lực. Trường hợp Nhà thầu không tham gia do lỗi của giám sát thì tính toán và xác nhận của giám sát không có hiệu lực. Hết thời gian quy định, sau khi nhận được báo cáo yêu cầu tính toán khối lượng của Nhà thầu mà giám sát không tính toán và xác nhận khối lượng thì khối lượng kê trong báo cáo của Nhà thầu coi như được chấp thuận.
· Khối lượng sau khi được các bên xác nhận, Nhà thầu sẽ tính toán giá trị được nghiệm thu, thanh toán trình đơn vị Tư vấn giám sát kiểm tra. Sau khi kiểm tra, thẩm định giám sát ký chứng từ tạm ứng hoặc chứng từ thanh toán công trình là căn cứ để Chủ đầu tư chi trả cho Nhà thầu.
· Cần lưu ý rằng khối lượng do Nhà thầu tự ý thi công vượt quá yêu cầu của bản vẽ thi công và khối lượng Nhà thầu phải làm lại do sai hỏng không được tính và xác nhận.
Giám sát thay đổi khối lượng công trình: Các thay đổi công trình trong thi công xây dựng có thể do Chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đơn vị thiết kế hoặc Nhà thầu thi công xây dựng công trình đề xuất. Nhưng dù thay đổi là sáng kiến từ phía nào thì cũng đều phải thông qua bộ phận giám sát. Các lệnh thay đổi có ý nghĩa sửa chữa, bổ sung và là một bộ phận của hợp đông thi công xây dựng công trình. Cũng có trường hợp khi thay đổi, phát sinh là một vài chi tiết nhỏ, hạng mục mới nhưng nhỏ lẻ hoặc thuộc hạng mục công việc đã có trong hợp đồng mà khối lượng phát sinh không qua một ngưỡng quy định thì không cần lệnh thay đổi.
· Giám sát thay đổi công trình do Chủ đầu tư đề xuất: Chủ đầu tư đề xuất thay đổi với đơn vị giám sát → Đơn vị giám sát và đơn vị thiết kế thảo luận tính hợp lý và tính khả thi của thay đổi → Đơn vị giám sát và Nhà thầu thi công thảo luận ý kiến thay đổi về chi phí, tiến độ → Chủ đầu tư xác nhận yêu cầu thay đổi dẫn đến thay

đổi về chi phí và tiến độ → Đơn vị giám sát dự thảo thông báo thay đổi → Hai phía giao nhận thầu xây dựng ký bổ sung các nội dung thay đổi → Các bên thống nhất điều chỉnh các thay đổi kèm theo như tiến độ, kế hoạch,...
· Giám sát thay đổi công trình do đơn vị thiết kế đề xuất: Đơn vị thiết kế đề xuất thay đổi thiết kế → Đơn vị giám sát thảo luận tính khả thi của thay đổi và trưng cầu tư vấn (nếu cần thiết) → Đơn vị giám sát cùng Nhà thầu thi công xây dựng công trình nghiên cứu kiến nghị thay đổi về các mặt chi phí và tiến độ → Đơn vị giám sát báo cáo ý kiến của các bên với Chủ đầu tư, đồng thời kiến nghị sự thay đổi tương ứng về chi phí và tiến độ → Chủ đầu tư xác nhận thay đổi tiến độ và chi phí → Đơn vị thiết kế ký văn bản thay đổi thiết kế → Đơn vị giám sát dự thảo thông báo thay đổi → Hai phía giao nhận thầu ký bổ sung các nội dung thay đổi
→ Các bên thống nhất điều chỉnh các thay đổi kèm theo như tiến độ, kế hoạch,...
· Giám sát thay đổi công trình do Nhà thầu đề xuất:
 (
Thẩm tra của đơn vị giám sát
Đơn vị thiết kế thẩm tra và đề xuất các thay đổi bản vẽ và thuyết minh thiết kế
Kiến nghị thay đổi thiết kế của Nhà thầu
) (
Cơ quan chủ quản hoặc Chủ đầu tư thẩm tra, duyệt và điều chỉnh tiến độ, chi
)

 (
Nhà thầu đề xuất các thay đổi về tiến độ và chi phí
)

 (
Thẩm tra của đơn vị giám sát
Điều chỉnh giá hợp đồng và tiến độ
Tạm ứng thi công, Chủ đầu tư xét duyệt lại về giá công trình
)

 (
Nhà thầu
Hoà giải, kiện, khởi tố
)Hình 4.2 Sơ đồ trình tự giám sát thay đổi do Nhà thầu đề xuất

Kiến nghị thay đổi thiết kế của Nhà thầu → Đơn vị giám sát và đơn vị thiết kế thảo luận tính khả thi của các thay đổi → Nếu không vượt quá tiêu chuẩn và quy mô thiết kế cũ và Chủ đầu tư chấp thuận, đơn vị thiết kế sửa chữa thiết kế → Chủ đầu tư phê duyệt thay đổi → Nhà thầu tính toán đề xuất thay đổi chi phí và tiến độ → Đơn vị giám sát thẩm tra, báo cáo Chủ đầu tư xác nhận thay đổi → Hai bên ký kết các nội dung thay đổi. Nếu các thay đổi có ảnh hưởng đến chất lượng công trình, có thể sẽ phải tạm dừng thi công để chờ điều chỉnh.
c) Giám sát tiến độ thi công xây dựng.
Tiến độ xây dựng công trình là một bản kế hoạch về mặt thời gian cho việc thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, tuỳ theo góc độ của từng chủ thể như Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công chính, Nhà thầu thi công phụ, tư vấn giám sát mà có thể hiểu tiến độ thi công xây dựng theo nhiều nghĩa khác nhau.
Với Chủ đầu tư, tiến độ thi công xây dựng công trình là thời hạn hoàn thành việc xây dựng công trình được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu do ý muốn chủ quan của Chủ đầu tư.
Với Nhà thầu chính, tiến độ thi công xây dựng công trình là thời hạn có thể hoàn thành việc thi công xây dựng công trình theo tính toán của Nhà thầu trong hồ sơ dự thầu.
Với Nhà thầu phụ thì tiến độ thi công là các giai đoạn thực hiện riêng lẻ cho từng thầu phụ với từng công việc để hoàn thành dự án, tiến độ có thể liên tục hoặc gián đoạn tuỳ theo yêu cầu của Nhà thầu chính.
Với Tư vấn giám sát thì tiến độ thi công xây dựng công trình là kế hoạch của Nhà thầu được cụ thể hoá cho từng công việc với thời hạn hoàn thành việc xây dựng công trình do Chủ đầu tư thương thảo với Nhà thầu và ký kết trong Hợp đồng. Còn tiến độ để giám sát là tiến độ kế hoạch của Nhà thầu chuyển theo lịch làm việc đã được Nhà thầu và Chủ đầu tư thống nhất.
Quản lý tiến độ thi công xây dựng là một trong những mục tiêu quan trọng của quản lý dự án. Giám sát tiến độ thi công xây dựng là nhiệm vụ của tư vấn giám sát, nhưng để hoàn thành việc xây dựng đúng tiến độ cần sự phối hợp giữa các bên liên quan gồm: Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát. Vì vậy, phải hiểu rõ về tiến độ mới có thể quản lý và giám sát tốt được.
Tiến độ xây dựng:
· Tổ chức thời gian thực chất là lập kế hoạch về thời gian, trong ngành xây dựng kế hoạch thời gian chính là tiến độ xây dựng.
· Mục đích cần nghiên cứu: Bản chất của việc lập kế hoạch; Lập kế hoạch liên quan đến những vấn đề gì; Các loại kế hoạch; Các bước lập kế hoạch; Mối quan hệ giữa kế hoạch và công nghệ xây dựng; Sự mềm dẻo trong kế hoạch; Các cơ sở khoa học để lập kế hoạch.
· Bản chất của việc lập kế hoạch: Kế hoạch là quyết định các sự việc phải làm theo một dự báo trong tương lai. Tuy nhiên, việc dự báo tương lai khó chính xác, đôi khi nằm ngoài dự kiến của con người. Rất nhiều yếu tố có thể phá vỡ kế hoạch tốt nhất, ta gọi đó là các yếu tố ngẫu nhiên, nhưng nếu không lập kế hoạch thì sự việc hoàn toàn xảy ra một cách tuỳ tiện và có thể dẫn đến hỗn độn.
· Vì vậy, lập kế hoạch là điều hết sức khó khăn, đòi hỏi người lập kế hoạch không những am hiểu về các phương pháp để lập kế hoạch mà còn phải có rất nhiều kinh

nghiệm từ thực tế sản xuất, tức là cần phải có những kiến thức sâu rộng về rất nhiều lĩnh vực như công nghệ xây dựng, kinh tế, các phương pháp lập tiến độ,...
· Mục đích của việc lập kế hoạch thời gian và những kế hoạch phụ trợ là nhằm hoàn thành những mục đích và mục tiêu của sản xuất xây dựng, mà thường gọi là tiến độ thi công.
· Lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng là hai việc không thể tách rời nhau. Không có kế hoạch thì không thể kiểm tra được, vì kiểm tra có nghĩa là giữ cho các hoạt động sản xuất đúng với tiến trình thời gian bằng cách điều chỉnh các sai lệch so với thời gian trong kế hoạch đã định. Như vậy, tiến độ là cơ sở để quản lý thi công xây dựng.
· Tính hiệu quả của kế hoạch: Tính hiệu quả của kế hoạch được đo bằng đóng góp của việc thực hiện mục tiêu sản xuất đúng với chi phí và các yếu tố tài nguyên khác đã dự kiến.
· Tầm quan trọng của kế hoạch: mục đích quan trọng của việc lập kế hoạch là:
· Ứng phó với những sự bất định và những sự thay đổi;
· Tập trung sự chú ý chỉ đạo thi công vào các mục tiêu quan trọng;
· Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế;
· Tạo khả năng kiểm tra công việc được thuận lợi;
· Đạt được lợi nhuận cao nhờ giá thành thi công hạ;
· Chủ động trong việc huy động nguồn vốn, vật tư, nhân lực;
· Là một lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu: “Thời gian thi công ngắn nhất”.
· Đặc điểm của tiến độ xây dựng:
· Ngẫu nhiên là một tồn tại khách quan luôn luôn ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Có thể nói rằng ngẫu nhiên là bản chất của thế giới khách quan. Con người luôn nghiên cứu để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của ngẫu nhiên, nhưng những cố gắng ấy mới chỉ đạt những kết quả hạn chế.
· Sản phẩm xây dựng có kích cỡ to lớn gắn liền với mặt đất, với thiên nhiên, nên các tác động ngẫu nhiên xâm nhập rất mạnh, đặc biệt là các yếu tố về thời tiết.
· Thời gian xây dựng thường rất dài, thường là một năm hoặc là nhiều năm, nên chịu tác động rất nhiều những biến đổi về thị trường, giá cả, những biến động về kinh tế xã hội.
· Các công trình xây dựng rất đa dạng và khác nhau nên khó có một mẫu tiến độ chung và mỗi công trình xây dựng lại có một công nghệ xây dựng và sử dụng các loại vật tư, thiết bị, vật liệu,... khác nhau, nên việc lập tiến độ cho mỗi công trình lại lập một kiểu khác nhau.
· Để đánh giá độ tin cậy của một tiến độ xây dựng là hết sức khó khăn. Thực tế rất nhiều công trình xây dựng không đạt được thời gian kế hoạch, thường kéo dài thêm 30%, đặc biệt có những công trình thời gian thi công nhiều

gấp 2,3 lần dự kiến ban đầu.
· Như vậy, quá trình sản xuất xây dựng là một quá trình động, và để khắc phục những tác động ngẫu nhiên cần phải có dự trữ sức sản xuất. Một nguồn lực dự trữ sẵn sàng ứng phó khi sản xuất gặp khó khăn, làm tăng độ tin cậy khi thực hiện tiến độ.
· Có thể dùng lý thuyết độ tin cậy để tính ra những hệ số đánh giá chất lượng tiến độ, hoặc dùng lý thuyết xác suất thống kê để tính được các khả năng hoàn thành đúng tiến độ.
· Phân loại tiến độ:
· Phân loại tiến độ theo đối tượng để lập tiến độ:
Tổng tiến độ xây dựng: Đây là dạng tiến độ lớn nhất có độ phức tạp nhất được lập để xây dựng một liên hiệp công trình hoặc một công trình xây dựng lớn bao gồm nhiều công trình nhỏ. Ví dụ Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
- Nghệ An gồm rất nhiều hạng mục như: Đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, nhà máy,... Thời gian trong tổng tiến độ thường lấy đơn vị là tuần hoặc tháng và mối quan hệ công việc trong tổng tiến độ là mối quan hệ giữa các công trình nhỏ với nhau trong một kế hoạch chung, nhằm hoàn thành việc xây dựng liên hợp công trình hoặc tổng công trình.
Tiến độ công trình xây dựng: là dạng tiến độ cơ bản, thường gặp nhất trong xây dựng. Đối tượng của nó là một công trình xây dựng độc lập. Mục tiêu của tiến độ công trình xây dựng là lập được một kế hoạch khép kín, hoàn chỉnh kể từ ngày chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng công trình, đến khởi công xây dựng phần móng, phần thân nhà, phần hoàn thiện và cả phần chạy thử, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Thời gian trong tiến độ công trình xây dựng lấy đơn vị là ngày, các công việc được để ở dạng phức tạp hoặc chia thành các công việc đơn giản, nhưng tính được tiền công và số người lao động cho từng công việc, để có thể khoán gọn cho từng đội thợ.
Tiến độ từng phần công trình xây dựng (hạng mục xây dựng): Đây là dạng tiến độ nhỏ, đối tượng của nó là một phần của công trình xây dựng. Khi một công trình xây dựng lớn, phức tạp hoặc đầu tư kéo dài, người ta chia công trình đó ra thành nhiều gói thầu nhỏ, mỗi gói thầu là một phần của công trình, để tiện cho việc quản lý dự án. Khi này mỗi gói thầu nhỏ sẽ được lập một kế hoạch thi công riêng, gọi là tiến độ từng phần công trình xây dựng. Thời gian trong tiến độ này cũng lấy đơn vị là ngày, các công việc cũng phải chi tiết để tính được tiền công và người lao động.
Tiến độ từng công việc: Đây là dạng tiến độ nhỏ nhất, chi tiết nhất, thể hiện rõ từng công việc với một khối lượng và thời gian cụ thể, kèm theo đó là định mức vật liệu, giá tiền khoán gọn công việc cho đội thợ với các ghi chú về thưởng phạt, về chất lượng xây dựng, về tiêu chuẩn xây dựng và nghiệm thu công việc. Tuỳ theo công trình mà công việc có thể ở dạng phức tạp hoặc đơn giản.
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Hình 4.3. Các loại tiến độ thi công xây dựng theo từng đối tượng
· Phân loại tiến độ theo hình thức thể hiện: Tiến độ xây dựng thường được thể hiện bằng ba dạng sơ đồ sau: (i) Sơ đồ ngang; (ii) Sơ đồ xiên; (iii) Sơ đồ mạng.
· Phân loại tiến độ theo cách lập tiến độ: (i) Tiến độ được lập và vẽ bằng tay; (ii) Tiến độ được lập bằng tay và vẽ bằng máy tính; (iii) Tiến độ được lầp và vẽ bằng phần mềm chuyên ngành.
Xác định trình tự xây dựng:
· Xác định trình tự xây dựng là công việc khó khăn nhất của lập tiến độ. Với mỗi loại tiến độ như: Tổng tiến độ xây dựng liên hợp các công trình hay tiến độ công trình xây dựng lại có những nguyên tắc khác nhau để xác định trình tự xây dựng hợp lý. Trong tổng tiến độ, trình tự xây dựng là sự sắp xếp theo thứ tự thời gian các hạng mục sẽ được xây dựng. Trình tự xây dựng các hạng mục không chỉ phụ thuộc vào vấn đề lựa chọn giải pháp tối ưu trong công nghệ xây lắp mà còn phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng, khai thác công trình, cũng như về mặt quản lý vốn. Nguyên tắc chung trong việc quy định trình tự xây dựng là:
· Hạng mục làm trước sẽ tạo thuận lợi cho việc thi công hạng mục sau, càng nhanh đưa vào sử dụng càng tốt.
· Các hạng mục công trình bên ngoài công trường nên làm trước, các hạng mục trong công trường làm sau.
Thông thường các hạng mục công trình bên ngoài công trường là các hạng mục phụ trợ, nó đóng vai trò cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ xây dựng như: đường điện, đường nước, đường giao thông. Tuy nhiên nó lại phụ thuộc vào nhiều cơ quan chức năng khác mà Nhà thầu hay Chủ đầu tư không chủ động được, nên có nhiều yếu tố khách quan, vì vậy cần ưu tiên xây dựng trước.
Về thứ tự các hạng mục trong công trường thì hạng mục phụ trợ cho sản xuất nên làm trước, hạng mục chính làm sau. Ví dụ lán trại, kho bãi chứa vật liệu, bãi đúc, trạm nghiền, trạm trộn bê tông xi măng, bê tông asphalt,...
Theo chiều thẳng đứng thì các công việc hoặc hạng mục ngầm dưới đất nên làm

trước, phần trên mặt đất làm sau.. Ví dụ thi công khoan cọc nhồi trước, thi công phần móng, mố trụ cầu sau,...
Ngoài những nguyên tắc chung, việc sắp xếp trình tự thi công có thể phân theo vốn đầu tư, hạng mục nào được cấp trước sẽ được ưu tiên xây dựng trước và nhiều khi chủ đầu tư đưa ra một trình tự xây dựng các hạng mục để các nhà thầu lập tổng tiến độ.
· Phân chia các quá trình: Theo kết cấu của công trình ta có thể chia kết cấu công nghệ xây dựng thành các quá trình xây dựng, mức độ phân chia thành các quá trình phức tạp hoặc đơn giản tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng trong tiến độ.
Để xây dựng một công trình ta chia thành các quá trình sản xuất, các quá trình này lại được chia nhỏ thành các công việc, các công việc lại được chia nhỏ thành các nhiệm vụ giao cho người lao động. Về nhân lực công trình có thể do một đội xây dựng thực hiện, một quá trình xây dựng, có thể do một tổ xây dựng đảm nhiệm, một công việc có thể do một nhóm thợ xây dựng đảm nhiệm, một nhiệm vụ có thể chỉ do một công nhân thực hiện. Cơ sở để phân chia một công trình thành các quá trình xây dựng là Biện pháp kỹ thuật để thực hiện công tác xây lắp. Biện pháp kỹ thuật thể hiện cách thi công phải thực hiện ra sao, trình tự thực hiện thế nào, sử dụng công cụ gì để thực hiện, công nhân nghề gì, số lượng và sử dụng vật liệu nào.
Thông thường, một công trình xây dựng dân dụng có thể gồm: Thi công phần ngầm ở dưới cốt ± 0.00; Thi công phần thân; Thi công phần mái; Phần hoàn thiện.
Quá trình thi công phần ngầm lại chia thành các công việc: Thi công phần cọc (cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi,...); Đào đất móng; Bê tông móng; Thi công cấp nước, thoát nước thải, điện,...; Lấp đất hố móng.
Có thể phân chia công trình xây dựng thành các công việc dựa vào “chất lượng nhân công theo nghề nghiệp sử dụng” như công nhân mộc, nề, sắt, bê tông,...
Có thể phân chia các quá trình xây dựng theo công cụ, thiết bị sử dụng: Thi công ép cọc dùng máy ép cọc; thi công xây trát dùng bay, bàn xoa,....
Mức độ phân chia nhỏ quá trình xây dựng thành các công việc phức tạp hay đơn giản phụ thuộc vào giải pháp công nghệ và giải pháp tổ chức.
Nếu tổ chức các đội thợ chuyên môn hoá cao, mỗi người chỉ làm một công việc thì công việc chia thành các công việc đơn giản như: lắp dựng cốp pha sàn tầng 2; đặt cốt thép sàn tầng 2; đổ bê tông sàn tầng 2.
Mức độ phân chia công việc phải tạo cho người lao động thấy được thành quả lao động của mình sau một thời gian lao động xác định (phải tính được tiền công để khoán sản phẩm cho từng tổ sản xuất). Mức độ phân chia phải tạo được năng suất lao động cao nhất, trên cơ sở tận dụng hết sức lao động, đảm bảo ATLĐ và thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát chất lượng, ghi rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, từng tổ lao động.
Sau khi phân chia hạng mục thành các quá trình hoặc công việc, cần thiết phải phối hợp các công việc để tạo nên sản phẩm xây dựng.
Các nguyên tắc phối hợp: (i) Tạo nên một nhịp điệu sản xuất cao nhất, đưa ra sản

phẩm xây dựng một cách sớm nhất; (ii) Huy động hết khả năng lao động, làm cho người lao động trong quá trình sản xuất phát huy sáng tạo trong nghề nghiệp của mình, thoải mái trong lao động, đạt năng suất cao nhất; (iii) Tận dụng hết mọi điều kiện lao động, các mặt bằng có thể cho phép làm việc được phải tổ chức có người làm việc, tức là phải bão hoà mặt bằng thi công; (iv) Tạo sự điều hoà về khối lượng, vật tư, phương tiện,... sao cho việc quản lý tiến độ thuận lợi nhất. Không gây ra những căng thẳng không cần thiết trong các khâu cung cấp vật tư, nhân lực, phương tiện; (v) Tạo điều kiện để cho sản phẩm xây dựng điều hoà nhất làm cơ sở để thanh toán, quyết toán, làm cho tiền vốn được luân chuyển nhịp nhàng nhất.
Các phương pháp thực hiện phối hợp:
· Thực hiện phối hợp theo kinh nghiệm của người điều hành: Đây là phương pháp phổ biến nhất, cổ điển nhất, nhưng cũng thô sơ nhất. Sự phối hợp hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiểu biết, kinh nghiệm sản xuất của người điều hành, mà kinh nghiệm lại phụ thuộc vào thời gian, vào trình độ của người điều hành, vào các công việc đã được điều hành sản xuất. Phương pháp này có cơ sở khoa học là những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất đúc rút lại, nó phù hợp với những quá trình đơn giản, cơ bản, còn với những hạng mục phức tạp thì phương pháp kinh nghiệm tỏ ra chưa đáp ứng được.
· Thực hiện phối hợp các công việc theo phương pháp tổ chức dây chuyền: Để làm được dây chuyển chia hạng mục công trình thành các phần không gian gọi là phân đoạn. Trên mỗi phân đoạn sẽ tổ chức các công việc thành các dây chuyền đơn. Phân chia công việc cho các đội thợ chuyên nghiệp thực hiện. Phối hợp các công việc theo trình tự của công nghệ. Sự phân bổ khối lượng công việc cũng như số lượng công nhân, phải theo nguyên tắc điều hoà và liên tục. Việc phối hợp các quá trình theo nguyên tắc dây chuyền, các nguyên tắc này đã được tổng kết, phân tích từ nền sản xuất cơ khí mang tính công nghiệp, để ứng dụng sang lĩnh vực xây dựng là một lĩnh vực còn nặng về thủ công. Tuy nhiên, thực tế đã chứng tỏ sự phối hợp các công việc theo nguyên tắc của dây chuyền vẫn là hợp lý nhất. Sự hợp lý đến mức người ta phải nêu lên thành nguyên tắc cho thiết kế tiến độ là phải cố gắng tổ chức sản xuất theo phương pháp dây chuyền.
· Phối hợp thực hiện theo sơ đồ mạng.
· Các công việc nào cần phải làm tuần tự thì thực hiện tuần tự.
Sự mềm dẻo của tiến độ:
· Quá trình thi công xây dựng là một quá trình động nhưng tiến độ được lập ban đầu là dạng tĩnh, trên cơ sở giả thiết mọi sự việc diễn ra trong tiến độ đúng như sự mong đợi và tính toán của người lập.
· Dù sao vẫn cần một tiến độ tĩnh ban đầu để làm cơ sở cho việc tính toán tiếp theo như vẽ các biểu đồ nguồn lực (nhân lực, thiết bị, vật liệu,..). Tuy nhiên, khi đi vào thực tế việc điều khiển tiến độ đòi hỏi rất nhiều sự chỉ đạo, nhiều quyết định của người chỉ huy và nhìn chung thì rất ít có tiến độ nào được thực thi đúng 100% so với dự định ban đầu.

· Vì vậy, ngay khi lập tiến độ ban đầu cần thiết phải thiết kế sự mềm dẻo cho tiến độ, sự mềm dẻo ấy được thể hiện ở: (i) Các công việc nên dự trữ để có thể thay đổi thời gian hoàn thành công việc hoặc thay đổi thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc công việc. Việc này chỉ có thể làm được bằng phương pháp sơ đồ mạng; (ii) Tiến độ chỉ thể hiện các công việc chính còn các công việc phụ có thể chèn vào khi có những gián đoạn các công việc chính. Điều này làm tăng sự điều chỉnh công việc trên hiện trường, nhằm hoàn thành kế hoạch đã định; (iii) Tiến độ cần được thể hiện bằng các sơ đồ Grantt Chart hoặc CPM hoặc PERT Chart để sau một thời gian 3,5,7,10 ngày, có thể điều chỉnh, tính lại tiến độ cho phù hợp với thực tế, nếu thể hiện bằng sơ đồ xiên sẽ khó điều chỉnh được; (iv) Dùng các phần mềm Microsoft Project để lập và quản lý tiến độ.
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Lập tiến độ
) (
Bước 1: Tính toán các số liệu đầu vào (Khối lượng công việc, số công lao động)
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Bước 3: Chọn phương án tổ chức (Dây chuyền, Tuận tự, Song Song,...)
Bước 2: Phân tích và lựa chọn công nghệ xây dựng (Thiết lập dây chuyển sản xuất)
)Hình 4.4. Trình tự lập tiến độ xây dựng

Giám sát tiến độ xây dựng: Tiến độ kế hoạch sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), Chủ đầu tư chấp thuận và ký kết Hợp đồng, sẽ được sử dụng để xây dựng công trình. Tuy nhiên, thời gian thực hiện ở công trường sẽ dao động xung quanh thời gian dự kiến, nghĩa là có thể chậm, có thể bằng hoặc nhanh hơn thời gian kế hoạch. Điều đó buộc người quản lý điều hành luôn phải điều chỉnh lại tiến độ, sao cho thời hạn thi công đúng như thời gian kế hoạch đã được phê duyệt, hoặc tốt hơn là rút ngắn được thời gian thi công so với kế hoạch. Đó là mục tiêu quản lý tiến độ xây dựng. Cũng giống như mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hai chủ thể cùng tham gia quản lý tiến độ đó là: (i) Nhà thầu quản lý tiến độ đã được ký trong Hợp đồng; (ii) Tư vấn giám sát được sự uỷ quyền sẽ thay mặt Chủ đầu tư giám sát tiến độ của Nhà thầu. Đây cũng là mô hình quản lý tiên tiến đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam bước đầu đã áp dụng mô hình này và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Để sự phối hợp giữa Nhà thầu và tư vấn giám sát được tốt, cần phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể và các nguyên tắc phối hợp để quản lý tiến độ.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm thành lập một “Nhóm tiến độ” gồm một số kỹ sư xây dựng (tuỳ quy mô công trình) chuyên phụ trách về tiến độ có nhiệm vụ:
· Dựa trên tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động đưa ra kế hoạch làm việc cho từng tuần và từng tháng theo niên lịch.
· Sau một chu kỳ làm việc quy ước, thông thường là 1 tuần hoặc 10 ngày hoặc 1 tháng, nhóm tiến độ phải cấp nhật thông tin trong quá trình kiểm soát tiến độ để đưa ra một báo cáo gồm: Kiểm tra khối lượng đã hoàn thành thực tế so với khối lượng kế hoạch theo tiến độ; Nếu tiến độ bị chậm phải tìm ra các nguyên nhân làm châm tiến độ để có biện pháp khống chế tiến độ; Đưa ra một tiến độ mới cho chu kỳ tiếp theo với các biện pháp rút ngắn thời gian để bù vào thời gian đã bị kéo dài ở chu kỳ trước, nhằm thực hiện đúng kế hoạch; Hàng ngày kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công việc có biện pháp xử lý kịp thời, để giảm thấp nhất sự chậm tiến độ; Liên lạc thường xuyên các bộ phận chức năng của công trường như ban chỉ huy, phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch và đặc biệt là với tư vấn giám sát để cùng khống chế được tiến độ.
· Tư vấn giám sát: sẽ tuỳ thuộc quy mô công trường mà cử một kỹ sư hoặc một nhóm kỹ sư chuyên giám sát tiến độ. Tư vấn giám sát sẽ phải làm việc theo một cơ chế mới, đó là phải chủ động tham gia tích cực vào quá trình kiểm soát, khống chế tiến độ với nhiều mức độ như kiểm tra, góp ý với nhà thầu, nếu cần phải can thiệp mạnh bằng cách đề xuất các biện pháp xử lý khi bị chậm tiến độ, hoặc cùng với nhóm tiến độ của Nhà thầu lập ra kế hoạch cho từng chu kỳ làm việc, với phương châm phòng ngừa tích cực, để khống chế tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch.
· Một số biện pháp giám sát, kiểm soát tiến độ: Khi tiến độ chậm, phải tìm ra các nguyên nhân làm chậm tiến độ, từ đó mới có biện pháp xử lý nhằm rút ngắn thời gian làm việc của chu kỳ tiếp theo, để bù vào sự chậm thời gian của chu kỳ trước, chỉ có như vậy thời gian hoàn thành công trình mới có thể đúng kế hoạch đã định.
· Các biện pháp kỹ thuật.
Thay đổi công nghệ thi công, ví dụ từ đổ bê tông bằng cần trục tháp chuyển

sang đổ bê tông bằng máy bơm, sẽ rút ngắn thời gian đổ, hay thay thế việc sử dụng bê tông trộn thủ công bằng bê tông thương phẩm, sử dụng phụ gia đông kết nhanh để rút ngắn thời gian tháo dỡ ván khuôn,....
Thay đổi hệ dàn giáo, cột chống, ván khuôn bằng gỗ sang hệ dàn giáo, ván khuôn lắp ráp định hình sẵn (ván khuôn nhôm,. ) giảm thời gian lắp dựng.
Thay đổi công nghệ thi công ván khuôn bằng ván khuôn trượt thay cho công nghệ truyền thống.
· Các biện pháp về tổ chức: Phân chia lại mặt bằng công tác theo hướng làm tăng số phân đoạn lên, để tăng nhịp độ thi công theo phương pháp dây chuyền; Tăng thêm số lượng cần trục, máy móc thiết bị xây dựng, tức là làm tăng mức độ cơ giới hoá trong lao động để giảm thời gian hoàn thành công việc; Tăng thêm nhân lực bằng cách tổ chức thêm các đội chuyên nghiệp; Tổ chức thi công ca 3.
·  (
Nhà thầu
) (
Nhóm tiến độ Nhà thầu
)[image: ][image: ][image: ][image: ]Các biện pháp khác: Tổ chức thi đua tăng năng suất lao động; Động viên đặt ra các mục tiêu tiến độ cho các hạng mục chính, các công việc quan trọng; Ký thêm Hợp đồng với Nhà thầu phụ...
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Chu kỳ sau
Thực hiện
)Hình 4.5. Chu trình quản lý tiến độ thi công xây dựng

· Kiểm soát tiến độ bằng chu kỳ tuần hoàn: Trên thực tế quá trình thi công ở hiện trường chịu ảnh hưởng rất nhiều nhân tố như người lao động, thiết bị, máy móc xây dựng, vật liệu, môi trường, xã hội,... làm cho tiến độ thực tế thường là không đùng như tiến độ kế hoạch. Nhiệm vụ của người quản lý là phải khống chế, điều khiển được tiến độ theo những dự kiến mong muốn như đã định. Để làm được điều này phải chia tiến độ kế hoạch thành những chu kỳ thời gian, mỗi chu kỳ đơn vị có thể là một tuần, 10 ngày hoặc 1 tháng.
 (
Điều chỉnh lại kế hoạch
) (
Xử lý, điều chỉnh
)Cứ sau một chu kỳ làm việc, phải lập tiến độ cho một chu kỳ mới, chu kỳ này làm việc có tính chất tuần hoàn. Có thể áp dụng chu kỳ PDCA để nâng cao chất lượng cho mỗi chu kỳ mới, Vì vậy, toàn bộ quá trình khống chế tiến độ là quá trình tiệm cận, tuần hoàn và là một quá trình quản lý động, cho tới khi kết thúc tiến độ đúng như thời hạn đã định. Có thể mô tả khống chế tiến độ theo hình sau:
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Nhà thầu
Lập tiến độ mới
Kiểm tra, đôn đốc, giám sát công việc
)
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Lập kế hoạch cho chu kỳ mới
So sánh với kế hoạch
Phân tích nguyên nhân làm chậm tiến độ
)
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Đề xuất các biện pháp tăng nhanh tiến độ
) (
Xác nhận khối lượng đã hoàn thành
)Hình 4.6. Sơ đồ kiểm soát tiến độ bằng chu kỳ tuần hoàn
· Quản lý tiến độ bằng phương pháp sơ đồ mạng, sử dụng phần mềm Microsoft Project: Sơ đồ mạng là một mô hình toán học động, nó sử dụng lý thuyết đồ  thị để tạo ra một mô hình mạng lưới có khả năng diễn tả chính xác một dự án, đồng thời áp dụng một số thuật toán để tính được đường găng, là một trong những ưu điểm cơ bản nhất của sơ đồ mạng. Nhờ có đường găng mà người quản lý có thể nắm bắt được khâu chủ yếu, then chốt cho toàn bộ dự án, từ đó có những quyết định đúng đắn để điều khiển dự án theo đúng quỹ đạo đã xác định. Mặc dù sơ đồ mạng có rất nhiều ưu điểm, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại có hạn chế, ví dụ trong quá trình sản xuất luôn phải điều chỉnh, tính toán

lại tiến độ, sau một chu kỳ thời gian. Với một dự án phức tạp, sơ đồ mạng lại có đến vài trăm sự kiện và công việc, thì việc tính toán lại trong một thời gian ngắn để kịp phục vụ cho công việc thi công trên công trường được liên tục là điều rất khó. Vì vậy mặc dù sơ đồ mạng ra đời được nửa thế kỷ, nhưng việc ứng dụng vào trong sản xuất vẫn còn rất hạn chế.
Phải đến những năm cuối thế kỷ XX, khi may tính cá nhân trở nên thông dụng, khi các thuật toán để tính toán sơ đồ mạng lại được sử dụng như một công cụ đắc lực để lập tiến độ xây dựng. Đặc biệt khi hãng Microsoft đưa ra phần mềm ứng dụng có tên gọi Microsoft Project (MP) thì việc sử dụng sơ đồ mạng trong xây dựng mới thực sự mạnh mẽ và có hiệu quả.
Kể từ khi chương trình MP đầu tiên được đưa vào Việt Nam năm 1995 là chương trình MP cho windown, đến nay đã có nhiều phiên bản mới được cấp nhật. Ưu điểm cơ bản nhất của MP là nó có cả hai khả năng để phục vụ cho quá trình xây dựng là khả năng lập tiến độ và điều khiển tiến độ.
· Khả năng lập tiến độ: Thích ứng với bất kỳ công trình xây dựng nào. Có thể cùng một lúc lập kế hoạch cho 80 dự án của cùng một ban giám đốc và trong cơ sở dữ liệu này có thể phân tích từng dự án riêng lẻ, cũng như hợp nhất các dự án đề cùng phân phối và điều hoà tài nguyên từ nguồn lực công ty. Lên lịch công tác từng ngày, tuần, tháng, kể cả ngày nghỉ theo niên lịch. Chỉ định tài nguyên (nhân lực, vật tư, thiết bị,...) và chi phí cho các công việc.
· Khả năng điều khiển tiến độ: Đây là khả năng ưu việt nhất của MP, trong quá trình thi công ở hiện trường các công việc sẽ diễn biến không hoàn toàn như kế hoạch. Vì vậy, cứ sau một chu kỳ thời gian làm việc, nhóm tiến độ trên công trường phải cấp nhật số liệu để lập tiến độ cho chu kỳ mới. Khi này MP là một công cụ đắc lực.
MP có thể hỗ trợ xuất ra các phiếu công việc để giao cho từng đội thợ chuyên nghiệp, trong phiếu có các thông tin về việc giao khoán gọn: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc công việc; Ràng buộc với các công việc trước và sau đó; Chỉ định về tài nguyên.
MP có thể lập và ghi ra các báo cáo của chu kỳ công việc phục vụ cho các buổi họp giao ban ở công trường.
Chính nhờ các tính năng này mà ngày nay hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đã, đang sử dụng và khai thác tính năng sẵn có của MP phục vụ cho việc lập và quản lý tiến độ.
d) Giám sát an toàn lao động trên công trường xây dựng.
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn lao động liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận. Ví dụ trên công trường cùng một lúc có nhiều Nhà thầu thi công xây dựng, thì Nhà thầu nào phụ trách phần xây dựng, phần kết cấu chính của công trình như phần móng, thân, hầm,... phải chịu trách nhiệm chính tổng thể cho toàn công trường, các Nhà thầu khác hoặc Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm an toàn cho công việc mà mình phụ trách.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ ngay việc thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đã được đào tạo an toàn lao động do Nhà thầu xây dựng cấp mới được làm việc.
Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được học tập nội quy và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động trên công trường xây dựng.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, giăng tay, mũ, giày, kính và các trang bị an toàn lao động như đây đeo an toàn, mặt nạ phòng độc,... cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu xây dựng và các bên có liên quan (Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đội xây dựng,...) có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn gây ra.
Vì vấn đề quan trọng của an toàn lao động có liên quan đến tính mạng của con người, nên trong đoàn kỹ sư tư vấn giám sát đã thành lập nhóm chuyên ngành giám sát về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Nhóm này có trách nhiệm xem xét biện pháp về an toàn lao động trong phương án thi công mà Nhà thầu trình Chủ đầu tư. Tư tưởng chỉ đạo về an toàn lao động là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Nói cách khác là nội dung về an toàn lao động phải được thể hiện ra trong phương án thi công (thể hiện trên bản vẽ thi công hoặc trong thuyết minh phương án thi công). Nếu phương án thi công chưa đảm bảo an toàn lao động thì kiên quyết không đồng ý cho khởi công.
Ví dụ: Khi thi công nhà cao tầng thì phương án đổ bê tông của các tầng phải có lan can bảo vệ quanh chu vi sàn nhà, biện pháp neo giữ cần cẩu, thang tải, dàn giáo vào công trình, an toàn về dây cẩu, móc cẩu, các thiết bị có dùng điện như đầm dùi, đầm bàn, máy hàn,...
Khi phương án thi công đã đảm bảo an toàn lao động được phép khởi công, thì hàng ngày kỹ sư tư vấn giám sát phải theo dõi kiểm tra tình hình thi công và các kỹ thuật an toàn lao động có được chấp hành nghiêm túc không. Nếu vi phạm thì đề nghị dừng thi công để đảm bảo an toàn cho đến khi kỹ thuật an toàn được áp dụng. Thường xuyên báo cáo theo định kỳ và nhắc nhở Nhà thầu xây dựng trong các cuộc họp giao ban.
Kỹ sư giám sát phải có sổ nhật ký giám sát an toàn lao động để ghi chép từng ngày và luôn đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn lao động cho công trường.
Chiến lược lâu dài và bên vững về đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng nói riêng và trên cả nước nói chung là phải xây dựng được một “văn hoá đảm bảo an toàn lao động”. Vấn đề này đã được Liên hợp quốc đưa vào chương trình hoạt động và kêu gọi tất cả

các quốc gia tham dự như một chiến lược toàn cầu về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp. Tổ chức lao động quốc tế của Liên hợp quốc (ILO- International Labour Organization) đã lấy ngày 28 tháng 4 hàng năm làm ngày an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.
Những biện pháp hành động chính nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc bao gồm:
· Ủng hộ, khuyến khích nâng cao nhận thức cho người lao động.
· Thực thi việc thanh tra an toàn lao động thường xuyên dựa trên các công cụ pháp lý như tiêu chuẩn xây dựng và các quy phạm kỹ thuật.
· Mở rộng việc tuyên truyền kiến thức quản lý cho mọi người.
· Tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ về kỹ thuật an toàn lao động của các tổ chức trong nước và quốc tế.
Chiến lược toàn cầu về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp của ILO đã được Hội nghị lao động quốc tế phê chuẩn năm 2003, trong đó nội dung của “văn hoá đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp” được coi là trụ cột, là nền tảng trong việc tiếp cận một cách hệ thống tới công tác quản lý an toàn lao động ở các mức độ của doanh nghiệp, các quốc gia và quốc tế.
Việc xây dựng và duy trì nền văn hoá này phải bao gồm: quyền về môi trường lao động an toàn và lành mạnh. Đây chính là điểm cốt lõi của văn hoá an toàn và sức khoẻ, điều đó có nghĩa là các chính phủ, các doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia vào việc đảm bảo môi trường lao động an toàn và lành mạnh thông qua hệ thống về các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ đã được xác định, trong đó nguyên tắc phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu.
Việc xây dựng và duy trì nền văn hoá “an toàn lao động” không đơn thuần chỉ là sự cố gắng thay đổi thái độ hay hành vi của người lao động, mà việc xây dựng văn hoá phải bắt đầu từ sự cam kết ở cấp quản lý cao nhất của doanh nghiệp và phải bao gồm cả sự phân cấp các biện pháp phòng ngừa, phải được sự ủng hộ và đưa vào hệ thống pháp luật và thi hành của Quốc gia.
Việc quản lý của doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng, tuy nhiên sự ủng hộ của quốc gia và các chương trình mục tiêu sẽ giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và duy trì thành công văn hoá đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp tại một công trường cũng như toàn xã hội.
e) Giám sát môi trường xây dựng.
Môi trường sinh thái có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và đời sống của mọi người. Vì vậy bảo vệ môi trường xây dựng nói riêng và môi trường sinh thái nói chung là nhiệm vụ của mọi người, của cả cộng đồng. Nó không chỉ có ý nghĩa cho một công trường, một địa phương mà còn có ý nghĩa cho toàn quốc gia và cho thế giới.
Phải ý thức rõ điều này trong quá trình xây dựng mới đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn xã hội. Nếu không chính sự phát triển của ngành xây dựng lại làm ô nghiễm môi trường, ở một phạm vi lớn còn phá vỡ sự cân bằng sinh thái.
Theo quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý môi trường xây dựng:
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm

các biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đến nơi quy định.
· Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
· Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
· Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Để có thể giám sát việc đảm bảo môi trường xây dựng thì ngay từ khi mời thầu các yêu cầu về đảm bảo môi trường xây dựng phải được Chủ đầu tư ghi rõ trong hồ sơ mời thầu và các Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường xây dựng trong hồ sơ dự thầu, đề cao yêu cầu đảm bảo môi trường xây dựng trong quy định đánh giá hồ sơ.
Trong hợp đồng giao nhận thầu phải ghi rõ các yêu cầu về môi trường tương đương với các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng. Đây là cơ sở pháp lý cho việc giám sát sau này.
Giám sát môi trường xây dựng nằm trong nhóm giám sát chuyên ngành “An toàn lao động và môi trường xây dựng” do các kỹ sư về môi trường đảm nhiệm, nếu không đảm bảo được yêu cầu thì tối thiểu phải là kỹ sư xây dưng thực hiện giám sát.
Nguyên tắc giám sát cao nhất về môi trường xây dựng là phải quy định rõ các yêu cầu về môi trường xây dựng và được thể hiện bằng văn bản qua hợp đồng thi công, hợp đồng kinh tế.
Sau đó là việc tuyên truyền, cổ động thường xuyên trên công trường qua các pa nô, áp phích, các nội quy để giáo dục mọi người có ý thức đảm bảo vệ sinh cho công trường hàng ngày.
Vệ sinh công trường xây dựng và nói rộng ra là quản lý môi trường xây dựng là một việc rất cần thiết, nó không chỉ góp phần bảo vệ đời sống vật chất mà còn có tác dụng giáo dục tinh thần cho mọi người lao động, xây dựng nên một tác phong lao động công nghiệp.
4.2. [bookmark: _bookmark18]Tổ chức công tác giám sát thi công xây dựng trên công trường.
4.2.1. Mô hình tổ chức giám sát thi công xây dựng trên công trường.
Với một công trình xây dựng có quy mô lớn thuộc nhóm đặc biệt, nhóm A hoặc một số công trình nhóm B, mô hình tổ chức bộ máy tư vấn giám sát là một mô hình kết hợp giữa sơ đồ tổ chức theo phương ngang và phương đứng, gồm có 3 cấp, cấp trên cùng là Trưởng đoàn kỹ sư tư vấn thay mặt công ty tư vấn toàn quyền giải quyết tất cả các công việc ở hiện trường và các công việc có liên quan đến quá trình xây dựng, đồng thời phải tổ chức các nhóm giám sát chuyên ngành và cử người phụ trách. Cấp trung gian ở giữa là các kỹ sư trưởng nhóm. Thông thường đối với một công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp cần phải tổ chức 3 nhóm chuyên ngành như sau: (i) Nhóm chất lượng; (ii) Nhóm tiến độ và khối lượng; (iii) Nhóm an

toàn lao động và môi trường xây dựng.
Và cấp cơ sở là các kỹ sư tư vấn giám sát chuyên ngành, với các chuyên ngành sau:
· Về chất lượng:
· Kỹ sư vật liệu xây dựng: để giám sát nguyên vật liệu xây dựng đưa vào công trường, giám sát việc thử mẫu bê tông, mẫu thép, kiểm tra các loại vật liệu gỗ, thiết bị vệ sinh, vật liệu hoàn thiện,...
· Kỹ sư kết cấu xây dựng: Có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ các bản vẽ về kết cấu xem có đúng không. Nếu nghi ngờ phải báo cáo Chủ đầu tư đề nghị Nhà thầu thiết kế xem lại. Trong quá trình thi công, kiểm tra giám sát việc đặt các cấu kiện có đúng bản vẽ thiết kế không, các liên kết có đúng tiêu chuẩn xây dựng không,... và các vấn đề liên quan đến kết cấu chịu lực của công trình từ móng đến mái.
· Kỹ sư thi công xây dựng: có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát biện pháp thi công, máy móc, thiết bị thi công, quy trình thực hiện có đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng không.
· Kỹ sư giám sát việc hoàn thiện: Việc hoàn thiện ở những công trình hiện đại như nhà ở cao tầng, khách sạn, nhà làm việc, bao gồm rất nhiều việc khác nhau. Công việc hoàn thiện xây dựng với các công việc thông dụng như trát, lát, ốp,... do các kỹ sư xây dựng đảm nhiệm. Những công việc mang tính chất đặc thù như cấp thoát nước phải do kỹ sư cấp thoát nước đảm nhiệm, hệ thống cấp điện (gồm hệ thống điện nặng, hệ thống điện nhẹ) phải do kỹ sư ngành điện phụ trách.
· Về tiến độ và khối lượng: Hai nhiệm vụ về giám sát tiến độ và khối lượng có liên quan mật thiết với nhau. Việc giám sát tiến độ có thể do kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư kinh tế xây dựng phụ trách. Việc giám sát khối lượng công việc thì kỹ sư kinh tế phụ trách. Việc giám sát khối lượng đồng thời là việc giám sát giá thành xây dựng công trình.
· Về an toàn lao động và môi trường xây dựng: Về an toàn lao động có thể do kỹ sư thi công xây dựng phụ trách. Về giám sát chất lượng môi trường xây dựng do kỹ sư môi trường phụ trách.
Nếu công trình nhỏ thì kỹ sư xây dựng có thể phụ trách chung. Sau khi công ty tư vấn ra quyết định thành lập đoàn kỹ sư tư vấn giám sát, Chủ đầu tư phải thông báo danh sách nhân sự của đoàn kỹ sư tư vấn giám sát cho Nhà thầu thi công và Nhà thầu thiết kế biết để phối hợp thực hiện công việc.
Về danh nghĩa đoàn kỹ sư tư vấn giám sát này được Chủ đầu tư uỷ quyền qua Hợp đồng kinh tế có nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư thực hiện giám sát từng phần hoặc toàn bộ công trình đối với các nhiệm vụ của công tác giám sát.
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Trưởng đoàn kỹ sư tư vấn
Văn phòng đoàn TVGS
Nhóm giám sát ATLĐ-VSMT
Nhiệm vụ
Nhóm giám sát Tiến độ - khối lượng
Nhóm giám sát chất lượng
)Hình 4.7. Sơ đồ làm việc của Đoàn tư vấn giám sát
Nhiệm vụ của Trưởng đoàn tư vấn giám sát: Thay mặt công ty tư vấn, toàn quyền giải quyết tất cả các công việc hiện trường và các công việc liên quan đến quá trình xây dựng; Tổ chức các nhóm giám sát chuyên ngành, cử người phụ trách; Soạn thảo các quy trình giám sát (chất lượng, tiến độ,...); Xem xét và ký các báo cáo của các nhóm giám sát hoặc kỹ sư giám sát; Họp thường kỳ với Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng; Đưa ra các kiến nghị, các đề xuất với Chủ đầu tư và Nhà thầu; Báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư và cho công ty tư vấn; Cùng với Chủ đầu tư xử lý các phát sinh hoặc tranh chấp trong quá trình thi công với các bên có liên quan; Cùng với Chủ đầu tư nghiệm thu công trình; Soạn thảo ký kết các văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Trưởng đoàn kỹ
 (
Văn phòng đoàn TVGS
) (
Nhóm TVGS Chất lượng công trình
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Nhóm TVGS Tiến độ - khối lượng
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)Hình 4.8. Mô hình tổ chức đoàn kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Trưởng nhóm kỹ sư tư vấn giám sát chuyên ngành: Kỹ sư trưởng nhóm phụ trách một nhóm kỹ sư giám sát chuyên ngành tại hiện trường có tác dụng làm cầu nối giữa các kỹ sư tư vấn giám sát với trưởng đoàn kỹ sư tư vấn. Công việc chủ yếu là giám sát nhà thầu thi công có làm đúng thiết kế hay không, có tuân thủ các quy định của Hợp đồng, các tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng và các quy trình kỹ thuật hay không. Dưới sự phân công của trưởng đoàn, trưởng nhóm có thể đảm nhận một phần hoặc toàn bộ chức trách dưới đậy:
· Phối hợp với các nhà thầu xây dựng, kiểm tra chi tiết kế hoạch thi công, phương án thi công.
· Kiểm tra toàn bộ tình hình mua vật liệu xây dựng của Nhà thầu, kiểm tra vật liệu xây dựng đưa vào công trường có phù hợp không.
· Kiểm tra các thiết bị, máy móc thi công. Nếu không đạt yêu cầu đề nghị sửa chữa hoặc thay đổi.
· Kiểm tra việc trắc đạc (tim, cột) các hạng mục công trình.
· Tính khối lượng các công việc đã hoàn thành đạt chất lượng để đề nghị thanh toán.
· Bảo quản tất cả các ghi chép về trắc đạc và các mẫu thí nghiệm vật liệu.
· Kiểm tra các công việc, hạng mục hoặc công trình đã hoàn thành để nghiệm thu.
· Cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, có liên quan đến quá trình thi công để xử lý khi có phát sinh hoặc tranh chấp.
· Làm rõ giá thành của công việc đã hoàn thành theo Hợp đồng.
· Báo cáo với Trưởng đoàn kỹ sư tư vấn bằng văn bản tất cả các công việc trong thời gian quy định.
Kỹ sư tư vấn giám sát hiện trường: Làm việc dưới quyền Trưởng nhóm kỹ sư tư vấn giám sát theo chuyên ngành đã được phân công.
· Nhiệm vụ chủ yếu là:
· Luôn bám sát hiện trường theo tiến độ thi công, ghi chép chi tiết các công việc hàng ngày trong Nhật ký giám sát công trình cá nhân.
· Báo cáo và phản ánh kịp thời công việc hàng ngày với Trưởng nhóm.
· Phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để đề nghị với Nhà thầu có biện pháp xử lý kịp thời.
· Phối hợp với Nhà thầu xây dựng trong việc hàng ngày để có thể kiểm soát và khống chế chất lượng.
· Quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát:
· Yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện đúng Hợp đồng: Thi công đúng bản vẽ thiết kế; Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng; Đảm bảo chất lượng, ATLĐ và vệ sinh môi trường; Thi công đúng tiến độ.
· Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công đúng các điều khoản của Hợp đồng.
· Bảo lưu ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.

· Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan.
· Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
· Nghĩa vụ của tư vấn giám sát:
· Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.
· Không nghiệm thu khối lượng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
· Đề xuất với Chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
· Không được thực hiện các hành vi làm sai lệch kết quả giám sát.
· Phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư khi nghiệm thu không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng, sai thiết kế và các hành vi khác gây thiệt hại.
· Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
4.2.2. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát.
a) Điều kiện năng lực của tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình.
Năng lực của tổ chức giám sát công trình được phân thành hai hạng mục phụ thuộc vào:
· Số kỹ sư tư vấn có chứng chỉ hành nghề giám sát.
· Số công trình và cấp công trình đã giám sát.

	
TT
	A. Số kỹ sư tư vấn đã có chứng chỉ
	B. Số công trình và cấp công trình đã giám sát

	
Hạng 1
	
A≥20
	B≥1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp 1 B≥2 công trình cấp II cùng loại

	
Hạng 2
	
A≥10
	B≥1 công trình cấp II hoặc
B≥2 công trình cấp III cùng loại


Bảng 4.1. Phân hạng tổ chức thực hiện giám sát Phạm vi hoạt động:
· Hạng 1: Được giám sát thi công công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III, IV cùng loại.
· Hạng 2: Được giám sát thi công công trình từ cấp II,III,IV cùng loại.
· Chưa có hạng: Được giám sát công trình cấp IV cùng loại.
b) Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập.
· Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hoạt động.
· Có đăng ký kinh doanh hành nghề theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động:
· Cá nhân hành nghề độc lập khảo sát xây dựng chỉ được tư vấn cho Chủ đầu tư về việc lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm định để phê duyệt kết quả khảo sát phù hợp với chứng chỉ.
· Cá nhân hành nghề giám sát thi công độc lập được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV và nhà ở riêng lẻ.
c) Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
· Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
· Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp.
· Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công xây dựng công trình từ 5 năm trở lên.
· Có chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
· Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng.
· Có sức khoả đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.
4.3. [bookmark: _bookmark19]Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát.
4.3.1. Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng công trình.
Một quy trình giám sát thi công công trình xây dựng chuẩn và hợp lý sẽ đảm bảo việc kiểm tra, giám sát trong quá trình công trình thi công hiệu quả hơn, giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà thầu giúp công trình đảm bảo an toàn, đạt chất lượng và đúng tiến độ thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng. Quy trình kiểm tra giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm các bước thực hiện công việc kiểm tra, giám sát với sự phối hợp của tất cả các bên có liên quan trong quá trình thi công nhằm đảm bảo các yêu cầu của công trình. Các bước của quy trình cụ thể như sau:
d) Kiểm tra dữ liệu công trình: bao gồm việc kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế, tiến độ thi công, các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng tại công trình và các yêu cầu khác nếu có của Chủ đầu tư.
e) Lập kế hoạch giám sát thi công: Người phụ trách công tác giám sát sẽ căn cứ vào toàn bộ hồ sơ thiết kế đã được chỉnh sửa nếu có kết hợp với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cùng tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành để lập ra kế hoạch công tác thực hiện chức năng giám sát thi công công trình xây dựng.
f) Kiểm tra biện pháp, quy trình thi công của Nhà thầu: Kiểm tra biện pháp thi công, quy trình thi công, quy trình quản lý chất lượng,... của Nhà thầu, xem xét sự phù hợp so với thiết kế, điều kiện thực tế ở công trường.
g) Kiểm tra phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm: Kiểm tra năng lực thí nghiệm của phòng thí nghiệm hiện trường, nhân lực thực hiện thí nghiệm, chất lượng máy móc thiết bị sử dụng thí nghiệm về thời hạn hiệu lực đăng kiểm và sự phù hợp với các yêu cầu thí nghiệm của công trình.

 (
Dữ liệu công trình
)
 (
Kiểm tra điều kiện khởi công
Kiểm tra nguồn lực tại công trường
Kiểm tra phòng thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm
Kiểm tra biện pháp, quy trình thi công của nhà thầu
Lập kế hoạch giám sát thi công
)



Không phù hợp
Chủ đầu tư phê duyệt
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Đề nghị điều chỉnh
)Thực hiện	 	 giám sát








Giám sát Điều chỉnh

Không phù hợp
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 (
Kiểm tra giám sát chất lượng, tiến độ, khối lượng,... trong quá trình thi công,
)

 (
Báo cáo giám sát định kỳ
)

 (
Nghiệm thu công việc, hạng mục công trình
)

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình giám sát thi công xây dựng
h) Kiểm tra nguồn lực tại công trường: Kiểm tra về mặt nhân lực, thiết bị của Nhà thầu sử dụng để tổ chức thi công xây dựng công trình, năng lực kinh nghiệm nhân sự của Nhà thầu, tính năng của thiết bị, tình trạng hoạt động và thời hạn đăng kiểm của thiết bị. Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu,...

i) Kiểm tra điều kiện khởi công: Kiểm tra các điều kiện trước khi khởi công bao gồm điều kiện mặt bằng thi công, hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, các biện pháp thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường,...
j) Chủ đầu tư phê duyệt: Sau khi kiểm tra các điều kiện, người chịu trách nhiệm giám sát đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt các nội dung để triển khai thi công.
k) Thực hiện giám sát: Thực hiện công tác giám sát công trình, hạng mục công trình, đối với những nội dung phù hợp quy định, thực hiện giám sát quá trình thi công. Đối với những nội dung có sự điều chỉnh, phát sinh, người giám sát đề nghị Nhà thầu, Chủ đầu tư điều chỉnh và thực hiện giám sát các nội dung công việc đã được phê duyệt điều chỉnh.
l) Kiểm tra giám sát chất lượng, tiến độ, khối lượng: Người giám sát có trách nhiệm bao quát và giám sát chặt chẽ từng hạng mục thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.
m) Báo cáo giám sát định kỳ: Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ để Chủ đầu tư nắm bắt được tình hình thi công, kịp thời có những điều chỉnh cần thiết.
n) Nghiệm thu công việc, hạng mục công trình: Thực hiện nghiệm thu công việc, hạng mục công trình theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng tại dự án và các yêu cầu của thiết kế, Chủ đầu tư.
4.3.2. Phương pháp và biện pháp giám sát thi công xây dựng công trình.
Giám sát thi công xây dựng là một quá trình kéo dài với nhiều nội dung yêu cầu thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau với nhiều đối tượng khác nhau của một dự án, công trình thi công xây dựng. Việc giám sát là một yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Có nhiều phương pháp giám sát khác nhau.
a) Phương pháp giám sát và kiểm tra bằng trực quan:
Đơn vị thi công (người cung cấp hàng hóa) là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về chất lượng sản phẩm.
Thông qua việc giám sát bằng trực quan, người thực hiện nhiệm vụ giám sát phải chứng kiến quá trình thi công, quá trình kiểm tra của người thi công và nhận định qua hiểu biết, kinh nghiệm của mình để xem xét hính dáng, màu sắc, kích thước, mẫu mã,… bề ngoài kết cấu, cấu kiện để xác định chất lượng sản phẩm, kết cấu công trình.
Cách thức tiến hành như sau: Quan sát trực tiếp các khía cạnh, các góc độ khác nhau của cấu kiện về hình dáng, màu sắc và mức độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật, mỹ thuật của kết cấu công trình. Với kinh nghiệm, sự hiểu biết cùng với các tiêu chuẩn, quy định và thiết kế để đánh giá chất lượng sản phẩm.
Người chịu trách nhiệm giám sát phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, giám sát mọi hoạt động của đơn vị thi công. Khi có sai phạm, phải yêu cầu sửa chữa kịp thời.
b) Phương pháp giám sát và kiểm tra bằng thiết bị, dụng cụ tại chỗ:
Trong quá trình thi công, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư của Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm của đơn vị mình làm ra sau mỗi công đoạn hay giữa công đoạn khi thấy cần thiết bằng các thiết bị được trang bị tại công trường. Những lần kiểm tra này cần có sự chứng kiến của người có trách nhiệm giám sát. Mọi việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện độc lập với đơn vị thi công.

Thiết bị, dụng cụ dùng để kiểm tra thường là:
· Kiểm tra kích thước công trình dùng các loại thước đo như thước cuộn 5m, thước cuộn dài hơn;
· Kiểm tra độ cao, độ thẳng đứng thường sử dụng máy thủy bình, kinh vĩ;
· Ngoài ra trên công trường còn có các thiết bị, dụng cụ đo khác như: Súng bật nẩy, quả dọi chuẩn, dọi laze, ống nghiệm, tỷ trọng kế, cân tiểu ly, lò sấy, viên bi thép,…
Các thiết bị, dụng cụ này phải được kiểm tra, kiểm định theo đúng định kỳ để đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng thu thập kết quả giám sát.
Trong quá trình thực hiện kiểm tra, Nhà thầu thực hiện các bước kiểm tra, đo đạc dưới sự chứng kiến của người chịu trách nhiệm giám sát. Nếu trong trường hợp có sự nghi ngờ kết quả kiểm tra của Nhà thầu, có thể thuê đơn vị độc lập để kiểm tra đối chứng kết quả.
Thông qua thiết bị để kiểm tra đo đạc thực tế tại hiện trường, xác định các số liệu kiểm tra so với tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế để đánh giá chất lượng kết cấu công trình.
Các bước tiến hành kiểm tra đối với một cấu kiện bê tông như sau:
· Dùng thước đo để xây dựng kích thước hình học của cấu kiện so với hồ sơ thiết kế;
· Dùng búa gõ để xác định âm thanh, thông qua âm thanh để xác định độ đặc chắc bên trong của cấu kiện;
· Khoan lấy mẫu trên kết cấu (khi có sư nghi ngờ về chất lượng) để xác định cường độ bê tông thực tế so với tiêu chuẩn và thiết kế yêu cầu;
· Dùng súng bật nẩy để xác định cường độ bê tông trên kết cấu công trình khi có sự nghi ngờ về chất lượng;
· Soi là hình thức kiểm tra siêu âm hoặc đèn chiếu đối với các kết cấu bị che khuất, khó quan sát khi có nghi ngờ về chất lượng.
Trắc địa: Dùng trắc đạc để kiểm tra, định vị, phóng tuyến công trình, khống chế tuyến trục và cao độ; kiểm tra kích thước hình học và cao độ.
c) Phương pháp kiểm tra bằng thí nghiệm:
Phương pháp kiểm tra bằng thí nghiệm là phương pháp kiểm tra nhờ các phương tiện thí nghiệm mới xác định được chất lượng công trình.
Việc thuê các phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng trên công trường được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật và khi tại công trường có sự không nhất trí về sự đánh giá chỉ tiêu chất lượng mà bản thân Nhà thầu tiến hành.
Việc lựa chọn đơn vị thí nghiệm, Nhà thầu phải đảm bảo rằng đơn vị thí nghiệm đó có tư cách pháp nhân để tiến hành thử các chỉ tiêu cụ thể được quy định. Cần lưu ý tư cách pháp nhân của đơn vị thí nghiệm và tính hợp pháp của công cụ thí nghiệm. Công cụ thí nghiệm phải hợp chuẩn, có chứng nhận kiểm tra, kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước còn thời hạn trong quá trình sử dụng.
Cách thức thực hiện như sau:
· Những phòng thí nghiệm dùng để kiểm tra phải được cơ quan quản lý nhà nước

chứng nhận được phép hoạt động. Trong trường hợp có sự nghi ngờ độ tin cậy của đơn vị thí nghiệm do Nhà thầu lựa chọn, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thay đổi đơn vị thí nghiệm hoặc chỉ định một đơn vị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn để thay thế;
· Các yêu cầu thí nghiệm phải được dựa trên tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho dự án và các yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư, người chịu trách nhiệm giám sát.
· Đơn vị thí nghiệm phải đảm bảo tính bí mật của các số liệu thí nghiệm và chỉ có nhiệm vụ cung cấp số liệu của các chỉ tiêu được yêu cầu kiểm định. Việc những chỉ tiêu thí nghiệm cung cấp có đạt yêu cầu hay có phù hợp với chất lượng sản phẩm yêu cầu phải do người chịu trách nhiệm giám sát và Chủ đầu tư quyết định và ghi thành văn bản trong tờ nghiệm thu khối lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành.
· Để tránh cung cấp số liệu sai lệch do dụng cụ thí nghiệm chưa được kiểm chuẩn, yêu cầu mọi công cụ sử dụng để thí nghiệm phải có chứng chỉ kiểm định và còn trong thời hạn đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, trong một số trường hợp đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại, các kỹ thuật chuyên sâu đặc thù,… người chịu trách nhiệm giám sát có thể đề xuất mời chuyên gia tham gia trong quá trình thực hiện. Dựa vào ý kiến của chuyên gia, người chịu trách nhiệm giám sát có thể đưa ra kết luận đối với chất lượng sản phẩm hay công đoạn thực hiện.
4.4. [bookmark: _bookmark20]Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình.
4.4.1. Điều kiện khởi công xây dựng công trình.
Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:
· Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng cho nhà thầu thi công. Mặt bằng xây dựng phải đảm bảo đủ để nhà thầu có thể triển khai thi công được.
· Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định.
· Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;
· Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được chọn;
· Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;
· Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
4.4.2. Hồ sơ khởi công xây dựng công trình.
Hồ sơ gồm:
· Thông báo khởi công xây dựng;
· Bản sao công chứng Giấy phép xây dựng; Quyết định phê duyệt dự án và bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt (đối với trường hợp phải xin phép); Hoặc bản vẽ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng 1/500, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; các bản vẽ đấu nối giao thông, hệ thống cấp thoát nước với hạ tầng kỹ thuật xung quanh (đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng);

· Hồ sơ khởi công xây dựng gồm:
· Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;
· Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;
· Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (nếu có);
· Biện pháp và tiến độ thi công đã được phê duyệt;
· Biên bản khảo sát hiện trạng công trình liền kề, cam kết đền bù thiệt hại về người, công trình, tài sản nếu gây ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có).
4.5. [bookmark: _bookmark21]Kiểm tra sự phù hợp về năng lực Nhà thầu.
Hiện nay, theo quy định mới của Pháp luật, việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng chủ yếu thông qua đấu thầu. Vì vậy, năng lực nhà thầu thi công đã được kiểm chứng bằng hồ sơ năng lực ở giai đoạn đấu thầu. Khi đó, các bằng chứng về năng lực của Nhà thầu như: Nhân lực, xe máy thiết bị, năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công đã được thể hiện qua hồ sơ dự thầu. Nhà thầu trúng thầu được lựa chọn là Nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Chủ đầu tư đối với từng gói thầu/công trình.
4.5.1. Các tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá năng lực Nhà thầu.
a) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu:
· Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự ở Việt Nam, ở vùng địa lý và điều kiện công trường tương tự.
· Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trình độ cán bộ, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu và số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu.
· Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, vốn lưu động, doanh thu, lợi nhuận, giá trị các Hợp đồng đang thực hiện dở dang và các tiêu chí khác.
b) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật Nhà thầu đề xuất ở gói thầu/công trình: Việc đánh giá về mặt kỹ thuật được dựa trên hồ sơ dự thầu phần đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu:
· Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công;
· Bảo đảm các điều kiện về sinh môi trường, các điều kiện phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động;
· Mức độ đáp ứng các thiết bị thi công (số lượng, chủng loại, chất lượng, tiến độ huy động,...) vật tư, nhân lực phục vụ thi công.
· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành;
· Các biện pháp đảm bảo chất lượng;
· Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

· Tiến độ thi công;
· Các nội dung khác (nếu có).
4.5.2. Kiểm tra năng lực thực tế của Nhà thầu tại công trường.
Trên cơ sở năng lực hồ sơ của Nhà thầu đã đáp ứng các yêu cầu đề ra để đủ năng lực thi công gói thầu/công trình được lựa chọn. Trước khi Nhà thầu tổ chức thi công, Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát phải thực hiện việc kiểm tra năng lực thực tế của Nhà thầu sử dụng để đáp ứng cho gói thầu:
a) Kiểm tra nhân lực:
· Cán bộ quản lý điều hành và tổ chức thi công của Nhà thầu: Theo Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, đã có sơ đồ bố trí, sắp xếp bộ máy tổ chức, quản lý của Nhà thầu đối với gói thầu/công trình đã được lựa chọn. Việc bố trí sắp xếp nhân sự này được dựa trên các tiêu chí về bằng cấp, năng lực kinh nghiệm của cá nhân được sắp xếp. Trước khi Nhà thầu tổ chức thi công, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát phải kiểm tra việc bố trí cán bộ của Nhà thầu đã đúng với đề xuất ban đầu hay chưa, nếu có thay đổi bổ sung thì Nhà thầu phải đệ xuất thay đổi, nhân sự được thay đổi phải đáp ứng đủ, đúng yêu cầu về vị trí thay đổi như yêu cầu ban đầu của gói thầu/công trình.
· Nhân công trực tiếp sản xuất: Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn giám sát phải kiểm tra số lượng công nhân kỹ thuật được huy động đến công trường theo tiến độ huy động đã được Nhà thầu lập trên cơ sở tiến độ thi công được đề xuất. Việc sử dụng nhân công phải đúng chuyên ngành đối với từng vị trí đảm nhận, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ cần thiết (như chứng chỉ an toàn lao động,...)
b) Kiểm tra năng lực thiết bị
Thiết bị Nhà thầu huy động đến công trường để phục vụ thi công phải đúng theo chủng loại, công suất, số lượng theo hồ sơ đề xuất của Nhà thầu. Việc Nhà thầu sử dụng thiết bị không đảm bảo công suất, thiếu thiết bị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.
Trong trường hợp Nhà thầu đi thuê thiết bị thì thiết bị đó phải đảm bảo công suất theo yêu cầu, có xuất xứ rõ ràng, hợp đồng thuê thiết bị, tránh các tranh chấp tài sản không đáng có trong quá trình thi công.
Đối với các thiết bị phục vụ thi công đều phải đáp ứng yêu cầu về đăng kiểm đảm bảo chất lượng vận hành. Nếu có sự nghi ngờ về khả năng vận hành của thiết bị, Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát có thể yêu cầu Nhà thầu vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng.
c) Năng lực tài chính của Nhà thầu:
Trước khi Nhà thầu tổ chức thi công công trình, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị thì năng lực tài chính cũng là một yêu cầu cần được đáp ứng tốt. Trong quá trình thi công, rất nhiều Nhà thầu năng lực tài chính kém, dẫn đến phải dừng thi công, thi công chậm tiến độ, chậm thanh toán các khoản tiền vật tư, vật liệu, thuê thiết bị dẫn đến các tranh chấp ảnh hưởng đến tiến độ công trình.
Đánh giá năng lực tài chính Nhà thầu, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí đã được nêu thì Nhà

thầu có thể cung cấp thêm các tài liệu minh chứng khả năng tài chính, khả năng huy động vốn, tiền gửi, các cam kết cung cấp vốn của Ngân hàng,... để phục vụ thi công gói thầu/công trình.
d) Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công:
Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công phải được thể hiện trong hồ sơ đề xuất, nếu trong hồ sơ đề xuất không có hoặc thiếu, yêu cầu Nhà thầu thi công cung cấp.
Trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công không đúng như trong hồ sơ đề xuất thì yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng, nếu Nhà thầu có thay đổi thì phải có văn bản đề nghị và được chủ đầu tư chấp thuận.
e) Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu thi công phải đệ trình phương án sử dụng các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.
Các cơ sở sản xuất vật tư vật liệu dự định cung cấp cho công trình theo cam kết của Nhà thầu trong hồ sơ đề xuất (phải có giấy phép, có các giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp).
4.6. [bookmark: _bookmark22]Kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi thi công.
Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Chính vì vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng lại rất đa dạng về chủng loại. Để đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất lượng chúng khi đưa vào sử dụng.
Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. Công tác quản lý chất lượng vật liệu trong thi công xây dựng là một trong các công tác chính của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công tác quản lý chất lượng vật liệu như sau:
· Hồ sơ thiết kế bao gồm bản vẽ, phần thuyết minh chung, trong đó nêu rõ các yêu cầu chính về vật liệu được sử dụng trong công trình và các yêu cầu khác có thể được chỉ dẫn tuân thủ theo một số tiêu chuẩn quy phạm hoặc tài liệu kỹ thuật biên soạn riêng là cơ sở để tham chiếu trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát.
· Trường hợp nhà thầu thiết kế đã chỉ định tiêu chuẩn quy phạm trên bản vẽ thiết kế thì việc quản lý chất lượng vật liệu được thực hiện theo các tiêu chuẩn đó. Nếu nhà thầu thiết kế không chỉ định tiêu chuẩn quy phạm trên bản vẽ thiết kế thì việc quản lý chất lượng vật liệu được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia áp dụng để thiết kế kết cấu sử dụng loại vật liệu đó.
· Nhà thầu thiết kế có thể soạn thảo các tài liệu kỹ thuật riêng dưới dạng trích yếu các nội dung, yêu cầu chính từ các tiêu chuẩn, quy phạm cần được áp dụng. Tài liệu này là thông tin chung về yêu cầu vật liệu, kỹ thuật của người thiết kế. Cách làm này tránh được việc ghi quá nhiều yêu cầu trên một bản vẽ và lặp lại một thông tin trên nhiều bản vẽ. Thực chất tài liệu kỹ thuật riêng cũng là sự tập hợp các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng dưới dạng rút gọn và là căn cứ bắt buộc phải

áp dụng cho công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế
· Ngoài việc phải cung cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình của nhà sản xuất, nhà thầu thi công xây dựng còn phải cung cấp cho chủ đầu tư kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình. Để có được kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định nêu trên, nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện những việc sau:
· Sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn của mình hoặc thuê các phòng thí nghiệm hợp chuẩn khác thông qua hợp đồng để thực hiện các phép thử mà phòng thí nghiệm của nhà thầu không thực hiện được. Đối với các công trình thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu thi công xây dựng không được thuê các phòng thí nghiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng để kiểm tra;
· Thuê các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với thiết bị để kiểm định chất lượng thiết bị;
· Phòng thí nghiệm được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận đủ năng lực, được quyền thực hiện một số lĩnh vực thí nghiệm theo Quyết định công nhận. Phòng thí nghiệm phải đặt cố định tại một địa chỉ cụ thể. Phòng thí nghiệm được công nhận phải có đủ các điều kiện quy định. Tuy nhiên, việc thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm đặt ở hiện trường vẫn có thể thực hiện một số phép thử được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền cử cán bộ đến phòng thí nghiệm đã đăng ký xét công nhận.
· Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại
· Tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các nhà thầu phụ thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
· Nhà thầu phụ cũng phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các

nhà thầu phụ thực hiện; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng nên tổng thầu vẫn phải kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do nhà thầu phụ cung cấp để trình chủ đầu tư trước khi đưa vào xây dựng công trình.
· Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường; kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng.
· Nhà thầu tư vấn xây dựng bị phạt đối với nhà thầu tư vấn xây dựng sử dụng kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm chưa được hợp chuẩn;
· Chủ đầu tư phải kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Chủ đầu tư phải kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế,bao gồm:
· Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình.
· Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
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5.1. [bookmark: _bookmark24]Kiểm tra, giám sát quá trình thi công công trình giao thông.
5.1.1. Công tác khảo sát tiến hành thi công.
· Sau khi nhận bàn giao mặt bằng Nhà thầu phải tiến hành ngay công tác di dời cọc ra khỏi phạm vi thi công, lập sơ đồ dấu cọc, mốc trình TVGS kiểm tra, xác nhận. Tiến hành kiểm tra đo đạc hiện trường, khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn (nếu cần thiết) đối chiếu với hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt.
· Trong quá trình kiểm tra nếu có sai khác so với hồ sơ TKBVTC Nhà thầu phải báo cho TVGS kiểm tra, xác nhận để báo cáo Chủ đầu tư cùng các bên liên quan kiểm tra thống nhất biện pháp, khối lượng xử lý trước khi thi công.
5.1.2. Công tác thi công nền đường.
a) Công tác dọn dẹp mặt bằng thi công.
· Trước khi đào khuôn đường Nhà thầu phải tiến hành dọn dẹp cây cỏ, các lớp đất hữu cơ, cây cối, cỏ rác và các chướng ngại vật nằm trong phạm vi thi công.
· Trong phạm vi thi công nếu có các hố rác, hốc giếng, ao hồ đều phải xử lý thỏa đáng trước khi thi công.
· Sau khi dọn dẹp mặt bằng thi công xong Nhà thầu phải báo cho TVGS kiểm tra chấp thuận mới được thi công phần việc tiếp theo.
b) Công tác lên khuôn đường.
· Đơn vị thi công phải cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang nền đường trên thực địa để đảm bảo thi công nền đường đúng thiết kế.
· Công tác làm khuôn đường tuân theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
5.1.3. Công tác đào lớp đất hữu cơ nền thiên nhiên.
· Kiểm tra mặt bằng nền thiên nhiên trước khi bóc bỏ lớp đất hữu cơ (cao độ, mặt bằng..)
· Nền thiên nhiên sau khi bóc lớp đất hữu cơ phải kiểm tra cao độ, độ chặt (Ở những nơi hố rác thì phải bóc bỏ đến nền thiên nhiên ). Độ chặt của nền thiên nhiên đạt yêu cầu.
· Khối lượng kiểm tra 500 m2/1 điểm, mỗi lô diện tích nền thiên nhiên nếu < 500m2 kiểm tra tối thiểu 1 điểm. Nhất thiết không được đắp lớp trên khi chưa kiểm tra độ chặt của nền (nếu không đạt yêu cầu phải lu lèn thêm ).
· Các gốc rễ cây nằm trong khu vực nền đường phải bóc lên hết trước khi tiến hành các công tác tiếp theo.
· Kiểm tra kích thước hình học đáy nền sau khi bóc lớp đất hữu cơ. Khi công tác đào bóc lớp hữu cơ nền thiên nhiên được tiến hành kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu thì mới tiến hành công tác đắp nền đường.

5.1.4. Công tác đắp nền đường.
Trước khi tiến hành đắp nền đường đơn vị thi công phải trình cho Chủ đầu tư, TVGS chứng chỉ chất lượng vật liệu, thông tin mỏ vật liệu, khoảng cách từ mỏ vật liệu về công trường. sau khi Chủ đầu tư, TVGS kiểm tra xác minh lại hiện trường mỏ vật liệu và chấp thuận thì đơn vị thi công mới vận chuyển vật liệu về công trường.
a) Vật liệu đắp nền:
· Cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không phù hợp khác không được để lại trong nền đắp. Lớp thảm thực vật nằm trong nền đắp phải được gạt đi hoàn toàn bằng máy ủi hoặc máy san cho đến khi hết rễ cỏ.
· Vật liệu để thi công nền đắp có thể là vật liệu khai thác từ mỏ hoặc vật liệu được xác định là thích hợp tận dụng từ các công tác đào, nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chúng đáp ứng được các yêu cầu.
· Vật liệu đất đắp bao: Vật liệu được sử dụng cho lớp đắp bao được chọn lựa thuận lợi cho công tác đầm lèn và đảm bảo độ chặt tối thiểu K ≥ 0,95 và phải phù hợp với các yêu cầu sau:
· Giới hạn chảy	≤ 55%
· Chỉ số dẻo	7≤ IP
· CBR (ngâm nước 4 ngày) ≥ 4%
· Kích cỡ hạt lớn nhất	9mm
· Vật liệu đất đắp: Đất được sử dụng cho đắp nền đường đảm bảo độ chặt tối thiểu K ≥0,95 và phải phù hợp với các yêu cầu sau:
· Giới hạn chảy	≤ 40%
· Chỉ số dẻo	IP ≤17%
· CBR (ngâm nước 4 ngày)	≥ 4%
· Kích cỡ hạt lớn nhất	9mm
· Vật liệu khác đắp nền: Vật liệu dùng để đắp nền đường là các loại vật liệu thích hợp được lấy từ các mỏ đất quy định trong hồ sơ thiết kế từ các khu vực nền đào, hố đào hoặc từ các thùng đấu:
· Hàm lượng hữu cơ, bùn rác :  3%;
· Trị số CBR: 30 cm trên cùng phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 8; 50 cm tiếp theo phải đảm bảo sức chịu tải CBR tối thiểu bằng 5. CBR là chỉ số sức chịu tải xác định trong phòng thí nghiệm theo điều kiện mẫu đất ở độ chặt đầm nén tiêu chuẩn, theo 22 TCN 332-05 và được ngâm bão hoà 4 ngày đêm.
· Vật liệu đất đắp khi chọn đến công trình yêu cầu phải thí nghiệm các chỉ tiêu sau: Thành phần hạt, W và  tự nhiên, thí nghiệm đầm nén; Hàm lượng hữu cơ, bùn rác; Chỉ số dẻo, giới hạn chảy.
· Cần phải xử lý độ ẩm của lớp đất đắp trước khi tiến hành đắp các lớp cho nền

đường. Độ ẩm của đất đắp càng gần độ ẩm tốt nhất càng tốt (từ 90%  110% của độ ẩm tối ưu W0). Nếu đất quá ẩm hoặc quá khô thì Nhà thầu phải có các biện pháp xử lý như phơi khô hoặc tưới thêm nước được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp thuận để đạt được độ ẩm tốt nhất của đất đắp trong giới hạn cho phép trước khi đắp nền.
· Các lớp đắp phải được đầm nén và tạo dốc ngang hợp lý để đảm bảo thoát nước mặt trong quá trình thi công.
· Khi bề mặt nền bên dưới đáy kết cấu mặt đường (với nền đào) là nền đất, sẽ phải được cầy xới lên, đập vỡ và đầm đạt độ chặt quy định là K ≥ 0,98 với độ sâu tối thiểu bằng chiều dày lớp nền thượng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt ngoại trừ khi có những chỉ thị khác của Chủ đầu tư.
· Khi đắp nền đường trong vùng ngập nước phải dùng các vật liệu thoát nước tốt để đắp như đá, cát, cát pha. Cần phải xử lý độ ẩm của vật liệu đắp trước khi tiến hành đắp các lớp cho nền đường. Độ ẩm của vật liệu đắp càng gần độ ẩm tốt nhất càng tốt (từ 90% đến 110% của độ ẩm tối ưu Wo). Nếu đất quá ẩm hoặc quá khô thì nhà thầu phải có các biện pháp xử lý như phơi khô hoặc tưới thêm nước được Tư vấn giám sát chấp thuận để đạt được độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp trong giới hạn cho phép trước khi đắp nền.
· Tốt nhất nên dùng một loại vật liệu đồng nhất để đắp cho một đoạn nền đắp. Nếu thiếu mà phải dùng hai loại dễ thấm nước và khó thấm nước để đắp thì phải hết sức chú ý đến công tác thoát nước của vật liệu. Không được dùng đất khó thoát nước bao quanh bịt kín lớp đất dễ thoát nước.
· Trong quá trình thi công cứ 500 m3 vật liêu đắp lấy 01 mẫu kiểm tra thành phần hạt và hàm lượng chung bụi bùn sét, cứ 3000 m3 lấy 01 mẫu thí nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý theo quy định. Nếu TVGS nghi ngờ mẫu vật liệu đắp không đạt chất lượng thì phải lấy mẫu kiểm tra theo yêu cầu của TVGS.
· Các vật liệu không đạt yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu Đơn vị thi công chuyển ra khỏi phạm vi công trường.
b) Thi công:
· Thông thường vật liệu đắp được chuyển thẳng từ mỏ vật liệu tới công trường thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo và được rải xuống. Không được phép đánh đống vật liệu đắp nền, đặc biệt là trong mùa mưa.
· Vật liệu đắp nền trong phạm vi đường được rải thành từng lớp có chiều dày 20cm (đo trong điều kiện đất đắp đã lu lèn chặt), sau đó sẽ được đầm nén như quy định và được Kỹ sư TVGS kiểm tra, chấp thuận trước khi tiến hành rải lớp khác lên trên. Chiều dày của mỗi lớp vật liệu đã lu lèn không được vượt quá 20cm, trừ trường hợp đặc biệt, khi điều kiện thi công nền đắp không cho phép (lầy lội, không có điều kiện thoát nước v.v…) và phải được Kỹ sư TVGS chấp thuận.
· Các lớp đất đắp bao có thể được rải trước hoặc rải sau lớp đắp nền tương ứng theo chỉ dẫn của kỹ sư TVGS nhưng phải đảm bảo cấu tạo và chiều dày theo bản vẽ thiết kế. Công tác đầm lèn lớp đất bao này được thực hiện đồng thời với lớp nền

đường tương ứng và phải đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95.
· Phải sử dụng thiết bị, san đất phù hợp để đảm bảo độ dày đồng đều trước khi đầm nén. Trong quá tŕnh đầm nén phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ bằng phẳng của lớp. Phải luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp cho lớp vật liệu được đầm nén. Nếu độ ẩm quá thấp có thể bổ sung thêm nước. Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao phải tiến hành các biện pháp như: cày xới, tạo rãnh, hoặc các biện pháp khác thoả mãn yêu cầu của Kỹ sư TVGS.
· Không được đổ bất kỳ lớp vật liệu khác lên trên phạm vi nền đường đang thi công cho đến khi việc đầm nén thoả măn các yêu cầu nêu trong phần Chỉ dẫn thi công
· nghiệm thu.
· Phải bố trí hành trình của các thiết bị san và vận chuyển đất một cách hợp lý để sao cho có thể tận dụng tối đa tác dụng đầm nén trong khi di chuyển các thiết bị đó, giảm thiểu được các vết lún bánh xe và tránh tình trạng đầm nén không đều.
· Trường hợp nền đắp được xây dựng trên phạm vi đường cũ, nền hoặc mặt đường cũ phải được chuẩn bị bằng các phương pháp phù hợp như san gạt, đào bỏ, cầy xới tạo nhám. Vật liệu thu được sẽ được đánh giá, xác định là thích hợp hay không thích hợp cho việc tái sử dụng.
· Tại các tuyến thi công mở rộng mặt đường với bề rộng mặt đường mở rộng nhỏ (1÷1,5m), Nhà thầu cần phải huy động máy móc thiết bị phù hợp để đảm bảo thi công lớp nền đắp đạt yêu cầu.
c) Độ chặt yêu cầu của vật liệu đắp nền:
· Độ chặt của vật liệu lớp K98 như được thể hiện trên bản vẽ, nằm dưới kết cấu áo đường phải được đầm nén tới độ chặt không nhỏ hơn 98% độ chặt lớn nhất của cối Proctor cải tiến (AASHTO T180 - phương pháp D).
· Các lớp vật liệu nằm bên dưới lớp K98 phải được đầm nén tới độ chặt ≥ 95% độ chặt lớn nhất của Proctor tiêu chuẩn (AASHTO T99 - phương pháp C).
· Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra độ chặt của các lớp vật liệu đă được đầm nén bằng các phương pháp thí nghiệm tại hiện trường theo tiêu chuẩn AASHTO T191, T205 hoặc các phương pháp đã được chấp thuận khác. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy ở vị trí nào đó mà độ chặt thực tế không đạt thì Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa để đảm bảo độ chặt yêu cầu.
· Việc kiểm tra độ chặt phải được tiến hành trên toàn bộ chiều sâu của lớp đất đắp, tại các vị trí mà Kỹ sư TVGS yêu cầu. Khoảng cách giữa các điểm kiểm tra độ chặt không được vượt quá 200m. Đối với đất đắp bao quanh các kết cấu hoặc mang cống, phải tiến hành kiểm tra độ chặt cho từng lớp đất đắp. Đối với nền đắp, ít nhất cứ 500 m3 vật liệu được đổ xuống phải tiến hành một thí nghiệm xác định độ chặt.
· Mỗi lớp đầm nén xong phải kiểm tra độ chặt với mật độ 2 vị trí/1000m2. Các thí nghiệm phải được thực hiện đến hết chiều dày của lớp đất. Đối với đất đắp xung quanh các kết cấu hoặc mang cống thì với mỗi lớp đất đắp phải tiến hành ít nhất một thí nghiệm kiểm tra độ chặt.

· Kết quả các thí nghiệm độ chặt tại hiện trường sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng của toàn bộ hạng mục, Nhà thầu phải có trách nhiệm tập hợp và chuẩn bị Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm độ chặt, nộp kèm với hồ sơ thanh toán.
d) Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu:
· Kiểm tra chất lượng vật liệu đắp theo khối lượng đắp cứ 10.000m3 làm thí nghiệm 1 lần, mỗi lần lấy 3 mẫu (ngẫu nhiên) và tính trị số trung bình của 3 mẫu. Những chỉ tiêu cần kiểm tra:
· Tỷ trọng hạt đất (Δ);
· Thành phần hạt;
· Trạng thái của đất, độ ẩm tự nhiên (W), giới hạn chảy (Wi), giới hạn dẻo (Wp), chỉ số dẻo Ip;
· Dung trọng khô lớn nhất (max) và độ ẩm tốt nhất (Wo);
· Mô đuyn đàn hồi (Eđh) hoặc CBR.
· Những phần của công trình lấp đất cần phải nghiệm thu, lập biên bản trước khi lấp kín gồm:
· Nền móng tầng lọc và cấu tạo thoát nước;
· Tầng lọc và cấu tạo thoát nước;
· Thay đổi loại đất khi đắp nền;
· Những biện pháp xử lý đảm bảo sự ổn định của nền (xử lý nước mặt, cát chảy, hang hốc, ngầm...);
· Móng các bộ phận công tŕnh trước khi xây, đổ bê tông...;
· Tất cả mái taluy, hướng tuyến, cao độ, bề rộng nền đường v.v… đều phải đúng, chính xác, phù hợp với bản vẽ thiết kế và qui trình kỹ thuật thi công, hoặc phù hợp với những chỉ thị khác đă được chủ đầu tư và TVGS chấp thuận. Các qui định trên đây áp dụng cho các đoạn đường hai làn xe, các đoạn đường khác có trên hai làn xe chạy việc kiểm tra được phép nội suy. Nhà thầu phải có những sửa chữa kịp thời và cần thiết nếu phát hiện ra những sự sai khác trong quá trình thi công trước khi nghiệm thu.
e) Sai số cho phép:
· Cao độ trong nền đắp (tại mép và tim đường) phải đúng cao độ thiết kế ở trắc dọc với sai số -0.5mm ÷ -20mm; đo 20m một cọc, đo bằng máy thuỷ chuẩn.
· Sai số về độ lệch tim đường không quá 5cm, đo 20m một điểm nhưng không được tạo thêm đường cong, đo bằng máy Toàn đạc điện tử + gương sào.
· Sai số về độ dốc dọc không quá 0,05%, đo tại các đỉnh đổi dốc trên mặt cắt dọc, đo bằng máy thuỷ bình chính xác.
· Sai số về độ dốc ngang không quá 5% của độ dốc ngang đo 20m một mặt cắt ngang, đo bằng máy thuỷ bình chính xác.
· Sai số bề rộng mặt cắt ngang không hụt quá 10cm, đo 20m một mặt cắt ngang, đo

bằng thước thép.
· Mái dốc nền đường (taluy) đo bằng thước dài 3m không được có các điểm lõm quá 5 cm, đo 50 mét một mặt cắt ngang. Sai số cho phép không quá (2, 4, 7)% độ dốc thiết kế tương ứng với chiều cao (> 6, 2÷6, <2)m.
· Không quá 5% số lượng mẫu có độ chặt nhỏ hơn 1% độ chặt thiết kế yêu cầu nhưng không được tập trung ở một khu vực. Cứ 1.500 m2 tiến hành 1 tổ hợp 3 thí nghiệm, đo bằng phương pháp rót cát cho nền đất hoặc phương pháp dao vòng cho nền cát.

	
TT
	
Loại kết cấu và chỉ tiêu kiểm tra
	Giá trị sai số cho phép

	1
	Hướng tuyến theo tim đường
	 10cm

	2
	Cao độ trắc dọc theo tim đường (nhưng không được làm tăng thêm độ dốc dọc 0,5% và chỉ được thiếu hụt cục bộ), cao độ hai bên vai đường.
	

+ 2, -3cm.

	3
	Độ dốc ngang không vượt quá độ dốc ngang thiết kế (tính theo% so với độ dốc ngang thiết kế).
	5%

	4
	Độ dốc dọc không vượt quá độ dốc dọc thiết kế (tính theo% so với độ dốc dọc thiết kế).
	5%

	5
	Mức tăng độ dốc ta luy (tính% so với độ dốc taluy thiết kế).
· Khi chiều cao đắp dưới 2m.
· Khi chiều cao đắp từ 2 đến 6m.
· Khi chiều cao đắp trên 6m
	

7%
4%
2%

	6
	Các kích thước của rãnh dọc.
	 5cm

	7
	Độ dốc dọc của rãnh dọc tính bằng% so với độ dốc dọc thiết kế.
	+10%

	8
	Mức độ sai lệch giảm Eđh tính theo %
	5%

	9
	Mức độ sai lệch giảm độ chặt tính theo%
	2%


Bảng 5.1. Một số sai số cho phép công tác đắp nền đường
5.1.5. Công tác thi công lớp móng đường cấp phối đá dăm.
a) Mô tả:
· Hạng mục này bao gồm các công việc như cung cấp, xử lý, vận chuyển, rải, tưới nước và đầm nén lớp móng trên và móng dưới bằng cấp phối đá dăm của kết cầu

mặt đường.
· Cấp phối đá dăm sử dụng là cấp phối đá dăm loại I làm móng kết cấu áo đường (làm nền thượng) và cấp phối đá dăm loại II (làm nền hạ) phù hợp với yêu cầu chỉ ra trong “Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô TCVN 8859 : 2011”.
b) Quy phạm tiêu chuẩn áp dụng
· Cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường được thiết kế theo “Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-93” và được thi công và nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 8859-2011 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
· Các tiêu chuẩn thí nghiệm:
· TCVN 4198-2012: Thí nghiệm thành phần hạt.
· TCVN 4197-2012: Thí nghiệm xác định chỉ tiêu Atterberg.
· TCVN 344-86: Thí nghiệm xác định hàm lượng sét.
· AASHTO T176-97 : Thí nghiệm đương lượng cát xác định chỉ tiêu ES
· TCVN 7572-13:2006: Thí nghiệm xác định hàm lượng hạt dẹt.
· 22 TCN 346-06: Kiểm tra độ chặt bằng phương pháp rót cát.
· TCVN 8864-2011: Kiểm tra độ bằng phẳng bằng phương pháp thước đo dài 3m.
· 22 TCN 251-98: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô.
· Ngoài ra các tiêu chuẩn AASHTO được liệt kê dưới đây có thể được áp dụng:
· T89 - Xác định giới hạn chảy của đất
· T90 - Xác định giới hạn dẻo và chỉ số dẻo của đất
· T112 - Sét cục và các loại hạt vật liệu dễ vỡ vụn trong cốt liệu
· T180 - Xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất
· T191- Xác định độ chặt của đất nền bằng phương pháp phễu rót cát
· T193 - Hệ số sức chịu tải CBR
· T104 - Thử độ bền vững của cốt liệu bằng dung dịch Sunfat Magie hoặc Sunfat Natri.
c) Tài liệu trình nộp: Trước khi thi công hoặc sử dụng vật liệu mới của lớp móng dưới, Nhà thầu phải đệ trình mẫu, các chứng chỉ vật liệu để làm thí nghiệm đối chứng và xin chấp thuận của Tư vấn giám sát. Số lượng, quy cách mẫu và hồ sơ về nguồn vật liệu sẽ bao gồm:
· Hai mẫu vật liệu, mỗi mẫu nặng 125kg. Một trong hai mẫu này sẽ được TVGS giữ lại để đối chiếu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;
· Hồ sơ về nguồn gốc và thành phần của vật liệu kiến nghị dùng làm lớp cấp phối đá dăm móng dưới. Các chứng chỉ thí nghiệm, thể hiện sự phù hợp của loại vật

liệu kiến nghị sử dụng đối với các yêu cầu kỹ thuật được qui định trong phần Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu và tiêu chuẩn TCVN 8859-2011
· Ngay sau khi hoàn thành mỗi đoạn thi công và trước khi tiến hành hạng mục tiếp theo Nhà thầu phải trình lên TVGS các tài liệu sau:
· Kết quả thí nghiệm thực hiện trên công trường.
· Kết quả đo đạc kích thước hình học, cao độ của phần việc đã được hoàn thiện, nằm trong phạm vi dung sai thi công cho phép.
d) Yêu cầu vật liệu:
· Thành phần hạt của vật liệu cấp phối đá dăm: Cấp phối đá dăm Dmax = 25 mm dùng cho lớp móng trên và cấp phối đá dăm Dmax = 37.5 mm dùng cho lớp lớp móng dưới (làm nền thượng) của kết cấu mặt đường có thành phần hạt của vật liệu CPĐD được quy định như bảng sau.

	
Kích cỡ mắt sàng vuông (mm)
	Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng của cấp phối

	
	Dmax=25mm
	Dmax=37.5mm

	50
	-
	100

	37,5
	100
	95-100

	25
	79 - 90
	-

	19
	67 - 83
	58-78

	9,5
	49 - 64
	39-59

	4,75
	34 - 54
	24-39

	2,36
	25 - 40
	15-30

	0,425
	12 - 24
	7-19

	0,075
	2 - 12
	2-12


Bảng 5.2. Thành phần hạt của cấp phối đá dăm
· Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu cấp phối đá dăm:

	
STT
	
Chỉ tiêu kỹ thuật
	
CPĐD Loại 1
	
CPĐD Loại 2
	Phương pháp thí nghiệm

	
1
	Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), %
	
 35
	
 40
	TCVN 7572-12 :
2006

	
2
	Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ,%
	
≥ 100
	Không quy định
	
TCVN 8821:2011



	
STT
	
Chỉ tiêu kỹ thuật
	
CPĐD Loại 1
	
CPĐD Loại 2
	Phương pháp thí nghiệm

	
3
	
Giới hạn chảy (WL), %
	
 25
	
 35
	TCVN 4197 :
2012

	
4
	
Chỉ số dẻo (IP), %
	
 6
	
 6
	TCVN 4197 :
2012

	
5
	Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm
	
 45
	
 60
	
-

	
6
	
Hàm lượng hạt thoi dẹt, %
	
 18
	
 20
	TCVN 7572 -
2006

	
7
	
Độ chặt đầm nén (Kyc), %
	
≥ 98
	
≥ 98
	Phương pháp đầm nén cải tiến


Bảng 5.3. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD
e) Công nghệ thi công lớp móng đường bằng CPĐD:
· Công tác chuẩn bị vật liệu CPĐD
· Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu.
· Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành các công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.
· Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu CPĐD tối thiểu cho một ca thi công;
· Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để: không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công; không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào;
· Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng một vị trí;
· Trong mọi công đoạn vận chuyển, tập kết, phải có các biện pháp nhằm tránh sự phân tầng của vật liệu CPĐD.
· Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công
· Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường.
· Việc thi công các lớp móng CPĐD chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết, phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu

kỹ thuật quy định của mặt bằng thi công đặc biệt là độ chặt lu lèn thiết kế.
· Cần phải vệ sinh mặt đường cũ và tạo nhám mặt đường cũ trước khi thi công lớp móng tăng cường và lớp bù vênh.
· Công tác chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công
· Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như máy san, các loại lu, ôtô tự đổ chuyên chở vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày..., các thiết bị thí nghiệm kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường...
· Tiến hành kiểm tra tất cả các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như hệ thống điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thuỷ lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước... nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD.
· Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây truyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thí điểm.
· Tại các tuyến thi công mở rộng mặt đường với bề rộng mặt đường mở rộng nhỏ ( 1÷1,5m), Nhà thầu cần phải huy động máy móc thiết bị phù hợp để đảm bảo thi công lớp cấp phối đá dăm đạt yêu cầu.
f) Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công
· Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách:
· Đổ trực tiếp vào phễu máy rải;
· Đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp móng dưới và khi được Tư vấn giám sát cho phép rải bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được tính toán và không quá 10 m;
· Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm.
· CPĐD đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.
g) Yêu cầu về độ ẩm của vật liệu CPĐD.
· Phải bảo đảm vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo
 2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn.
· Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu CPĐD.
· Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ xung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sương gắn kèm;
· Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra để hong khô trước khi lu lèn.

h) Công tác san rải
· Vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải (trừ những vị trí hẹp, đoạn thi công ngắn).
· Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Ví dụ lớp móng dưới đá dăm dày 25cm được thi công chia làm 2 lớp, 1 lớp dày 13 cm và 1 lớp dày 12 cm. Lớp móng trên phân chia lớp thi công tương tự.
· Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ K*rải như sau:
K*    = ɣkmax.Kyc

rải

ɣkr



Trong đó:
ɣkmax : Là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, g/cm3;
ɣkr : Là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐD ở dạng rời, g/cm3. Kyc : Là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD.
· Để bảo đảm độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25 cm so với bề rộng thiết kế của móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ các vật liệu CPĐD rời rạc tại các mép của vệt rải trước khi rải vệt tiếp theo.
· Khi sử dụng máy san để rải vật liệu CPĐD, phải bố trí công nhân lái máy lành nghề và nhân công phụ theo máy nhằm hạn chế và xử lý kịp hiện tượng phân tầng của vật liệu. Với những vị trí vật liệu bị phân tầng, phải loại bỏ toàn bộ vật liệu và thay thế bằng vật liệu CPĐD mới. Việc xác lập sơ đồ vận hành của máy san, rải CPĐD phải dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm.
· Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.
i) Công tác lu lèn:
· Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.
· Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.
· Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước từ 20 ÷ 25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.
· Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời.

· Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt... phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu.
· Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù.
· Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD.
j) Yêu cầu đối với công tác thi công thí điểm
· Việc thi công thí điểm phải được áp dụng cho mỗi mũi thi công trong các trường hợp sau:
· Trước khi triển khai thi công đại trà;
· Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: máy lu, máy san, máy rải;
· Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu CPĐD.
· Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm bảo đảm được các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:
· Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san.
· Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công.
· Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua một điểm.
· Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công.
· Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp thuận của Tư vấn giám sát.
k) Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm:
· Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng... Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50 m.
· Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu, tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn.
· Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã được tích luỹ và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường. Trong sơ đồ công nghệ thi công thí điểm, phải nêu rõ các vấn đề sau:

· Tuân thủ theo quy định khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu CPĐD sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể tạm lấy hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự ly giữa các đống vật liệu khi thi công bằng máy san;
· Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp;
· Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt và tốc độ lu qua một điểm, sự phối hợp các loại lu...;
· Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây truyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.
l) Tiến hành thi công thí điểm
· Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:
· Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu CPĐD (đối với lớp móng dưới, khi được phép thi công bằng máy san).
· Biện pháp tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải.
· Cao độ trước và sau khi san hoặc rải vật liệu CPĐD;
· Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ...;
· Trình tự vào, ra của các loại lu, số lượt và vận tốc lu qua một điểm;
· Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi loại lu tại vị trí thí nghiệm;
· Cao độ sau hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng CPĐD;
· Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.
· Từ các số liệu đã thu nhận, tiến hành tính toán và hiệu chính lại các thông số như:
· Hệ số rải (hệ số lu ln) Krải được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:




Trong đó:


Krải

= CĐrải-CĐmb CĐlu-CĐmb

CĐmb: Là cao độ mặt bằng thi công, m;
CĐrải: Là cao độ mặt bằng CPĐD sau khi rải,m;
CĐlu: Là cao độ bề mặt lớp CPĐD sau khi lu lèn (đã đạt độ chặt yêu cầu).
· Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được;
· Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây truyền, cự ly giữa các

đống vật liệu (nếu rải bằng máy san).
· Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà.
m) Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công:
· Kiểm tra trong quá trình thi công:

	TT
	Hạng mục kiểm tra
	Khối lượng mẫu
	Mật độ kiểm tra

	1
	Thành phần hạt
	1 mẫu
	



200m3 hoặc 1ca thi công

	2
	Chỉ số dẻo
	1 mẫu
	

	3
	Hàm lượng sét (hoặc chỉ tiêu ES)
	1 mẫu
	

	4
	Tỷ lệ hạt dẹt
	1 mẫu
	

	5
	Độ ẩm
	1 mẫu
	

	6
	Độ chặt
	1 mẫu
	800m2


Bảng 5.4. Bảng yêu cầu kiểm tra CPĐD trong quá trình thi công
· Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng được xác định dựa trên số liệu đo cao tại tim và mép của mặt đường
· Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép
· Độ bằng phẳng được đo bằng thước 3m phù hợp với TCVN 8864-2011.
Khe lớn nhất dưới thước được quy định tại bảng sau:

	
TT
	
Chỉ tiêu kiểm tra
	Sai số cho phép
	
Ghi chú

	
	
	CPĐD loại 2
	CPĐD loại 1
	

	1
	Cao độ
	-10mm
	-5mm
	Cứ  40m đến 50m với đoạn tuyến thẳng, 20m đến 25m với đoạn tuyến cong bằng hoặc cong đứng đo 1 trắc ngang

	2
	Độ dốc ngang
	± 0,5%
	± 0,3%
	

	3
	Chiều dày
	± 10mm
	± 5mm
	

	4
	Bề rộng
	-50mm
	-50mm
	

	
5
	Độ bằng phẳng : khe hở lớn nhất dưới thước 3m
	
≤ 10mm
	
≤ 5mm
	
Cứ 100m đo tại 1 vị trí


Bảng 5.5. Kiểm tra độ bằng phẳng thi công CPĐD
· Các số liệu thí nghiệm nêu trên là cơ sở để nghiệm thu công trình
· Kiểm tra sau khi thi công:

· Đối với độ chặt lu lèn: cứ 7.000 m2 hoặc 1 Km (với đường 2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra tại 2 vị trí ngẫu nhiên (trường hợp rải bằng máy san, kiểm tra tại 3 vị trí ngẫu nhiên).
· Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20% khối lượng quy định cho công tác kiểm tra trong quá trình thi công, tương đương với mật độ đo như sau :
Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250m/vị trí trên đường thẳng và 100m/ vị trí trong đường cong.
Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m: 500m/ vị trí
· Đo môđun đàn hồi: xác định bằng thí nghiệm đo ép trên tấm ép lớn (hướng dẫn ở phục lục D, 22TCN 211-06) sau khi đã thi công hoàn thiện CPĐD và mô đun đàn hồi đo ở hiện trường phải đạt yêu cầu thiết kế chỉ định mới được nghiệm thu để thi công phần tiếp theo, khối lượng đo 350m2/1điểm đo, các vị trí đo do TVGS chỉ định và phải đảm bảo những chỗ nghi ngờ phải được đo.
n) Sửa chữa những đoạn không đạt yêu cầu :
· Tại những vị trí thi công mà không đảm bảo các yêu cầu thiết kế hình học như quy định trên, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa bằng cách làm cày, xới bề mặt, dỡ bỏ, thay thế hoặc bù thêm vật liệu tuỳ theo yêu cầu cụ thể, sau đó tạo hình và lu lèn lại.
· Các lớp cấp phối đá dăm quá khô, không đảm bảo điều kiện lu lèn tốt, sẽ phải được cải thiện độ ẩm bằng cách cày xới, phun một lượng nước thích hợp và san gạt kỹ bằng thiết bị được tư vấn giám sát chấp thuận. Lượng nước được sử dụng nhất thiết phải căn cứ trên các chỉ số về độ ẩm quy định hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.
· Các lớp cấp phối đá dăm quá ướt, không đảm bảo lu lèn tốt, phải được cải tạo bằng cách cày xới và hong khô. Trong trường hợp cách xử lý này cũng không mang lại hiệu quả thì TVGS có thể yêu cầu dỡ bỏ phần vật liệu đó và thay thế bằng vật liệu có độ ẩm phù hợp.
· Việc sửa chữa các khu vực móng trên và móng dưới cấp phối không đáp ứng độ chặt yêu cầu hoặc không đáp ứng các yêu cầu về vật liệu quy định trong mục này của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu phải được tiến hành theo chỉ dẫn của TVGS.
o) Kiểm soát giao thông trên bề mặt lớp CPĐD:
· Không được phép cho xe cộ, kể cả xe máy thi công của nhà thầu, lưu thông trên bề mặt các lớp móng cấp phối đá chưa hoàn thiện, đang trong giai đoạn thi công, trừ khi có hướng dẫn của TVGS với những biện pháp bảo vệ cụ thể.
· Trong khi chưa thi công lớp mặt đường bê tông nhựa, lớp móng cấp phối đá dăm sẽ được bảo dưỡng, duy tu như sau:

· Bề mặt lớp luôn được làm sạch bằng xe quét. Phải tiến hành phân luồng giao thông và hạn chế tốc độ xe chạy đồng thời cũng phải thường xuyên hoán đổi vị trí làn xe trên mặt cắt ngang đường để xe chạy đều trên toàn bộ mặt đường.
· Ở những vị trí vật liệu quá khô làm cho suy giảm độ ổn định của vật liệu hoặc khó được tăng lên dưới tác động của xe cộ đi lại hoặc thiết bị lu lèn, thì phải tưới nước đều lên toàn bộ bề mặt lớp để cải thiện độ ẩm. Lượng nước phải đồng đều và tưới nhẹ nhàng trên khắp bề mặt lớp vật liệu với định mức khoảng 4 lít/m2 để tránh làm ngập hoặc làm xói bề mặt.
5.1.6. Công tác thi công bê tông nhựa nóng
a) Các tiêu chuẩn: Công tác sản xuất, thi công và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành bao gồm:
· TCVN 7493:2005 Bitum - yêu cầu kỹ thuật ;
· TCVN 7494:2005 Bitum - phương pháp .
· TCVN 7495, 7496, 7497, 7498, 7499,7500, 7501, 7503, 75004 :2005 Bitum -
phương pháp thử ;
· TCVN 7572:2006 Cốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử ;
· TCVN 8860:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử ;
· TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - thiết kế theo phương pháp Marshall ;
· TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu ;
· TCVN 7493:2005 - Bitum - yêu cầu kỹ thuật ;
· AASHTO T 176 Phương pháp xác đinh hệ số đương lượng-ES của đất và cốt liệu;
· AASHTO T 324-04 Phương pháp xác định độ hằn lún vệt bánh xe của mẫu bê tông nhựa nóng đã đầm nén bằng thiết bị Hamburg Wheel-Track ;
· Và các tiêu chuẩn AASHTO có liên quan.
b) Tài liệu trình nộp: Nhà thầu sẽ phải trình lên TVGS những tài liệu sau:
· Các mẫu vật liệu đã được chấp thuận sử dụng để TVGS giữ lại và đối chiếu trong suốt thời gian hợp đồng.
· Các báo cáo kết quả thí nghiệm đối với tất cả các loại vật liệu, như quy định của phần này.
· Báo cáo về công thức hỗn hợp sử dụng và số liệu các thí nghiệm.
· Báo cáo kết quả đo đạc kiểm tra bề mặt lớp bê tông nhựa.
· Báo cáo về số liệu thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường, cho công tác kiểm tra hàng ngày đối với các mẻ trộn và chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa.
· Báo cáo về chiều dày lớp và các kích thước của mặt đường.
· Mẫu bitum nhà thầu đề xuất sử dụng cùng với tờ trình về nguồn gốc vật liệu và

các chỉ tiêu thí nghiệm thỏa mãn TCVN 7943 :2005.
c) Phân loại hỗn hợp:
· Hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng theo TCVN 8819:2011. Chiều dày của các lớp bê tông nhựa được chỉ ra trên bản vẽ thiết kế

	Quy định
	BTNC 12,5
	BTNC 19

	1. Cỡ hạt lớn nhất danh định (mm)
	12,5
	19

	2. Cỡ sàng mắt vuông (mm)
	Lượng lọt qua sàng (%) khối lượng

	25
	-
	100

	19
	100
	90-100

	12,5
	90-100
	71-86

	9,5
	74-89
	58-78

	4,75
	48-71
	36-61

	2,36
	30-55
	25-45

	1,18
	21-40
	17-33

	0,600
	15-31
	12-25

	0,300
	11-22
	8-17

	0,150
	8-15
	6-12

	0,075
	6-10
	5-8

	3. Hàm lượng nhựa đường tham khảo,
% khối lượng hỗn hợp BTN
	5,0-6,0
	4,8-5,8

	4. Chiều dày rải hợp lý (cm)
	5-7
	6-8

	5. Phạm vi áp dụng
	Lớp mặt trên và lớp mặt dưới
	Lớp mặt dưới


Bảng 5.6. Cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt (BTNC)

	TT
	Chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thử

	1
	Số chày đầm
	75x2
	

	2
	Độ ổn định ở 60oC, 40 pht, kN
	≥ 8,0
	

	3
	Độ dẻo,mm
	2-4
	

	4
	Độ ổn định cịn lại, %
	≥75
	

	5
	Độ rỗng dư, %
	3-6
	



	TT
	Chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thử

	6
	Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 4%), %
· Cỡ hạt danh định lớn nhất 9 mm
· Cỡ hạt danh định lớn nhất 12,5 mm
· Cỡ hạt danh định lớn nhất 19 mm
	


≥ 15
≥14
≥13
	


TCVN 8860-10:2011

	7(*)
	Độ sâu vệt hằn bánh xe (phương pháp HWTD- Hamburg Wheel Tracking Device) 10000 chu kỳ, áp lực 0,70Mpa, nhiệt độ 50oC, mm
	≤ 12,5
	AASHTO T 424-04

	(*) Chỉ kiểm tra đối với các công trình đặc biệt theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư. Có thể đầm tạo mẫu theo phương pháp Marshall cải tiến (TCVN 8860-1:2011)


Bảng 5.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu của bê tông nhựa chặt (BTNC)
d) Yêu cầu vật liệu
· Yêu cầu chung về cốt liệu:
· Các cốt liệu được sử dụng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa nói chung;
· Không được dùng một vật liệu nào khi chưa có sự chấp thuận trước của Tư vấn. Các vật liệu phải được dự trữ theo các yêu cầu về bảo quản vật liệu như đã nêu trong phần Cấp phối đá dăm.
· Tư vấn có thể chấp thuận hay chỉ dẫn việc dùng các vật liệu không thoả mãn các yêu cầu trong phần Yêu cầu kỹ thuật này, miễn là cốt liệu đó phải đáp ứng được yêu cầu của Tư vấn tức là có thể tạo nên một hỗn hợp atsphan đạt yêu cầu vể tính chất hỗn hợp như đã ghi trong bảng trên.
· Mỗi vật liệu hạt phải được giao cho trạm trộn qua một thùng cung cấp vật liệu lạnh riêng biệt. Không cho phép trộn trước các vật liệu khác loại hoặc khác nguồn.
· Đá dăm:
· Đá dăm trong hỗn hợp BTN được xay từ đá tảng, đá núi, từ cuội sỏi;
· Không được dùng đá dăm từ các loại đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét ;
· Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho từng loại bê tông nhựa phải thỏa mãn các quy định trong TCVN 7572 8,10,11,12,13,17: 2006.

	

TT
	


Các chỉ tiêu
	Quy định
	

Phương pháp thí nghiệm

	
	
	BTNC
	BTNR
	

	
	
	Lớp trên
	Lớp dưới
	Lớp móng
	

	1.
	Cường độ nén đá gốc, MPa
· Đá mác ma, biến chất
· Đá trầm tích
	

≥100
≥80
	

≥80
≥60
	

≥80
≥60
	TCVN 7572-10:2006 (Căn
cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình)

	2.
	Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, %
	≤28
	≤35
	≤40
	TCVN 7572-12:2006

	3.
	Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3), %
	≤15
	≤15
	≤20
	TCVN 7572-13:2006

	4.
	Hàm lượng hạt yếu mềm, phong hóa%
	≤10
	≤15
	≤15
	TCVN 7572-17:2006

	5.
	Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ),%
	-
	-
	≥80
	TCVN 7572-18:2006

	6.
	Độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ,
%
	-
	-
	≤14
	TCVN 7572-11:2006

	7.
	Hàm lượng chung bụi bùn,sét, %
	≤2
	≤2
	≤2
	TCVN 7572-8:2006

	8.
	Hàm lượng sét cục, %
	≤0,25
	≤0,25
	≤0,25
	TCVN 7572-8:2006

	9.
	Độ dính bám của đá với nhựa đường, cấp
	≥ cấp 3
	≥ cấp 3
	≥ cấp 3
	TCVN 7504:2005





· Cát:

Bảng 5.8. Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm

· Cát dùng trong việc sản xuất bê tông nhựa có thể dùng cát thiên nhiên hoặc cát xay hỗn hợp cát thiên nhiên;
· Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ ( gỗ, than….);
· Cát xay phải được nghiền từ đá có giới hạn độ bền nén không nhỏ hơn của đá dùng để sản xuất ra đá dăm;
· Các chỉ tiêu cơ lý của cát phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tại dưới đây.

	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu
	Phương pháp thí nghiệm

	1
	Mô đun độ lớn (MK)
	≥ 2
	TCVN 7572:2006

	2
	Hệ số đương lượng cát (ES), %
· Cát thiên nhiên;
· Cát xay.
	

≥ 80
≥ 50
	

AASHTO T176

	3
	Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, %
	≤ 3
	TCVN 7572-8:2006

	4
	Hàm lượng sét cục, %
	≤ 0,5
	TCVN 7572-8:2006

	5
	Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của cát ở trạng thái chưa đầm nén), %
· BTNC làm lớp mặt trên
· BTNC làm lớp mặt dưới
	


≥ 43
≥ 40
	TCVN 8860-7:2011





· Bột khoáng:

Bảng 5.9. Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát

· Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá carbonat (đá vôi can xít, đolomít…) sạch, có giới hạn bền nén không nhỏ hơn 20Mpa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc lò xi măng;
· Đá carbonat dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi sét không quá 5%;
· Bột khoáng phải khô, tơi (không vón hòn);
· Các chỉ tiêu cơ lý và thành phần hạt của bột khoáng phải thỏa mãn yêu cầu quy định dưới đây.

	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu
	Phương pháp thí nghiệm

	


1
	Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), %
- 0.600 mm
- 0.300 mm
- 0.075 mm
	


100
95÷100
70÷100
	


TCVN 7572-2:2006

	2
	Độ ẩm, %
	≤ 1,0
	TCVN 7572-7:2006

	
3
	Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá carbonat, %
	
≤ 4,0
	
TCVN 4197:2012


Bảng 5.10. Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho bột khoáng

· Nhựa đường: Nhựa đường dùng để sản xuất bê tông nhựa là loại nhựa đường đặc 60/70, gốc dầu mỏ thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 7493:2005.

	
TT
	

Tên chỉ tiêu
	

Đơn vị
	Mác theo độ kim lún : 60/70
	

Phương pháp thử

	
	
	
	Min
	Max
	

	
1
	Độ kim lún ở 25oC, 0,1mm, 5 giây
	
oC
	
60
	
70
	TCVN 495:2005 (ASTM D5-97)

	
2
	Độ kéo dài ở 25oC , 5cm/phút, cm
	
0.1mm
	
100
	
-
	TCVN 496:2005
(ASTM 113-99)

	
3
	Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi) , oC
	
oC
	
46
	
-
	TCVN 497:2005 (ASTM D36-00)

	
4
	Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland) , oC
	
%
	
232
	
-
	TCVN 498:2005 (ASTM D92-02b)

	
5
	Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 165 oC, %
	
%
	
-
	
0.5
	TCVN 7499:2005 (ASTM D6-00)

	
6
	Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 165 oC so với ban đầu,
%
	
%
	
75
	
-
	
TCVN 7495:2005 (ASTM D5-97)

	
7
	Độ hoà tan trong tricloetylen,
%
	
g/cm3
	
99
	
-
	TCVN 7500:2005
(ASTM 2042-01)

	
8
	
Khối lượng riêng, g/cm3
	
Cấp độ
	
1,00
	
1,05
	TCVN 7501:2005 (ASTM D70-03)

	
9
	Độ nhớt động học ở 135 oC, mm2/s (cSt)
	
%
	
	
	TCVN 7502:2005 (ASTM D2170-01a)

	
10
	Hàm lượng paraphin, % khối lượng
	
oC
	
2,2
	
-
	
TCVN 7503:2005

	11
	Độ bám dính với đá
	Pa.s
	-
	Cấp 3
	TCVN 7504:2005


Bảng 5.11. Các chỉ tiêu chất lượng của bitum
e) Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa:
· Mục đích của công tác thiết kế là tìm ra được tỷ lệ phối hợp các vật liệu khoáng (đá, cát ,bột khoáng) để thỏa mãn các thành phần cấp phối hỗn hợp bê tông nhựa được quy định cho mỗi loại như trên và tìm ra được hàm lượng nhựa đường tối ưu thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với Bê tông nhựa.

· Việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa được tiến hành theo phương pháp Mashall. Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa: Công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa được tiến hành theo 3 bước: thiết kế sơ bộ ( Cold mix design), thiết kế hoàn chỉnh (Hot mix design) và xác lập công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa (Job mix formular). Trình tự thiết kế theo hướng dẫn tại TCVN 8820:2011 và tại phụ lục A của TCVN 8819:2011
· Thiết kế sơ bộ: Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định sự phù hợp về chất lượng và thành phần hạt của các loại cốt liệu sẵn có tại nơi thi công, khả năng sử dụng những cốt liệu này để sản xuất ra bê tông nhựa thỏa mãn các chỉ tiêu quy định với hỗn hợp bê tông nhựa. Sử dụng vật liệu tại khu vực tập kết vật liệu của trạm trộn để thiết kế. Kết quả thiết kế sơ bộ là cơ sở định hướng cho thiết kế hoàn chỉnh.
· Thiết kế hoàn chỉnh: Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu và thành phần nhựa tối ưu khi cốt liệu đã được sấy nóng. Tiến hành chạy thử trạm trộn trên cơ sở số liệu của thiết kế sơ bộ. Lấy mẫu cốt liệu tại các phễu dự trữ cốt liệu nóng để thiết kế. Kết quả thiết kế hoàn chỉnh là cơ sở để quyết định sản xuất thử hỗn hợp bê tông nhựa và rải thử lớp bê tông nhựa.
· Sau khi tư vấn giám sát chấp thuận công thức trộn hỗn hợp, Nhà thầu phải tiến hành rải thử một đoạn trên một diện tích tương đương với ít nhất là 80 tấn hỗn hợp và trên đó phải sử dụng quy trình, thiết bị, hỗn hợp bê tông nhựa đề nghị. Nếu đoạn thử cho thấy có bất kỳ tiêu chuẩn nào không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải tiến hành các điều chỉnh cần thiết và lặp lại đoạn thử. Công tác thảm đại trà sẽ không được phép tiến hành cho đến khi đoạn rải thử đạt yêu cầu và được tư vấn giám sát chấp thuận.
· Xác lập công thức sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa: Trên cơ sở kết quả sau khi rải thử lớp bê tông nhựa, tiến hành các điều chỉnh (nếu thấy cần thiết) để đưa ra công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phục vụ thi công đại trà lớp bê tông nhựa. Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa là cơ sở cho toàn bộ công tác tiếp theo: sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn, thi công, kiểm tra giám sát chất lượng và nghiệm thu. Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải chỉ ra các nội dung sau:
· Nguồn cốt liệu và nhựa đường dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa ;
· Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng;
· Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu;
· Tỷ lệ phối hợp giữa các loại cốt liệu: đá dăm, cát, bột đá tại phễu nguội, phễu nóng;
· Kết quả thí nghiệm Marshall và hàm lượng nhựa đường tối ưu (tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp bê tông nhựa);
· Tỷ trọng lớn nhất bê tông nhựa (là cơ sở xác định độ rỗng dư);
· Khối lượng thể tích của mẫu bê tông nhựa ứng với hàm lượng nhựa đường

tối ưu (là cơ sở để xác định độ chặt lu lèn K);
· Phương án thi công ngoài hiện trường như: chiều dày lớp bê tông nhựa chưa lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên 1 điểm, độ nhám mặt đường…
· Trong quá trình thi công, nếu có bất cứ sự thay đổi nào về nguồn vật liệu đầu vào hoặc có sự biến đổi lớn về chất lượng của vật liệu thì phải làm lại thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo các giai đoạn nêu trên và xác định lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.
· Lựa chọn cấp phối hỗn hợp BTN trên cơ sở thí nghiệm vệt hằn bánh xe theo AASHTO T 424-04.
· Khi thiết kế cấp phối bê tông nhựa chặt được chấp thuận, đơn vị thi công tổ chức tiến hành trộn thử mẻ đầu tiên ngoài phạm vi công trường để kiểm tra các chỉ tiêu sau: hàm lượng nhựa, thành phần hạt, độ đồng đều của trạm trộn.
· Tiến hành thảm thử 1 đoạn có chiều dài tối thiểu là 200 m, rộng 3,5 m (hoặc > 80 tấn BTN) để xác định các chỉ tiêu sau:
· Hàm lượng nhựa;
· Thành phần cấp phối;
· Cường độ nén ở 20oC và 60oC ;
· Độ dẻo, cứng Marshall, độ rỗng cốt liệu, độ rỗng dư của BTN, độ ngậm nước, độ bão hòa nước, dung trọng của mẫu BTN (độ chặt BTN).
· Các chỉ tiêu thí nghiệm trên nếu đạt yêu cầu, Trưởng TVGS có văn bản đánh giá chất lượng và đồng ý cho phép sản suất đại trà thì mới bắt đầu thi công đại trà.
f) Sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm:
· Yêu cầu chung
· Trạm trộn phải là loại trộn theo từng mẻ (nếu dùng loại trạm trộn liên tục thì phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát) và phải có công suất đủ cho việc cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa một cách liên tục.
· Trạm trộn phải được thiết kế, điều phối và vận hành để sản xuất được hỗn hợp bê tông nhựa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trạm trộn phải là loại được điều khiển tự động bằng máy tính, cho phép in ra các số liệu về mẻ trộn.
· Trạm trộn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng về “Kiểm soát và bảo vệ Môi trường”, đảm bảo khả năng sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa ổn định về chất lượng với dung sai cho phép.
· Các trạm trộn BTN phải có công suất ≥ 80T/h.
· Yêu cầu về mặt bằng, kho chứa, khu vực tập kết vật liệu:
· Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.

· Khu vực tập kết đá dăm, cát của trạm trộn phải đủ rộng, hố cấp dữ liệu cho trống sấy của máy trộn cần có mái che mưa. Đá dăm và cát phải được ngăn cách để không lẫn sang nhau, không sử dụng vật liệu bị trộn lẫn.
· Kho chứa bột khoáng: bột khoáng phải có kho chứa rộng, nền kho phải cao ráo, đảm bảo bột khoáng không bị ẩm hoặc suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ.
· Khu vực đun, chứa nhựa đường phải có mái che.
· Yêu cầu đối với trạm trộn kiểu chu kỳ
· Hệ sàng : cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi hệ sàng của trạm trộn cho phù hợp với từng loại bê tông nhựa có cỡ hạt lớn nhất danh định khác nhau, sao cho cốt liệu sau khi sấy sẽ được phân thành các nhóm hạt đảm bảo cấp phối hỗn hợp cốt liệu thỏa mãn công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được xác lập. Kích cỡ sàng trong phòng thí nghiệm và kích cỡ sàng chuyển đổi tương ứng của trạm trộn được tham khảo tại phụ lục B của tiêu chuẩn TCVN 8819:2001 ;
· Hệ thống lọc bụi: Trạm trộn phải có hệ thống lọc bụi để không thải các chất bụi độc hại vào không khí. Không cho phép bụi trong hệ thống lọc bụi quay lại thùng trộn để sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa ;
· Đảm bảo khả năng sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa ổn định về chất lượng với dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa quy định như sau :

	Chỉ tiêu
	Dung sai cho phép

	1. Cấp phối hạt cốt liệu
	

	Lượng lọt qua sàng tương
	- Cỡ hạt lớn nhất (Dmax) của loại bê
	

	ứng với các cỡ sàng, mm
	tông nhựa
	0

	
	- 12,5 và lớn hơn
	±8

	
	- 9,5 và 4,25
	±7

	
	- 2,36 và 1,18
	±6

	
	- 0,600 và 0,300
	±5

	
	- 0,150 và 0,075
	±3

	2. Hàm lượng nhựa đường (% theo tổng khối lượng hỗn hợp)
	±0,2


Bảng 5.12. Dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa
· Sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa:
· Sơ đồ công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa trong trạm trộn phải tuân theo đúng quy định trong bảng hướng dẫn kỹ thuật của trạm trộn;
· Việc sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn phải tuân theo đúng công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã lập;

· Dung sai cho phép của cấp phối hạt cốt liệu và hàm lượng nhựa đường của hỗn hợp bê tông nhựa khi ra khỏi thùng trộn tại trạm trộn so với công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa không được vượt quá giá trị quy định trên;
· Hỗn hợp bê tông nhựa chặt sản xuất ra phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa;
· Nhiệt độ nhựa đường khi nấu sơ bộ nằm trong phạm vi 80oC - 100oC để bơm đến thiết bị nấu nhựa đường;
· Nhiệt độ nhựa đường khi chuyển lên thùng đong của máy trộn được chọn tương ứng với độ nhớt của nhựa đường khoảng 0,2 Pa.s. Tùy thuộc vào mác nhựa đường, nhiệt độ này thường nằm trong khoảng nhiệt độ quy định khi trộn hỗn hợp trong thùng trộn;
· Chỉ được chứa nhựa đường trong phạm vi 75%÷80% dung tích thùng nấu nhựa đường trong khi nấu ;
· Phải cân sơ bộ các cỡ đá dăm và cát ở thiết bị cấp liệu trước khi đưa vào trống sấy, với dung sai cho phép ±5%;
· Nhiệt độ của cốt liệu khi ra khỏi trống sấy cao hơn nhiệt độ trộn không quá 15 oC. Độ ẩm của đá dăm, cát khi ra khỏi trống sấy phải nhỏ hơn 0,5%;
· Bột khoáng ở dạng nguội sau khi cân đong, được đưa trực tiếp vào thùng trộn;
· Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn phải tuân theo đúng quy định kỹ thuật của loại trạm trộn sử dụng và với loại hỗn hợp bê tông nhựa sản xuất, thường lớn hơn 30s đến không quá 60s. Thời gian trộn được điều chỉnh phù hợp trên cơ sở xem xét kết quả sản xuất thử và rải thử.
· Thời gian trộn cốt liệu với nhựa đường trong thùng trộn được quy định là thời gian ngắn nhất thỏa mãn yêu cầu sau:
Khi trộn các loại BTN dùng cho lớp mặt: có ít nhất 95% hạt cốt liệu được nhựa đường bao bọc hoàn toàn;
Khi trộn các loại BTN dùng cho lớp móng: có ít nhất 90% hạt cốt liệu được nhựa đường bao bọc hoàn toàn;
Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa tương ứng với các công đoạn thi công và nhiệt độ thí nghiệm Marshall theo quy định tại sau.

	

Giai đoạn thi công
	Nhiệt độ quy định tương ứng với mác nhựa đường, oC

	
	60/70

	1. Trộn hỗn hợp trong thùng trộn
	150 ÷ 160

	2. Xả hỗn hợp vào phương tiện vận chuyển
	140 ÷ 155



	

Giai đoạn thi công
	Nhiệt độ quy định tương ứng với mác nhựa đường, oC

	
	60/70

	3. Đổ hỗn hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải
	≥125

	4. Bắt đầu lu lèn
	≥120

	5. Kết thúc lu lèn (lu lẹn không hiệu quả nếu nhiệt độ thấp hơn giá trị quy định)
	
≥80

	6. Nhiệt độ thí nghiệm tạo mẫu Marshall :
	

	- Trộn mẫu
	150 ÷ 155

	- Đầm tạo mẫu
	140 ÷ 145

	Chú thích:
Khoảng nhiệt độ lu lèn bê tông nhựa có hiệu quả nhất tương ứng với các loại nhựa đường:
· Nhựa đường 40/50 : 140 oC ÷ 115 oC
· Nhựa đường 60/70 : 135 oC ÷ 110 oC
· Nhựa đường 85/10 : 130 oC ÷ 105 oC


Bảng 5.13. Nhiệt độ quy định của hỗn hợp bê tông nhựa tương ứng với giai đoạn thi công
g) Công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa ở trạm trộn:
· Mỗi trạm trộn sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa phải có trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết để kiểm tra chất lượng vật liệu, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn;
· Nội dung, mật độ thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn.
· Nếu nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa cao hơn nhiệt độ lớn nhất quy định cho công đoạn trộn hỗn hợp trong thùng trộn, hoặc cao hơn nhiệt độ lớn nhất khi xả hỗn hợp vào thùng xe ô tô vận chuyển thì phải loại bỏ.
h) Thi công lớp bê tông nhựa
· Yêu cầu về điều kiện thi công:
· Chỉ được thi công lớp bê tông nhựa khi nhiệt độ không khí lớn hơn 15oC. Không được thi công khi trời mưa hoặc có thể mưa ;
· Cần đảm bảo công tác rải và lu lèn được hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt phải thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và được Tư vấn

giám sát chấp thuận.
· Yêu cầu về đoạn thi công thử:
· Trước khi thi công đại trà hoặc dùng một loại bê tông nhựa khác, phải tiến hành thi công thử một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi công thử phải có chiều dài tối thiểu 100m, chiều rộng tối thiểu 2 vệt máy rải. Đoạn thi công thử được chọn ngay trên công trình thi công đại trà hoặc trên công trình có tính chất tương tự.
· Số liệu thu được sau khi rải thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa (nếu có) và chấp thuận để thi công đại trà. Các số liệu chấp thuận bao gồm: Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa; Phương án và công nghệ thi công (loại vật liệu tưới dính bám, hoặc thấm bám; tỷ lệ tưới dính bám, hoặc thấm bám; thời gian cho phép rải lớp bê tông nhựa sau khi tưới vật liệu dính bám hoặc thấm bám; chiều dày rải lớp bê tông nhựa chưa lu lèn; nhiệt độ rải; nhiệt độ lu lèn bắt đầu và kết thúc; sơ đồ lu lèn của các loại lu khác nhau, số lượt lu lèn cần thiết; độ chặt lu lèn; độ bằng phẳng; độ nhám bề mặt sau khi thi công…);
· Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một đoạn thử khác, với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng thi công yêu cầu.
· Chuẩn bị mặt bằng:
· Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải bê tông nhựa lên bằng máy quét, máy thổi, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô. Bề mặt chuẩn bị phải rộng hơn sang mỗi phía lề đường ít nhất là 20cm so với bề rộng sẽ được tưới thấm bám hoặc dính bám.
· Trước khi rải bê tông nhựa trên mặt đường cũ phải tiến hành công tác sữa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt. Nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nguội để sửa chữa thì phải hoàn thành trước ít nhất 15 ngày, nếu dùng bê tông nhựa rải nóng thì phải hoàn thành trước ít nhất 1 ngày.
· Bề mặt chuẩn bị, hoặc là mặt của lớp móng hay mặt của lớp dưới của mặt đường sẽ rải phải bảo đảm cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc với các sai số nằm trong phạm vi cho phép mà các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã quy định.
· Tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải bê tông nhựa phải tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám.
· Tưới vật liệu thấm bám: tưới lên mặt các lớp móng không dùng nhựa (cấp phối đá dăm, cấp phối đá gia cố xi măng…), tùy thuộc trạng thái bề mặt (kín hay hở) mà tưới vật liệu thấm bám với tỷ lệ từ 0,5 lit/m2 đến 1,3 lit/m2. Dùng nhựa lỏng đông đặc vừa MC30, hoặc MC70 (TCVN 8818-1:2011) để tưới thấm bám. Nhiệt độ tưới thấm bám: với MC30 là 40oC ± 10oC, với

MC70 l 70oC ± 10oC. Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp bê tông nhựa phải đủ để nhựa lỏng kịp thấm sâu xuống lớp móng độ 5mm
÷10mm và đủ để cho dầu nhẹ bay hơi, do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau khoảng 1 ngày.
· Tưới vật liệu dính bám: tưới trên mặt đương nhựa cũ, trên các lớp móng có sử dụng nhựa đường (hỗn hợp đá nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa…) hoặc trên mặt lớp bê tông nhựa đã rải. Tùy thuộc trạng thái bề mặt (kín hay hở) và tuổi thọ mặt đường cũ mà tưới vật liệu dính bám với tỉ lệ phù hợp. Dùng nhũ tương axit phân tách chậm CSS1-h (TCVN 8817-1:2011) với tỷ lệ từ 0,3 lit/m2 đến 0,6 lit/m2, có thể pha thêm nước sạch vào nhũ tương (tỷ lệ 1/2 nước, 1/2 nhũ tương) và quấy đều trước khi tưới. Hoặc dùng nhựa lỏng đông đặc nhanh RC70 (TCVN 8818-1:2011) với tỷ lệ từ 0,3 lit/m2 đến 0,5 lit/m2 để tưới dính bám. Thời gian từ lúc tưới dính bám đến lúc rải lớp bê tông nhựa phải đủ (để nhũ tương CSS1-h kịp phân tách hoặc để nhựa lỏng RC70 kịp đông đặc) và do tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau ít nhất là 4 giờ.
· Trường hợp thi công vào ban đêm hoặc thời tiết ẩm ướt, có thể dùng nhũ tương phân tách nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1:2011) với tỷ lệ từ 0,3 lit/m2 đến 0,5 lit/m2 để tưới dính bám.
· Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng dụng cụ thủ công để tưới.
· Chỉ được tưới dính bám hoặc thấm bám khi bề mặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định ở trên. Không được tưới khi có gió to, trời mưa, sắp có cơn mưa. Vật liệu tưới dính bám hoặc thấm bám phải phủ đều trên bề mặt, chỗ nào thiếu phải tưới bổ sung bằng thiết bị phun cầm tay, chỗ nào thừa phải được gạt bỏ.
· Phải xác định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi có đá vỉa ở hai bên cần đánh dấu độ cao rải và quét lớp nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) vào thành đá vỉa.
· Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi lắp đặt hệ thống cao độ chuẩn cho máy rải phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao đọ chuẩn này.
· Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa
· Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa. Chọn ô tô có trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, đảm bảo sự liên tục, nhịp nhàng ở các khu.
· Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn quy định.

· Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung dịch xà phòng (hoặc các loại dầu chống dính bám) vào thành và đáy thùng. Không được dùng dầu mazút, dầu diezen hay các dung môi làm hòa tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe phải có bạt che phủ.
· Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa khi rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá bằng mắt về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.
· Trước khi đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn đổ hỗn hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải thì phải loại bỏ.
· Rải hỗn hợp bê tông nhựa:
· Hỗn hợp bê tông nhựa được rải bằng máy chuyên dụng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không rải đươc bằng máy thì cho phép rải thủ công và tuân theo quy định.
· Tùy theo bề rộng mặt đường, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt rải. Các máy phải đi cách nhau 10m đến 20m. Trường hợp dùng 1 máy rải, trình tự rải phải được tổ chức sao cho khoảng cách giữa các điểm cuối của các vệt rải trong ngày là ngắn nhất.
· Trước khi rải phải đốt nóng tấm là, guồng xoắn.
· Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi hỗn hợp bê tông nhựa đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.
· Trong suốt thời gian rải hỗn hợp bê tông nhựa bắt buộc phải để thanh đầm (hoặc bộ phận chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động.
· Tùy bề dày của lớp rải và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp để không xảy ra hiện tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách hoặc không đều đặn. Tốc độ rải phải được Tư vấn giám sát chấp thuận và phải giữ được đúng trong suốt quá trình rải.
· Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để chiều dày lớp bê tông nhựa không bị thay đổi đột ngột.
· Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau: Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ trong phễu máy té phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn;

Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục bộ trên lớp bê tông nhựa mới rải.
· Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng từ 5m - 7m mới được ngừng hoạt động.
· Trên đoạn đường có dốc dọc lớn hơn 40o/oo phải tiến hành rải hỗn hợp bê tông nhựa từ chân dốc đi lên.
· Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn nhừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa và cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp bê tông nhựa còn lại.
· Trường hợp máy đang rải gặp trời mưa đột ngột thì: Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa; Nếu lớp bê tông nhựa đã lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vi mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại mới được rải hỗn hợp tiếp.
· Trường hợp phải rải bằng thủ công (ở các chỗ hẹp cục bộ) cần tuân theo quy định sau: Dùng xẻng xúc hỗn hợp bê tông nhựa và đổ thấp tay, không được hất từ xa để tránh hỗn hợp bị phân tầng; Dùng cào và bàn trang trải đều hỗn hợp bê tông nhựa thành một lớp bằng phẳng đạt dốc ngang yêu cầu, có bề dày dự kiến bằng 1,35 ÷ 1,45 bề dày lớp bê tông nhựa thiết kế (xác định chính xác qua thử nghiệm lu lèn tại hiện trường);
· Việc rải thủ công cần tiến hành đồng thời với việc rải bằng máy để có thể lu lèn chung vệt rải bằng máy và chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vết nối.
· Mối nối ngang: Mối nối ngang sau mỗi ngày làm việc phải được sửa cho thẳng góc với trục đường. Trước khi rải tiếp phải dùng máy cắt bỏ phần đầu mối nối sau đó dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt để đảm bảo vệt rải mới và cũ dính kết tốt; Các mối nối ngang của lớp trên và lớp dưới cách nhau it nhất là 1m; Các mối nối ngang của vệt rải ở lớp trên cùng được bố trí so le tối thiểu 25cm.
· Mối nối dọc để qua ngày làm việc phải được cắt bỏ phần rìa dọc vết rải cũ, dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt sau đó mới tiến hành rải.
· Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 20cm.
· Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới được bố trí sao cho các đường nối dọc của lớp trên cùng của mặt đường bê tông nhựa trùng với vị trí các đường phân chia các làn giao thông hoặc trùng với tim đường đối với đường 2 làn xe.
· Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa:
· Thiết bị lu lèn bê tông nhựa gồm có ít nhất lu bánh thép nhẹ 6÷8 tấn, lu bánh thép nặng 10÷12 tấn và lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải.

· Ngoài ra có thể lu lèn bằng cách phối hợp các máy lu sau: Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh thép; Lu rung phối hợp với lu bánh thép; Lu rung phối hợp với lu bánh hơi.
· Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lốp đến 0,85 Mpa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa 2 lốp bất kỳ không được vượt quá 0,03 daN/cm2. Phải có biện pháp để điều chỉnh tải trọng của lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn.
· Ngay sau khi hỗn hợp bê tông nhựa được rải và làm phẳng sơ bộ, cần phải tiến hành kiểm tra và sửa chữa những chỗ không đều. Nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi rải và nhiệt độ lúc lu phải được giám sát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn đã quy định.
· Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu được xác định trên đoạn rải thử.
· Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu phải theo sát để lu lèn ngay đến đó. Trong các lượt lu sơ bộ, bánh chủ động sẽ ở phía gần tấm là của máy rải nhất. Tiến trình lu lèn của các máy lu phải được tiến hành liên tục trong thời gian hỗn hợp bê tông nhựa còn giữ được nhiệt độ lu lèn hiệu quả, không được thấp hơn nhiệt độ kết thúc lu lèn.
· Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất 20cm. Những lượt lu đầu tiên dành cho mối nối dọc, sau đó tiến hành lu từ mép ngoài song song với tim đường. Khi lu trong đường cong có chênh cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch về gần phía bên cao. Các lượt lu không được dừng lại tại các điểm nằm trong phạm vi 1m tính từ điểm cuối của các lượt trước.
· Trong quá trình lu, đối với lu bánh sắt, phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng nước. Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi mặt lốp vài lượt đầu, khi lốp đã có nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa thì sẽ không xảy ra tình trạng dính bám nữa. không được dùng nước để làm ẩm lốp bánh hơi. Không được dùng dầu Diezel, dầu cặn hay các dung môi có khả năng hoà tan nhựa đường để bôi vào bánh lu.
· Khi lu khởi động, đổi hướng tiến lùi… phải thao tác nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột để hỗn hợp bê tông nhựa không bị dịch chuyển và xé rách.
· Máy lu và các thiết bị nặng không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa chưa được lu lèn chặt và chưa nguội hẳn.
· Trong khi lu lèn nếu thấy lớp bê tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh (nhiệt độ, tốc độ lu, tải trọng lu….)
· Nhiệt độ lu lèn BTN hiệu quả nhất tương ứng với nhựa đường 60/70 là từ 135 oC ÷110oC.

i) Giám sát, kiểm tra lớp bê tông nhựa:
· Yêu cầu chung: Công tác giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước khi rải, trong khi rải và sau khi rải lớp bê tông nhựa. Các quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đây là quy định tối thiểu, căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình mà Tư vấn giám sát có thể tăng tần suất kiểm tra cho phù hợp.
· Kiểm tra hiện trường trước khi thi công:
· Tình trạng bề mặt trên đó sẽ rải bê tông nhựa, độ dốc ngang, dốc dọc, cao độ, bề rộng;
· Tình trạng lớp nhựa tưới thấm bám hoặc dính bám;
· Hệ thống cao độ chuẩn;
· Thiết bị rải, lu lèn, thiết bị thông tin liên lạc, lực lượng thi công, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.
· Kiểm tra chất lượng vật liệu: Kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình:
· Nhựa đường: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại TCVN 7493:2005 (trừ chỉ tiêu độ nhớt động học ở 135oC) cho mỗi đợt nhập vật liệu;
· Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của vật liệu tưới thấm bám, dính bám áp dụng cho công trình cho mỗi đợt nhập vật liệu;
· Đá dăm, cát, bột khoáng: kiểm tra các chỉ tiêu quy định cho mỗi đợt nhập vật liệu.
· Kiểm tra trong quá trình sản xuất bê tông nhựa: theo quy định sau.

	TT
	Loại vật liệu
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Tần xuất
	Vị trí kiểm tra

	

1
	

Đá dăm
	· Thành phần hạt
· Hàm lượng hạt thoi dẹt
· Hàm lượng chung bụi, bùn, sét
	
2 ngày/ lần hoặc 200m3/ lần
	

Khu vực tập kết đá dăm

	

2
	

Cát
	· Thành phần hạt
· Hệ số đương lượng cát - ES
	2 ngày/ lần hoặc
200m3/ lần
	
Khu vực tập kết đá cát

	
3
	
Bột khoáng
	· Thành phần hạt
· Chỉ số dẻo
	2 ngày/ lần
hoặc 50 tấn
	
Kho chứa

	
4
	
Nhựa đường
	· Độ kim lún
· Điểm hóa mềm
	
1 ngày/ lần
	Thùng nấu nhựa sơ bộ


Bảng 5.14. Kiểm tra vật liệu trong quá trinh sản xuất bê tông nhựa

· Kiểm tra tại trạm trộn:

	
Hạng mục
	Chỉ tiêu/ phương pháp
	
Tần xuất
	Vị trí kiểm tra
	
Căn cứ

	1. Vật liệu tại các phễu nóng
	
Thành phần hạt
	
1 ngày/ lần
	Các phễu nóng (hot bin)
	Thành phần hạt của từng phễu

	
	- Thành phần hạt
	
	
	

	
	- Hàm lượng nhựa đường
	
	
	

	2. Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa
	· Độ ổn định Marshall
· Độ rỗng dư
· Khối lượng thể tích mẫu bê tông nhựa
	1 ngày/ lần
	Trên xe tải hoặc phễu nhập liệu của máy rải
	Các chỉ tiêu của hỗn hợp bê tông nhựa đã được phê duyệt

	
	- Tỷ trọng lớn nhất của bê tông nhựa
	
2 ngày/ lần
	
	

	
3. Hệ thống cân đong vật liệu
	Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định và kiểm tra bằng mắt
	
1 ngày/ lần
	
Toàn trạm trộn
	Tiêu chuẩn kỹ thuật của trạm trộn

	
4. Hệ thống nhiệt kế
	Kiểm tra các chứng chỉ hiệu chuẩn/ kiểm định và kiểm tra bằng mắt
	
1 ngày/ lần
	
Toàn trạm trộn
	Tiêu chuẩn kỹ thuật của trạm trộn

	5. Nhiệt độ nhựa đường
	
Nhiệt kế
	
1 giờ/ lần
	Thùng nấu sơ bộ, thùng trộn
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	6. Nhiệt độ cốt liệu sau khi sấy
	
Nhiệt kế
	
1 giờ/ lần
	
Tang sấy
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
7. Nhiệt độ trộn
	
Nhiệt kế
	Mỗi mẻ trộn
	
Thùng trộn
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
8. Thời gian trộn
	
Đồng hồ
	Mỗi mẻ trộn
	Phòng điều khiển
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	9. Nhiệt độ hỗn hợp khi ra khỏi thùng trộn
	
Nhiệt kế
	
	
Phòng điều khiển
	
Tiêu chuẩn kỹ thuật


Bảng 5.15. Kiểm tra tại trạm trộn

· Kiểm tra trong khi thi công

	
TT
	
Hạng mục
	Chỉ tiêu/ phương pháp
	Tần xuất
	Vị trí kiểm tra
	
Căn cứ

	
1
	Nhiệt độ hỗn hợp trên xe tải
	
Nhiệt kế
	
Mỗi xe
	
Thùng xe
	

	
2
	Nhiệt độ khi rải hỗn hợp
	
Nhiệt kế
	50m/ điểm
	Ngay sau máy rải
	

	
3
	Nhiệt độ lu lèn hỗn hợp
	
Nhiệt kế
	50m/ điểm
	
Mặt đường
	

	
4
	Chiều dày lớp bê tông nhựa
	
Máy đo, thước
	50m/ điểm
	
Mặt đường
	Hồ sơ thiết kế

	

5
	

Công tác lu lèn
	Sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt lu, tải trọng lu, các quy định khi lu lèn
	
Thường xuyên
	

Mặt đường
	

	
6
	Các mối nối dọc, mối nối ngang
	
Quan sát bằng mắt
	Mỗi mối nối
	
Mặt đường
	

	
7
	Độ bằng phẳng sau khi lu sơ bộ
	
Thước 3 mét
	25m/ mặt cắt
	
Mặt đường
	Khe hở
≤5 mm


Bảng 5.16. Kiểm tra trong khi thi công lớp bê tông nhựa
· Kiểm tra khi nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.
· Kích thước hình học theo quy định

	
TT
	
Hạng mục
	
Phương pháp
	
Mật độ đo
	
Sai số cho phép
	Quy định về tỷ lệ điểm đo đạt yêu cầu

	
1
	
Bề rộng
	
Thước thép
	
50m/ mặt cắt
	
-5cm
	Tổng số chỗ hẹp không quá 5% chiều dài đường

	

2
	Độ dốc ngang
	

Máy thủy bình
	

50m/ mặt cắt
	
	

≥95% tổng số điểm đo

	
	- Đối với lớp dưới
	
	
	± 0.5%
	

	
	- Đối với lớp trên
	
	
	± 0.25%
	

	3
	Chiều dày
	Khoan li
	2500 m2 (hoặc
	
	≥95% tổng số điểm



	
TT
	
Hạng mục
	
Phương pháp
	
Mật độ đo
	
Sai số cho phép
	Quy định về tỷ lệ điểm đo đạt yêu cầu

	
	
- Đối với lớp dưới
	
	330m dài đường 2 làn xe)
/1 tổ 3 mẫu
	± 8%
chiều dày
	đo, 5% còn lại Không vượt quá 10mm

	
	
- Đối với lớp trên
	
	
	± 5%
chiều dày
	

	


4
	Cao độ
	

Máy thủy bình
	


50m/ điểm
	
	
≥95% tổng số điểm đo, 5% còn lại không vượt quá ± 10mm

	
	
- Đối với lớp dưới
	
	
	-10 mm;
+5mm
	

	
	- Đối với lớp trên
	
	
	±5 mm
	


Bảng 5.17. Sai số cho phép của các đặc trưng hình học
· Độ bằng phẳng mặt đường: Sử dụng thiết bị đo IRI để kiểm tra độ bằng phẳng. Báo cáo kết quả kiểm tra IRI được chi tiết cho từng 100m dài; trường hợp mặt đường có độ bằng phẳng kém cục bộ thì báo cáo kết quả IRI cho từng đoạn 50m hoặc nhỏ hơn. Trường hợp chiều dài đoạn bê tông nhựa ngắn (≤1 Km) thì kiểm tra bằng thước 3 mét. Tiêu chuẩn nghiệm thu như sau.

	Hạng mục
	Mật độ kiểm tra
	Yu cầu

	1. Độ bằng phẳng IRI
	Toàn bộ chiều dài, các làn xe
	Theo quy định tại TCVN 8865:2011

	2. Độ bằng phẳng đo bằng thước 3m (khi mặt đường có chiều dài ≤1 Km)
	25m / 1 làn xe
	Theo quy định tại TCVN 8864:2011


Bảng 5.18. Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng
· Độ nhám mặt đường :

	Hạng mục
	Mật độ kiểm tra
	Yêu cầu

	Độ nhám mặt đường theo phương pháp rắc cát
	
5 điểm đo/ 1 Km / 1 lần
	Theo quy định tại TCVN 8866:2011


Bảng 5.19. Tiêu chuẩn nghiệm thu độ nhám mặt đường
· Độ chặt lu lèn: Hệ số độ chặt lu lèn (K) của các lớp bê tông nhựa không được nhỏ hơn 0,98.



Trong đó :

K=γtn /γ0

γtn : Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa sau khi thi công ở hiện trường, g/cm3 (xác định trên mẫu khoan).
γ0 : Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa ở trạm trộn tương ứng với lý
trình kiểm tra, g/cm3 (xác định trên mẫu đúc Marshall tại trạm trộn theo quy định)
· Kiểm tra thành phần cấp phối, hàm lượng nhựa: Thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa đường lấy từ mẫu nguyên dạng ở mặt đường tương ứng với lý trình kiểm tra phải thỏa mãn công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được phê duyệt với sai số nằm trong quy định. Mật độ kiểm tra: 2500 m2 (hoặc 330m dài đường 2 làn xe) /1 mẫu.
· Độ ổn định Marshall kiểm tra trên mẫu khoan: Sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dày và độ chặt để xác định. Độ ổn định Marshall phải ≥ 75% giá trị độ ổn định quy định. Độ dẻo, độ rỗng dư xác định từ mẫu khoan phải nằm trong giới hạn cho phép.
· Kiểm tra độ dính bám: Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới phải tốt, được nhận xét đánh giá bằng mắt tại các mẫu khoan.
· Kiểm tra chất lượng mối nối: Chất lượng mối nối được đánh giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng phẳng, không rỗ mặt, không bị nhấc, không có khe hở.
· Khôi phục mặt đường sau khi thử nghiệm: Tất cả các lỗ khoan lấy mẫu để kiểm tra và thí nghiệm hoặc các mục đích khác Nhà thầu phải lấp ngay lại bằng nhựa nóng và được đầm chặt theo các yêu cầu quy định.
· Hồ sơ nghiệm thu bao gồm các nội dung sau:
· Kết quả kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình;
· Thiết kế sơ bộ;
· Thiết kế hoàn chỉnh;
· Biểu đồ quan hệ giữa tốc độ cấp liệu (tấn/ giờ) và tốc độ băng tải (m/phút) cho đá dăm và cát;
· Thiết kế được phê duyệt - công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa;
· Hồ sơ của công tác rải thử, trong đó có quyết định của Tư vấn về nhiệt độ lu lèn, sơ đồ lu, số lượt lu trên một điểm…;
· Nhật ký từng chuyến xe chở hỗn hợp bê tông nhựa: khối lượng hỗn hợp, nhiệt độ của hỗn hợp khi xả từ thùng trộn vào xe, thời gian rời trạm trộn, thời gian đến công trường, nhiệt độ hỗn hợp khi đổ vào máy rải, thời tiết khi rải, lý trình rải;
· Hồ sơ kết quả kiểm tra theo các yêu cầu quy định.

j) An toàn lao động và bảo vệ môi trường:
· Tại trạm trộn hỗn hợp bê tông nhựa
· Phải triệt để tuân theo các quy định về phòng cháy chữa cháy, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn sử dụng điện hiện hành.
· Ở các nơi có thể xảy ra đám cháy (kho, nơi chứa nhựa đường, nơi chứa nhiên liệu, máy trộn…) phải có sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, bình bọt để dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.
· Nơi nấu nhựa đường phải cách xa các công trình xây dựng dễ cháy và các kho tàng khác ít nhất là 50m. Những chỗ có nhựa đường rơi vãi phải được dọn sạch và rắc cát.
· Bộ phận lọc bụi của trạm trộn phải hoạt động tốt.
· Khi vận hành máy ở trạm trộn cần phải: Kiểm tra các máy móc và thiết bị; Khởi động máy, kiểm tra sự di chuyển của nhựa đường trong các ống dẫn, nếu cần thì phải làm nóng các ống, các van cho nhựa đường chảy được; Chỉ khi máy móc chạy thử không tải trong tình trạng tốt mới đốt đèn khò ở trống sấy.
· Trình tự thao tác khi đốt đen khò phải tiến hành tuân theo chỉ dẫn của trạm trộn. Khi mồi lửa cũng như khi điều chỉnh đèn khò phải đứng phía bên cạnh buồng đốt, không được đứng trực diện với đèn khò.
· Không được sử dụng trống rang vật liệu có những hư hỏng ở buồng đốt, ở đèn khò, cũng như khi có hiện tượng ngọn lửa len qua các khe hở của buồng đốt phụt ra ngoài trời.
· Ở các trạm trộn hỗn hợp bê tông nhựa điều khiển tự động cần theo các quy định: Trạm điều khiển cách xa máy trộn ít nhất 15m; Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra các đường dây, các cơ cấu điều khiển, từng bộ phận máy móc thiết bị trong máy trộn; Khi khởi động phải triệt để tuân theo trình tự đã quy định cho mỗi loại trạm trộn từ khâu cấp vật liệu vào trống sấy đến khâu tháo hỗn hợp đã trộn xong vào thùng.
· Trong lúc kiểm tra cũng như sửa chữa kỹ thuật, trong các lò nấu, thùng chứa, các chỗ ẩm ướt chỉ được dùng các ngọn đèn điện di động có điện thế 12V. Khi kiểm tra và sửa chữa bên trong ống rang và thùng trộn hỗn hợp phải để các bộ phần này nguội hẳn.
· Mọi người làm việc ở trạm trộn bê tông nhựa đều phải học qua một lớp về an toàn lao động và kỹ thuật cơ bản của từng khâu trong dây chuyền công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa ở trạm trộn, phải được trang bị quần áo, kính, găng tay, giày bảo hộ lao động tùy theo từng phần việc.
· Ở trạm trộn phải có y tế thường trực, đặc biệt là sơ cứu khi bị bỏng, có trang bị đầy đủ các dụng cụ và thuốc men mà cơ quan y tế đã quy định.
· Tại hiện trường thi công bê tông nhựa:
· Trước khi thi công phải đặt biển báo “Công trường” ở đầu và cuối đoạn

đường thi công, bố trí người và biển báo hướng dẫn đường tránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đến và đi của ô tô vận chuyển hỗn hợp, chiếu sáng cho khu vực thi công nếu làm đêm.
· Công nhân phục vụ theo máy rải, phải có ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo, lao động phù hợp với công việc phải đi lại trên hỗn hợp có nhiệt độ cao.
· Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công, sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt, ghi vào sổ nhật ký thi công về tình trạng và hư hỏng của máy, báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời.
· Đối với máy rải hỗn hợp bê tông nhựa phải chú ý kiểm tra sự làm việc của băng tải cấp liệu, đốt nóng tấm là. Trước khi hạ phần treo của máy rải phải trông chừng không để có người đứng kề sau máy rải.
5.2. [bookmark: _bookmark25]Kiểm tra, giám sát quá trình thi công công trình dân dụng.
5.2.1. Kiểm tra, giám sát thi công phần ngầm.
a) Giám sát thi công cọc khoan nhồi:
· Giám sát công tác chuẩn bị: Trước khi cho phép tiến hành thi công cọc khoan nhồi Tư vấn giám sát thực hiện các công tác chuẩn bị sau:
· Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ: (i) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các tài liệu liên quan khác; (ii) Hồ sơ khảo sát địa chất (cần có kết quả quan trắc mực nước ngầm khu vực thi công).
· Yêu cầu Nhà thầu thi công cung cấp: (i) Lý lịch của tất cả các máy móc tham gia thi công: máy khoan, máy nén khí, ... các loại máy khác; (ii) Các phiếu kiểm định an toàn, chất lượng của các máy móc, thiết bị.
· Kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị thi công:
Kiểm tra chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, chính xác các vị trí tim mốc, hệ trục của công trình, đường vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công thép, kho và công trình phụ trợ.
Duyệt quy trình kỹ thuật thi công do đơn vị thi công lập theo các phương tiện thiết bị sẵn có nhằm đảm bảo các yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
Duyệt kế hoạch thi công chi tiết, quy định rõ thời gian cho các bước công tác và sơ đồ dịch chuyển máy trên hiện trường.
Kiểm tra công tác chuẩn bị các hệ thống bảng biểu, biên bản theo dõi quá trình thi công, chất lượng thi công.
Kiểm tra công tác chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm cần thiết phải có trong quá trình thi công (thí nghiệm kiểm tra độ sụt của bê tông, dung dịch bentonit, độ sâu cọc...).
Kiểm tra tình trạng, năng lực thực tế của các máy móc, thiết bị và các dụng cụ thí nghiệm.
Qui cách và chủng loại xuất xứ của toàn bộ các loại vật tư: Thép, dung

dịch bentonite, con kê, ống siêu âm, đơn vị cung cấp bê tông.
Kiểm tra sự đầy đủ và đúng yêu cầu các loại vật tư theo quy định: thép, dung dịch bentonite, con kê, ống siêu âm và kiểm tra năng lực của đơn vị cung cấp bê tông.
· Giám sát công tác định vị hố khoan và độ thẳng đứng của cọc:
· Hố khoan và tim cọc được định vị trong quá trình hạ ống chống. Tim cọc được xác định bằng hai tim cọc kiểm tra A và B vuông góc với nhau và đều cách tim cọc một khoảng cách bằng nhau.
· Vị trí cọc phải được xác định chính xác từ lưới cột và trục. Ngay trước khi thi công cần phải kiểm tra vị trí của cọc so với hệ thống lưới cột.
· Vị trí cọc không được sai số quá 75mm theo bất kỳ hướng nào, đồng thời cũng phải đảm bảo sai số của tâm móng (bao gồm cả các cọc khác) không được vượt quá chỉ số trên.
· Độ thẳng đứng: Khi bắt đầu công tác thi công, độ thẳng đứng của các cọc cần phải được kiểm tra theo quy định. Dung sai của độ thẳng đứng nằm trong khoảng 1/100. Dung sai thẳng đứng lớn nhất cho phép là 1/75.
· Giám sát công tác hạ ống chống: Ống chống tạm thời không được ngắn hơn 6m dùng để bảo vệ thành hố khoan ở phần đầu cọc, tránh mọi hiện tượng sập lở đất bề mặt và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công. ống chống phải đặt thẳng đứng và được kiểm tra bằng 2 máy trắc đạc. Vị trí ống chống, độ thẳng đứng của ống chống phải được TVGS kiểm tra và nghiệm thu.
· Kiểm tra đường ống dẫn bentonit: Trước khi công tác khoan cọc bắt đầu TVGS kiểm tra đường ống dẫn bentonit và hố đào cạnh cọc để chứa bentonit thu hồi và kiểm tra chất lượng dung dịch bentonit theo các chỉ số sau:
· Độ PH bằng quì tím và bảng màu:(PH: 7÷9 là đạt)
· Độ nhớt bằng phễu chuyên dụng: (cho phép 29÷50)
· Dung trọng bằng tỷ trọng kế: (cho phép từ 1,02÷1,15 t/m3)
· Giám sát công tác công tác khoan:
· Cần điều chỉnh độ nằm ngang của máy khoan và độ thẳng đứng của cần khoan.
· Ít nhất trong vòng 14 ngày không tiến hành khoan cạnh cọc vừa được đổ bê tông, trong khoảng cách từ 5 lần đường kính cọc. Trong vòng 7 ngày xe, máy không được đi lại trong phạm vi hoặc khoảng cách ba lần đường kính cọc vừa đổ bê tông.
· Trong các lớp đất sét nên dùng đầu khoan kiểu guồng xoắn để lấy đất và trong lớp đất rời nên dùng đầu khoan thùng.
· Bentonit được phun vào lỗ cọc khi khoan đạt độ sâu 4 - 5m. Bentonit phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được thử trong quá trình thi công theo yêu cầu. Mực dung dịch khoan trong lỗ phải cao hơn 1,25m so với cao độ

mực nước ngầm bên ngoài hố khoan. Dung dịch bentonite trào ra từ hố khoan có thể được thu hồi và lọc để sử dụng lại.
· Mùn khoan và dung dịch bentonit lẫn đất phải được vận chuyển ngay ra khỏi vị trí hố khoan để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng hố khoan.
· Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được bơm từ hố khoan trừ trường hợp ống chống được tiếp tục đặt sâu và vách hố khoan là ổn định.
· Hố khoan được kiểm tra về độ sâu độ thẳng đứng và đường kính cũng như tình trạng thành vách theo yêu cầu của TVGS. Sau khi kết thúc khoan tạo lỗ 45 phút, kiểm tra lại độ sâu hố khoan và độ sạch mùn khoan ở đáy lỗ, nếu sai số độ sâu nhỏ hơn 20cm thì mới được phép tiến hành các công đoạn thi công tiếp theo.
· Dừng khoan khi đạt 3 điều kiện sau: (i) Đảm bảo chiều sâu tối thiểu của cọc theo thiết kế; (ii) Chiều dài đoạn cọc cắm vào lớp sỏi cuội đủ theo yêu cầu của thiết kế; (iii) Cấp phối sỏi cuội tại thời điểm dừng khoan đảm bảo yêu cầu thiết kế.
· Giám sát công tác hạ cốt thép:
· Lồng cốt thép có thể chế tạo trước hoặc đồng thời với việc tạo lỗ. Với cốt thép không tới đáy lỗ thì có thể chế tạo toàn bộ các đốt cốt thép trước, nếu cốt thép tới đáy lỗ thì đốt cốt thép cuối (thậm chí là 2 đốt cuối) sẽ được chế tạo sau khi biết chính xác chiều dài cọc.
· Khi chế tạo lồng cốt thép thường sử dụng các cốt dựng khung, cũng có thể chế tạo các giá buộc chuyên dụng.
· Lồng cốt thép được hàn chắc chắn và có số mối nối thép chủ là tối thiểu. Vành khuyên nhựa hoặc bê tông được sử dụng để đảm bảo chiều dầy lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
· Cần có biện pháp kỹ thuật để tránh cốt thép bị tụt hoặc bị đẩy trồi.
· Cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu về cường độ và kích thước theo như bản vẽ thiết kế.
· Giám sát công tác thổi rửa đáy hố khoan: Sau khi đặt cốt thép, chiều sâu hố khoan được kiểm tra và làm sạch. Việc làm sạch đáy hố khoan có ý nghĩa quyết định đến sức chịu tải của cọc. Mùn khoan lắng đọng, đất từ thành hố khoan sụt lở phải được thổi rửa bằng công nghệ thích hợp. Việc thổi rửa có thể được thực hiện bằng ống đổ bê tông kết hợp với ống dẫn khí nén đường kính 45mm. áp lực khí nén được giữ thường xuyên là 1,5 lần áp lực cột dung dịch tại đáy hố khoan và lưu lượng khí không ít hơn 15m3/phút. Bentonit và mùn khoan ở đáy hố khoan được áp lực khí nén đẩy ra ngoài thông qua hệ thống ống đổ bê tông. Cần bổ sung bentonit mới vào hố khoan khi dung dịch bentonit tụt khoảng 1,5m so với cao độ đỉnh ống chống.
· Giám sát công tác đổ bê tông:
· Công nghệ đổ bê tông phải thực hiện sao cho bê tông được cấp cho cọc là

liên tục, không bị dán đoạn. Thời gian đổ bê tông cho một cọc không được vượt quá 4 giờ.
· TVGS kiểm tra việc thiết kế cấp phối bê tông của nhà thầu để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
· Độ sụt bê tông theo yêu cầu thiết kế. Thông thường, cần sử dụng phụ gia liên kết chậm và phụ gia tăng độ dẻo của bê tông.
· Trường hợp dùng xe trộn để cấp bê tông, TVGS kết hợp với Nhà thầu để tính toán thời gian vận chuyển và lựa chọn độ sụt xuất trạm thích hợp.
· Ống đổ bê tông có đường kính không nhỏ hơn 15cm và loại ống thường dùng có đường kính là 25cm, ống đổ bê tông và mối nối phải đảm bảo kín, cách nước. Các đốt ống đổ bê tông phải được đánh số để kiểm tra chiều dài khi nối ống và tháo ống, nhà thầu phải chuẩn bị ống đổ bê tông dự phòng.
· Trước khi đổ bê tông cần lấy mẫu bentonit dưới đáy hố khoan để thử. Nếu chất lượng bentonit sau khi kiểm tra không đạt, nhà thầu phải có biện pháp kỹ thuật thích hợp hoặc thay bentonit mới.
· Khi bắt đầu đổ bê tông, ống đổ phải đặt sát đáy hố khoan. Đáy phễu đổ phải được bố trí quả nút có thể được trượt dễ dàng trong ống nhằm đảm bảo không có sự tiếp xúc trực tiếp của mẻ bê tông đầu với nước của dung dịch khoan. ống đổ có thể được nâng lên hạ xuống trong quá trình cấp bê tông và tháo bớt ống, song phải luôn nằm trong bê tông với chiều dài không nhỏ hơn 2,0m và không lớn hơn 10m. Việc đổ bê tông phải tạo được một dòng chảy tự do và đẩy dần dung dịch bentonit ra khỏi hố khoan.
· Bê tông phải được đổ liên tục và sao cho không bị phân tầng.
· Bê tông trong ống đổ phải đảm bảo đủ độ cao và luôn lớn hơn áp lực của cột nước hoặc cột dung dịch xung quanh.
· TVGS sẽ chỉ định lấy 3 tổ mẫu thử bê tông cho mỗi cọc.
· Các ống đổ bê tông cần phải vệ sinh ngay sau khi thảo để tránh hiện tượng tắc ống.
· Giám sát công tác rút ống chống:
· Ống chống cần được rút lên trong thời gian bê tông còn có độ dẻo và chưa ninh kết nhằm đảm bảo bê tông không bị kéo lên theo ống chống.
· Trong quá trình rút ống phải đảm bảo ống chống được giữ thẳng đứng và đồng trục với cọc.
· Sau khi ống chống được rút cần kiểm tra khối lượng bê tông và cao độ đầu cọc nhằm đảm bảo tiết diện cọc không bị thu nhỏ và bê tông không bị lẫn với bùn đất xung quanh do áp lực của đất, nước, mùn khoan... Trong trường hợp cần thiết phải bổ sung ngay bê tông trong quá trình rút ống.
· Nghiệm thu công tác: Nghiệm thu theo từng bước các công tác thi công cọc:
· Nghiệm thu vị trí, độ thẳng đứng cọc.

· Nghiệm thu hoàn thành công tác khoan.
· Nghiệm thu công tác gia công lồng cốt thép.
· Nghiệm thu công tác lắp dựng lồng cốt thép.
· Nghiệm thu công tác thổi rửa, làm sạch đáy hố khoan.
· Nghiệm thu công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi.
· Nghiệm thu toàn bộ cọc (tiến hành sau khi có kết quả siêu âm kiểm tra chất lượng thi công cọc và kết quả nén kiểm tra cường độ mẫu bê tông). Trong các trường hợp sau cọc bị coi là hư hỏng: (i) Cường độ bê tông không đạt yêu cầu thiết kế; (ii) Dung sai thi công cọc vượt quá trị số cho phép quy định; (iii) Độ đồng nhất của bê tông cọc không đảm bảo yêu cầu.
· Quy trình giám sát công tác siêu âm cọc khoan nhồi:
· Kiểm tra các thiết bị: (i) Yêu cầu đơn vị thí nghiệm cung cấp chứng chỉ kiểm định về độ chính xác của thiết bị siêu âm, lý lịch máy; (ii) Kiểm tra chiều dài dây siêu âm (yêu cầu > chiều dài cọc 4m).
· Tìm hiểu về tính năng, đặc điểm của thiết bị siêu âm, ý nghĩa của các số liệu, sơ đồ hiển thị trên giao diện máy để xác định được các vị trí trên giao diện cần theo dõi trong quá trình siêu âm để có thể xác định sơ bộ được:
(i) Độ đồng nhất của bê tông cọc (hiển thị qua biểu đồ biến thiên vận tốc và biểu đồ biến thiên năng lượng); (ii) Tốc độ truyền sóng siêu âm; (iii) Vị trí tương đối của đầu phát và đầu thu (phải trên cùng một mặt phẳng để đảm bảo tính chính xác của phép đo).
· Cùng bàn bạc thống nhất tiến độ thực hiện siêu âm với đơn vị thí nghiệm.
· Trong quá trình thực hiện phải giám sát các mặt sau: Giám sát việc lắp đặt thiết bị và hệ thống phụ trợ để đảm bảo tính chính xác của phép đo. Trước khi bắt đầu tiến hành đo phải đảm bảo được các yêu cầu sau: (i) Đầu phát và đầu thu phải nằm trên cùng một cao độ; (ii) Kiểm tra các số liệu đầu vào của máy gồm khoảng cách ống, đường kính ống,...
· Trong quá trình đo phải đảm bảo: (i) Tốc độ kéo phải đều và khống chế tốc độ kéo khoảng 20 ÷ 40cm/s. Đặc biệt lưu ý các vị trí đầu cọc, mũi cọc và có thể yêu cầu thực hiện lại nhiều lần nếu thấy kết quả có biểu hiện bất thường;
(ii) Liên tục điều chỉnh để đầu phát và đầu thu phải nằm trên cùng một cao độ; (iii) Phải đánh giá được sơ bộ chất lượng của cọc trong quá trình đo và ghi lại những nghi ngờ về chất lượng cọc (nếu có).
b) Giám sát thi công cọc ép.
· Công tác chuẩn bị.
· Kiểm tra sự phù hợp của các quy trình và biện pháp thi công với hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn quy phạm Việt nam.
· Kiểm tra bảng tiến độ do nhà thầu lập.
· Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu.

· Kiểm tra năng lực thiết bị của nhà thầu.
· Kiểm tra danh mục vật liệu nhà thầu dùng để thi công.
· Công tác thi công :
· Thi công phải đúng với thiết kế đã được phê duyệt, đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và các cam kết về kỹ thuật trong hợp đồng giao nhận thầu. Khi phát hiện có sự sai phạm trong quá trình xây lắp TVGS phải có các quyết định phù hợp.
· Trước khi thi công ép cọc đại trà, phải tiến hành chế tạo cọc thử, ép cọc thử và thí nghiệm cọc thử, có kết quả thí nghiệm cọc thử đối chiếu với thiết kế được duyệt mới được thi công ép cọc đại trà.
· Giám sát quá trình chế tạo cọc, kiểm tra đúng kích thước tiết diện, đúng chủng loại thép, đúng mác bê tông thiết kế. Nghiệm thu cọc trước khi ép.
· Giám sát kiểm tra công tác định vị trước khi ép: (i) Kiểm tra định vị công trình, định vị các trục; (ii) Kiểm tra tim coc.
· Giám sát quá trình ép cọc: (i) Kiểm tra cọc và tim cọc khi hạ cọc; (ii) Kiểm tra việc hàn bản mã nối cọc khi ép hết đoạn cọc và tổ hợp cọc; (iii) Kiểm tra áp lực ép, chiều sầu ép sao cho đạt hai tiêu chí:
Lmin ≤ Lcọcép ≤ Lmax Pmin ≤ Pép ≤ Pmax
· Hồ sơ cọc bao gồm:
· Biên bản nghiệm thu công tác chế tạo thí nghiệm (kèm theo các hồ sơ nghiệm thu liên quan).
· Biên bản nghiệm thu công tác hạ cọc thí nghiệm.
· Báo cáo kết quả thí nghiệm cọc.
· Biên bản nghiệm thu công tác chế tạo cọc đại trà (kèm theo các hồ sơ nghiệm thu liên quan)
· Biên bản nghiệm thu công tác hạ cọc đại trà
· Biên bản nghiệm thu toàn bộ cọc ép
· Nhật ký thi công cọc.
· Lý lịch cọc ép.
· Bản vẽ hoàn công cọc.
c) Giám sát quá trình thi công đài, giằng móng: Công tác thi công đài, giằng móng được tiến hành theo các yêu cầu kỹ thuật bê tông thông thường nhưng điều kiện kỹ thuật thi công rất khó khăn và yêu cầu chất lượng bê tông rất cao. Quá trình giám sát sẽ theo các nội dung sau:
· Giám sát quá trình thi công đào và vận chuyển đất hố móng: Giám sát thi công theo chỉ dẫn của thiết kế về thi công móng và tầng hầm bao gồm các bước sau:
· Bước 1 : Ép cọc cừ LASEN

· Bước 2 : Đào đất đợt 1 trong phạm vi có giới hạn
· Bước 3 : Thi công đài cọc, dầm móng, vách tầng hầm đợt 1
· Bước 4 : Tiến hành lắp dựng thanh chống tường cừ lớp 1 (lớp trên)
· Bước 5 : Đào đất đợt 2
· Bước 6 : Tiến hành lắp dựng thanh chống tường cừ lớp 2 (lớp dưới)
· Bước 7 : Đào đất đợt 3 (đào nốt phần đất còn lại)
· Bước 8 : Thi công đài cọc, dầm móng, vách tầng hầm đợt 2
· Bước 9 : Lấp đất đợt 1
· Bước 10: Tháo chống tường cừ
· Bước 11 : Lấp đất đợt 2
· Bước 12 : Rút cừ
· Giám sát thi công tác lắp dựng hệ thống chống tường cừ
· Kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thi công phối hợp với công tác đào đất để đảm bảo độ ổn định của hệ tường cừ.
· Kiểm tra vật liệu trước khi đưa vào sử dụng.
· Kiểm tra chứng chỉ thợ hàn để lắp dựng .
· Kiểm tra sự kết hợp công tác đào đất với công tác lắp dựng hệ chống cừ.
· Kiểm tra chất lượng đường hàn.
· Kiểm tra vị chí thanh ngang liên kết với tường cừ.
· Giám sát quá trình thi công phá đầu cọc
· Giám sát quá thi công bê tông lót đài, giằng.
· Giám sát và kiểm tra công tác định vị trục và định vị tim cột
· Giám sát quá trình thi công cốp pha, cốt thép đài, giằng, cốt thép chờ, nghiệm thu cốt pha, cốt thép trước khi đổ bê tông
· Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông
· Giám sát quá trình đổ bê tông đài, giằng
· Trong quá trình giám sát, cần phát hiện kịp thời các sai sót để sửa chữa hay bổ sung.
5.2.2. Kiểm tra, giám sát thi công phần thân.
a) Yêu cầu về vật liệu cung ứng.
· Nhà thầu thi công cần thực hiện cung ứng vật tư, vật liệu theo đúng chủng loại trong thiết kế đã được duyệt, các tiêu chuẩn hiện hành và chỉ dẫn của Chủ đầu tư.
· Căn cứ vị trí xây dựng công trình, đảm bảo cung ứng đủ vật tư, chọn các phương án giám sát như sau:
· Đối với nguồn bê tông thương phẩm: Kiểm tra năng lực trạm trộn cung

cấp; Kiểm tra vật liệu tại trạm trộn cung cấp; Lấy mẫu vật liệu bao gồm cát, đá, xi măng, phụ gia, … để thí nghiệm. Sau khi kết quả thí nghiệm các vật liệu lấy tại trạm trộn đạt yêu cầu, lấy các loại vật liệu tại trạm cung cấp gửi đơn vị có chức năng thiết kế cấp phối bê tông. Lấy mẫu bê tông tại hiện trường để thí nghiệm R3, R7, R28 (tùy theo yêu cầu của tiến độ và biện pháp thi công).
· Đối với cốt thép: Đối với cấu kiện được gia công thép tại các vị trí xa công trình sau đó vận chuyển về công trình, TVGS sẽ kiểm tra bãi thi công thép và lấy mẫu tại bãi gia công để mang đi thí nghiệm. Nếu cốt thép được vận chuyển đến công trình sau đó gia công tại chỗ thì TVGS lấy mẫu các lô này mang đi thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trước khi sử dụng.
· Các loại vật liệu khác trước khi đưa về công trình Nhà thầu phải đệ trình mẫu mã và các tài liệu kèm theo, có kiểm định của đơn vị độc lập và phê duyệt của Chủ đầu tư.
· Khi thay đổi mẫu vật tư, hoặc những vật tư để lâu ngày sẽ tiến hành thử nghiệm lại.
· Kiểm định chất lượng vật tư, thiết kế cấp phối vữa bê tông tại phòng thí nghiệm được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận.
· Biện pháp vận chuyển, tập kết bảo quản vật liệu phải được đảm bảo theo quy định.
b) Quản lý chất lượng và nghiệm thu:
· Quản lý chất lương:
· Giám sát thi công đúng bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công đã được duyệt, khi gặp vướng mắc nhà thầu thi công phải báo đoàn giám sát để giải quyết kịp thời.
· Tất cả các loại vật tư đưa vào xây dựng đều có mẫu mã, lý lịch, phiếu kiểm nghiệm được TVGS, Chủ đầu tư chấp thuận, được các bên nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
· Công tác nghiệm thu:
· Các tiêu chuẩn áp dụng: TCXDVN 371 - 2006: Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng. TCVN 5640 - 91: Bàn giao công trình xây dựng.
· Trong quá trình thi công, thường xuyên thực hiện công tác nghiệm thu trung gian các kết cấu quan trọng và từng phần việc đối với các đối tượng sau: (i) Công việc xây lắp hoàn thành; (ii) Các bộ phận kết cấu sẽ bị lấp kín; (iii) Khi kết thúc thi công thực hiện nghiệm thu hạng mục công trình để đưa vào thi công các hạng mục tiếp theo.
· Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu về kỹ thuật thi công: Nhật ký thi công, kết quả thí nghiệm vật liệu, kết cấu, các biên bản nghiệm thu bộ phận,… để đối chiếu, kết luận.
c) Các yêu cầu cơ bản để thực hiện công tác giám sát: Nhà thầu thi công phải có kế hoạch cung cấp vật liệu, kế hoạch lấy mẫu thí nghiệm tại các phòng LAS đáp ứng được yêu cầu của

tiến độ đã được chấp thuận.
· Đối với Thép:
· Loại thép sử dụng trên công trường tuân thủ theo đúng chủng loại hồ sơ thiết kế đã chỉ định.
· Cốt thép sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo đúng TCVN 1651-2008 Thép cốt bê tông.
· Cốt thép được kiểm tra theo phiếu giao hàng, mỗi lô thép nhập về theo phiếu giao hàng được lấy mẫu tại hiện trường đưa về kiểm tra tại các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng có tư cách pháp nhân (có dấu LAS hoặc VILAS) đã được chấp thuận, nếu đạt yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế thì mới được phép đưa vào sử dụng. Số lượng mẫu thử tuân thủ theo TCVN 1651-2008. Các thông số kỹ thuật cần kiểm tra sẽ được TVGS chỉ định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế.
· Đối với Bê tông:
· Vật liệu bê tông:
Bê tông trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có đầy đủ chứng chỉ về cát, đá, xi măng, cấp phối, các đặc tính của phụ gia, đạt các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu của thiết kế trình TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận.
Độ sụt của hỗn hợp bê tông phải được xác định phù hợp với điều kiện sản xuất hỗn hợp bê tông, phương tiện vận chuyển, thiết bị đầm, mức độ bố trí cốt thép trong kết cấu, kích thước kết cấu, tính chất công trình, điều kiện khí hậu.
Cân đong từng thành phần vật liệu để pha trộn hỗn hợp bê tông theo cấp phối đã được xác định thông qua một phòng thí nghiệm có chức năng.
Lập phiếu đổ bê tông cho từng đợt đổ bê tông ghi rõ ngày tháng thực hiện, cấp phối qui định, khối lượng vật liệu cân đong cho mỗi mẻ trộn để tiện theo dõi và kiểm tra chất lượng khi cần thiết. Riêng thi công bằng bê tông thương phẩm thì phải có chứng nhận chất lượng của nhà máy sản xuất bê tông .
· Nước:
Nước để trộn vào bê tông và bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 4506 -87: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
Tuỳ thuộc vào lượng ngậm nước của cát và điều kiện thi công để điều chỉnh lượng nước trong các cấp phối bê tông và vữa cho hợp lý.
· Phụ gia:
Chỉ được sử dụng phụ gia đã có đăng ký chất lượng tại cơ quan quản lý nhà nước công nhận và sử dụng các phụ gia đó theo chỉ dẫn của Nhà sản xuất, chỉ được dùng phụ gia khi có sự đồng ý.
Đơn vị thi công phải trình TVGS và Chủ đầu tư các trạm bê tông thương phẩm sẽ sử dụng, trong đó phải có đủ hồ sơ của trạm trộn gồm: Hồ sơ năng

lực của trạm trộn; Giấy kiểm định của trạm trộn; Giấy phép đăng ký kinh doanh; Phiếu thí nghiệm thiết kế thành phần cấp phối của bê tông với mỗi loại mác bê tông dùng cho công trình; Chứng chỉ thí nghiệm của các thí nghiệm viên thử độ sụt, lấy mẫu bê tông tại hiện trường; Các phiếu thí nghiệm cát, đá, xi măng; Các đặc tính của phụ gia.
Yêu cầu kỹ thuật thi công công tác bê tông và bê tông cốt thép căn cứ theo TCVN 4453 - 1995 kết cấu bê tông và bê tông toàn khối. Qui phạm thi công và nghiệm thu tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5724 - 93 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép: Điều kiện tối thiếu để thi công và nghiệm thu.
Đối với cốt thép cần có các chứng chỉ kèm theo và các mẫu thí nghiệm kiểm tra kèm theo TCVN ISO 15630 "kim loại - phương pháp thử kéo" và "kim loại - phương pháp thử uốn".
d) Giám sát công tác cốt thép: Tất cả các loại thép đưa vào sử dụng cho công trình đều có chứng chỉ chất lượng đảm bảo theo đúng thiết kế. Cốt thép trước khi gia công cần phải đảm bảo:
· Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không vảy sắt và các lớp rỉ.
· Các thanh thép bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép.
· Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.
· Các chủng loại thép không đúng kích thước, yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ đều không được sử dụng .
· Cắt và uốn thép: Sử dụng máy cắt và uốn cốt thép theo đúng thiết kế
· Hàn cốt thép: Các sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép và sai lệch cho phép đối với mối hàn theo qui định tại TCVN 4453 - 1995.
· Nối buộc cốt thép: Không nối ở các vị trí chịu lực và chỗ uốn cong, trong một mặt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với cốt thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ. Chiều dài nối, phương pháp nối tuân thủ theo chỉ định của thiết kế.
· Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: Vận chuyển cốt thép cần đảm bảo các yêu cầu sau:
· Không làm hư hỏng, biến dạng sản phẩm.
· Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.
· Các khung, lưới cốt thép nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển.
· Lắp dựng cốt thép cần thoả mãn các yêu cầu sau:
· Bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp sau.
· Có biện pháp ổn định cốt thép trong quá trình đổ bê tông
· Các con kê đặt tại vị trí thích hợp, tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m có 1 điểm kê. Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và bằng

các loại vật liệu không ăn mòn cốt thép cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng theo các qui định tại TCVN 4453 - 1995 .
· Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép: Kiểm tra cốt thép gồm các phần việc sau:
· Sự phù hợp của các loại cốt thép so với thiết kế.
· Công tác gia công cốt thép, phương pháp cắt uốn và làm sạch cốt thép trước khi gia công.
· Công tác hàn: Bậc thợ, thiết bị, que hàn, công nghệ hàn và thiết bị hàn.
· Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế .
· Vận chuyển và lắp dựng cốt thép.
· Nghiệm thu cốt thép phải bao gồm các hồ sơ sau:
· Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi công và biên bản về quyết định thay đổi.
· Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép, mối hàn, gia công cốt thép.
· Các biên bản về việc thay đổi cốt thép trên công trường so với thiết kế.
· Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và nghiệm thu cốt thép
· Nhật ký thi công.
e) Giám sát công tác bê tông:
· Thiết kế cấp phối bê tông:
· Phải thiết kế cấp phối bê tông (tính toán và đúc mẫu) đúng mác theo thiết kế.
· Độ sụt và độ cứng của hỗn hợp bê tông tuỳ thuộc vào kiến trúc công trình, hàm lượng thép, phương pháp vận chuyển, thời tiết.
· Độ sụt (mm) và độ cứng (S) của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ như sau: Bê tông cọc nhồi, tường vây có độ sụt là 18 + 2 (cm).
· Thành phần bê tông được hiệu chỉnh tại hiện trường theo nguyên tắc không thay đổi tỷ lệ N/XM của thành phần bê tông đã thiết kế.
· Vận chuyển hỗn hợp bê tông:
· Việc vận chuyển bê tông thương phẩm sử dụng xe chở chuyên dùng, đảm bảo cho bê tông không bị phân tầng, mất nước xi măng. Thiết bị sử dụng, nhân lực bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ đổ và dầm bê tông.
· Thời gian cho phép lưu hỗn hợp trong quá trình vận chuyển cần xác định bằng thí nghiệm. Khi không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khảo các số liệu sau: Thời gian lưu hỗn hợp trên phương tiện vận chuyển khi nhiệt độ
>300C là 30 phút; Thời gian lưu hỗn hợp trên phương tiện vận chuyển khi nhiệt độ từ 20  300C là 45 phút; Thời gian lưu hỗn hợp trên phương tiện vận chuyển khi nhiệt độ từ 10  200C là 60 phút; Thời gian lưu hỗn hợp

trên phương tiện vận chuyển khi nhiệt độ từ 5  100C là 90 phút.
· Kiểm tra và nghiệm thu bê tông:
· Kiểm tra chất lượng bê tông là công tác tổng hợp tất cả các công tác từ cốp pha, đà giáo, cốt thép, vật liệu để sản xuất bê tông, chế tạo hỗn hợp bê tông, độ sụt khi đổ bê tông, dung sai các kết cấu công trình.
· Các mẫu bê tông xác định cường độ bê tông cùng lúc, cùng chỗ, kích thước viên mẫu là 150 mm x 150 mm x150 mm. Số tổ mẫu lấy theo quy định
· Thí nghiệm kiểm tra khi đạt 7 ngày (tính từ ngày đúc mẫu) và thí nghiệm khi đạt 28 ngày.
· Cường độ bê tông công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu khi giá trị trung bình từng tổ mẫu không nhỏ hơn mác thiết kế và không có một mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 85 % mác thiết kế và được Nhà thầu thí nghiệm xác nhận.
· Đổ và đầm bê tông: Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, cốp pha, và chiều dầy lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
· Nghiệm thu bê tông: Công tác nghiệm thu tiến hành tại hiện trường có đầy đủ các hồ sơ sau: Chất lượng công tác cốt thép (biên bản nghiệm thu trước khi đổ bê tông); Chất lượng bê tông (kết quả mẫu); Kích thước, hình dáng, vị trí, các chi tiết đặt sẵn, ... so với thiết kế; Bản vẽ hoàn công các hạng mục; Bản vẽ thi công có ghi đủ các thay đổi trong thi công; Các văn bản cho phép thay đổi các chi tiết, bộ phận trong thiết kế; Các kết quả kiểm tra cường độ bê tông và các loại vật liệu khác; Các biên bản nghiệm thu công việc các bộ phận; Nhật ký thi công công trình.
f) Giám sát công tác xây
· Kiểm tra vật liệu xây:
· Kích thước, chất lượng, chủng loại, xuất xứ kèm theo chứng chỉ kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ kỹ thuật của nơi sản xuất căn cứ theo yêu cầu điều kiện sách kỹ thuật, mẫu được quyết định của Chủ đầu tư phê duyệt.
· Kiểm tra chất lượng của các thành phần cấp phối vữa xây (cát trung, ximăng, nước)
· Kiểm tra phương tiện, thiết bị phục vụ công tác xây: Dụng cụ cầm tay, giàn giáo, thước nivo, dây néo, máng chứa vữa, máy cắt gạch..
· Kiểm tra chất lượng thi công xây: Kiểm tra búng mạch trục; Kiểm tra câu dây lèo; Kiểm tra xây liên kết tường - tường, tường - cấu kiện bêtông (mỏ gạch, râu thép hồ dầu … ); Kiểm tra câu ngang tường>= 200: (xây 4÷5 lớp dọc gạch ống, xây câu ngang một lớp gạch đinh hoặc rải lưới thép trên lớp vữa mặt, 2 đầu lưới câu đinh thép vào 2 cột); Kiểm tra cấp phối vữa, độ ẩm vữa, đồng đều vữa; Kiểm tra chiều dày, độ chặt lớp vữa xây; Kiểm tra độ thẳng vạch vữa, độ phẳng mặt xây; Kiểm tra chất lượng vữa thu hồi (sau 2h phải được hủy bỏ); Kiểm tra mạch ngừng xây : (mỗi đợt xây không cao quá 1.5m khi vữa chưa đông cứng, không tác động vào khối xây…); Bảo dưỡng khối xây.

5.2.3. Kiểm tra, giám sát thi công phần hoàn thiện.
a) Giám sát công tác trát các cấu kiện.
· Kiểm tra vữa tô: (trộn khô bằng máy, cấp phối, độ ẩm…).
· Kiểm tra vệ sinh và độ ẩm mặt tô (tưới nước trước 5 phút, không dính chất bẩn, vữa chết còn lại ở mạch xây… ).
· Kiểm tra độ thẳng, phẳng bằng thước (gắn cục gém trước khi tô).
· Kiểm tra chiều dày cục gém để ấn định số lớp tô theo từng theo từng khu vực (chiều dày mỗi lớp ≤ 1.5cm) và thời gian chờ khô của mỗi lớp.
· Kiểm tra mặt tô khi hoàn thành (không cháy, nứt chân chim đo vữa ướt không dợn sóng do chà bay hoặc thước).
· Kiểm tra lớp hồ dầu liên kết giữa lớp vữa tô và mặt cấu kiện bê tông (trát đến đâu tô vữa đến đó, vì hồ dầu trét quá lâu bị chết giảm độ bám dính).
b) Giám sát công tác ốp, lát.
· Kiểm tra vật tư sử dụng: Đúng chủng loại, qui cách xuất xứ, màu sắc và các điều kiện kỹ thuật khác được qui định của Chủ đầu tư, thiết kế và phù hợp với mẫu đối chứng được chọn.
· Kiểm tra chất lượng thi công ốp lát.
· Kiểm tra chất lượng và vệ sinh nền hạ trước khi triển khai lát, ốp (phẳng, sạch vữa chết hoặc chất bẩn … gặp trường hợp khuyết tật của bêtông quá lớn cần phải bù phẳng bằng bê tông cùng Mác).
· Kiểm tra cấp phối và chất lượng vữa lát (đủ Mác, trộn đều, độ ẩm, thời gian sử dụng… ).
· Kiểm tra việc thiết lập trục, cao trình viên gạch, đá ốp lát đầu tiên (hoặc tổ 4 viên) để phù hợp với yêu cầu thiết kế.
· Kiểm tra chiều dày lớp vữa ốp lát (2 ÷ 3 cm) nếu quá mỏng phải hạ mặt cấu kiện, quá dày phải tô bù nhiều lớp.
· Kiểm tra độ chặt, độ bám dính của gạch, đá ốp lát (nếu là gạch ceramic, đá granit phải có 1 lớp hồ dầu ở mặt đáy để tăng độ bám dính, vữa phải đầy toàn bộ mặt tiếp xúc).
· Kiểm tra joint gạch khi lát xong (thẳng, phẳng, đều nhất là điểm 4 góc cạnh giao nhau, vệ sinh trước khi chà joint).
· Kiểm tra joint (đầy, liền, sắc mép…).
· Kiểm tra mặt gạch khi ốp, lát xong (không xước, chênh góc, phẳng mặt, joint thẳng, đều, không bộp, độ bám dính tốt…).
c) Giám sát công tác sơn
· Kiểm tra vật tư: Kiểm tra chủng loại, chất lượng, mã hiệu, màu sắc, xuất xứ của sơn, bột trét (kèm theo chứng chỉ kỹ thuật và bản màu của nhà sản xuất, mẫu sơn thử được chấp nhận để làm mẫu đối chứng).

· Kiểm tra dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác sơn: Ống lăn cọ sơn, máy mài, máy thổi cát, máy phun sơn.
· Kiểm tra chất lượng thi công sơn.
· Kiểm tra đánh giá chất lượng mặt cấu kiện được sơn (lưu ý các khu vực lõm, nghiêng, lệch…)
· Kiểm tra vệ sinh và độ ẩm mặt sơn.
· Qui định và kiểm tra số lớp trét, chiều dày mỗi lớp trét, thời gian chờ khô mỗi lớp.
· Kiểm tra hoàn thiện lớp trét sau khi sau khi xử lý lần 1 (phẳng, thẳng, cạnh, góc, nách tiếp giáp, nứt chân chim… bằng thước hoặc đèn chiếu).
· Kiểm tra lăn sơn lót và xử lý lớp trét lần 2.
· Kiểm tra vệ sinh, độ ẩm mặt sơn trước khi lăn sơn hoàn thiện lớp 1, hoàn thiện lớp 2.
· Kiểm tra chiều dày chất lượng mặt sơn hoàn thiện, cạnh tiếp giáp giữa mặt sơn và cấu kiện khác.
d) Giám sát công tác gia công và lắp dựng cửa.
· Cửa sắt:
· Kiểm tra chất lượng vật tư : (cường độ thép, chiều dày thép tấm, kích thước hình học, thép L, thép hộp, khuyết tật…)
· Kiểm tra kích thước hình học khuôn cánh…
· Kiểm tra chất lượng liên kết và mức độ tinh xảo.
· Kiểm tra xử lý mặt thép và sơn lót (không díonh dầu mỡ, chất bẩn, không gồ ghề, sơn lót đủ lớp tại các vị trí che khuất).
· Kiểm tra lắp dựng (đúng vị trí, vững chắc của các điểm neo khuôn và tường, thẳng, phẳng, độ hở giữa cánh, khuôn và nền, độ chính xác và nhạy của bản nề, khoá, bánh xe đỡ, trượt của cửa kéo…).
· Cửa gỗ:
· Kiểm tra vật tư: (đúng chủng loại xuất xứ, màu sắc, qui cách theo thiết kế đã được chấp thuận kèm theo cứng chỉ kỹ thuật của nhà sản xuất).
· Kiểm tra chất lượng thi công: Kiểm tra thiết bị, máy móc gia công tại xưởng hoặc hiện trường; Kiểm tra mức độ vững chắc của mối liên kết (khít, phẳng, thẳng, vuông góc); Kiểm tra độ hở, chính xác của cánh, khuôn, bản lề, khóa, móc chốt, door closer …; Kiểm tra mặt cấu kiện sau khi gia công (vệ sinh, trầy xướt, móp, cong vênh.. )
· Kiểm tra chất lượng lắp dựng: Đúng vị trí, phẵng, thẳng, mức độ vững chắc của các VIS neo giữa khuôn và tường (0.5m/ 1 điểm neo) độ hở giữa cánh. Khuôn, nền …; Kiểm tra xử lý khe liên kết giữa khuôn và tường: Nẹp.
e) Giám sát công tác chống thấm.

· Kiểm tra vật tư chống thấm: Chủng loại, chất lượng, xuất xứ kèm theo chứng chỉ kỹ thuật của nhà sản xuất và mẫu được duyệt của Chủ đầu tư và thiết kế.
· Kiểm tra chất lượng thi công:
· Chống thấm đầu ống thoát nước: (i) Xử lý, vệ sinh lỗ ngậm ống (sạch vữa chết…); (ii) Kiểm tra chiều dài ống ngậm vào cấu kiện; (iii) Độ vữa chắc đầu ống (đỗ bê tông hoặc trám vữa không có ngót sika); (iv) Lớp phủ chất chống thấm lên đầu ống.
· Chống thấm mặt cấu kiện: (i) Kiểm tra vệ sinh mặt chống thấm (vữa chết, dầu nhớt, chất bẩn…); (ii) Kiểm tra chất lượng lớp phủ chống thấm (số lớp, chiều dày, thời gian chờ khô mổi lớp…); (iii) Nếu sử dụng lớp màng có góc hắc ín để dán trên mặt cấu kiện, cần kiểm tra lớp bám dính liên kết. Xử lý xấp mí, hướng chống mí, hỏi…); (iv) Kiểm tra chống thấm bằng phương pháp ngâm nước (3÷7 ngày).
5.3. [bookmark: _bookmark26]Nghiệm thu công trình.
5.3.1. Cơ sở của công tác nghiệm thu.
Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước: chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng cho đến thời gian hoàn vốn.
Trong mọi giai đoạn đều diễn ra khâu công tác là hợp đồng, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu khi hoàn tất từng bộ phận hay toàn bộ hợp đồng. Sau khâu nghiệm thu, Chủ đầu tư phải thanh toán cho các Nhà thầu thực hiện từng công tác. Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã được tiến hành và đã làm xong, chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu được xác định và theo đúng kế hoạch. Công việc đã hoàn thành trong điều kiện Nhà thầu quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát của Chủ đầu tư, đúng số lượng và công trình đảm bảo các điều kiện sử dụng an toàn, thuận lợi, không làm suy giảm các yếu tố môi trường.
Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng trước hết phải làm các thu tục nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đã hoàn thành. Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của Nhà nước về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.
Chủ đầu tư tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành theo các quy trình như sau:
· Nghiệm thu công việc xây dựng;
· Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
· Nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình xây dựng. Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là:
· Các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
· Hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu;
· Các văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng liên quan;
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:
· Biên bản nghiệm thu;

· Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;
· Biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình đã hoàn thành.
5.3.2. Điều kiện để công tác được nghiệm thu.
Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân thủ theo những yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy phạm thi công, nghiệm thu kỹ thuật chuyên ngành liên quan.
Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây:
· Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để Nhà thầu thực hiện;
· Các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó;
· Tiến hành nghiệm thu lại sau khi các tồn tại về chất lượng được sửa chữa khắc phục xong.
Nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của đơn vị sản xuất.
Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong. Chưa lập văn bản nghiệm thu công trình hoàn thành, chưa được thanh toán, nếu trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu có quy định nội dung tạm ứng chi phí không trái với quy định của pháp luật thì có thể áp dụng.
Đối với công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.
Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang Nhà thầu khác thi công tiếp thì Nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản.
Các công việc xây dựng, kết cấu, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp kín phải tổ chức nghiệm thu.
Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và Chủ đầu tư phê duyệt.
Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình.

5.3.3. Quá trình thực hiện nghiệm thu.
Trong quá trình thi công xây dựng công trình phải thực hiện các bước nghiệm thu như sau:
· Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng trong công trình;
· Nghiệm thu từng công việc xây dựng;
· Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;
· Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.
Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu là đại diện Nhà thầu (được coi là bên bán sản phẩm), đại diện Chủ đầu tư (được coi là bên mua sản phẩm) và một số bên có liên quan như thiết kế, giám sát, chuyên gia được mời. Ngoài Nhà thầu và Chủ đầu tư, những người cần thiết tham gia sẽ được mời theo yêu cầu của Chủ đầu tư theo từng giai đoạn nghiệm thu.
o) Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình: Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
· Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát
thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
· Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của Tổng thầu với Nhà thầu phụ.
Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu xây lắp:
· Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
· Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình. Hồ sơ cần có trước khi tiến hành nghiệm thu:
· Các chứng chỉ xuất xứ hàng hoá, kỹ thuật xuất xưởng của vật liệu, bán thành phẩm, lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của Nhà sản xuất.
· Các chứng chỉ đảm bảo chất lượng của sản phẩm (nếu có), đối với một số vật liệu, bán thành phẩm cần có kết quả thí nghiệm lấy mẫu tại hiện trường (tuỳ theo yêu cầu và quy phạm) thì những hồ sơ này phải có đầy đủ.
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
· Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;
· Kiểm tra chứng chỉ xuất xứ hàng hoá, chứng chỉ chất lượng, các văn bản bảo hiểm, bảo hành, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn vận hành thiết bị của nhà sản xuất,...

· Kiểm tra chứng chỉ chất lượng, kiểm tra kết quả thí nghiệm hiện trường;
· Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: Yêu cầu Nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung; Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu; Thẩm tra mức độ đúng đắn của các két quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do Nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
· Đối chiếu kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
· Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
· Trường hợp thứ nhất: Chấp thuận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản nghiệm thu theo mẫu được quy định. Những mẫu hồ sơ ghi nhận kết quả nghiệm thu, Chủ đầu tư có thể soạn thảo cho phù hợp với tính chất công trình hoặc thấy theo mẫu của các tiêu chuẩn đã được ban hành.
· Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng kiểm tra sai với thiết kế được duyệt hoặc không đáp ứng những yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Các bên tham gia nghiệm thu lập biên bản về nội dung sau: Ghi rõ họ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu; thời gian Nhà thầu phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường; thời gian bổ sung thay thế (nếu cần).
p) Nghiệm thu công việc xây dựng:
Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
· Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;
· Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng.
· Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của Tổng thầu với Nhà thầu phụ.
Trách nghiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu: Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá tình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu xây lắp:
· Những công việc xây dựng đã hoàn thành;
· Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;
· Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín. Điều kiện cần để nghiệm thu:
· Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành trước đó;
· Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

· Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;
· Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
· Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà Nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
· Bản vẽ hoàn công;
· Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
· Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
· Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;
· Kiểm tra các hồ sơ theo nội dung Điều kiện cần để nghiệm thu nêu trên;
· Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
· Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
· Yêu cầu Nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;
· Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
· Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sãn trước khi sử dụng, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do Nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
· Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
· Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
· Trường hợp thứ nhất: Chấp thuận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu được quy định;
· Trường hợp thứ hai: không chấp thuận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác. Ban nghiệm thu lập biên bản về các nội dung như sau: Những công việc phải làm lại; Những thiết bị phải lắp đặt lại; Những sai sót hoặc hư hỏng

cẩn sửa lại; Thời gian làm lại, sửa lại; Ngày nghiệm thu lại.
· Sau khi đối tượng đã được chấp thuận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, tuỳ theo tính chất công việc và thời gian dừng, Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của Chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.
q) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng: Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
· Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do Nhà thầu phụ thực hiện;
· Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của Tổng thầu với Nhà thầu phụ.
· Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lý chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.
Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu:
· Căn cứ vào quy mô công trình và tham khảo các tài liệu tiêu chuẩn cũng như yêu cầu công nghệ của công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai doạn thi công xây dựng.
· Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 1 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu chính xây lắp đối với các đối tượng sau đây:
· Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành;
· Giái đoạn thi công xây dựng đã hoàn thành;
· Thiết bị chạy thử đơn động không tải;
· Thiết bị chạy thử liên động không tải.
Điều kiện cần để nghiệm thu:
· Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành.
· Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo đúng quy định.
· Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:
· Có biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

· Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;
· Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;
· Các phiếu thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;
· Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà Nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường đã xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;
· Bản vẽ hoàn công;
· Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
· Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây lăp.
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
· Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, thiết bị chạy thử đơn động không tải, thiết bị chạy thử liên động không tải.
· Kiểm tra các hồ sơ được nêu trong mục Điều kiện cần để nghiệm thu ở trên.
· Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
· Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;
· Yêu cầu Nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;
· Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;
· Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do Nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.
· Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
· Trên cơ sở đánh giá chất lượng ban nghiệm thu đưa ra kết luận:
· Trường hợp thứ nhất: Chấp thuận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo một trong các mẫu được quy định;
· Trường hợp thứ hai: Không chấp thuận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất

lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản về nội dung sau: Những công việc phải làm lại; Những thiết bị phải lắp đặt lại; Những thiết bị phải thử lại; Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại; Thời gian làm lại, thử lại, sửa lại; Ngày nghiệm thu lại.
r) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng: Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
· Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư.
· Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
· Người đại diện theo pháp luật và người chịu trách nhiệm thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
· Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).
· Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, Chủ nhiệm thiết kế (theo yêu cầu của Chủ đầu tư).
· Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lý chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.
· Đối với những công trình có yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cao, có nguy cơ ô nghiễm môi trường thì cần có đại diện cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành liên quan tham gia nghiệm thu.
· Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (tuỳ theo yêu cầu của công trình và Chủ đầu tư).
Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu: Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để đưa vào sử dụng những đối tượng sau:
· Thiết bị chạy thử liên động có tải;
· Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành;
· Công trình xây dựng đã hoàn thành;
· Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của Chủ đầu tư cần phải nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng.
Điều kiện cần để nghiệm thu:
· Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;
· Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định;
· Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị;

· Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định;
· Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do Nhà thầu lập và cung cấp cho Chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu; Danh mục các hồ sơ tài liệu hoàn thành đã thống nhất giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu;
· Có đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do Chủ đầu tư lập theo danh mục hồ sơ pháp lý;
· Có bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt, lập theo mẫu;
· Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu, làm theo mẫu;
· Có biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công xây lắp;
· Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của Chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành, làm theo mẫu.
Nội dung và trình tự nghiệm thu:
· Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành;
· Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu nêu tại mục Điều kiện cần để nghiệm thu ở trên;
· Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng;
· Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu , cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu;
· Kiểm tra sự phù hợp của công suất thực tế với công suất thiết kế được duyệt;
· Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:
· Yêu cầu các Nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra;
· Yêu cầu Chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra;
· Thành lập các tiểu ban chuyên môn về kinh tế, kỹ thuật để kiểm tra từng loại công việc, từng thiết bị, từng hạng mục công trình và kiểm tra kinh phí đầu tư.
· Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.
· Trên cơ sở đánh giá chất lượng Chủ đầu tư đưa ra kết luận:
· Trường hợp thứ nhất: Chấp thuận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo mẫu đã quy định;
· Trường hợp thứ hai: Không chấp thuận nghiệm thu hạng mục, công trình

khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mỹ quan của công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khi sản xuất sản phẩm.
· Trong trường hợp không chấp thuận nghiệm thu, Chủ đầu tư đưa ra bảng kê các tồn tại về chất lượng được lập theo mẫu quy định để các bên có liên quan thực hiện. Phí tổn để sửa chữa, khắc phục do bên gây ra phải chịu. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị tư vấn độc lập phúc tra và kiểm tra công tác sửa chữa các tồn tại về chất lượng được nêu ở trên. Sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa và khắc phục xong, Tư vấn phúc tra (hoặc tư vấn giám sát) lập biên bản nghiệm thu theo quy định của tiêu chuẩn và báo cáo Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu lại.
· Sau khi nghiệm thu, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép được bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng.
· Sau khi quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư phải tiến hành công tác bàn giao cho bên chủ sở hữu, chủ quản.
· Tất cả các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng phải được Nhà thầu xây dựng lập, đóng bộ theo số lượng quy định và giao nộp cho các bên chịu trách nhiệm quản lý.
5.4. [bookmark: _bookmark27]Hồ sơ hoàn thành công trình.
5.4.1. Hình chức, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình.
· Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định hiện hành và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt.
· Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo “Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng”.
· Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung lưu trữ trong hộp. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.
· Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật), văn bản kết quả thẩm định thiết kế, quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình … được lưư trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.
· Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong họp đổng.
5.4.2. Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.
a) Thành phần hồ sơ lưu trữ và nơi lưu trữ:

· Đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng: Chủ đầu tư sử dụng công trình xây dựng lưu trữ hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm:
· Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế cơ sở, văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, văn bản phê duyệt dự án, văn bản phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).
· Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật (nếu có), văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật, văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật.
· Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước), văn bản phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
· Bản vẽ hoàn thành công trình xây dựng lập theo quy định về “Quản lý chất lượng công trình xây dựng”.
· Đối với nhà thầu thiết kế: Nhà thầu thiết kế tham gia thiết kế công trình xây dựng lưu trữ phần hồ sơ thiết kế do mình thực hiện. Riêng nhà thầu đảm nhận tổng thầu thiết kế phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình xây dựng bao gồm hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do mình và các nhà thầu phụ thiết kế thực hiện. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm:
· Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế cơ sở.
· Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế kỹ thuật, các tài liệu tính toán.
· Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), các tài liệu tính toán (trường hợp thiết kế hai bước).
· Đối với nhà thầu thi công xây dựng: Nhà thầu thi công xây dựng lưu trữ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng do mình thực hiện. Riêng nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công do mình và các nhà thầu phụ thi công xây dựng thực hiện. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm:
· Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có).
· Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
· Đối với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

· Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở lưu trữ hồ sơ thiết kế cơ sở do mình thẩm định.
· Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dụng lưu trữ hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng do mình cấp phép.
· Đối với cơ quan lưu trữ nhà nước:
· 	Cơ quan lưu trữ nhà nước cấp quốc gia lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đối với công trình theo quy định phải lưu trữ quốc gia, thời hạn lưu trữ vĩnh viễn.
· Cơ quan lưu trữ nhà nước cấp tỉnh lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng cấp n, cấp I, cấp đặc biệt, được xây dựng trên địa bàn, trừ các công trình do cơ quan lưu trữ quốc gia lưu trữ.
· Cơ quan lưu trữ cấp huyện lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng cấp IV, cấp III, được xây dựng trên địa bàn.
· Công trình xây dựng theo tuyến đi qua nhiều địa bàn, trường hợp thuộc dự án do các bộ, ngành quyết định đầu tư thì bản vẽ hoàn công lưu trữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia; trường họp thuộc dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư thì bản vẽ hoàn công lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước cấp tỉnh.
· Trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng với cấp khác nhau thì bản vẽ hoàn công công trình lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước tương ứng với cấp công trình theo quy định.
· Công trình xây dựng có giá trị đặc biệt về văn hoá và có hồ sơ đang lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, khi đã được xếp hạng thì hồ sơ được chuyên lưu trữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia.

[bookmark: _bookmark28]CHƯƠNG VI.
SỰ CỐ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC


6.1. [bookmark: _bookmark29]Phân loại sự cố chất lượng công trình và các nguyên nhân chủ yếu.
Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình
Trong thực tiễn công trình, không ít người gọi những thiếu sót về chất lượng xảy ra là sự cố, đương nhiên điều đó là không thoả đáng. Bởi vì, có những thiếu sót không dễ tránh khỏi mà quy phạm cũng cho phép, như vùng chịu kéo của kết cấu bê tông thông thường xuất hiện các vết nứt mà độ rộng không lớn, chỉ cần không ảnh hưởng tới sử dụng bình thường của công trình, không đi ngược với yêu cầu 4 công năng xây dựng là: Chịu được mọi tác động có thể xuất hiện trong thời gian thi công và đưa vào sử dụng; có tính năng làm việc tốt trong thời gian sử dụng bình thường; có đủ tính bền trong thời gian sử dụng; khi xảy ra những sự cố ngẫu nhiên và sau đó vẫn có thể bảo đảm tính ổn định tổng thể cần thiết. Khi đó, chúng ta không nên gọi đó là sự cố chất lượng. Tuy nhiên, có những sự cố bắt đầu biểu hiện là sự thiếu sót chất lượng nói chung, rất dễ dàng bị bỏ qua. Cùng với việc sử dụng công trình hoặc thòi gian thay đổi, những sai sót ngày càng phát triển, khi đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì thường xử lý khó khăn, hoặc không có cách sửa chữa, thậm chí cuối cùng dẫn đến hư hỏng, và công trình không thể sửa dụng được nữa. Vì vậy, ngoài những thiếu sót chất lượng mà không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đối với những vẫn đế chất lượng khác đều cần phải phân tích cẩn thận, tiến hành xử lý cần thiết, đồng thời có kết luận rõ ràng.
6.1.1. Phân loại sự cố chất lượng công trình.
Có nhiều phương pháp phân loại sự cố công trình xây dựng như phân loại theo nguyên nhân, thời điểm xảy ra, sự nguy hiểm xảy ra cùng với phương pháp xử lý sự cố, phân loại theo bình thường và lớn dựa theo thương vong con người và tổn thất kinh tế trực tiếp. Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu phân loại sự cố công trình theo tính chất của sự cố, chủ yếu có mấy loại như sau:
· Sự cố sập đổ: Chỉ toàn bộ công trình hoặc bộ phận công trình bị sập đổ;
· Sự cố nứt: Bao gồm nứt kết cấu khối xây và kết cấu bê tông cùng với các vết rạn vật liệu xây dựng;
· Sự cố sai lệch vị trí: Bao gồm các sự cố sai sót về phương hướng, vị trí công trình, kích thước của cấu kiện kết cấu, vị trí sai số quá lớn, cùng với sai lệch vị trí của cấu kiện chôn sẵn hoặc các lỗ, rãnh để sẵn;
· Sự cố công trình nền: Bao gồm các sự cố như nền mất ổn định hoặc biến dạng, mất ổn định mái dốc và nền nhân tạo;
· Sự cố công trình móng: Bao gồm móng sai lệch vị trí và biến dạng quá lớn, bê tông móng có lỗ rỗng, sự cố móng cọc, móng thiết bị trong sử dụng bị rung quá lớn, sai lệch của vị trí bu lông móng;
· Sự cố biến dạng: Bao gồm những sự cố của kết cấu công trình như nghiêng, vặn, biến dạng quá lớn do sức chịu tải của kết cấu hoặc do công nghệ thi công không thoả đáng gây ra;

· Sự cố do khả năng chịu tải của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ: Chủ yếu chỉ các sự cố bên trong do sức chịu tải không đủ gây ra. Như đặt thiếu hoặc đặt không đủ cốt thép trong kết cấu bê tông; nối tiếp các thanh trong kết cấu thép không đạt yêu cầu thiết kế, tuy chưa gây rạn nứt nghiêm trọng hoặc đổ, nhưng để lại khuyết tật bên trong;
· Sự cố công năng kiến trúc: như các mái thấm, dột, cách nhiệt hoặc cách âm không đạt yêu cầu thiết kế, chất lượng công trình trang trí không đạt tiêu chuẩn thiết kế;
· Những sự cố khác: Sập đổ, trượt mái dốc, các loại sự cố hạ giếng chìm như lún chìm đột ngột, nhừng lún chìm, nghiêng lệch, vặn, lún chìm quá quy định.
6.1.2. Nguyên nhân chủ yếu của sự cố chất lượng công trình.
Nguyên nhân chủ yếu của sự cố chất lượng công trình gồm:
· Vi phạm trình tự xây dựng cơ bản: không triển khai nghiên cứu tính khả thi đã xây dựng công trình: không có chứng chỉ thiết kế hoặc thiết kế vượt cấp, thi công không có bản vẽ có thể tạo thành các sự cố nghiêm trọng.
· Có vấn đề trong khảo sát địa chất công trình: tiến hành khảo sát địa chất không cẩn thận, xác định tuỳ tiện sực chịu tải của nền; khoảng cách các hố khoan khảo sát quá lớn, không thể phản ánh toàn diện một cách chính xác tình hình thực tế của nền; chiều sâu khảo sát không đủ, chưa làm rõ có hay không có lớp đất yếu, lỗ rỗng, hang hốc, báo cáo khảo sát địa chất không tỉ mỉ, không chính xác, dẫn đến những sai sót trong thiết kế móng.
· Các vấn đề trong tính toán thiết kế: phương án kết cấu không chính xác; sơ đồ thiết kế kết cấu không phù hợp với khả năng chịu lực thực tế; tính thiếu hoặc tính sót tải trọng tác động lên kết cấu; tính toán sai, tổ hợp sai nội lực của kết cấu; không kiểm tra ổn định của kết cấu theo quy phạm; vi phạm quy định cấu tạo của kết cấu cùng những sai sót trong tính toán.
· Chất lượng vật liệu và chế phẩm xây dựng kém: tính năng cơ học của vật liệu kết cấu không tốt, thành phần hoá học không đảm bảo, mác xi măng không đủ, tính ổn định của vật liệu không đạt yêu cầu, cường độ cốt thép thấp, độ dẻo kém, cường độ bê tông không đạt yêu cầu, chất lượng vật liệu chống thấm, giữ nhiệt, cách nhiệt, vật liệu trang trí không tốt, cấu kiện kết cấu không đạt yêu cầu.
· Sử dụng công trình không thoả đáng: chưa kiểm tra đã nâng tầng trên công trình đã có; tuỳ tiện thay đổi cách sử dụng, tăng tải trọng thiết bị; đục thêm rãnh, lỗ trên kết cấu hoặc cấu kiện; không dọn vệ sinh mái làm chất bẩn tích tụ ngày càng nhiều, không tiến hành bảo dưỡng cần thiết.
· Về mặt nghiên cứu khoa học còn có vấn đề tồn tại hoặc những điểm khó trong kỹ thuật chưa được giải quyết thoả đáng đã vội vã dùng trong công trình: vấn đề thi công bê tông bằng ván khuôn trượt trong khi nhiệt độ tương đối thấp, làm thế nào để đảm bảo ti kích ổn định; hoặc trong công trình nâng sàn, làm thế nào để ngăn chặn các cột mất ổn định, cốt thép bị giòn và tính năng của cốt thép nhập ngoại chưa được nghiên cứu đầy đủ; phân tích chịu lực đối với một số kết cấu đặc chủng nào đó không thoả đáng, đều có thể dẫn đến sự cố.

· Trong thi công xem nhẹ lý thuyết kết cấu: không hiểu nguyên lý cơ bản của cơ học đất, gây nên sạt mái hoặc chuyển vị công trình, hoặc nứt không đáng có; không phân biệt chính xác tính chất chịu lực của cấu kiện đúc sẵn trong sử dụng và trong giai đoạn thi công; xem nhẹ tính ổn định thi công công trình; hiểu biết không đầy đủ cường độ, độ cứng, tính ổn định trong các giai đoạn thi công của kết cấu dạng lắp ghép; không khống chế tải trọng thi công, dẫn đến vượt tải trầm trọng; không kiểm tra tính ổn định của các kết cấu công xôn trong thi công; bố trí ván khuôn, giàn giáo, giá đỡ không hợp lý; trong kết cấu bê tông, tuỳ tiện chuyển đúc sẵn thành đổ tại chỗ, gây nên sự thay đổi cách truyền lực hoặc tính chất của nội lực.
· Công nghệ thi công không thoả đáng: xuất hiện cát chảy trong đào hố móng, đã không có biện pháp xử lý chính xác; đóng cọc hoặc trình tự thi công từng phần công trình không thoả đáng, sai sót trong trình tự thi công công trình liền kề; phương pháp xây các công trình không thoả đáng, thông mạch, trùng mạch nhiều; phương pháp đổ bê tông tạo hình sai, tạo thành lỗ rỗng hoặc vệt ngừng; thời gian tháo ván khuôn quá sớm, tạo thành nứt hoặc sập đổ cục bộ.
· Quản lý tổ chức thi công không tốt: không thuộc bản vẽ, thi công tuỳ tiện; bản vẽ chưa được thẩm định đã đem ra thi công; tuỳ tiện thay đổi thiết kế, không thao tác theo quy trình quy phạm thi công: không tiến hành kiểm tra và nghiệm thu theo quy định đối với vật liệu và sản phẩm đưa vào hiện trường; thiếu cán bộ kỹ thuật thi công có chuyên môn phù hợp với loại công trình; chưa xây dựng phân cấp, giao trách nhiệm quản lý kỹ thuật; xem xét phương án thi công chưa đầy đủ, biện pháp tổ chức thi công chưa thoả đáng, bàn giao kỹ thuật không rõ ràng, không nghiệm thu các công trình khuất và nghiệm thu trung gian khác; phối hợp thi công giữa các đơn vị thi công kém; xảy ra sự cố, xem nhẹ xử lý, thậm chí còn che dấu.
· Các sự cố có tính thiên tai, bất khả kháng: các sự cố tổn thất toàn bộ hoặc một phần công trình do động đất, bão, hoả hoạn, cháy nổ gây nên,…
6.2. [bookmark: _bookmark30]Nhiệm vụ và đặc điểm xử lý sự cố chất lượng công trình.
6.2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của xử lý sự cố chất lượng công trình.
Nhiệm vụ xử lý sự cố chất lượng tập trung chủ yếu ở việc xử lý kỹ thuật, bao gồm:
· Tạo điều kiện thi công bình thường: rất nhiều tư liệu thống kế trong và ngoài nước cho thấy, phần lớn sự cố chất lượng công trình xảy ra trong thời gian thi công, do đó ảnh hưởng đến công tác thi công hiện trường, việc xử lý sự cố kịp thời, chính xác sẽ tạo điệu kiện thi công bình thường, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn thi công.
· Đảm bảo an toàn cho công trình: đối với những khuyết tật chất lượng rõ rệt như nứt, biến dạng kết cấu, phải phân tích, kiểm tra, dự đoán một cách chính xác sự phát triển và tính nguy hiểm có thể xảy ra, đồng thời có xử lý thích đáng, để đảm bảo an toàn cho kết cấu. Đối với những khuyết tật bên trong của kết cấu như những sự cố cường độ bê tông hoặc vữa không đủ, đặt thiếu cốt thép trong kết cấu hoặc vị trí cốt thép đặt sai nghiêm trọng, đều cần phải tiến hành phân tích cẩn thận và tính toán cần thiết về các mặt thiết kế và thi công, dùng những biện pháp xử lý thích đáng để loại trừ những tật bệnh đó, đảm bảo công trình sử dụng an toàn.
· Đáp ứng yêu cầu sử dụng: đối với những sự cố như sai sót quá lớn về mặt kích

thước, vị trí, khoảng cách, cao độ của công trình, sự cố về công năng kiến trúc như cách nhiệt, giữ nhiệt, cách âm, chống thấm, phòng cháy, cùng với những sự cố công trình trang trí làm tổn hại đến mặt ngoài công trình, đều có thể ảnh hưởng đến sản xuất hoặc sử dụng vì vậy đều cần phải xử lý thích đáng.
· Đảm bảo độ bền nhất định cho công trình: có một số sự cố tuy trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến sử dụng và an toàn, nhưng có thể làm giảm độ bền; những vết nứt tương đối rộng trong vùng chịu kéo của bê tông; độ đặc chắc của bê tông kém; chất lượng chống gỉ của cấu kiện thép không tốt, đều có thể làm giảm niên hạn sử dụng của công trình, cũng cần xử lý thích đáng.
· Ngăn ngừa sự cố ngày càng xấu, giảm nhẹ tổn thất: vì không ít sự cố chất lượng thay đổi theo thời gian và điều kiện bên ngoài, phải có những biện pháp kịp thời, tránh sự cố ngày càng phát triển dẫn đến những tổn thất không nên có. Như hiện tượng lún không đều ngày càng phát triển lớn, vết nứt chiều rộng không lớn trong vùng chịu nén của bê tông và khối xây, đều phải xử lý kịp thời, tránh tạo thành những sự cố sập đổ hoặc gây thương vong cho người.
· Có lợi cho việc bàn giao nghiệm thu công trình: Sự cố chất lượng xảy ra trong thi công, trước khi tiếp tục thi công công trình phải có kết luận cần thiết đối với những vấn đề như nguyên nhân, tính nguy hiểm, có cần xử lý hay không và xử lý như thế nào, đồng thời để các bên có liên quan cùng chung nhận thức, tránh lúc nghiệm thu bàn giao công trình xảy ra tranh chấp không cần thiết.
6.2.2. Đặc điểm của xử lý sự cố chất lượng công trình.
· Tính phức tạp: Vì công năng sử dụng và điều kiện khu vực xây dựng không giống nhau, có nhiều dạng chủng loại công trình, do ảnh hưởng của những nhân tố trong thi công, dẫn đến rất nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp trong thi công công trình. Nếu sự cố xảy ra trong giai đoạn sử dụng, còn liên quan đến vấn đề sử dụng không thoả đáng. Vấn đề cần đặc biệt chú ý là sự cố có dạng giống nhau, thông thường nguyên nhân xảy ra, tính chất và mức độ nguy hiểm của chúng tuyệt nhiên không giống nhau. Tất cả những nhân tố đó đều tạo nên tính phức tạp cố hữu của không ít sự cố. Khi tiến hành xử lý sự cố, do hiện trường thi công chật hẹp, cùng với mối quan hệ của công trình đã hoàn hảo, tính phức tạp nảy sinh càng lớn, như xe máy, công cụ thi công khó đến được vị trí thi công, thao tác không tốt ảnh hưởng đến kết cấu công trình xung quanh.
· Tính nguy hiểm: ngoài tính phức tạp, sự cố còn đem đến tính nguy hiểm cho công tác xử lý, phải chú ý hai nhân tố nguy hiểm dưới đây: một là, có một số sự cố luôn có thể làm công trình đột nhiên đổ; hai là, trong quá trình loại trừ sự cố, cũng có thể làm sự cố xấu đi và làm thương vong cho người.
· Tính liên đới: công trình xảy ra sự cố chất lượng cục bộ, khi xử lý không chỉ cần xử lý khu vực sự cố mà còn phải xem xét ảnh hưởng đối với kết cấu và nền móng khi sửa chữa công trình. Như gia cố sức chịu tải của tấm sàn không đủ, thông thường cần gia cố dầm, cột đến nền móng.
· Tính chọn lựa: cùng một phương pháp xử lý sự cố và thời gian xử lý có nhiều cách lựa chọn. Về mặt thời gian xử lý, nói chung đều phải chọn thời gian sử lý

kịp thời, nhưng không phải tất cả các sự cố xử lý càng sớm càng tốt, ngược lại có một số sự cố vì xử lý vội vàng mà không đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chỉ phải xử lý lại. Về mặt chọn lựa phương pháp xử lý, phải xem xét các nhân tố như: an toàn, kinh tế, khả thi, thuận lợi, tin cậy, sau khi phân tích so sánh, lựa chọn phương án tối ưu.
· Mức độ khó khăn về kỹ thuật lớn: nói chung mức độ khó khăn về mặt kỹ thuật của công trình sửa chữa gia cố nhiều hơn công trình mới. Vì vậy, ngoài phân tích nguyên nhân sự cố chính xác, đề xuất được giải pháp có tính quyết định, còn phải khống chế một cách chặt chẽ chất lượng công việc thiết kế, chuẩn bị thi công, thao tác, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra kết quả xử lý.
· Cần phải có tính trách nhiệm cao: do xử lý sự cố không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật như an toàn kết cấu và công năng của công trình, mà còn liên quan đến xử lý quan hệ giữa các đơn vị và con người, vì vậy xử lý sự cố cần phải vô cùng cẩn thận, đối với việc xử phạt hành chính và xử phạt pháp luật của nhân viên cần phải được chú ý.
6.3. [bookmark: _bookmark31]Nguyên tắc và yêu cầu cơ bản xử lý sự cố chất lượng.
6.3.1. Điều kiện cần phải có trong xử lý sự cố chất lượng.
Xử lý sự cố chất lượng phải có những điều kiện dưới đây:
· Nắm rõ tình hình sự cố: bao gồm thời điểm xảy ra sự cố, bối cảnh và miêu tả tình hình sự cố, đồng thời có bản vẽ, thuyết minh, nhật ký quan trắc sự cố và quy luật thay đổi phát triển.
· Hiểu rõ tính chất sự cố: chủ yếu nắm rõ 3 vấn đề sau:
· Vấn đề kết cấu hay vấn đề chung: như công trình nứt là do sức chịu tải không đủ gây nên hay do nền lún không đều, hoặc do thay đổi nhiệt độ, độ ẩm gây nên; cấu kiện biến dạng quá lớn do độ cứng kết cấu không đủ hay do sai sót trong thi công gây nên.
· Vấn đề có tính bên ngoài hay vấn đề có tính thực chất: như bề mặt bê tông bị rỗ, phải kiểm tra bên trong có lỗ rỗng hay không; kết cấu bị nứt phải tìm hiểu rõ độ sâu vết nứt; đối với kết cấu bê tông cốt thép phải tìm hiểu kỹ tình hình cốt thép bị gỉ.
· Phân biệt rõ mức độ bức thiết của xử lý sự cố: nếu sự cố không xử lý kịp thời, công trình có thể bị sập đổ bất ngờ. Có cần tìm những biện pháp bảo vệ để tránh mở rộng tính nguy hiểm của sự cố.
· Phân tích chính xác, toàn diện nguyên nhân sự cố: như sức chịu tải của nền không đủ gây nên sự cố, phải tìm hiểu rõ đất nền không tốt hay mực nước ngầm thay đổi hay do môi trường bị xâm thực; là báo cáo địa chất không chính xác, hay là phát hiện cấu tạo địa chất mới; là công nghệ thi công hoặc quản lý tổ chức không tốt gây nên; như sức chịu tải kết cấu hoặc cấu kiện không đủ, là mặt cắt thiết kế không đủ hay chất lượng thi công kém hay là vượt tải.
· Đánh giá sự cố về cơ bản phải nhất trí: đánh giá chất lượng kết cấu công trình của bộ phận xảy ra sự cố, chủ yếu bao gồm đánh giá công năng, an toàn kết cấu, yêu

cầu sử dụng và ảnh hưởng đối với thi công. Đối với đánh giá tính năng chịu lực của kết cấu sử dụng các phương pháp để đạt được các số liệu đo, tiến hành kiểm tra kết cấu kết hợp với kết cấu thực tế công trình, có thể làm thí nghiệm tải trọng, xác định tính năng thực tế của kết cấu. Khi tiến hành những công việc trên, đòi hỏi đánh giá của các đơn vị liên quan có được nhận thức nhất trí.
· Phải xác định rõ ràng mục đích, yêu cầu xử lý: mục đích yêu cầu xử lý thường là khôi phục bên ngoài, chống thấm, bịt kín lớp bảo vệ, sửa chữa khôi phục vị trí, giảm tải trọng, tăng cường kết cấu, hạn chế sử dụng, tháo dỡ xây lại. Trước khi xử lý sự cố, các đơn vị có liên quan đối với yêu cầu xử lý cần cơ bản thống nhất, tránh không có được kết luận nhất trí sau khi sự việc xảy ra.
· Tư liệu xử lý sự cố phải đầy đủ: bao gồm bản vẽ thi công, tư liệu thi công cũ (chứng chỉ vật liệu, nhật ký ghi chép, báo cáo thí nghiệm, kiểm tra nghiệm thu ban đầu) báo cáo điều tra sự cố, ý kiến và yêu cầu của các đơn vị hữu quan đối với xử lý sự cố.
6.3.2. Nguyên tắc chung và những điều chú ý trong xử lý sự cố chất lượng.
s) Nguyên tắc chung:
· Xác định chính xác tính chất sự cố: Đây là điều kiện tiên quyết xử lý sự cố.
· Xác định chính xác phạm vi xử lý: Ngoài khu vực sự cố trực tiếp xảy ra, còn cần kiểm tra ảnh hưởng của sự cố đối với kết cấu bên ngoài, xác định chính xác phạm vi xử lý.
· Đáp ứng yêu cầu cơ bản của xử lý: (i) An toàn tin cậy, không để di chứng; (ii) Đáp ứng yêu cầu sử dụng hoặc sản xuất; (iii) Kinh tế hợp lý; (iv) Đáp ứng yêu cầu điều kiện vật liệu, thiết bị và kỹ thuật; (v) Thi công thuận lợi, an toàn.
· Lựa chọn phương án và thời gian xử lý: Dựa vào nguyên nhân sự cố và mục đích xử lý, chọn phương án và thời gian xử lý một cách chính xác và tối ưu nhất.
t) Những điều chú ý:
· Sửa chữa tổng hợp: Đầu tiên phải ngăn chặn xử lý sự cố vốn có dẫn đến sự cố mới; tiếp đó chú ý sử dụng tổng hợp phương pháp xử lý để giành được hiệu quả tốt nhất. Nếu sức chịu tải của cấu kiện không đủ, không chỉ chọn gia cố bổ sung mà còn xem xét sử dụng tổng hợp nhiều phương án như phương án hạ tải kết cấu, tăng cường cây chống, thay đổi kết cấu phân bổ lại sức chịu tải.
· Loại bỏ nguồn gốc sự cố: Đây không chỉ là một phương hướng và phương pháp xử lý, mà còn là biện pháp chủ yếu ngăn ngừa sự cố tái phát sinh, phải khống chế nghiêm ngặt tải trọng thi công và sử dụng; nền ngập nước khiến cho nền bị lún, phải loại bỏ nguyên nhân làm cho nền bị ngập nước.
· Phải chú ý an toàn trong thời gian xử lý sự cố:
· Không ít sự cố rất nguy hiểm, luôn có thể xảy ra sập đổ, chỉ có sau khi được chống đỡ chắc chắn, mới cho phép tiến hành xử lý sự cố để tránh xảy ra thương vong.
· Đối với các bộ phận kết cấu cần tháo dỡ, chỉ sau khi lập và thực thi biện

pháp thi công an toàn mới có thể cho phép tháo dỡ.
· Nếu có liên quan đến an toàn của kết cấu, đều phải tiến hành tính toán kiểm tra cường độ và tính ổn định của kết cấu trong giai đoạn xử lý, đề ra các biện pháp an toàn, tin cậy, đồng thời trong xử lý phải quan sát chặt chẽ tính ổn định của kết cấu.
· Phải chú ý nội lực bổ sung sinh ra trong xử lý cùng các nhân tố không an toàn từ đó sinh ra.
· Khi tiến hành gia cố kết cấu trong điều kiện không hạ tải, phải chú ý ảnh hưởng của phương pháp gia cố đối với sức chịu tải của kết cấu.
· Tăng cường công tác kiểm tra nghiệm thu xử lý sự cố: Để đảm bảo chất lượng công trình trong xử lý sự cố, phải bắt đầu từ công tác chuẩn bị tiến hành kiểm tra nghiệm thu chất lượng một cách chặt chẽ. Sau khi hoàn thành công tác xử lý, nếu cần thiết, cần tiến hành kiểm tra một cách toàn diện chất lượng công trình xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý.
u) Điều kiện sự cố không cần xử lý chuyên môn:
Những thiếu sót chất lượng công trình tuy vượt quá quy định của quy phạm tiêu chuẩn mà gây ra sự cố, nhưng có thể tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của công trình, thông qua phân tích luận chứng, từ đó rút ra kết luận không cần xử lý chuyên môn, thường có mấy loại dưới đây:
· Không ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu và sử dụng bình thường: công trình có sự cố lệch vị trí, nếu sửa chữa thì khó khăn rất lớn hoặc gây tổn thất lớn, qua phân tích luận chứng một cách toàn diện, chỉ cần không ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất và sử dụng bình thường, có thể không cần xử lý.
· Có vấn đề tồn tại trong kiểm tra chất lượng thi công: kết cấu bê tông, kiểm tra cường độ không đủ, thông thường do đúc, bảo dưỡng, quản lý mẫu đúc không tốt, kết quả thí nghiệm của nó không phản ảnh một cách chân thực chất lượng bê tông của kết cấu, nếu khi dùng phương pháp không phá hoại đo thì cường độ thực tế đã đạt yêu cầu của thiết kế, có thể không cần xử lý.
· Không ảnh hưởng đến việc tiếp tục thi công và an toàn của kết cấu: như thanh dưới của vì kèo ứng suất trước kéo sau khi sinh ra khuyết tật cục bộ như nứt hoặc rỗ tại một số điểm. Chỉ cần thông qua phân tích kiểm tra chứng minh, không xảy ra vấn đề trong thi công thì có thể tiếp tục thi công.
· Lợi dụng cường độ cuối kỳ: Một số trường hợp bê tông tuy chưa đạt cường độ yêu cầu về thiết kế nhưng chênh lệch không lớn, đồng thời trong thời gian ngắn cũng không chất đầy tải (bao gồm cả tải trọng thi công), lúc này có thể xem xét lợi dụng cường độ cuối kỳ của bê tông, chỉ dẫn trước khi sử dụng đạt cường độ thiết kế, cũng có thể không cần phải xử lý, nhưng cần khống chế chặt chẽ tải trọng thi công.
· Thông qua tính toán kiểm tra đối với thiết kế ban đầu có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng: kích thước mặt cắt của móng hoặc cấu kiện kết cấu không đủ, hoặc tính năng cơ học của vật liệu không đạt yêu cầu thiết kế mà ảnh hưởng đến sức chịu tải của kết cấu, có thể dựa vào số liệu thực tế đo được, kết hợp với yêu cầu của thiết kế để tiến hành tính toán kiểm tra, nếu vẫn có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng, đồng thời sau

khi được đơn vị thiết kế đồng ý, có thể không cần xử lý. Nhưng cần chỉ ra rằng điều đó làm giảm tiềm năng của thiết kế do đó cần thận trọng một cách đặc biệt.
Cho dù là hoàn cảnh nào, tuy sự cố có thể không cần xử lý, nhưng vẫn cần được sự đồng ý của đơn vị liên quan như thiết kế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ tài liệu bằng văn bản, sau khi được cơ quan có liên quan ký duyệt, cung cấp tham khảo cho bàn giao và sử dụng.
6.3.3. Một số điều chú ý trong xử lý sự cố.
a) Xử lý sự cố nền móng:
Trong quá trình xử lý sự cố nền móng cần lưu ý một số điểm sau:
· Tất cả những sự cố công trình về nền móng đều cần phân tích và xử lý một cách cẩn trọng, những sự cố này thường ảnh hưởng đến an toàn kết cấu hoặc an toàn trong thi công, xử lý không triệt để, có thể nảy sinh sự cố phức tạp hơn.
· Phân tích xử lý sớm: công trình nền móng không chỉ quan trọng, mà còn là công trình khuất, những loại sự cố này nếu không được phát hiện sớm, thường dẫn đến những khó khăn xử lý sau này, đồng thời làm tăng chi phí xử lý.
· Ngăn ngừa ảnh hưởng tới các thiết bị ngầm khác: trong xây dựng công nghiệp, khi xử lý sự cố nền móng, không chỉ cần xem xét các công trình xây dựng như các loại móng, hào, rãnh, mà còn cần chú ý các thiết bị công nghệ khác như nước, điện, sưởi ấm, vệ sinh, ngăn chặn ảnh hưởng dẫn đến vấn đề mới.
· Phân biệt tính chất và nguyên nhân sự cố: nguyên nhân thường gặp của sự cố nền móng không chỉ liên quan đến sức chịu tải và mô đun nén của nền, mà còn có liên quan đến các nhân tố khác như chất lượng nước ngầm và mực nước ngầm, nhân tố thiết kế, thi công, khi xử lý phải dựa vào tính chất của nó, tuỳ thuộc vào nguyên nhân của sự cố để dùng các phương pháp xử lý thích đáng. Như sự cố biến dạng nền quá lớn, đầu tiên phân biệt mức độ lún đều và nguyên nhân gây nên, sau đó mới dùng các phương pháp xử lý khác nhau, có lúc cần xử lý bằng phương pháp gia cố nền, có lúc cần gia cố cục bộ hoặc loại bỏ cục bộ nền yếu.
· Không nên chỉ hạn chế vào xử lý nền móng: sau khi xảy ra sự cố nền, không nên chỉ thông qua xử lý nền loại bỏ sai sót, có lúc phải gia cố tăng cường thích đáng ở kết cấu bên trên, có thể hiệu quả càng tốt so với đơn thuần gia cố nền, đồng thời phải chú ý sự cố nền có thể dẫn đến sinh ra ứng suất phụ của kết cấu bên trên.
b) Sự cố nứt:
· Phân biệt các vết rạn nứt: rạn nứt công trình rất phổ biến, có cần xử lý không và xử lý như thế nào, chủ yếu phụ thuộc vào tính chất vết nứt và tính nguy hại của nó. Với các vết nứt ảnh hưởng đến an toàn kết cấu, hoặc ảnh hưởng tới sử dụng bình thường, hoặc làm giảm độ bền đều phải xử lý cẩn thận, đối với vết nứt tiếp tục phát triển có thể làm cho công trình sập đổ, còn phải dùng các biện pháp bảo vệ kịp thời.
· Ngăn chặn rạt nứt trở lại: ngoài chọn phương pháp và thời gian xử lý chính xác, còn nên bắt đầu từ loại bỏ nguyên nhân, dùng các biện pháp thích hợp, như cải thiện tính năng bảo ôn cách nhiệt của mái, giảm bớt lún không đều trên nền.
· Tránh những tổn thất không cần thiết: khi sửa chữa vết nứt, nên tránh mở rộng vết

nứt một cách tuỳ tiện để tránh ảnh hưởng tính năng của kết cấu, hoặc biến một vết nứt thành hai vết nứt.
c) Sự cố biến dạng lệch vị trí:
· 	Dự đoán đầy đủ hậu quả của biến dạng lệch vị trí: bởi vì những loại sự cố này phần nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp tục thi công công trình, khi xử lý thường chỉ mong thi công có thể tiếp tục, xem nhẹ lệch vị trí tạo ra những hậu quả nghiêm trọng như sinh ra ứng suất phụ của kết cấu, ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất và đặt mua thiết bị tiêu chuẩn.
· Xử lý sớm: rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn công trình cho thấy, sau khi xảy ra sự cố biến dạng lệch vị trí, xử lý càng kịp thời càng tốt, tổn thất càng ít.
· Tránh sửa chữa quá mức: có công trình lệch móng dùng kích đẩy về vị trí, do tác động của quán tính và xáo động, sau khi dừng kích, móng vẫn có thể tiếp tục từ từ nhích lên phía trước một đoạn. Vì vậy, khi không hoàn toàn tin tưởng, không nên kích một lần đến vị trí để tránh sửa chữa lệch vị trí quá đà.
d) Sự cố cường độ không đủ:
· Đo cường độ thực tế, khi cường độ mẫu thử không đủ, nếu có đầy đủ căn cứ không tính được tính đại diện của mẫu thử, có thể dùng phương pháp kiểm tra không phá hoại, đo cường độ thực tế của vật liệu kết cấu, làm chỗ dựa để phân tích xử lý sự cố.
· Xem xét lợi dụng cường độ cuối kỳ: đối với những sự cố cường độ của bê tông và vữa xi măng không đủ, nếu đủ điều kiện tiếp tục bảo dưỡng mà cường độ của nó còn có thể tiếp tục tăng trưởng, có thể xem xét thời gian sử dụng thực tế của kết cấu, lợi dụng cường độ cuối kỳ, nhưng nên chú ý khống chế tải trọng thi công và các loại tác động trong khi xây dựng.
· Phải coi trọng ảnh hưởng của sự không đủ cường độ đối với công trình: cường độ không đủ không chỉ làm giảm sức chịu tải mà còn có thể làm tăng biến dạng của kết cấu, còn có thể làm giảm tính năng chống thấm, chống đóng băng, tính bền đối với kết cấu bê tông.
e) Sự cố kết cấu thép:
· Chọn phương thức liên kết hợp lý: gia cố kết cấu thép nên ưu tiên dùng phương pháp liên kết hàn. Nếu phương pháp hàn gặp khó khăn có thể dùng bu lông cường độ cao hoặc đinh tán, trong điều kiện bất đắc dĩ có thể dùng bu lông chế tạo tinh, không cho phép sử dụng bu lông chế tạo thô để gia cố liên kết. Kết cấu thép nhẹ dưới tác động của tải trọng, không cho phép gia cố bằng hàn điện.
· Chọn công nghệ hàn chính xác: cố gắng giảm biến dạng hàn và giảm ứng suất hàn.
· Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đối với an toàn của kết cấu: trong điều kiện chịu tải, hàn điện gia cố hoặc gia nhiệt uốn thẳng, nên chú ý vì cấu kiện gia nhiệt quá lớn mà làm giảm sức chịu tải.
f) Sự cố sập đổ cục bộ:
· Tránh sự cố ngày càng xấu thêm: sau khi xảy ra sự cố sập đổ cục bộ, phải tổ chức điều tra nghiên cứu ngay, đồng thời dùng những biện pháp bảo vệ nhanh nhất,

[image: ][image: ][image: ][image: ]ngăn ngừa sự cố mở rộng, tránh những tổn thất không nên có.
· Chú ý an toàn cho con người: dùng những biện pháp hữu hiệu cứu chữa những người lâm nạn.
· Bảo vệ chặt chẽ hiện trường sự cố, đảm bảo tính chân thực, độ tin cậy điều tra khảo sát hiện trường: nếu những nguyên nhân như cứu người, mở đường thoát nạn, cần phải chuyển hiện vật ở hiện trường, phải đánh dấu, vẽ sơ đồ hiện trường, đồng thời phải ghi chép bằng văn bản, giữ lại những vết tích, hiện vật quan trọng của hiện trường, dùng hình ảnh camera ghi lại tình hình hiện trường tại thời điểm đó.
· Phải chú ý kiểm định bộ phận chưa sụp đổ: một là cần chú ý bộ phận chưa đổ có hay không có triệu chứng bệnh tương tự; hai là cần điều tra ảnh hưởng va đập, chấn động do sự cố gây nên.
· Kịp thời báo cáo tình hình sự cố: sau khi xảy ra sự cố đổ vỡ, đơn vị xảy ra sự cố phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo dựa theo trình tự quy định của pháp luật.
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Hình 6.1. Trình tự xử lý sự cố chất lượng công trình

6.4.1. Điều tra sự cố.
Điều tra sự cố bao gồm điều tra các mặt khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng, cùng với điều kiện môi trường. Nội dung được chia thành ba loại: Điều tra sơ bộ, điều tra chi tiết và điều tra bổ sung.
a) Điều tra sơ bộ:
· Tình trạng công trình: nội dung bao gồm những đặc trưng của hiện trường có công trình (như tình hình khu vực gần công trình, môi trường có bị xâm thực không), đặc trưng chủ yếu của kết cấu công trình, mức độ hoàn thành công trình hoặc tình hình sử dụng công trình khi xảy ra sự cố.
· Tình hình sự cố: thời gian và quá trình xảy ra sự cố, hiện trạng sự cố và số liệu đo được, tình hình phát triển và thay đổi của sự cố từ lúc phát hiện đến lúc điều tra, số người thương vong và tổn thất kinh tế, tính nghiêm trọng của sự cố (có nguy hiểm tới an toàn của kết cấu hay không), hoặc có cần thiết xử lý sơ bộ sự cố hay không.
· Kiểm tra bản vẽ, tài liệu: bản vẽ thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện nước, thiết bị) và bản vẽ thuyết minh, các báo cáo khảo sát địa chất công trình và địa chất thuỷ văn.
· Kiểm tra các tài liệu khác: Chứng chỉ xuất xưởng của vật liệu xây dựng, thành phẩm, bán thành phẩm và báo cáo thí nghiệm; các sổ ghi chép bản chính trong thi công, ghi chép kiểm tra nghiệm thu, nhật ký thi công.
· Điều tra tình hình sử dụng: đối với công trình đã bàn giao sử dụng, phải tiến hành điều tra mục này, nội dung của nó bao gồm điều tra các nội dung như mục tiêu sử dụng nhà, tải trọng sử dụng, điều kiện xâm thực.
b) Điều tra chi tiết:
· Tình hình thiết kế: tư cách của đơn vị thiết kế, bản vẽ thiết kế có đầy đủ hay không, cấu tạo thiết kế có hợp lý không, sơ đồ tính toán kết cấu và phương pháp thiết kế cùng với kết quả có chính xác không.
· Tình hình nền móng: tình hình thực tế của nền, kích thước cấu tạo móng và báo cáo khảo sát, yêu cầu thiết kế có thống nhất hay không, nếu cần có thể đào kiểm tra đối chứng.
· Tình hình thực tế của kết cấu: bao gồm bố trí kết cấu, cấu tạo kết cấu, phương thức liên kết, tình hình cấu kiện và hệ thống chống đỡ.
· Điều tra các loại tác động lên kết cấu: chủ yếu bao gồm điều tra phân tích các tác động và hiệu ứng của nó lên kết cấu, tác động của tổ hợp hiệu ứng, khi cần thiết tiến hành thống kê số đo thực tế.
· Tình hình thi công: bao gồm phương pháp thi công, tình hình chấp hành quy phạm thi công, tiến độ và tốc độ thi công, trong thi công có bị gián đoạn không, thống kê phân tích trị số tải trọng thi công.
· Quan trắc biện dạng công trình: sổ ghi chép quan trắc lún, để ghi chép biến dạng kết cấu hoặc cấu kiện.
· Quan trắc nứt: hình dạng và đặc trưng phân bố vết nứt, chiều rộng, chiều dài,

chiều sâu vết nứt cùng với quy luật phát triển thay đổi của vết nứt.
c) Điều tra bổ sung:
Điều tra bổ sung thường là làm thêm các công việc gồm thí nghiệm, kiểm định, đo, thông thường gồm các nội dung sau:
· Đối với nền có sự hoài nghi phải tiến hành khảo sát bổ sung, như tình hình địa chất dưới lớp chịu lực, tình hình địa chất giữa các lỗ khoan khảo sát trong công trình móng cọc.
· Xác định tính năng thực tế của vật liệu trong công trình như: tiến hành thí nghiệm vật lí, phân tích hoá học đối với vật liệu thép, xi măng, lấy mẫu trên kết cấu, kiểm nghiệm cường độ thực tế của bê tông hoặc khối xây, dùng súng bật nẩy, sóng siêu âm và tia chiếu để kiểm tra không phá hoại.
· Kiểm tra các khuyết tật bên trong kết cấu công trình như: dùng búa gõ nhẹ lên mặt ngoài kết cấu để kiểm tra có lỗ rỗng hay không; đổ nước vào mặt ngoài hoặc các lỗ để sẵn, ống chôn sẵn để kiểm tra bên trong có lỗ rỗng lớn hay không hoặc có thấm nước hay không; đục bỏ bề mặt của khu vực nghi vấn, kiểm tra chất lượng bên trong, dùng máy đo khuyết tật sóng siêu âm đo lỗ rỗng, vết nứt và các khuyết tật bên trong kết cấu.
· Thí nghiệm tải trọng: dựa vào thiết kế hoặc yêu cầu sử dụng, làm thí nghiệm tải trọng đối với kết cấu hoặc cấu kiện, kiểm tra sức chịu tải, tính năng chống nứt và biến dạng thực tế.
· Quan sát trong thời gian dài: đối với những khuyết tật đã xuất hiện trong công trình (như nứt, biến dạng) tiến hành kiểm tra quan trắc trong thời gian tương đối dài để xác định khuyết tật ổn định hay tiếp tục phát triển, từ đó tìm quy luật thay đổi phát triển của nó.
Nội dung của điều tra bổ sung khác nhau rất xa tuỳ theo tình hình công trình và sự cố, nội dung nói trên là một số vấn đề thường gặp. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, rất nhiều sự cố nhờ những tư liệu điều tra bổ sung mới có thể phân tích và xử lý, vì vậy, tác dụng quan trọng của điều tra bổ sung không thể xem nhẹ, nhưng các hạng mục điều tra bổ sung cũng tốn kém công sức và tiền của nên chỉ khi những tư liệu đã điều tra chưa đủ để phân tích, xử lý sự cố mới tiến hành điều tra bổ sung một số hạng mục cần thiết.
6.4.2. Biện pháp bảo vệ tạm thời và thực thi.
Có một số sự cố chất lượng có thể phát triển không ngừng và ngày càng xấu đi, thậm chí có thể dẫn đến sự sập đổ công trình và gây thương vong. Trong điều tra và xử lý sự cố, nếu phát hiện có những nguy hiểm loại này, phải dùng các biện pháp bảo vệ có hiệu quả, đồng thời tổ chức thực thi ngay. Thông thường có hai loại dưới đây:
· Ngăn chặn công trình tiến thêm một bước hư hại hoặc sập đổ: biện pháp thông thường là hạ tải và chống đỡ. Biện pháp chống đỡ thông thường là nếu phát hiện sức chịu tải của dầm chính chịu lực hoặc cột, tường của vì kèo thiếu quá lớn, phải nhanh chóng tăng thêm cây chống dưới dầm hoặc dưới vì kèo, nếu phát hiện kết cấu dầm công xôn có nguy hiểm đứt gãy hoặc nghiêng lật toàn bộ, chần tăng thêm cây chống ở đầu vươn ra hoặc khu vực vươn ra; những vấn đề khác như tường

gạch biến dạng quá lớn, tỉ lệ chiều cao so với chiều dày vượt quá giá trị cho phép, sau khi dựng vì kèo, độ thẳng đứng bị lệch quá lớn, đều phải nhanh chóng dùng các biện pháp chống đỡ hữu hiệu.
· Tránh thương vong cho người: có một số sự cố chất lượng đã tới mức nguy hiểm sắp sập đổ, nếu không đảm bảo chắc chắn, nếu chống đỡ cứu chữa một cách mù quáng sẽ dẫn đến thương vong không cần thiết cho người. Lúc này phải chia khu vực an toàn, bố trí lan can vây xung quanh, tránh cho người đi vào nơi nguy hiểm.
6.4.3. Phân tích nguyên nhân sự cố.
Phân tích nguyên nhân sự cố phải thực hiện trên cơ sở điều tra sự cố, mục đích chủ yếu là phân định rõ tính chất, chủng loại và mức độ nguy hiểm, đồng thời đưa ra những cơ sở cấn thiết cho xử lý sự cố. Vì vậy, phân tích nguyên nhân là một công tác quan trọng trong trình tự công việc xử lý sự cố. Khi tiến hành phân tích nguyên nhân, phải chú ý những điểm dưới đây:
· Xác định điểm xuất phát của sự cố: điểm xuất phát của sự cố là điểm khởi đầu sự cố phát sinh, như nhà bị sập đổ bắt đầu từ một bộ phận nào đó cùa cây cột nào đó. Tình trạng của điểm xuất phát sự cố thường phản ánh nguyên nhân trực tiếp của sự cố. Vì vậy, trong phân tích sự cố, tìm kiếm và phân tích điểm xuất phát của sự cố là rất quan trọng. Sau khi tìm được điểm xuất phát của sự cố thì có thể tiến hành phân tích các hiện tượng trên hiện trường xung quanh điểm xuất phát, làm rõ toàn bộ sự phát sinh và phát triển của sự cố, từ đó có thể tìm được nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp của sự cố.
· Phân biệt một cách chính xác các nguyên nhân khác nhau của cùng loại sự cố: trong phân tích nhiều sự cố, có thể nhìn thấy nguyên nhân của cùng loại sự cố có khi khác biệt rất xa nhau, chỉ sau khi có sự phân tích tương tự mới có thể tìm được nguyên nhân chủ yếu của sự cố.
· Chú ý tính tổng hợp của nguyên nhân sự cố: Không ít nguyên nhân sự cố, đặc biệt là nguyên nhân sự cố lớn, thường có liên quan đến mấy vấn đề là thiết kế, thi công, chất lượng sản phẩm vật liệu và sử dụng. Trong phân tích sự cố, phải dự tính toàn diện ảnh hưởng của các loại nguyên nhân đối với sự cố, để dùng các biện pháp sửa chữa, khắc phục tổng hợp.
6.4.4. Kiểm định độ tin cậy của kết cấu.
a) Mục đích kiểm định:
Sự cố chất lượng công trình móng và kết cấu chủ thể thường nguy hiểm đến an toàn của công trình. Đối với những loại sự cố này, phải kiểm định độ tin cậy của kết cấu, để đảm bảo an toàn sử dụng, nếu sự cố xảy ra trong giai đoạn thi công, còn phải đảm bảo an toàn trrong thời kỳ xây dựng.
b) Nội dung chủ yếu của kiểm định:
· Công trình nền móng:
· Biến dạng móng, trong đó bao gồm ba phương diện: Tổng biến dạng, độ lún lệch và tính ổn định của móng;
· Kiểm định công trình móng dựa vào yêu cầu các dạng kết cấu khác nhau.

Đối với móng cọc, chủ yếu là kiểm định sức chịu tải của cọc đơn
· Công trình kết cấu chủ thể:
· Tính hợp lý của bố trí kết cấu và bố trí chống đỡ, chúng có phù hợp với quy định của thiết kế hay không.
· Khả năng chịu tải của các loại kết cấu hoặc cấu kiện, cấu tạo và liên kết, nứt, biến dạng, độ lệch, độ mảnh của kết cấu hoặc tỉ lệ chiều cao – chiều dày có phù hợp với quy định của quy phạm không.
c) Quy định kiểm tra tính toán kết cấu hoặc cấu kiện:
Kiểm định độ tin cậy của kết cấu thường phải tiến hành kiểm tra tính toán kết cấu, lúc này phải thực hiện các quy định dưới đây:
· Tính toán kiểm tra kết cấu và cấu kiện phải chấp hành theo các quy định của tiêu chuẩn hiện hành.
· Nói chung, phải kiểm tra tính toán cường độ, tính ổn định, liên kết của kết cấu hoặc cấu kiện, khi cần thiết phải tiến hành tính toán biến dạng, nứt, nghiêng, trượt, độ mỏi của kết cấu.
· Sơ đồ tính toán phải phù hợp với tình trạng chịu lực và cấu tạo thực tế.
· Lấy giá trị cường độ của vật liệu phải:
· Nếu chủng loại và tính năng của vật liệu phù hợp yêu cầu thiết kế ban đầu, giá trị cường độ vật liệu phải lấy theo thiết kế ban đầu;
· Nếu chủng loại và tính năng của vật liệu không phù hợp yêu cầu thiết kế ban đầu hoặc vật liệu đã biến chất, cường độ vật liệu nên lấy theo các số liệu thí nghiệm thực tế đo được. Giá trị tiêu chuẩn của cường độ vật liệu phải theo các quy định có liên quan để xác định.
· Nếu nhiệt độ bề mặt của kết cấu bê tông thường xuyên cao hơn 600, nhiệt độ bề mặt của kết cấu thép thường xuyên cao hơn 1500, phải xem xét ảnh hưởng của nhiệt độ đối với chất lượng vật liệu.
· Các tham số hình học khi tính toán kiểm tra kết cấu hoặc cấu kiện phải lấy theo giá trị đo thực tế, đồng thời xem xét những ảnh hưởng do bị tổn thương, ăn mòn, gỉ, lệch tâm, mặt cắt bị giảm và những biến dạng quá mức của kết cấu và cấu kiện.
· Các kết quả tính toán kiểm tra của kết cấu và cấu kiện đều phải phù hợp với quy định của quy phạm hiện hành. Đối với các cấu kiện hoặc kết cấu mà quy phạm hiện hành của nhà nước không có phương pháp tính toán kiểm tra quy định rõ ràng hoặc sau khi tính toán khó xác định được độ tin cậy của chúng, có thể kết hợp kinh nghiệm thực tế và tình hình làm việc thực tế của kết cấu, dùng phương pháp lý thuyết kết hợp với thực tế kèm theo thí nghiệm cần thiết, tiến hành phán đoán một cách tổng hợp.
6.4.5. Báo cáo điều tra sự cố.
Để đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố, báo cáo điều tra bao gồm:
· Khái quát công trình: chủ yếu giới thiệu tình hình của bộ phận công trình có liên

quan đến sự cố;
· Khái quát sự cố: chủ yếu gồm thời gian xảy ra và phát hiện của sự cố, hiện trạng của sự cố và tình hình phát triển thay đổi;
· Sự cố đã được xử lý chưa: lấp hoặc che kín bộ phận khiếm khuyết, các biện pháp bảo vệ tạm thời để tránh sự cố ngày càng xấu đi; nếu đã được xử lý nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn, cũng cần được ghi chép rõ ràng.
· Các số liệu thực tế đo thực tế và các số liệu thí nghiệm trong điều tra sự cố;
· Phân tích nguyên nhân sự cố;
· Kết quả kiểm định độ tin cậy của kết cấu;
· Ý nghĩa của việc xử lý sự cố.
6.4.6. Khảo sát hiện trường trước khi xử lý.
Tổ chức các nhân viên của những đơn vị có liên quan như thiết kế, thi công tiến hành khảo sát thực địa hiện trường sự cố, trọng điểm là xác minh các nội dung có liên quan của báo cáo điều tra sự cố, ngoài ra còn cần phải những điểm sau:
· Kiểm tra kỹ xem còn vấn đề gì không;
· Xem xét nguyên nhân trực tiếp của sự cố, xác định tính chất của sự cố;
· Ghi chép cẩn thận nội dung đã kiểm tra, khi cần thiết cần chụp ảnh, quay camera.
6.4.7. Xác định phương án xử lý.
Phương án xử lý sự cố chất lượng phải được xác định trên cơ sở báo cáo điều tra sự cố, kết quả khảo sát thực địa và tính chất sự cố đã được xác nhận, cùng với yêu cầu của người sừ dụng. Những sự cố cùng loại và cùng tính chất thông thường có thể dùng những phương án xử lý khác nhau. Nếu sức chịu tải của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ, có thể dùng nhiều phương án xử lý như hạ tải cho kết cấu, hoặc thay đổi cấu tạo của kết cấu để làm giảm nội lực của kết cấu, hoặc gia cường kết cấu mà trong mỗi một phương án xử lý lại có rất nhiều phương pháp xử lý. Khi chọn phương án xử lý phải tôn trọng các nguyên tắc và yêu cầu, đặc biệt phải chú ý điều kiện thực tế của công trường (tình hình thực tế của công trình, tính năng đo được thực tế của vật liệu, tình hình thực tế của các tác động), để đảm bảo công tác xử lý tiến hành thuận lợi và có hiệu quả.
6.4.8. Thiết kế xử lý sự cố.
· Thiêt kế xử lý sự cố phải theo các quy định của quy phạm thiết kế có liên quan;
· Thiết kế xử lý, ngoài chọn biện pháp cấu tạo hợp lý và dựa theo những tác động thực tế trên kết cấu tiến hành thiết kế tính toán các mặt như sức chịu tải, công năng sử dụng bình thường, còn phải xem xét tính khả thi của thi công và phương pháp thi công, để đảm bảo chất lượng và an toàn xử lý.
· Thiết kế xử lý cần có bản vẽ thi công, nội dung phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Lập dự toán bản vẽ thi công;
· Đặt mua và cung cấp vật liệu, thiết bị; gia công các thiết bị phi tiêu chuẩn;
· Thi công lắp đặt công trình;

· Thiết kế xử lý sự cố nên chú ý đến ảnh hưởng của môi trường xấu ở nơi có kết cấu như các nguyên nhân nhiệt độ cao, xâm thực, đóng băng, chấn động gây nên tổn thất cho kết cấu; thay đổi nhiệu độ làm nứt kết cấu và thấm dột đều phải đề ra những cách xử lý tương ứng trong thiết kế xử lý, tránh sự cố tái diễn.
6.4.9. Thi công xử lý sự cố.
Thi công xử lý sự cố phải tiến hành theo các quy định của tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan và yêu cầu thiết kế, đồng thời phải chú ý những điểm sau:
· Chất lượng vật liệu dùng xử lý phải phù hợp với quy định của tiêu chuẩn có liên quan, vật liệu phức hợp chọn dùng như bê tông chất dẻo, bê tông nở, bê tông phun, vật liệu vữa hoá học, chất kết dính,... đều phải tiến hành thử trước khi thi công, đồng thời kiểm nghiệm tính năng cơ học vật lý thực tế, đảm bảo chất lượng xử lý và thuận lợi trong thi công.
· Kiểm tra lại thực trạng sự cố một cách cẩn thận, đồng thời dùng các cách xử lý tương ứng. Trong thi công xử lý sư cố, nếu phát hiện tình hình sự cố và nội dung của báo cáo điều tra khác nhau nhiều, phải dừng thi công, đồng thời cùng đơn vị liên quan như thiết kế tìm các biện pháp phù hợp, sau đó mới thi công. Trong thi công nếu phát hiện phần công trình khuất của kết cấu có khuyết tật nghiêm trọng, có thể gây nguy hại cho an toàn kết cấu, phải lập tức dùng các biện pháp chống đỡ thích hợp hoặc nhanh chóng sơ tán người làm ở hiện trường.
· Lập một cách cẩn thận phương án thi công và thiết kế tổ chức thi công, đề ra những biện pháp cụ thể đối với công nghệ thi công, chất lượng, an toàn, đồng thời bàn giao kỹ thuật cẩn thận.
· Tăng cường kiểm tra thi công, như dựa vào quy định của quy phạm có liên quan để kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, cường độ bê tông và vữa cùng với chất lượng các thao tác thi công. Trong đó đặc biệt chú ý kiểm tra chất lượng các nút và liên kết giữa bộ phận mới và bộ phận cũ. Kiểm tra chất lượng phải bắt đầu từ khâu chuẩn bị thi công cho đến khi hoàn công nghiệm thu, kịp thời xử lý công trình khuất và ghi chép nghiệm thu trung gian cần thiết.
· Đảm bảo an toàn thi công, nhân tố không an toàn trong hiện trường sự cố có rất nhiều, cộng thêm những nhân tố nguy hiểm mới như tháo dỡ cục bộ hoặc đục phá mà việc xử lý cần phải làm. Ngoài ra vật liệu dùng để xử lý có không ít độc tố và tính thối rửa. Vì vậy, trước khi xử lý sự cố cần phải lập biện pháp kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động tin cậy, trong quá tình thi công phải chấp hành triệt để.
6.4.10. Nghiệm thu công trình và kiểm nghiệm kết quả xử lý.
· Nghiệm thu công trình: sau khi hoàn thành công tác xử lý sự cố, phải dựa theo những quy định của quy phạm và yêu cầu thiết kế tiến hành kiểm tra nghiệm thu, đồng thời làm các thủ tục bàn giao tài liệu nghiệm thu.
· Kiểm nghiệm hiệu quả xử lý: Để đảm bảo hiệu quả của xử lý, phàm những công việc xử lý có liên quan đến an toàn sử dụng như sức chịu tải của kết cấu và tính năng quan trọng khác, thường phải làm các công việc thí nghiệm và kiểm nghiệm cần thiết. Các công việc kiểm nghiệm thông thường gồm có: khoan lõi lấy mẫu

bê tông để kiểm tra tính đặc chắc và hiệu quả chèn vết nứt, hoặc kiểm tra cường độ thực tế; thí nghiệm tải trọng kết cấu; kiểm tra mối hàn hoặc chất lượng bên trong của kết cấu bằng sóng siêu âm; kiểm tra rò rỉ thấm các công trình như bể, thùng, két nước,...
6.4.11. Kết luận xử lý sự cố.
Tất cả sự cố sau khi phân tích xử lý đều phải có kết luận bằng văn bản rõ ràng. Nếu có yêu cầu đặc biệt đối với thi công công trình tiếp theo hoặc có điều kiện hạn chế nhất định đối với sử dụng công trình, cũng đều cần phải đề xuất rõ ràng trong kết luận
6.5. [bookmark: _bookmark33]Một số phương pháp xử lý sự cố thường dùng.
6.5.1. Xử lý bề mặt.
Xử lý bề mặt chủ yếu dùng cho việc sửa chữa bề mặt công trình, phương pháp thường dùng gồm:
· Sửa chữa bề mặt: ví dụ như sửa chữa rỗ, rỗng, bong, biến màu của lớp mặt ngoài trang trí.
· Bịt các vết nứt: như các vết nứt do co ngót nhiệt độ của bê tông hoặc khối xây, dùng vữa xi măng hoặc vữa xi măng cát để sửa chữa bề mặt.
· Bao che bề mặt: những khuyết tật bề mặt ảnh hưởng đến cảnh quan mặt ngoài mà hiệu quả của việc sửa chữa không tốt thông thường xử lý bằng cách tăng thêm lớp che phủ bên trên bề mặt.
6.5.2. Sửa chữa cục bộ.
Sửa chữa cục bộ chủ yếu là sửa chữa các khuyết tật cục bộ xuất hiện ở kết cấu hoặc cấu kiện, tác dụng của nó ngoài sửa chữa ra còn ngăn ngừa khuyết tật xuất hiện trở lại, có khi còn có tác dụng tăng cường cho kết cấu, thông thường có các loại sau:
· Chèn lấp các lỗ rỗng: vật liệu kết cấu hoặc vật liệu liên kết thường xuất hiện lỗ rỗng trên bề mặt trong thi công, sau khi vệ sinh, chèn lấp bổ sung. Như lỗ rỗng bê tông sau khi loại bỏ phần bê tông xốp, dùng bê tông có mác vữa cao hơn một cấp để chèn, hoặc dùng bê tông keo để chèn.
· Bổ sung cốt thép ngàm vào vế nứt: như sau khi khối xây bị nứt, chôn cốt thép trong khối xây để sửa chữa.
· Chèn vết nứt bằng cốt thép ứng suất trước: sau khi cấu kiện bê tông nứt, khoan lỗ theo phương thẳng góc với vết nứt, lắp đặt bu lông, sửa chữa theo phương pháp ứng suất trước.
· Phun vữa vào lỗ rỗng và vết nứt: lỗ rỗng bên trong kết cấu bê tông hoặc khối xây sinh ra vết nứt, có thể dùng phương pháp phun vữa, vật liệu phun vữa có thể dùng xi măng hoặc các vật liệu hoá chất.
· Bổ sung chi tiết chôn sẵn hoặc để các lỗ chừa: đối với chi tiết chôn sẵn hoặc các lỗ chừa để sót hoặc sai vị trí trong thi công, cần bổ sung theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế.

6.5.3. Chữa vị trí bị lệch.
Chữa lệch vị trí chủ yếu dùng cho móng, kết cấu hoặc cấu kiện, chi tiết chôn sẵn cho đến toàn bộ công trình, xử lý sự cố lệch vị trí, biến dạng, phương pháp thường dùng có mấy loại sau:
· Khôi phục bằng máy: bao gồm móng bị lệch vị trí, dùng kích đẩy dần hoặc cẩu dịch đến vị trí chính xác; tường cột hoặc công trình bị nghiêng, dùng máy kích hoặc kéo căng.
· Sửa chữa dần trong thi công: như cột khung đổ tại chỗ có độ lệch lớn, qua kiểm tra thấy rằng không ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu, có thể sửa chữa dần trong công đoạn thi công sau.
· Chữa lệch trong xử lý nền: phương pháp dùng để xử lý nền như giảm lún nền hoặc điều chỉnh nền lún không đều, để đạt được mục đích sửa chữa lệch cho công trình.
· Mở rộng móng hoặc cấu kiện: như móng sai lệch vị trí, dùng phương pháp mở rộng móng, làm cho kết cấu bên trên vẫn có thể liên kết theo yêu cầu của thiết kế. Nếu kết cấu hoặc cấu kiện bên trên lệch vị trí không lớn lắm, cũng có thể mở rộng kích thước cấu kiện để đạt được mục đích khắc phục.
· Tăng chi tiết liên kết: như trong cấu tạo, lắp đặt cấu kiện đúc sẵn sinh ra sai lệch tương đối lớn, cấu tạo liên kết của phần tiếp điểm không đạt được yêu cầu thiết kế hoặc quy phạm quy định, lúc này thường dùng phương pháp tăng hoặc làm to kích thước liên kết để xử lý.
· Xử lý vị trí bu lông chân bị lệch: nếu lệch không lớn, thường dùng phương pháp nắn dần, nếu lệch tương đối lớn, thường chôn lại hoặc dùng bu lông cũ để làm chân neo, sau khi hàn thêm thép hình, trên thép hình hàn lại bu lông mới theo đúng vi trí.
· Xử lý khác: kết cấu dạng lắp ghép nếu sai lệch quá lớn có thể đổi thành đổ tại chỗ, độ nghiêng của vì kèo vượt quá quy định mà sửa chữa khó khăn có thể dùng phương pháp tăng chống để xử lý.
6.5.4. Kỹ thuật thay đổi nền móng.
Kỹ thuật thay đổi nền móng có mấy loại dưới đây:
· Làm móng sâu thêm hoặc rộng thêm: mục đích là để tăng sức chịu tải của móng;
· Thay bằng cọc: bao gồm cọc bê tông đúc sẵn hoặc cọc nhồi, cọc gỗ, cọc ống thép cùng với các loại cọc làm chặt đất như cọc vôi đất, cọc cát,...
· Thay bằng bơm vữa: với vật liệu phun khác nhau có phương pháp silic hoá, xi măng silic hoá, gia cố dung dịch kiềm, hỗn hợp dịch kiềm. Dựa vào công nghệ khách nhau của phun vữa có nén khí, nén dịch, phương pháp điện hoá học, phương pháp phun vữa cao áp.
· Kỹ thuật sửa chữa: có thể chia thành 3 loại
· Sửa chữa cưỡng bức xuống: như gia tải, cọc neo gia áp, hạ mực nước, bơm nước, thoát nước hoặc đào đất (cát), cùng với phương pháp loại bỏ ứng suất nền;

· Sửa chữa kích lên: như cọc nén tĩnh kích lên, dầm đỡ kích lên;
· Nén cọc đào đất: một phía của công trình nén cọc, phía kia đào đất, điều chỉnh lún không đều.
· Phương pháp sửa chữa khác: có các biện pháp tổng hợp sửa chữa như thoát nước, chống đỡ, giảm tải trọng, tăng cường bảo vệ mái.
6.5.5. Xử lý sự cố móng cọc.
Chủ yếu xử lý sự cố chất lượng cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi,... các loại phương pháp thường dùng:
· Bổ sung cọc: các sự cố như mũi cọc chưa đạt đến lớp đất chịu lực đỡ mũi cọc theo yêu cầu thiết kế, hoặc độ sâu của cọc xuyên vào đất rõ ràng không đủ, hoặc độ lệch vị trí cọc quá lớn, hoặc lệch theo chiều đứng của cọc khoan nhồi quá lớn, thường xử lý bằng cách ở khu vực gần cọc có sự cố bổ sung thêm một số cọc và có thể mở rộng đài móng cọc.
· Thay đổi công nghệ đóng cọc: cọc hoặc ống cọc không chìm đến độ sâu thiết kế thường xử lý bằng phương pháp công nghệ đóng cọc như chìm ống bằng công nghệ chấn động khi ống cọc xuyên qua tầng cát mịn, có thể vì hiệu ứng nén của tầng cát mịn mà làm cho ống cọc không thể xuống được, đối với dạng mũi cọc mở có thể sau khi rút ống nhồi lại chìm ống để chìm ống. Đối với mũi cọc đúc sẵn, có thể sau khi tạm dừng 2-3h lại tiếp tục cho hạ cọc. Như đường kính cọc nhồi bị thu lại, xử lý bằng cách đóng lại. Cọc đúc sẵn không chìm xuống được, đổi dùng phương pháp búa cọc lớn đóng thấp để đóng.
· Vệ sinh cặn lắng, nén vừa nhồi chặt: kiểm tra đáy cọc nhồi thấy chiều dày cặn hoặc đất xốp có chiều dày vượt quá quy định của quy phạm, có thể dùng lỗ kiểm tra hoặc khoan lỗ mới sâu đến đáy lỗ cọc, đầu tiên dùng ống lồng có ống trong và ống ngoài ép nước vào với áp lực 0,4-0,6 MPa để làm sạch cặn lắng dưới đáy cọc, sau đó dùng vữa xi măng 1:2 ép nước vào đáy cọc với áp lực là 0,4-0,6MPa, tiến hành một số lần, cho đến ki toàn bộ ép ra là vữa xi măng thì dừng.
· Nén tĩnh: sau khi thành cọc, phát hiện sức chịu tải của cọc đơn thiếu trầm trọng có khi dùng phương pháp nén tĩnh nén cọc đến độ sâu cần thiết. Có nơi phương pháp này xử lý hàng trăm cọc có sức chịu tải không đủ đạt được hiệu quả tốt.
· Gia cố đài cọc của móng: sức chịu tải của một số cọc có vấn đề, có lúc phải xử lý bằng phương pháp gia cố đài cọc.
· Các phương pháp khác: giảm tải trọng của kết cấu bên trên, trên mặt tầng dưới cùng làm sàn có khung đỡ, để giảm nhẹ tải trọng lấp đất. Lợi dụng cọc và nền thiên nhiền cùng tác động. Làm lại các cọc vôi đất có chất lượng không đạt yêu cầu.
6.5.6. Chống thấm bịt rò rỉ.
· Sửa lại các sai sót: mặt tường bị rò rỉ thấm vì nứt do thay đổi nhiệt độ, có thể xử lý bằng cách đục và chèn vết nứt, vật liệu có thể dùng hoá chất, keo chèn xây dựng, quét sika, xi măng polime chống thấm.
· Bơm vữa bịt rò rỉ: công trình ngầm bị thấm, thường dùng phương pháp bơm vữa

xử lý.
· Tăng lớp chống thấm: mặt tường hoặc mái bị rò rỉ thấm, có thể xử lý lớp chống thấm bằng phun nhiều lớp vật liệu chống thấm lên lớp vải sợi thuỷ tinh, cũng có thể dùng thêm lớp xi măng lưới thép để xử lý.
· Tăng cường khả năng chống thấm của vật liệu kết cấu: bơm vữa áp lực vào trong bê tông, để nâng cao độ đặc chắc và khả năng chống thấm.
· Loại trừ các nguyên nhân gây thấm: dùng biện pháp thoát nước, dẫn nước để loại bỏ nguồn nước; tăng lớp cách nhiệt trên mái có vệt nứt nhiệt độ, sau khi loại bỏ khả năng có thể lại bị nứt của mái, tiến hành sửa chữa khôi phục chống thấm.
6.5.7. Thay đổi công nghệ thi công.
· Thay đổi công nghệ kéo căng ứng suất trước: khi bê tông của thanh dưới vì kèo mái ứng suất trước kéo sau có vấn đề chất lượng, để giảm nhẹ ứng suất nén của mặt cắt bê tông thanh dưới khi kéo căng, có thể dùng biện pháp kéo căng từng đợt, nghĩa là kéo căng một phần cốt thép ở vị trí nằm ngang của vì kèo, sau đó dựng đứng vì kèo kéo căng phần cốt thép còn lại.
· Điều chỉnh giá trị ứng suất trước: lỗ cắm sẵn của vì kèo bị lệch, để tránh khi kéo căng xuất hiện uốn xiên quá lớn, có thể điều chỉnh lực kéo căng của mỗi thanh (hoặc mỗi bó) cốt thép, để giảm nhẹ uốn lệch tâm. Nhưng cần chú ý ứng suất kéo căng sau khi điều chỉnh không được vượt quá ứng suất khống chế, tổng giá trị ứng suất trước vẫn phải giữ nguyên không đổi.
· Sửa chữa sàn công tác ván khuôn trượt bị vặn làm sai vị trí: thường xử lý bằng phương pháp điều chỉnh hành trình của kích, phương pháp dẫn bằng sợi thép, phương pháp dẫn ti kích, phương pháp nghiêng sàn công tác, phương pháp tăng tải trọng để chữa lệch.
· Sửa chữa sàn của công trình nâng sàn chênh lệch cao thấp và có chuyển vị ngang: thông thường nâng lại sàn, điều chỉnh bằng đệm thép hoặc nêm gỗ.
· Phương pháp xử lý giếng chìm bị nghiêng, nứt: thông thường xử lý bằng phương pháp điều chỉnh biện pháp chìm, khống chế độ lệch chìm.
6.5.8. Giảm tải trọng.
· Làm rỗng mặt đất tầng dưới: loại bỏ đất lấp, giảm nhẹ tải trọng nền.
· Giảm nhẹ tự trọng của kết cấu: đổi tường gạch hoặc tường bê tông thành tường ngăn nhẹ; mái bê tông cốt thép đổi thành mái ngói amiăng thép nhẹ.
· Cải thiện điều kiện sử dụng công trình: như ngăn ngừa bụi tích tụ trên sàn quá nhiều.
· Thay đổi công dụng công trình, giảm nhẹ hoạt tải.
· Hợp lý sử dụng cấu kiện có khuyết tật: như lấy cấu kiện có khuyết tật sử dụng ở giai đoạn đầu công trình, hoặc ở khe co giãn.
6.5.9. Thay đổi phương án kết cấu hoặc cấu tạo để giảm bớt nội lực.
Thông qua phương pháp thay đổi cấu tạo kết cấu hoặc sơ đồ tính toán để đạt được giảm

bớt nội lực của kết cấu, chủ yếu dùng để xử lý sự cố sức chịu tải không đủ, phương pháp này thường có mấy loại dưới đây:
· Tăng điểm đỡ: Ví dụ cấu kiện chịu uốn như dầm sàn, sau khi tăng thêm điểm đỡ hoặc cột chống, khẩu độ tính toán giảm đi, đồng thời kết cấu tĩnh biến thành kết cấu siêu tĩnh, nội lực giảm đi một cách rõ rệt.
· Tăng thêm cây chống: vì kèo, cột, tường, tăng thêm cây chống, cột đỡ, điểm đỡ, giảm chiều dài tính toán của cấu kiện, nâng cao khả năng chịu tải và tính ổn định của kết cấu.
· Tăng thêm kết cấu hạ tải: dưới sàn, mái tăng thêm thép hình; dưới dầm tăng thêm dầm đỡ hoặc nếu sức chịu tải của khung, tường, cột không đủ tăng thêm tường cột phụ hoặc cột độc lập.
· Thay đổi cấu tạo của nút: cấu tạo nút của vì kèo thép và cột thép, cột và móng đều có thể thay đổi nội lực của kết cấu.
· Thay đổi phương án kết cấu: trong kết cấu khối xây, xây thêm tường ngang trong phòng không gian lớn, thay phương án đàn hồi bằng phương án cứng; một phía của nhà kết cấu dãy khung mở rộng nhà theo phướng án cứng, công trình cũ có thể không thiết kế tính toán theo kết cấu dãy khung, do đó mà giảm được nội lực.
6.5.10. Bổ sung gia cường.
Chủ yếu dùng xử lý sự cố kết cấu hoặc cấu kiện có sức chịu tải không đủ.
· Phương pháp mở rộng tiết diện: Hầu như gia cố đối với tất cả kết cấu hoặc cấu kiện đều thường dùng phương pháp này. Nếu kết cấu bê tông hoặc khối xây cần mở rộng tiết diện, ngoài những phương pháp cần dùng còn có thể dùng phương pháp phun lớp bê tông hoặc lớp vữa, liên kết giữa lớp gia cường hình thành từ đó và kết cấu tương đối tin cậy, nếu lớp gia cường tương đối dày có thể phun bê tông. Nếu chiều dày tương đối mỏng, cho phép dùng vữa. Khi phun lớp bê tông tương đối dày, thường đặt một lớp lưới thép, nếu lớp phun dày hơn 75mm, có thể dùng hai lớp lưới thép, kích thước mắt lưới thép thường là 50-75 mm.
· Phương án tổ hợp kết cấu: Dùng hai loại vật liệu khác nhau tạo thành một kết cấu mới là một trong những phương pháp thường dùng để tăng cường gia cố. Như phía ngoài kết cấu khối xây bao bê tông cốt thép hoặc thép; bên ngoài kết cấu bê tông bao thép; sau khi hai đầu tường xây bố trí lưới cốt thép hoặc thép hình, lại làm thêm lớp vữa hoặc bê tông, tạo thành tường kẹp tấm; bố trí xung quanh cấu kiện kết cấu thép sau khi đổ bê tông tạo thành cấu kiện thép cứng – bê tông.
· Phương pháp tán tấm thép: Phương pháp gia cố này phù hợp với cấu kiện chịu uốn thông thường chịu tác động của tĩnh lực, cường độ bê tông cao hơn C15. Nếu khả năng chịu tải của mặt cắt ngang của cấu kiện không đủ, có thể tiến hành gia cố bằng cách trên bề mặt của vùng chịu kéo dán tấm thép; nếu khả năng chịu tải của mặt cắt xiên của cấu kiện không đủ, có thể tiến hành gia cố bằng cách dán tấm đai hình chữ U.
· Phương pháp phun vữa: Nếu bên trong của bê tông khối lớn không đặc chắc, thường tiến hành gia cố bằng cách phun vữa áp lực. Nếu kết cấu bê tông có vết

nứt, để khôi phục tính đồng nhất và công năng sử dụng, cũng có thể dùng phương pháp phun vữa để xử lý, nhưng đối với những vết nứt có mức chịu tải không đủ, ngoài xử lý bằng phun vữa còn phải dùng các biện pháp gia cố tương ứng khác.
· Phương pháp tăng thêm cốt thép: Nếu cấu kiện bê tông bố trí không đủ cốt thép, có thể tiến hành gia cố bằng cách đục bỏ lớp bảo vệ. Có lúc còn dùng phương pháp gia cố bằng cách tăng dày đai thép, để gia cố nút mà cốt thép của cột, khung đặt sai vị trí nghiêm trọng; dùng cốt thép xoắn ốc cuốn cột để gia cố cột bê tông.
· Phương pháp gia cường liên kết: Nếu sức chịu tải của liên kết hoặc điểm nút không đủ, dựa vào chủng loại và đặc trưng của kết cấu, lần lượt dùng các phương pháp gia cố sau: gia cường liên kết của kết cấu thép dùng đường hàn dài hơn, dày hơn; tăng bu lông hoặc đinh tán liên kết, lúc cần thiết cần tăng kích thước mặt cắt và chiều dài bộ phận liên kết; kết cấu bê tông lắp ghép dùng phương pháp tăng diện tích phần liên kết và mở rộng kích thước nối tiếp phần đổ tại chỗ hoặc nâng cao cường độ bê tông.
· Nâng cao khả năng chống lật: như ở đầu ngàm của liên kết công xôn tăng tải trọng nén hoặc tăng cường liên kết với các cấu kiện khác; tường chắn đất tăng thanh neo, nâng cao khả năng chống lật.
· Tăng thêm giàn phụ: Như tăng thêm giàn dưới dầm thép, nghĩa là dùng dầm cũ làm thanh trên, thanh bụng và thanh dưới tăng sau, có thể nâng cao khả năng chịu tải rất nhiều.
· Phương pháp tăng thêm đai tấm thép: Ống khói gạch xây hoạc bê tông có vết nứt đứng, thường gia cố bằng phương pháp này.
6.5.11. Nâng cao tính đồng nhất của công trình.
Chủ yếu xử lý đối với các gian rộng lớn, hoặc tính đồng nhất đối với nhà thông thường sau khi bị hư hại, phương pháp thường dùng có mấy loại sau:
· Tăng cột cấu tạo cho bê tông cốt thép;
· Tăng các dầm vòng cho bê tông cốt thép;
· Tăng các thanh bu lông kéo;
· Dùng các dầm cao có vách ngăn, nâng cao tính đồng nhất cho kết cấu khung;
· Tăng cây chống cho vì kèo mái;
· Tăng lớp bê tông đổ liền cho sàn mái;
· Tăng thêm các tường ngang có đủ độ cứng đối với các gian không gian lớn.
6.5.12. Các phương pháp xử lý khác.
Các phương pháp xử lý khác thường dùng:
· Sửa đổi thiết kế: như thay đổi dạng kết cấu, tăng thêm đệm dầm ở dưới dầm lớn của kết cấu; chuyển đổi vết nứt trên tường gạch thành khe co giãn; thay đổi lớp cách nhiệt giữ ẩm và các cấu tạo kiến trúc khác; sửa các gian phòng lớn của tầng thành các phòng nhỏ, thay đổi đường truyền lực của kết cấu.

· Loại bỏ cục bộ phần xây dựng nặng: ngoài các phương pháp thường dùng loại bỏ phần xây dựng nặng, còn các phương pháp kéo sau trong cấu kiện ứng suất trước, thay đổi cốt thép không đạt yêu cầu hoặc có sự cố; thay đổi cục bộ sau khi chống đỡ tạm thời kết cấu bên trên, như thay dầm đổi cột.
· Giảm cấp cấu kiện đúc sẵn để sử dụng;
· Lợi dụng cường độ cuối kỳ của bê tông;
· Dùng phương pháp xử lý nhiệt cải thiện điểm hàn điện cốt thép có thể xảy ra dòn đứt;
· Xác định cường độ thực tế của vật liệu, đồng thời dựa theo điều kiện kích thước, tải trọng thực tế của kết cấu, tiến hành phân tích tính toán kiểm tra, đề xuất các cơ sở xử lý không chuyên môn.
6.6. [bookmark: _bookmark34]Một số sự cố công trình thường gặp và hướng xử lý.
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